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	Số: 461/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY TRÌNH NỘI BỘ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG, UBND CẤP HUYỆN, UBND CẤP XÃ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH NINH BÌNH
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt 75 Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính (Phụ lục I) thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện triển khai thực hiện

- Cập nhật thông tin, dữ liệu các thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định này vào Hệ thống phần mềm Một cửa điện tử tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định; Niêm yết, công khai thủ tục hành chính này trên Trang thông tin điện tử của đơn vị.

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực, hoàn thành việc xây dựng quy trình điện tử và cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống phần mềm Một cửa điện tử của tỉnh.

2. Sở Thông tin và Truyền thông

- Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ, kịp thời việc cấu hình, cập nhật quy trình điện tử giải quyết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này; công tác bảo mật, bảo đảm an toàn thông tin, dữ liệu về thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Chủ trì theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn thực hiện việc cập nhật thông tin, dữ liệu thủ tục hành chính; việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công, hệ thống Một cửa của tỉnh. Báo cáo kết quả về UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh).

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Công khai danh mục, quy trình nội bộ giải quyết các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này tại Trung tâm Phục vụ hành chính công và trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh.

- Tổ chức kiểm soát việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy trình đã được phê duyệt của các cá nhân, cơ quan, đơn vị liên quan; kịp thời báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh.

4. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện rà soát, cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin, dữ liệu các thủ tục hành chính tại Điều 1 Quyết định này thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã; xây dựng và cấu hình quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính trên hệ thống Một cửa điện tử của tỉnh.

- Chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã theo quy trình nội bộ được phê duyệt tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Cục Kiểm soát TTHC, VPCP;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Trung tâm Tin học - Công báo;
- VNPT Ninh Bình;
- Lưu: VT,VP3,VP7.
MT14/VP7/QTNB.TBXH
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Tống Quang Thìn
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C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ


I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG



1. Tên thủ tục hành chính: Xác định hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích



Mã số TTHC: 


Tổng thời gian thực hiện TTHC: 3 ngày = 24 giờ



     Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian  giờ


			Biểu mẫu/Kết quả





			Bước 1


			Bộ phận TN & TKQ


			Cán bộ tiếp nhận


			1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



4. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.


Hồ sơ bao gồm: Xác định hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích:


a) Bản sao văn bản xác nhận đăng ký tiếp cận nguồn gen được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp;



b) Hợp đồng đã ký giữa các bên liên quan;



c) Xuất trình bản chính một trong các giấy tờ là hộ chiếu, chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân hoặc giấy tờ khác có dán ảnh và thông tin cá nhân do cơ quan có thẩm quyền cấp, còn giá trị sử dụng (sau đây gọi là giấy tờ tùy thân) để chứng minh về nhân thân của người đề nghị xác nhận Hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích.


Số lượng: 01 bộ


			16 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05,06









			Bước 2


			UBND cấp xã


			Lãnh đạo UBND cấp xã


			Xem xét, Quyết định.


			04 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 3


			Văn phòng UBND cấp xã


			Văn thư


			Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			 04 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 4


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			Cán bộ


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			Không tính thời gian


			Mẫu



04,05,06








2. Tên thủ tục hành chính: Tham vấn trong đánh giá tác động môi trường



Mã số TTHC: 2.002213.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện: 15 ngày = 120 giờ.



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2



			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian  giờ


			Biểu mẫu/Kết quả





			Bước 1


			Bộ phận TN & TKQ


			Cán bộ tiếp nhận


			1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



4. Xử lý, thẩm định, xác minh. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.


			108 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05,06









			Bước 2


			UBND cấp xã


			Lãnh đạo UBND cấp xã


			Xem xét, Quyết định.


			08 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 3


			Văn phòng UBND cấp xã


			Văn thư


			Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			 04 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 4


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			Cán bộ


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			Không tính thời gian


			Mẫu



04,05,06








II. LĨNH VỰC ĐẤT ĐAI



1. Tên thủ tục hành chính: Hòa giải tranh chấp đất đai



Mã số TTHC: 1.003554.000.00.00.H42



Trường hợp 1: Tổng thời gian thực hiện TTHC: 45 (ngày làm việc) x 8 giờ = 360 giờ.



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian  giờ


			Biểu mẫu/Kết quả





			Bước 1


			Bộ phận TN & TKQ


			Cán bộ tiếp nhận


			1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



4. Xử lý, thẩm định, xác minh, thành lập hội đồng hoà giải. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.


			348 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05,06









			Bước 2


			UBND cấp xã


			Lãnh đạo UBND cấp xã


			Xem xét, Quyết định.


			4 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 3


			Văn phòng UBND cấp xã


			Văn thư


			Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			 4 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 4


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			Cán bộ


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			4


			Mẫu



04,05,06








Trường hợp 2: Đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn thì thời gian thực hiện được tăng thêm 10 ngày làm việc.



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 55 (ngày làm việc) x 8 giờ = 440 giờ.



			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian  giờ


			Biểu mẫu/Kết quả





			Bước 1


			Bộ phận TN & TKQ


			Cán bộ tiếp nhận


			1. Bộ phận một cửa UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



4. Xử lý, thẩm định, xác minh, thành lập hội đồng hoà giải. Dự thảo văn bản hoặc quyết định trình Lãnh đạo UBND cấp xã xem xét.


			432 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05,06









			Bước 2


			UBND cấp xã


			Lãnh đạo UBND cấp xã


			Xem xét, Quyết định.


			4 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 3


			Văn phòng UBND cấp xã


			Văn thư


			Bộ phận Văn thư vào số, đóng dấu văn bản, lưu gửi kết quả Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			 4 giờ


			Mẫu 04,05





			Bước 4


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã


			Cán bộ


			Bộ phận Một cửa UBND cấp xã Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			4


			Mẫu



04,05,06
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Phu luc ) ) )
QUY TRINH NQI BQ THU TUC HANH CHINH THUQC PHAM VI THAM QUYEN GIAI QUYET CUA SO TAI
NGUYEN VA MOI TRUONG, UBND CAP HUYEN, UBND CAP XA TREN PIA BAN TINH NINH BINH
(Ban hanh kem theo Quyét dinh so: /OD-UBND ngay thang 5 nam 2022 cua Chu tich UBND tinh)

A. THU TUC HANH CHINH

I. LINH VUC PIA CHAT VA KHOANG SAN

1. Tén thi tuc hanh chinh: Cép, diéu chinh Gidy phép khai thac khoang san; cip Gidy phép khai thac khoang san & khu
vue ¢6 du 4n dau tu cong trinh

Mai s6 TTHC: 1.004446.000.00.00.H42

1.1. Trwong hop 1: Cép gidy phép khai théc khodng sin

Téng thoi gian thye hién TTHC: 90 (ngay lam viéc) x 08 gid = 720 gid

(Tong cat giam 20 ngay X 08 gio = 160 thoi gian thuc hién)

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 3

Budc . \ . -Th(‘)’i Biéu
thuc D"'“hY} thyc | Nguot thyc Két qué thue hién gian auy | gu/Két
hién ién hi¢én dinh qua
i 560 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hd so, kiém tra,
hudng dan tiép nhan ho so tryc tuyén hoic truc tiép (461 véi to chirc,
c4 nhan khong du diéu kién co so ndp hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca nhin bd
sung theo dung quy dinh 01 1an duy nhat.
’ Trung tam Céng chirc tiép 3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir hd so B Mau s6 01,
Budce 1 HCC nhan ho so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh hd so. In | 4 gid 02, 03, 04,
' phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chiic, c4 nhan. 05, 06
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
Ho so gom: 02 bd
+ Ban chinh:
- Pon dé nghi cap Gidy phép khai thac khoang san;
- Ban d6 khu vuc khai thac khoang san;
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- Du 4n dau tu khai thic khoang san kém theo quyét dinh phé
duyét;
+ Ban sao c¢6 chirng thwce hoic ban sao kém ban chinh dé ddi
chiéu:

- Gidy chimg nhan diang ky kinh doanh hoic Gidy chimg nhan
dang ky doanh nghié¢p;

- Quyét dinh phé duyét trir lugng khoang san cla co quan nha
nuéc cd tham quyén;

- Vin ban xac nhén trang d4u gia trong truong hop déu gid quyén
khai thac khoang san tai khu vuc da cé két qua tham do;

- Bao cao danh gia tac dong moi truong hodc ké hoach bao vé méi
truong kem theo quyét dinh phé duyét ctia co quan quan 1y nha nudc
c6 tham quyen

- Quyét dinh chu truong dau tu (d6i v6i trudng hop nha dau tu
trong nuac),

- Gidy dang ky dau tu hoic Gidy ching nhan dang ky dau tu (d6i
voi truong hop 1a doanh nghiép co yeu t6 nudc ngoai);

- C4c van ban ching minh vé von chu so hiru theo quy dinh nhu
Sau:

* Poi voi doanh nghiép méi thanh 1ap gdm mot trong cac vin ban
Sau:

- Bién ban gop vbn cua cac co dong sang lap dbi voi cong ty cd
phan hodc cta cac thanh vién sang lap dbi voi cong ty trach nhiém
hiru han tir hai thanh vién tro 1én; diéu 1& cong ty d6i véi cong ty cd
phan, s6 dang ky thanh vién dbi v6i cong ty trach nhiém hitu han hai
thanh vién tro 1€n;

- Quyét dinh giao von cta cha s¢ hitu d6i v6i cong ty trach nhiém
hitu han mot thanh vién ma chu s& hiru 1a mét o chue.

* Pi v6i doanh nghiép dang hoat dong quy dinh nhu sau:

- Pbi véi doanh nghiép thanh lap trong thoi han 01 ndm tinh dén
ngay nop hd so dé nghi cip Gidy phép tham do khoang san, Gidy
phép khai thac khoang san: Nop ban sao Gidy ching nhan dang ky
doanh nghiép;
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- Poi v6i doanh nghiép thanh 1ap trén 01 nam tinh dén ngay ndp ho
so dé nghi cap Gidy phép thaim do khodng san, Gidy phép khai thac
khoang san: ndp ban sao Bao cdo tai chinh cia nim gan nhat.

* Pbi vi Hop tac x4, lién hiép hop tac xa gdm mdt trong cic vin
ban sau:

- Vén diéu 1é cua hop tac x3, lién hiép hop tac xa 1a téng s6 vén do
thanh vién hop tac xa, hop tdc xa thanh vién cua lién hi€p hop tac xa
g6p hoic cam két gop trong mot thoi han nhat dinh va duoc ghi vao
diéu 1¢ hop tac x4, lién hiép hop tac xa theo quy dinh ciia Luat hop
tac x&;

- Vén hoat dong ctia hop tac x4, lién hiép hop tac x3 gdbm von gop
ctia thanh vién, hop tac xi thanh vién, vén huy dong, von tich liy,
cac quy ciia hop tac xa, lién hiép hop tac xa; cac khoan trg cap, hd
tro ctia Nha nudc, cua cic to chirc, cd nhan trong nudc va nudc
ngodi; cac khoan duoc ting, cho va cac ngudn thu hop phap khac
theo quy dinh.

Truong hop dé nghi khai thac quing phong xa, kém theo hd so con c6
van ban thim dinh an toan cta Cuc an toan b xa va hat nhan thudc
B§ Khoa hoc va Cong nghé.

Trudng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chic xur Iy 4 gi> | Mau 04,05
. Al n Tham dinh ho so, ki€m tra toa do, dién tich; xin y ki€n céc co quan . Mau 02,
Phong Chuyén vién L 1en R O SN . . 480 gio
X R c6 lién quan; xadc minh (n€u can); trinh 1anh dao phé duyét 04,05
chuy&n mon 7 % ETIY . L . e <
\ \ Duyét ho so, xin y kién Phé gidam doc phu trach (néu c0); trinh Lanh . x
. Trudng phong X e Deas X 4 gio Mau 04,05
Budc 2 dao SO xem xét, gidi quyet
Lanh dao So | , . , - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép khai thac khoang . x
TNMT Lanh dao So san hodc van ban thong bao ndi dung chinh sura 4810 Mau 04,05
Vén phong Vin thu Dong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho 4 iy Mau 04, 05
S& B0 phan van thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap c6 tham quyén
< \ phé duyét. ) x
Budc 3 | UBND tinh gg&% (;lr;gh - Chuyén ho so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, | 56 gio Mau 04, 03

Iwu hd s0. )
- Gui két Két qua gidi quyét TTHC té1 Van thu S¢ Tai Nguyén va








Moi truong

Bude 4 Vin phong | Bo phinvian | Chuyén Gidy phép khai thac khoang san cho Phong chuyén mén va 4 gio

So thu Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
Truna tim | Cone chire tié Théng béo cho to chirc va ca nhan; thu tién cap quyén khai thac | Khéng Mau 01,
Budce 5 g & p khoang san lan dau; 1¢ phi cap giay phép; Tra két qua cho t6 chire va | tinh thoi 05, 06

H nhan hd :
cc anho so ca nhan va ket thiic trén phan mém gian








5

1.2. Truong hgp 2: Diéu chinh Gidy phép khai thac khodng sin
Tong thoi gian thyc hién TTHC: 35 (ngay lam vi¢c) x 08 gio = 280 gio.

Budc
thuc
hién

Don vi
thuwe hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thue hién

Thoi gian
quy dinh
280 giv

Bi€éu mau,
két qua

Bude 1

Trung tdm
HCC

Cong chure
tiép nhan ho
so tai Trung
tam HCC

1. Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan hd so, kiém tra,
huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc tryc tiép (d01 v6i to chire,
ca nhan khong du diéu kién co 80 ngp hd so truc tuyen)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huong dan t6 chirc, ca nhan bd
sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir hd so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so. In
phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mdn
* Ho so gom: 02 bd

+ Ban chinh:

- Pon d& nghi diéu chinh ndi dung Gidy phép khai thac khoang san;

- Du 4n dau tu diéu chinh theo trit lugng mai1 dugce phé duyét hodc
theo cong suat diéu chinh, thay d6i phuong phap khai thac, cong nghé
khai thac kém theo quyét dinh phé duyét;

- B40 c4o danh gia tic dong méi truong/Ké hoach bao vé moi
truong kém theo quyét dinh phé duyét ctia co quan nha nude cd thim
quyén;

- B4o c4o két qua khai thac khoang san, nghia vu da thuc hién tinh
dén thoi diém dé nghi diéu chinh ndi dung Gidy phép khai thac khoang
san va cac van ban phé duyét, cho phép diéu chinh ciia co quan c6
tham quyén.

+ Ban chinh hoac ban sao ¢6 chirng thwe hoic ban sao kém theo
bin chinh dé d6i chiéu:

- Thuyét minh béo c4o, cac ban vé kém theo va quyét dinh phé duyét
két qua tham do nang cap trit luong cua co quan nha nudc co thim
quyen;

4 gio

Mau
01,02,03,
04,05, 06
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- Cé4c van ban, tai liu lién quan dén thay doi tén goi, co cau to chirc
cua to chirc, ca nhan khai thac khoang san.

Budc 2 | Phong Truong Duyét ho so, chuyén cho cong chirc xtr 1y 4 gioy Mau 04,05
chuyén phong
mén Chuyén vién | - Xu ly, tham dinh ho so 200 gio | Mau 02, 04,05
- X4c minh (néu can)
- LAy ¥ kién céc co quan, don vi (néu co)
- Trinh 1anh dao phé duyét
Truong Duyét ho so, trinh Lanh dao S& xem xét, giai quyét 4 gid Mau 04,05
phong
Lanh dao | Lanh dao S& | - Phé duyét ho so, ky to trinh hodc vin ban thong bao ndi dung chinh 4 gio Mau 04,05
S TNMT sua
Vin Vin thu Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. 4 gio Mau 04, 05
phong S¢&
Budc 3 UBND | Van phong - Tiép nhan ho so, phan loai, trinh ldnh dao va cac cap c6 tham quyén Mau 04, 05
tinh UBND tinh phé duyét.
- Chuyén hd so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, 56 gic
luu ho so.
- Giri két Két qua giai quyét TTHC téi Van thu S¢ Tai Nguyén va
Moi truong va Trung tam PV HCC.
Budc 4 Van Van thu Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mon va Trung "
\ . 4 gio
phong So tam phuc vu Hanh chinh cong
Budc 5 | Trung tam | Cong chirc Thong bao cho t6 chirc va c4 nhan; thu phi, 18 phi (néu co); Tra két | Khong Mau 01, 05,
HCC tiép nhan hd | qua cho t6 chiic va ca nhan va két thuc trén phan mém tinh thoi 06

SO

gian
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1.3 Truwong hop 3: Cip Gidy phép khai thdc khodng sin & khu vie c6 dw dn dau tw cong trinh
Tong thoi gian thyc hién TTHC: 67 (ngay lam vi¢c) x 08 gio = 536 gio.

Thoi

Buge Don vi thuec | Nguoi thuc £ gian quy ~Biéu £
thue oa en Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hién hién dinh qui
j 536 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, klem tra, hudng
dan tiép nhan ho so truc tuyen hoac truc tlep (461 v6i td chirc, ca nhan
khong du diéu kién co sé ndp ho SO truc tuyen)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chic, ca nhan bd sung
theo dting quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cép nhét, luu trr ho so vao
phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon tham dinh ho so. In phiéu tiép
nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
Ho so gom: 01 bd
+ Ban chinh:
, - Pon dé nghi cap Gidy phép khai thac khoang san; q Miu sé 01
, Trung tdm Cong chuec tiép - Ban do khu vuc khai thac khoang san trén do thé hién pham vi, dién . ’
Budc 1 > 4o AU 4 gio 02, 03, 04,
HCC nhan ho so | tich xay dung dy &n cong trinh; 05, 06

- Phuong 4n khai thac khodng san trong dién tich du a4n kem theo
phuong an cai tao, phuc hoi méi truong dugc cip cd tham quyén phé
duyét.

+ Ban chinh hoac ban sao c6 chirng thue hodc ban sao kém theo ban
chinh dé déi chiéu:
- Gidy chung nhan dang ky doanh nghiép,

- Vin ban quyét dinh chu truong dau tu dy 4n dau tu xay dung cong trinh
(néu co);

- Quyét dinh phé duyét du an xay dung cong trinh cia co quan c6 tham
quyén;

- Ban dd quy hoach tong thé khu vuc xay dung du 4n dugc cip c6 thim
quyén phé duyét;
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Quyét dinh phé duyét trir luong khoang san nam trong dién tich xay dyng
cong trinh ctia co quan nha nudce c¢6 thim quyén (neu co);

- B4o c4o danh gia tac dong méi trudng hoidc ké hoach bao vé moé1 truong
cia dy an dau tu xdy dung cong trinh kem theo quyét dinh phé duyét cua
co quan nha nude c6 tham quyén.

Truéng phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau 04,05
Phong A n Tham dinh ho so, lgiérr‘l tra toa dg, dién tich; xin y kién cac co quan co6 lién .\ Mau 02,
chuyén mén Chuyen vien quan; xac minh (n€u can); trinh lanh dao phé duyét 456 gio 04,05
) : ‘ Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu co); trinh Lanh dao y x
Budc 2 Truong phong S& xem xét, gidi quyét 4 gio Mau 04,05
Lanh dao S¢ | , . , - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép khai thac khoang san . x
TNMT Lanh dao S hodc van ban thong bao ndi1 dung chinh sura 4810 Mau 04,05
Vian phong Vin thu bong dau, luu ho so va xac nhén trén phan mém. Chuyén ho so cho B 4 gid Mau 04, 05
So phén van thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 thim quyén phé
duyét.
Buse 3 | UBND tinh Vian phoPg - ghuyen ho so cho bo phian Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu 56 gio Mau 04, 05
UBND tinh ho so.
- Gui ket Ket qua gidi quyet TTHC téi Van thu So Tai Nguyén va Moi
truong
, Van phong B6 phan van Qhuyen Giay Phep k’hal tl}ac khoéng san cho Phong chuyén moén va Trung B
Budc 4 . tdm phuc vu hanh chinh cong 4 gio
So thu
A . - .4 | Thong bao cho t6 chire va ca nhén; thu tién cap quyen khai thac khoang | Khoéng Mau 01,
. Trung tam | Cong chirc tieép . e
Budc 5 A A san lan dau; 18 phi cap gidy phép; Tra két qua cho td chtrc va c4 nhan va | tinh thoi 05, 06
HCC nhan ho so .
két thiic trén phan mém gian
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2. Tén thi tuc hanh chinh: CAp Gidy phép thim do khoAng san
Ma s6 TTHC: 1.000778.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 90 (ngay lam viée) x 08 gio = 720 gid
(Téng cit giam 20 ngay X 08 gior = 160 thoi gian thuc hién)

T6ng thoi gian thyc hién =560 gio, chia 1am 02 Giai doan (Giai doan 1 1a 320 gid va Giai doan 2 13 280 gio)
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

* Giai doan 1: Thdam dinh d@é dn tham do khodng sin 40 (ngay lam vigc) x 08 gio = 320 gio.

Budc . ‘e Thoi gian Biéu
thue Don M thye Ngu'(f’i thye Két qua thire hién quy dinh | miwKét
. hién hién . N
hén j j 320 giv qua
Budc 1 | Trung tam Cong chue | 1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong ti€p nhén ho so, kiém tra, huéng 4 gio Mau so 01,
HCC tiép nhén ho | dan ti€p nhén ho so tryc tuyen hodc truc ti€p (d61 vdi to chirc, ca nhan 02, 03, 04,
so tai Trung | khong du diéu kién co so nop | ho so truc tuyen) 05, 06
tam HCC 2. Néu ho so khéng dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan bd sung

theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho so vao
phan mém va chuyen v€ Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
* Ho so gobm: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon dé nghi cip Gidy phép thim do khoang san;

- Ban d6 khu vuc tham do khoang san;

- Pé an tham do khoang san.

+ Ban sao c¢6 ching thuc hodc ban sao kém ban chinh dé ddi
chiéu:

- Gidy chimg nhan dang ky kinh doanh hodc Gidy ching nhan ding
ky doanh nghiép;

- Quyét dinh thanh 14p van phong dai dién, chi nhénh tai Viét Nam
trong truong hop la doanh nghiép nude ngoai;

- K& hoach bao vé méi trudng duge co quan ¢ thim quyén phé duyét
ddi vai truong hop tham do khoang san doc hai;
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- Vin ban xac nhén tring dau gia trong truong hop dau gia quyén khai
thac khoang san ¢ khu vuc chua tham do khoang san;

- Cac van ban ching minh vé von chu sé hitu theo quy dinh nhu sau:

* Pbi v6i doanh nghiép mai thanh 14p gdm mot trong cac vin ban
Sau.

- Bién ban gop vdn cua cac cd dong sang 1ap ddi véi cong ty cd phan
hodc cua cac thanh vién sang lap d6i voi cong ty trach nhiém hitu han tir
hai thanh vién tré 1én; diéu 18 cong ty ddi voi cong ty cd phan, so ding
ky thanh vién ddi v6i cong ty trach nhiém hitu han hai thanh vién tro
Ién;

- Quyét dinh giao von ctia chu s hitu ddi v6i cong ty trach nhiém hiru
han mot thanh vién ma chu s& hitu 1a mot to chie.

* P6i voi doanh nghiép dang hoat dong quy dinh nhu sau:

- Béi v6i doanh nghi¢p thanh lap trong thoi han 01 ndm tinh dén ngay
ndp hod so dé nghi cap Gidy phép tham do khoang san, Gidy phép khai
thac khoang san: Nop ban sao Gidy chtng nhan ding ky doanh nghiép;

- B6i vo1 doanh nghi¢p thanh lap trén 01 ndm tinh dén ngay nop ho so
dé nghi cap Gidy phép thiam do khoang san, Gidy phép khai thac khoang
san: ndp ban sao B4o cdo tai chinh ctia ndm gin nhét.

* Pbi voi Hop tac x4, lién hiép hop tic x4 gdm mdt trong cac vin ban
Sau:

- Vbn diéu 18 cua hop tac x4, lién hiép hop tac xa 1a tong sé von do
thanh vién hop tac x4, hop tac xa thanh vién cua lién hiép hop tac xa gop
hodc cam két gop trong mot thoi han nhét dinh va dugc ghi vao diéu 18
hop tac x4, lién hiép hop tac xa theo quy dinh cua Luét hop tac xa;

- Vén hoat dong ctia hop tac x4, lién hiép hop tac xa gom vbn gop cla
thanh vién, hop tac xa thanh vién, von huy dong, vén tich liy, cac quy
cua hop tac xa, lién hi¢p hop tac xa; cac khoan trg cép, ho trg cua Nha
nude, cla cac to chuc, ca nhan trong nudc va nudc ngoai; cac khoan
dugc ting, cho va cic ngudn thu hop phap khac theo quy dinh.

Buoc 2

Phong chuyén
mon

Truong phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau0s50 04,
Chuyén vién | - Kiém tra ho so, tai liéu 300 gid | Mau s6 02,
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- Chuan bi diéu kién dé tham dinh 04, 05
- Xin ¥ kién chuyén gia (thot gian tra 101 cua chuyén gia 10 ngay)
- T6 chirc hop hoi dong tham dinh
- Hoan thanh bién ban hop tham dinh
Truéng phong | Duyét théng bao, trinh lanh dao Hoi dong thim dinh xem xét, quyét dinh 4 gid Mau0550 04,
Hoi dong tham | Sanh dao Hol A : .y
. o1 Cong dong tham Ky véan ban thong bao két qua tham dinh (néu cd), gui cho Trung tam N Mau s6 04,
Buodc 3 | dinh/So . ~ 4 gio
dinh / Lanh HCC 05
TNMT ,
dao So
, L \ § : Pong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Chuyén két qua giai . Mau s6 04,
Budc 4 | Van phong S& | Van thu S& quyét cho Trung tam HCC 4 gio 05
A Cong chuce A x %
Bude 5 Trung tam tiép nhan hd Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu c6); Tra két qua | Khong tinh | Mau sb 04,
HCC : cho to chirc va c nhan va két thuc trén phan mém thoi gian | 05

SO
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* Giai doan 2: Cép gidy phép thim do khodng sin 30 (ngay lam viéc) x 08 gio' = 240 gio

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc
hién

Nguwoi thuce
hién

Két qua thyc hién

Thaoi
gian quy
dinh
240 gio

Biéu
mau/Keét
qua

Budc 1

Trung tam
HCC

Cong chc tiép
nhan ho so

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhén hd so, kiém tra, hudng
dan tiép nhan ho so truc tuyén hoidc truc tiép (ddi véi td chirc, c4 nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu hd so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, c4 nhan bd sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hé so day du, quet (scan) va cép nhét, luu trir hd so vao
phan mém va chuyen ve€ Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu tiép
nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
* Ho so' gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon dé nghi cip Gidy phép thim do khoang san;

- Ban d0 khu vuc thim do khoang san;

- Pé 4n tham do khoéang san,;

- Vin ban giai trinh, bo sung, chinh sira ndi dung.

+ Bén sao c6 chirng thue hodc ban sao kém béan chinh dé @i chiéu:

- Gidy ching nhan dang ky kinh doanh hodc Gidy ching nhan ding ky
doanh nghiép;

- Quyét dinh thanh 1ap van phong dai dién, chi nhanh tai Viét Nam trong
truong hop 1a doanh nghiép nude ngoai;

- K& hoach bao vé mdi truong duge co quan c6 thim quyén phé duyét
d6i v6i truong hop tham do khoang san doc hai;

- Vin ban x4c nhan trang du gia trong truong hop dau gia quyén khai
thac khoang san ¢ khu vuc chua tham do khodng san;

- Cac van ban ching minh vé von chu 80 hiru theo quy dinh nhu sau:

* Poi v6i doanh nghi¢p moi thanh lap gém mot trong cac van ban sau:

- Bién ban gop von cua cac cd dong sang lap dbi voi cong ty co phan
hodc cia cic thanh vién sang 1ap ddi voi cong ty trach nhiém hitu han tir

4 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06
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hai thanh vién tr¢ 1én; diéu 1¢ cong ty doi véi cong ty co phan, so dang ky
thanh vién dbi véi cong ty trach nhiém hiru han hai thanh vién tré 1€n;

- Quyét dinh giao vbn cua cha s¢ hitu ddi voi cong ty trach nhiém hitu
han mot thanh vién ma chu s& hitu 1a mot to chie.

* Pdi v6i doanh nghiép dang hoat dong quy dinh nhu sau:

- Dbi voi doanh nghiép thanh l4p trong thoi han 01 nim tinh dén ngay
ndp hod so dé nghi cap Gidy phép thim do khoang san, Gidy phép khai thac
khoang san: Nop ban sao Gidy chimg nhan ding ky doanh nghiép;

- P6i v6i doanh nghiép thanh lap trén 01 nam tinh dén ngay nop hd so
dé nghi cap Gidy phép tham do khoang san, Gidy phép khai thac khoang
san: ndp ban sao B4o cdo tai chinh ctia ndm gan nhat.

* Pi v6i Hop tac x4, lién hiép hop tac xd gdm mot trong cac vin ban
Sau.:

- Von diéu 1¢ ciia hop tac x4, lién hiép hop tac xi 1a tong sd von do thanh
vién hop tac xd, hop tac xa thanh vién cua lién hi€p hop tac xa gop hodc
cam két gop trong mot thoi han nhat dinh va duogc ghi vao diéu 1¢ hop tac
x4, lién hi¢p hop tac xa theo quy dinh cia Luat hop tac xa;

- Vén hoat dong ctia hop tac xa, lién hiép hop tac xa gém vbn gop cua
thanh vién, hop tac xa thanh vién, vén huy dong, Von tich lliy, cadc quy cua
hop tac x3, lién hiép hop tac xi; cac khoan tro cap, hd trg ciia Nha nudc,
ctia cac to churc, ca nhan trong nudc va nudc ngoai; cac khoan duogc tang,
cho va cic ngudn thu hop phap khéc theo quy dinh.

Truéng phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau 04,05
Phong - Tham dinh h6 so; xin y kién cac thanh vién hgi dong tham dinh (néu can); .| Mau 02,
chuyen mon | Y2 V" | trin lanh dao phé duyét 160810 | 04,05
) \ . Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu co); trinh Lanh dao . x
Budc 2 Truong phong S& xem xét, gidi quyét 4 gio Mau 04,05
Lanh dao So | ; . . - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cp gidy phép thim do khoang san .\ x
TNMT Lanh dao 56 hodc van ban thong bdo ndi dung chinh sira 4810 Mau 04,05
Vén phong Vin the bong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén hoé so cho Bo 4 0iy Mau 04, 05
S¢ phén van thu Van phong UBND tinh &
Budc 3 | UBND tinh | Van phong - Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1dnh dao va cic cap c6 tham quyén phé | 56 gid | Mau 04, 05
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UBND tinh

duyét.
- Chuyén ho so' cho b phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu
ho so.
- Giri két Két qua giai quyét TTHC t6i Vian thu SO Tai Nguyén va Moi
truong

Vian phong

B6 phan van

Chuyén Gidy phép thim do khoang san cho Phong chuyén mén va Trung

Budc 4 S6 thu tam phuc vu Hanh chinh cong 4810
. Trung tdm | Cong chirc tiép | Thong bao cho to chirc va ca nhan; thu phi, 18 phi (néu co); Tra két qua cho K hong' Mau 0L,
Budce 5 A1 A Y , A A A tinh thoi 05, 06
HCC nhén ho so to chure va ¢4 nhan va két thuc trén phan mém

gian
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Chuyén nhuong quyén thim do khoang san
M3 s6 TTHC: 2.001814.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 45 (ngdy lam viée) x 08 gid = 360 gid
(Téng cat giam 10 ngay X 08 gior = 80 thoi gian thuc hién)

Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Thoi

Buge Don vi thuc | Nguwoi thuc £ gian quy ?iéu £
thue o A Ket qua thuc hién . mau/Ket
hién hién hién dinh qui
* 280 giv
1. Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng dan
tiép nhan ho so truc tuyén hoac truc tiép (déi véi to chie, ca nhan khong du
diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, ca nhan bo sung theo
dung quy dinh 01 14n duy nhat.
3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trit hd so vao phan
mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan
va hen tra két qua giao cho to chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuy@n mdn Xk
R R .z " " N Mau s6 01,
Buée 1 Trung tam Cong chuc tiép | * HO so' gom: 01 b 4 it 02.03. 04
HCC nhan hé so | + Ban chinh: ’ 05’ 06, ’
-Pon dé nghi cap Gidy phép tham do khoang san (gia han); ’
- Bao céo két qua thim do khoang san da thyuc hién dén thoi diém dé nghi
gia han va ké hoach tham do khoang san tiép theo;
- Ban dd khu vuc tham do khoéang san (sau khi da tra lai 30% dién tich khu
vuc tham do trude do).
+ Ban chinh hodc ban sao c¢6 ching thuc hodc bdn sao kém theo bdn
chinh dé déi chiéu:
- Céc van ban thyuc hién nghia vu lién quan dén hoat dong tham do tinh dén
thoi diém dé nghi gia han Gidy phép thim do khoang san.
Buge o | Phong Trudng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gi> | Mau 04,05
chuyen mon | chyyén vien | - Xit 1y, thim dinh hd so 200 gio> | Mau 02,
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- Kiém tra toa do, dién tich
- Tham dinh ho so, tai liéu
- Lay y kién céc co quan, don vi (néu co)

04,05

Trudng phong

Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu c6); trinh Lanh dao So
xem xé&t, gidi quyet

4 gio

Mau 04,05

Lanh dao So
TNMT

Lanh dao So

- Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép tham do khoang san
hodc van ban thong bao nd1 dung chinh stra

4 gio

Mau 04,05

Vian phong
S&

Van thu

DPoéng dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho B phin
van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Mau 04, 05

Budce 3

UBND tinh

Vian phong
UBND tinh

- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh ldnh dao va cac cip co tham quyén phé
duyet. , ‘
- Chuyén ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu ho
SO.

- Gui két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu So Tai Nguyén va Moi
truong

56 gio

Mau 04, 05

Budc 4

Van phong
Sé

B0 phan van
thu

Chuyén Gidy phép thim do khoang san cho Phong chuyén mén va Trung
tam phuc vu Hanh chinh cong

4 gio

Budc 5

Trung tdm
HCC

Cong chirc tiép
nhan ho so

Thong bao cho to chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua cho
t6 chirc va ca nhan va két thiic trén phan mém

Khdng
tinh thoi
gian

Mau 01,
05, 06








17

4. Tén thii tuc hanh chinh: Gia han Gidy phép tham do khoang san
M3 s6 TTHC: 1.004481.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 45 (ngdy lam viée) x 08 gid = 360 gid
(Téng cat giam 10 ngay X 08 gior = 80 thoi gian thuc hién)

Dich vu c6ng truc tuyén mirc dé: 4

Thoi

Budre Pon vi Nguwoi thue x gian quy Biéu
thue . A Ket qua thuc hién . mau/Ket
hién thuc hién hi¢n dinh qué
: 280 gio
1. Trung tdim Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhan ho so truc tuyén hoic truc tiép (d6i véi té chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan bd sung
theo ding quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir ho so vao
phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon tham dinh ho so. In phiéu tiép
nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuy@n mdn
* Hd so gom: 01 bd o
Trung tdam | Cong chirc tiép * Bin chinh: ) Mau 56 01,
Budce 1 HCC nhan ho so - Pon dé nghi chuyen nhuong quyen tham do khoéang san; 4 gio 02, 03, 04,
: - Hop dong chuyen nhuong quyén tham do khoang san; 05, 06

- B4o céo két qua tham do khoang san dén thoi diém dé nghi chuyén
nhuong quyén tham do khoang san.

+ Ban sao ¢6 chirng thwe hodc ban sao kém ban chinh dé d6i chiéu:

- Gidy ching nhén dang ky kinh doanh hoac Glay ching nhén dang ky
doanh nghiép cua to chirc, ci nhan nhan chuyén nhuong quyén thim do
khoéng san;

- Cac van ban ching minh viéc to chirc, ca nhan chuyén nhuong da hoan
thanh nghia vu quy dinh gdom: Thyc hién dang Giay phép thim do khoang
san, dé 4n tham do khoang san da duoc chép thuan; B4o cdo co quan quan
1y nha nude c6 thim quyén cip gidy phép xem xét, chap thuin trong truong
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Budc
thuc
hién

DPon vi
thuc hién

Nguoi thue
hién

Két qua thyc hién

Thoi
gian quy
dinh
280 gio

Biéu
mau/Ket
qua

hop thay d6i phuong phap thim do hodc thay d6i khoi lugng tham do co
chi phi 16n hon 10% du toan; Boi thuong thiét hai do hoat dong tham do
gay ra; Thu thap, luu giir théng tin vé khoang san va bao cdo két qua thim
do khoang san cho co quan quan 1y nha nudc vé khoang san; bao cao cac
hoat dong khac cho co quan nha nudc c6 thim quyén theo quy dinh cia
phap luat; To chic, ca nhan chuyén nhuong quyén tham do khoang san da
thuc hién dugc it nhat 50% du toan cua dé an tham do khoang san.

Budce 2

Phong
chuyén
mon

Trudng phong

Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y

4 gio

Mau 04,05

Chuyén vién

- X1r Iy, tham dinh ho so
- Kiém tra toa d9, dién tich
- Tham dinh ho so, tai liéu

200 gioy

Mau 02,
04,05

Trudng phong

- LAy ¥ kién céc co quan, don vi (néu c0)
Duy¢t ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu cd); trinh Lanh dao
S¢ xem xé&t, giai quyet

4 gio

Mau 04,05

Lanh dao
S TNMT

Lanh dao So

- Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép thim do khoang san
hodc van ban thong bao ndi dung chinh stra

4 gio

MaAu 04,05

Vian phong
Sé

Van thu

Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho Bo
phan van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Mau 04, 05

Buoc 3

UBND
tinh

Vian phong
UBND tinh

- Tiép nhén ho so, phan loai, trinh Ianh dao va céc cép c6 tham quyén phé
duyét. , .
- Chuyén ho so cho bo phan Van thw VP UBND tinh vao s6 van ban, luu ho
SO.

- Gri két Két qua giai quyét TTHC téi Vian thu So Tai Nguyén va Mbi truong

56 gid

Mau 04, 05

Budc 4

Van phong
So

B0 phén van
thu

Chuyén Gidy phép thaim do khoang san cho Phong chuyén mén va Trung
tam phuc vu hanh chinh cong

4 gio
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Thoi

Bude Pon vi Nguwoi thue ian qu Bicu
thure < guro1 " Keét qua thuc hién g . Y | miwkét
hién thwe hién hién : ; dinh ui
- 280 gidy q
. Trung tdm | Cong chire tiép Thong b4o cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua cho K hong' Mau 0L,
Budc 5 A tinh thoi 05, 06
HCC nhan ho so t6 chtrc va ca nhan va két thuc trén phan mém

gian
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5. Tén thi tuc hanh chinh: Tra lai Gidy phép thim do khoang san hodc mét phan dién tich thim do khoang san.
M3 s6 TTHC: 1.005408.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 45 (ngdy lam viée) x 08 gid = 360 gid
(Téng cat giam 10 ngay X 08 gior = 80 thoi gian thuc hién)

Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Thoi

Buge Pon vi Nguoi thuc X gian quy Biéu
thue . A Ket qua thuc hién . mau/Ket
hién thuc hién hién dinh qué
¢ 280 gio
1. Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tiép (d6i véi t6 chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so nop ho SO truc tuyen)
2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan bo sung
theo ding quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Trudng hop ho so day du, queét (scan) va cép nhat, luu trir hé so vao
phan mém va chuyen veé Phong chuyen mon tham dinh ho so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, c4 nhan.
4. In pl}iéu ban giao hé so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén ’
Trung tdm | Cong chuc tiép * Ho so gom: 01 b . Mau 50 01,
Budc 1 HCC nhan ho so + Ban cbinh: ) 4 gio 02, 03, 04,
' - BPon d€ nghi tra lai Giay phép tham do khoang san hodc tra lai mot 05, 06
phan dién tich khu vyc thaim do khoang san;
- Gidy phép tham do khoang san; bao cdo két qua thim do khoang san
da thuc hién dén thoi diém dé nghi tra lai;
ban dd khu vue thim do khoéang san, ké hoach thim do khodng san tiép
theo trong trudng hop tra lai mot phan dién tich khu vyuc tham do.
+ Ban chinh hoac ban sao cé chirng thuc hodc bdn sao kém theo bdn
chinh dé déi chiéu:
- Céc van ban thyc hién nghia vy lién quan dén hoat dong tham do tinh
dén thoi diém dé nghi tra lai.
Bude 2 | Phong Trudng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chire xir 1y 4 gio Mau 04,05
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Thoi

Bude Pon vi Nguwoi thuc ian qu Bicu
thure < giron the Keét qua thuc hién g . Y| miwkét
hién thwe hién hién : ; dinh ui
- 280 gidy 91
chuyén - Xt ly, tham dinh ho so N
mon Chuvén vién - Kiém tra toa d¢, dién tich 200 oidy Mau 02,
y - Thim dinh hd so, tai liu g 04,05
- Lay y ki€n cac co quan, don vi (néu c0)
Truéng phong D}lyet ho S0, Xin y klftn Pho giam doc phu trach (n€u co6); trinh Lanh dao 4 gio Miu 04,05
So xem xé€t, giai quyet
Lanh dao N 7 - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép thim do khoang san B %
S TNMT Lanh dao So hodc van ban thong bao ndi dung chinh stra 4 g0 Mau 04,05
Vién phong Vin thu Dong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén hoé so cho Bo 4 gis Mau 04, 05
36 phan vén thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhén ho so, phan loai, trinh 1anh dao va céc cap c6 tham quyén phé
duyét.
, UBND | Vin phong - Chuyén hé so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van béan, luu hd .. | Mau 04, 05
Budce 3 , \ 56 gio
tinh UBND tinh SO. o
- Gui két Két qua giai quyét TTHC t61 Van thu S& Tai Nguyén va Moi
truong
. Vin phong | B phan vian | Chuyén Gidy phép thim do khoang san cho Phong chuyén mén va Trung "
Buoc 4 , A \ , N 4 gio
So thu tam phuc vu Hanh chinh cong
Bude 5 Trung tam | Cong chtrc tiép Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua tiﬁlc‘)[?lgi I\ggu (;)é ’
HCC nhan ho so cho t6 chitc va c nhan va két thuc trén phan mém ’

gian
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6. Tén tha tuc hanh chinh: Phé duyét trir lugng khoang san

Mi s6 TTHC: 2.001787.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 185 (ngay lam viée) x 08 gior = 1.480 gid

(Téng cit giam 30 ngay X 08 gir = 240 thoi gian thuc hién)

Thoi gian thuc hién =1.240 gio, chia lam 02 giai doan (Giai doan 1 1a 920 gi¢ va Giai doan 2 1a 320 gio)
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

* Giai doan 1: Thim dinh hd so phé duyét trir lwong 115 (ngay lam viéc) x 08 gio = 920 giv

Budc Pon vi thue Thoi gian Biéu
thue A Nguwoi thue hién Keét qua thue hién quy dinh | mau/keét

. n hi¢n : * : : -
hi¢én * 920 giv qua
Budc 1 | Trung tam Cong  chuc tiép | 1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiep nhén h(‘A)’ SO, kiém tra, 4 gio Mau s6
HCC nhan ho so huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc ti€p (doi véi té chure, 01, 02,

ca nhan khong du dicu kién co so ndp ho so truc tuyen) 9 03, 04,

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huong dan to chuc, ca nhan bo 05, 06

sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu tri hd so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh hd so. In
phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, c4 nhén.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
* Ho so gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon dé nghj phé duyét trit luong khoang san;

- B4o cao két qua thim do khoang san hoic béo cdo két qua thim
do nang cép trt lugng khoang san, cac phu luc, ban v€ va tai li¢u
nguyén thiy cé lién quan;

- Tai li€u luan giai chi ti€u tinh trit lrong hoac bdo céo kha thi cia
du 4n dau tu khai thac khoang san;

- Bién ban nghiém thu khéi lugng, chat luong cong trinh thim do
khoang san da thi cong cua t6 chirc, c4 nhan;

- Bao c4o két qua giam sat thi cong dé an tham do khoang san.

+ Ban chinh hoac ban sao cé chirng thwe hodc bdn sao kem theo
ban chinh dé doi chiéu:

- Bé 4n tham do khoang san da dugc tham dinh va Gidy phép tham
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Budc Pon vi thue Thoi gian Biéu
thue A Nguwoi thue hién Keét qua thue hién quy dinh | mau/keét
‘A hién : * : : >
hi¢n * 920 gio qua
do khoang san;
- Giay phép khai thac khoang san trong truong hop tham do néng
cap trir lugng khoang san trong khu vyc dugc phép khai thac.
- Dt li¢u cua tai liu bao cdo két qua tham do (Bao cao két qua tham
do khoang san, cac phu luc, ban v€ va tai liéu nguyén thuy co lién
quan; phu luc ludn giai chi tiéu tam thoi tinh trlt lugng khoang san
hodc bao cao kha thi cua dy an dau tu khai thac khoang san; bién ban
nghiém thu khoi luong, chat lugng cong trinh tham do khoang san da
thi cong cua to chiic, c4 nhan; bdo cdo két qua gidm sat thi cong dé
an tham do khoang san) ghi trén dia CD (01 b).
Trudéng Phong Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xtr Iy 4 gid l\éljuosso
- Kiém tra ho so, kh}l vuc tham do, mau 13i khoan, .... o
5 - Gui ho so xin y kién cua chuyén gia (thoi gian tra 101 cia chuyén Mau so
. Phong A in . X .
Budc 2 chuvan mén Chuyén vién gia 20 ngay) 88 gio 02, 04,
y - Soan thong bao nop phi tham dinh hoac van ban yéu cau bo sung 05
ho so
N i, Mau 04,
Trudng Phong Duy¢t van ban, trinh lanh dao S¢ ky thong bao ndp phi tham dinh 4 g0 05
Buéc3 | Lanh dao S& | Lanh dao So Duy¢t van ban, ky thong bao ndp 1€ phi hoac van ban yéu cau bo 4 gio Mau 04,
sung ho so 05
Budc 4 gfgn phong Vin thu Pong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém. 4 gio Ma(1)1504,
. Trung tim | Cong chic tiép ] Thgnq baq ChOA to cl}u:cxva ca nhan; Khong tinh | Mau 04,
Budce 5 HCC nhan ho so - Cho to chu:c ndp phi tham dinh; thoi gian 05
- - Thu phi thim dinh; 8
R - Tong hop ¥ kién, chudn bi hd so trinh hoi dong tham dinh x
p Phong A A ) 4 . 2 . ns 2 As A X .y Mau04,
Budc 6 chuyén mén Chuyén vién - Soan thdo gidy moi, chuan bi cac ndi dung dé€ hop hoi dong tham 800 gio 05

dinh
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Budc Pon vi thue ] Thoi gian ]}iéu ]
thue oA Nguwoi thue hién Keét qua thue hién quy dinh | mau/keét
‘A hién . >
hi¢n * 920 gio qua
- Hoan thanh bién ban hop hoi dong Miu 04
Truong phong - Trinh lanh dao Hoi dong thdm dinh van ban thong bao chinh sura, 4 gioy 05 ’
‘ bo sung ho so (néu co)
Budc 7 Eg;?g?fh / gggg gfl;mH(%Lh / Dliyét ’h(‘A) s0, ky bién ban hop thim dinh; ky van ban chinh stra hd so 4 gi> Mau 04,
Lanh dao S¢ | Lanh dao S& (néu c6) 05
, Vién phong . Dong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. . Mau 04,
Bute 8 So Van thu Chuyén két qua giai quyét cho Trung tdim HCC 4 g0 05
Buge9 | rungtam | Cong chic tiép Thong béo cho 0 chirc va ca nhan; o Khong tinh | Mau 01,
HCC nhén ho so Tra két qua cho t6 chirc va ca nhan va ket thic trén phan mém thoi gian 05, 06
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* Giai doan 2: Phé duyét trir lwogng khoang sin 40 (ngay lam viéc) x 08 gio = 320 gio

Thoi

Bude Pon vi thwe | Nguwoi thue < gian quy Biéu
thure cn A Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hi¢n hi¢n dinh qui
: 320 gio
1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhén hd so truc tuyén hodc truc tiép (d6i voi t chire, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyen)
2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan bo sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr hé so vao
phan mém va chuyen v€ Phong chuyén mdn tham dinh hd so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, c nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mdn
* Ho so' gom: 01 bd
+ Ban chinh:
- Pon dé nghi phé duyét trit luong khoang san;
A , - Bao cdo két qua thaim do khoang san hoic bao céo két qua thim do Mau s6
A Cong chure A L . \ . \x N asotia A
. Trung tam e ~_ . | nang cap trir lugng khoang san, cac phu luc, ban v€ va tai li€u nguyén . 01, 02,
Budce 1 tiép nhan ho L A 4 gio
HCC SO thuy c6 lién quan; 03, 04,
- Tai liéu luan giai chi ti€u tinh trir lwrong hoac bao cao kha thi ctua du 05, 06

an dau tu khai thac khoang san;

- Bién ban nghiém thu khdi luong, chat luong cong trinh thim do
khoang san d thi cong cua to chirc, ca nhan;

- Bao cdo két qua giam sat thi cong dé an tham do khoang san.

- Van ban giai trinh, bd sung, chinh stra ng1 dung.

+ Ban chinh hoac ban sao cé chirng thuc hodc ban sao kém theo bdn
chinh dé déi chiéu:

- Pé 4n thaim do khoang san di dugc thim dinh va Gidy phép thim do
khoang san;

- Gidy phép khai thac khoang san trong truong hop tham do nang cép
trr lwvgng khoang san trong khu vuc dugc phép khai thac.
- Dit liéu cua tai liéu béo céo két qua tham do (Bao céo két qua tham do
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Thoi

Bude Pon vi thwe | Nguwoi thuc ian qu Bicu
thwe on g on Keét qua thuc hién g . quy mau/Két
hién hi¢n hién : : dinh ui
- 320giy | Y
khoéang san, cac phu luc, ban v€ va tai liéu nguyén thuy c6 lién quan; phu
luc luan giai chi tiéu tam thoi tinh trit luong khodng san hodc bao céro
kha thi cua dy an dau tu khai thac khoang san; bién ban nghiém thu khoi
luong, chat lugng cong trinh tham do khoang san da thi cong cua t6
chtrc, ¢4 nhan; bao cdo két qua giam sat thi cong dé an tham do khoang
san) ghi trén dia CD (01 bo)
Truéng phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xtr 1y 4 gio é\j 28;
Phong Chuvén vién Tham dinh ho so; xin ¥ kién cac thanh vién hoi dong tham dinh (néu can); 240 oids Mau 02,
chuyén mén y trinh lanh dao phé duyét g 04,05
Truéne ohon Duyét h6 so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu c6); trinh Lanh dao 4 gid Mau
Budc 2 EPHONE | g4 xem x€t, gidi quyet & 04,05
Lanh dao So | | . . - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi phé duyét trit luong khoang san " Mau
TNMT Lanhdao 6|} = van ban thong bao ngi dung chinh sira 480 | 0405
Vén phong Vin thu Pong diu, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho Bo 4 iy Ma51504’
S& phan vin thu Vin phong UBND tinh g
- Tiép nhén ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cép c6 tham quyén phé
duyet. . : Miu 04
Buée 3 | UBND tinh Vin pho?g - AChuyen ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu 56 gic 05
UBND tinh héso.
- Gui két Két qua giai quyét TTHC t61 Van thu S¢ Tai Nguyén va Moi
truong
. Vin phong | B phan van | Chuyén Quyét dinh phé duyét trit lugng cho Phong chuyén mén va Trung .\
Budc 4 \ A . , A 4 gio
S& thu tam phuc vu hanh chinh cong
Budc 5 Trung tam ggniﬁéfié Thdng bao cho t6 chuc va c& nhan; thu phi, 1& phi (néu c6); Tra két qua t;ﬂiﬂgi l\ggué)é ’
HCC p e cho to chirc va c4 nhan va két thiic trén phan mém ’

SO

gian
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7. Tén tha tuc hanh chinh: Gia han Gidy phép khai thac khoang san.
M& s6 TTHC: 2.001783.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 45 (ngdy lam viée) x 08 gid = 360 gid
(Téng cit giam 10 ngay x 08 gior = 80 gid thoi gian thuc hién)

Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Thoi

Budre Pon vi Nguwoi thuc x gian quy Biéu
thue . A Ket qua thuc hién . mau/Ket
hién thuc hién hi¢n dinh qué
: 280 gio
1. Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tiép (d6i voi to chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so nop ho so truc tuyen)
2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudéng dan t6 chirc, ca nhan bo sung
theo ding quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Trudng hop ho so day du, queét (scan) va cép nhat, luu trir hé so vao
phan mém va chuyen veé Phong chuyen mén tham dinh ho so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, c4 nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuy@n mdn
* H6 so gom: 01 bod o
Trung tam | Cong chiic tiép | Dam chinh: y . o [Mauso Ol
Budce 1 HCC nhan ho so - Bon d¢ nghi gia han Gidy phep khai thac khoang san; 4 gio 02, 03, 04,
: - Ban do hién trang khai thac mo tai thoi diém dé nghi gia han; 05, 06

- Bao cio két qua hoat dong khai thac tinh dén thoi diém dé nghi gia
han.

+ Ban chinh hodc ban sao ¢6 chung thuc hoac ban sao kem theo
bin chinh dé dbi chiéu:

- Cac van ban ching minh da thyc hién nghia vu quy dinh tai cac diém
a, b, c, d, e va g khoan 2 Diéu 55 Luat khoéng san tinh dén thoi diém dé
nghi gia han, bao goém: Nop tién cap quyén khai thac khodng san, 1¢ phi
cap Gidy phép khai thac khoang san, thué, phi va thyc hién cac nghia vy
vé tai chinh khac theo quy dinh cta phap luat; Bao dam tién do xay dung
co ban mé va hoat dong khai thac xac dinh trong du an dau tu khai thac








28

Thoi

Budc . \ . . Biéu
thue Don M Ngmﬂ thye Két qua thue hién glal? auy mau/Két
hién thwe hién hién : : dinh qui
j 280 gio
khoéang san, thiét ké mo;
- Pang ky ngay bat dau xdy dung co ban mo, ngay bt dau khai thac
V01 co quan quan ly nha nude co tham quyén cip gidy phép va théng bao
cho Uy ban nhan dan cac cap noi c6 mo trudc khi thuc hién;
- Thu thap, luu git thong tin vé& két qua tham do nang cip trit lugng
khoang san va khai thac khoang san (néu co);
- Béo céo két qua khai thac khoang san cho co quan quan 1y nha nudc ¢6
thim quyén theo quy dinh ctia Bo Tai nguyén va Méi trudng; Boi thuong
thiét hai do hoat dong khai thiac khodng san gay ra.
Truéng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chic xir 1y 4 gio Mau 04,05
. - X1r Iy, tham dinh ho so
Phong huvén via - Kiém tra toa do, dién tich 200 ic Mau 02,
chuyen | CUYENVIEN | i) dinh h so, i licu 00810 | 0405
, mon - Lay ¥ kién céc co quan, don vi (néu co)
Buoc 2 Truéng phong | DUYE! hd s0, Xin kifln Pho gidam ddc phu trach (néu c6); trinh Lanh dao dgio | Miu04.05
So xem xé€t, gidl quyet
Lanh dao ~ ) - Phé duyét ho so, ky to trinh dé€ nghi cap gidy phép khai thac khoang san . x
S TNMT Lanh dao So hodc van ban thong bao ndi dung chinh stra 4810 Mau 04,05
Vén phong Vin the DPong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho Bo 4 gid Mau 04, 05
So phéan van thu Van phong UBND tinh
- Tiép nhan ho so, phén loai, trinh ldnh dao va cac cap c6 tham quyén phé
duyét.
Bude 3 UBND | Van phong - Chuyén h6 so cho bo phan Vian thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu ho 56 it Mau 04, 05
tinh UBND tinh SO.
- Giri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S& Tai Nguyén va Mai
truong
. Vin phong | Bo6 phan vin | Chuyén Gidy phép khai thac khoang san cho Phong chuyén mén va Trung .
Budc 4 . A \ , A 4 gio
So thu tam phuc vu hanh chinh cong
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Thoi

Buge Pon vi Nguoi thuc ; gian quy Biéu,
thure < oA Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién thwe hién hién dinh qui
j 280 gio
Bude 5 Trung tam | Cong chirc tiép Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu c6); Tra két qua t;ﬂiﬂgi hgzgué)Gl ’
HCC nhan ho so cho t6 churc va c4 nhan va két thuc trén phan mém ’

gian
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8. Tén thi tuc hanh chinh: Chuyén nhuong quyén khai thac khoang san.
M3 s6 TTHC: 1.004345.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 45 (ngdy lam viée) x 08 gid = 360 gid
(Téng cat giam 10 ngay X 08 gior = 80 thoi gian thuc hién)

Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Buwéc | Ponvi Ngudi thye , Thoi gian Biéu
thue thue i Keét qua thuc hién quy dinh mau/Ket
‘n on hién . -
hién hién j 280 gio qua
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhén hd so truc myén hoac truc tiép (déi voi to chire,
ca nhan khong du diéu kién co so ndp hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, c4 nhan bo
sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr hé so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh hd so. In
phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon ‘
.| 7Hosogom:01bo Mu s6 01,
Buse 1 'I:rung Cong chuc tiep + Ban chinh: 4 gio 02.03. 04
tam HCC nhén ho so - Pon d& nghi chuyen nhuong quyen khai thac khoang séan; 05’ 06, ’

- Hop ddng chuyén nhuong quyén khai thac khoang san, kem theo

ban ké gid tri tai san chuyén nhuong;

- Ban d6 hién trang khai thac mo tai thoi diém dé nghi chuyén
nhuong;

- B4o cdo két qua khai thac khoang san dén thoi diém dé nghi
chuyén nhuong quyén khai thac khoang san.

+ Ban chinh hoic ban sao c6 chirng thwe hoac ban sao kém theo
bin chinh dé d6i chiéu:

- Cac van ban chung minh da thuc hién nghia vu quy dinh tai céac
diém a, b, ¢, d va g khoan 2 DPiéu 55 Luat khoang san tinh dén thoi
diém chuyén nhuong cia to chirc, ca nhan chuyén nhuong, bao gdom:
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Budc
thuc
hién

Don vi
thuc
hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thuwe hién

Thoi gian
quy dinh
280 giv

Bieéu
mau/Ket
qua

Nop tién cap quyén khai thac khoang san, 18 phi cap Gidy phép khai
thac khoang san, thué, phi va thuc hién cac nghia vu vé tai chinh
khac theo quy dinh cta phap luit; Bao dam tién d6 xdy dung co ban
mo va hoat dong khai thac xac dinh trong dy an dau tu khai théac
khoéang san, thiét ké mo;

- Bang ky ngay bat dau xay dung co ban mo, ngay bat dau khai thac
Vo1 co quan quan ly nha nude co tham quyén cép gidy phép va thong
béo cho Uy ban nhan dan cac cap noi ¢6 mo trude khi thye hién; Thu
thap, luu gitr théng tin vé két qua khai thac nang cap trit luong
khoang san va khai thac khoang san (néu c6); Boi thuong thiét hai do
hoat dong khai thac khoang san gay ra.

- Gidy dang ky hoat dong kinh doanh hoic Gidy chtng nhan ding
ky doanh nghiép dbi véi to chitc, ca nhan nhan chuyén nhuong;

- Giay dang ky dau tu hoic Gidy chiing nhan ding ky dau tu (dbi
v6i truong hop t6 chiic, ca nhan nhan chuyén nhuong 1a doanh
nghiép c6 yéu té nude ngoai).

Budc 2

Phong
chuyén
mon

Trudng phong

Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y

4 gio

Mau 04,05

Chuyén vién

- X1t 1y, tham dinh ho so

- Kiém tra toa d9, dién tich

- Tham dinh hd so, tai li¢u

- LAy ¥ kién céc co quan, don vi (néu c0)

200 gioy

Mau 02,
04,05

Trudng phong

Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (néu co); trinh Lanh
dao S& xem x€t, gidi quyet

4 gio

Mau 04,05

Lanh dao
So
TNMT

Lanh dao So

- Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép khai thac khoang
san hodc van ban thong bao ndi dung chinh stra

4 gio

Mau 04,05

Van
phong So

Van thu

DPong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho
B0 phéan van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Mau 04, 05

Budc 3

UBND

Vian phong

- Ti€p nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham quyén

56 gio

Mau 04, 05
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Budc Don vi Nguwoi thuc ] Thoi gian ~Biéu ]
thue thue oA Keét qua thuc hién quy dinh mau/Ket
‘n ‘n hién . )
hién hién j 280 gio qua
tinh UBND tinh phé duyét.
- Chuyén ho so cho bo phan Vin thue VP UBND tinh vao sd van ban,
Iuu h so.
- Guri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S¢ Tai Nguyén va Mbi
truong
Bude 4 Vian B0 phan van | Chuyén Gidy phép khai thac khoang san cho Phong chuyén mén va 4 gio
phong S¢& thu Trung tam phuc vu hanh chinh cong
Budc 6 Trung | Cong chue tiép | Théng bao cho t6 chirc va ¢ nhan; thu phi, 18 phi_ (néu c6); Tra két | Khong tinh | Mau 01, 05,
tdm HCC | nhan ho so qua cho t6 chirc va ca nhan va két thic trén phan mém thoi gian 06








9. Tén thu tuc hanh chinh: Tr4 lai Giéy phép khai thac khoang san hoac tra lai mot phén dién tich khu vuc khai thac

khoang san.
Ma s6 TTHC: 1.004135.000.00.00.H42

Téng thoi gian thue hién TTHC: 45 (ngay lam viéce) x 08 gid = 360 gid
(Tong cat giam 10 ngay X 08 gio = 80 thoi gian thyuc hién)

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 3
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Budc Don vi Nowdi thue ] Thoi gian Biéu ]
thue thue g oA Keét qua thyc hién quy dinh | mau/Két
‘n ‘n hi¢n . .
hién hi¢n j 280 gio qua
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong ti€ép nhan ho so, kiém tra,
hudng dan tiép nhéq ho so truc tuyén hpéc truc tiég (do61 véi to chuec,
ca nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyen) 7
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chuce, cd nhan bo sung
theo ding quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trix ho so vao
phan mém va chuyén vé Phong chuyen moén tham dinh ho so. In phiéu
tiép nhén va hen tra lget qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phi€u ban giao ho so tir Trung tdm PVHCC vé Phong chuyén mon
* HO so gom: 01 bo x 2z
n Y + Ban chinh: Mau 50
Buge 1 | [UNG | Congchie tiep | 5 0 43 ok tra Tai Gidy phép khai thac khodng sin hodc tra lai | 4 gid 01,02,
tam HCC nhan ho so N SN . 4. , \ 03, 04,
mdt phan dién tich khu vuc khai thac khoang san; 05 06

- Ban d6 hién trang khai thac mé tai thoi diém dé nghi tra lai;
- Gidy phép khai thac khoang san; bao cao két qua khai thac khoang
san tinh dén thoi diém dé nghi tra lai;
- Pé an dong cira mo hodc dé an déng cira mot phan khu vyc khai
thac, trong truong hop tra lai mot phén dién tich khu vuc khai thac.
+ Ban chinh hoic béan sao cé chirng thue hoac ban sao kem theo
ban chinh dé doi chiéu:
- Céc van ban ching minh da thuc hién nghia vu quy dinh tai cac
diém a, b, ¢, d, e va g khoan 2 Piéu 55 Luat khoang san tinh dén thoi
diém dé nghi tra lai, bao gdm: Nop tién cip quyén khai thac khoang
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Budc Don vi Nowdi thue ] Thoi gian Biéu ]
thue thue g on Keét qua thyc hién quy dinh | mau/Keét
‘n ‘n hién . .
hién hién j 280 gio qua
san, 1¢ phi cap Gidy phép khai thac khoang san, thue, phi va thyc hién
cac nghia vu vé tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat; Bao dam
tién d xay dung co ban mo va hoat dong khai thac xac dinh trong dy
an dau tu khai thac khoang san, thiét ké mo;
- Dang ky ngay bat dau xay dung co ban mo, ngay bat dau khai thac
vOi co quan quan ly nha nude c6 tham quyén cap giay phép va thong
bao cho Uy ban nhan déan cac cap noi c6 mo trude khi thuc hién; Thu
thap, luu gitr thong tin vé két qua tham do néng cap trir lugng khoang
san va khai thac khoang san (néu co);
- Bao cdo két qua khai thac khoang san cho co quan quan ly nha nude
c6 tham quyén theo quy dinh cia By Tai nguyén va Méi truong; Boi
thuong thi¢t hai do hoat dong khai thac khodng san gay ra.
Truéng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chic xir 1y 4 gio 5\2 28,15
Phon - Xit 1y, tham dinh ho so
chu gn Chuvan vién - Ki@m tra toa ‘d(f), dién tich 200 iy Mau 02,
1y y - Thim dinh hd so, tai ligu & 04,05
mon A s 1A ; <A .
- Lay y kién céc co quan, don vi (néu c0)
. \ \ Duyét ho so, xin y kién Pho giam ddc phuy trach (néu co); trinh Lanh " Mau
Buge 2 Truong phong | 4, 7S xem xét, giai quyét 4 g0 04,05
Lanh dao R A 1A A e X , ., N
X ~ \ - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi tra lai giay phép khai thac . Mau
So Lanh dao So , , A AP , , 4 gio
TNMT khoang san hoac van ban thong bao ndi dung chinh sura 04,05
- , % A L A A A A 2 1A R Mau 04,
Vian Vin thu bong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho Bo 4 ois 05
phong S¢& phén van thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh ldnh dao va cac cip c6 tham quyén x
- \ R n Mau 04,
Bude 3 UBND | Van phong phé duyét. ’ 56 gic 05
tinh UBND tinh - Chuyén ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu

ho so.
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Budc Don vi Nguwoi thuc ] Thoi gian piéu ]
thue thue oA Keét qua thuc hién quy dinh | mau/Keét
‘n ‘n hién . .
hién hién j 280 gio qua
- Guri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S¢ Tai Nguyén va Moi
truong
Bude 4 Vian Bo phin van | Chuyén Quyét dinh tra lai Gidy phép khai thac khoang san cho Phong 4 gid
phong So& thu chuyén mon va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong
Budc 5 Trung | Cong chuce tiép Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua | Khong tinh | Mau 01,
tdm HCC | nhéan ho so cho t6 churc va ca nhan va két thuc trén phan mém thoi gian 05, 06








36

10. Tén thu tuc hanh chinh: Pong ctra mo khoang san

M3 s6 TTHC: 1.004367.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 75 (ngay lam viéce) x 08 gid = 600 gid
(Téng cit giam 10 ngay X 08 gior = 80 thoi gian thuc hién)

Téng thot gian thyce hién = 520 gio, chia lam 03 Giai doan (Giai doan 1 1a 144 gio; Giai doan 2 1a 136 gio va Giai doan 3
la 240 gio)
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

* Giai doan 1: Thim dinh dé an déng cira mé 18 (ngay lam viéc) x 08 gio' = 144 giv

Budc . | Thoi gian Biéu
thue Don M thye Ngu’q’i thye Két qua thue hién quy dinh | miuw/Két
o hi¢n hién . N
hén * * 144 giv qua
Budc 1 | Trung thm Cong  chtrc | 1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, 4 gio Mau s6 01,
HCC tiép nhan ho | hudng dan ti€p nhan ho so truc tuyén hoac tryc tiép (doi véi to 02, 03, 04,
so tai Trung | churc, cd nhan khong du di€u kién co so ndp ho so truc tuyen) 05, 06

tam HCC

2. Néu hod so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan
b sung theo dang quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr hod
S0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chuc, ca
nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon
* Ho so gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon d& nghi phé duyét dé an dong cira moé khoang san;

- bé an dong cua mo khoang san; ban dd hién trang khu vuc
khai thac khoang san tai thoi diém dé nghi dong cira mo;

- B4o céo tinh hinh thuc hién phuong 4n cai tao, phuc hdi moi
truong dén thoi diém déng cira mo.

+ Ban chinh hodc bin sao c6 chirng thuc hoac ban sao kém
theo ban chinh dé ddi chiéu:

- Gidy phép khai thac khoang san;
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Budc
thuc
hén

Don vi thuc
hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thue hién

Thoi gian
quy dinh
144 giv

Bieéu
mau/Ket
qua

- Phuong 4n cai tao, phuc hoi méi truong, kém theo quyét dinh
phé duyét;

- Cac van ban ching minh da thuc hién nghia vu quy dinh
gdm: Nop tién cap quyén khai thac khoang san, 18 phi cip Gidy
phép khai thac khoang san, thué, phi va thuc hién cac nghia vu
vé tai chinh khac theo quy dinh cua phap luat; Bao dam tién do
xay dung co ban mé va hoat dong khai thac xac dinh trong du an
dau tu khai thac khoang san, thiét ké mo;

- Pang ky ngay bat dau xdy dung co ban mo, ngay bat dau
khai thac v6i co quan quan ly nha nude c6 tham quyén cip gidy
phép va thong bao cho Uy ban nhan dan cac cap noi c6 mo trude
khi thuc hi¢n; Thu thép, luu gilt thong tin vé két qua tham do
nang cp trit lugng khoang san va khai thac khoang san;

- Bao cio két qua khai thac khoang san cho co quan quan 1y
nha nudc co thaim quyén theo quy dinh cua B Tai nguyén va
Moi truong; Boi thuong thiét hai do hoat dong khai thac khoang
san gdy ra (quy dinh tai cac diém a, b, ¢, d, e va g khoan 2 Piéu
55 Luat Khoang san) tinh dén thoi diém dé nghi dong ctra mo.

Budc 2

Phong chuyén
moén

Truong
phong

Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y

4 gio

Mau s6 04,
05

Chuyén vién

- Kiém tra ho so,

- Xin y kién nhan xét phan bién, cac thanh vién hoi dong (sau 15
ngay chuyén gia khong tra 10i thi coi nhu dong ¥)

- Lap to trinh bao cédo chu tich H)i d@)ng dé t6 chirc hop tham
dinh

124 gid

Mau s6 02,
04, 05

Trudéng
phong

Hoan thanh bién ban hop tham dinh; duyét thong bao, trinh lanh
dao Hoi dong tham dinh xem xét, quyét dinh

4 gio

Mau sb 04,
05

Budc 3

Hoi dong tham
dinh/S&
TNMT

L?lnh dap Hoi
dong tham
dinh / Lanh

Ky vin ban théng bao két qua tham dinh (néu o), giri cho Trung
tam HCC

4 gio

Mau s6 04,
05
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Budc . \ e Thoi gian Biéu
thuc Don N thye Ngmﬂ thyc Két qua thyc hién quy dinh | miwKét
. hi¢n hién . R
hén : ) 144 giv qua
dao S&
, - , s . | Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén két qua . Mau s6 04,
Budc 4 | Van phong S& | Van thu So gidi quyét cho Trung tim HCC 4 gid 05
A Cong chuc ho h ha héng tinh Xk
Buéce 5 Trung tam tiép nhan hd Thong béo cho té chirc va c& nhan; thu phi, 18 phi (neu c0); Tra | Khong tinh | Mau so6 04,
HCC : két qua cho t6 chirc va ca nhan va két thiic trén phan mém gio 05

SO
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* Giai doan 2: Phé duyét dé an doéng cira mé 17 (ngay lam viéc) x 08 gio = 136 gio

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc
hién

Nguwoi thuce
hién

Két qua thyc hién

Thaoi
gian quy
dinh
136 gio

Biéu
mau/Keét
qua

Budc 1

Trung tam
HCC

Cong chc tiép
nhan ho so

1. Trung tdim Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, hudng
dan tiép nhan hd so truc tuyén hoidc truc tiép (ddi véi td chirc, c4 nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chuc, c4 nhan bd sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir hd so vao
phan mém va chuyen ve€ Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu tiép
nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tam PVHCC vé Phong chuyén mén

* Ho so' gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon dé nghi phé duyét dé an dong cira mo khoang san;

- Pé 4n dong ctra mé khoang san; ban dd hién trang khu vuc khai thac
khoang san tai thoi diém dé nghi dong cira mo;

- B4o cao tinh hinh thuc hién phuong an cai tao, phuc hoi méi truong
dén thoi diém dong ctra mo.

- Vin ban giai trinh, bd sung, chinh sira.

+ Ban chinh hoic ban sao c6 chirng thwe hodc ban sao kém theo ban
chinh dé déi chiéu:

- Gidy phép khai thac khoang san;

- Phuong 4n cai tao, phuc hdi méi truong, kém theo quyét dinh phé
duyét;

- CAc van ban chimg minh d4 thyc hién nghia vu quy dinh gém: Nop tién
cip quyén khai thac khodng san, 1& phi cap Gidy phép khai thac khoang
san, thué, phi va thuc hién cac nghia vy vé tai chinh khac theo quy dinh
cua phap luat; Bao dam tién do xay dung co ban mé va hoat dong khai thac
xéc dinh trong du 4n dau tu khai thac khoang san, thiét ké mo;

- Pang ky ngay bit diu xay dung co ban mo, ngay bt dau khai thac véi

4 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguoi thue
hién

Két qua thyc hién

Thoi
gian quy
dinh
136 gio

Biéu
mau/Ket
qua

co quan quan ly nha nudc co tham quyén cap gidy phép va thong bao cho
Uy ban nhan dan cac cip noi c6 mod trude khi thue hién; Thu thép, luu git
thong tin vé két qua thiam do nang cép trit lugng khoang san va khai thac
khoang san;

- B4o céo két qua khai thac khoang san cho co quan quan 1y nha nudce co
tham quyén theo quy dinh cua B9 Tai nguyén va Mai truong; Boi thuong
thiét hai do hoat dong khai thac khoang san giy ra (quy dinh tai cac diém a,
b, ¢, d, e va g khoan 2 Piéu 55 Luit Khoang san) tinh dén thoi diém dé
nghi dong cura mo.

Buoc 2

Phong
chuyén mon

Trudng phong

Duyét ho so, chuyén cho cong chirc xtr Iy

4 gid

Mau 04,05

Chuyén vién

Tham dinh h6 so; xin ¥ kién cac thanh vién hoi dong tham dinh (néu can);
trinh 1anh dao phé duyét

56 gio

Mau 02,
04,05

Trudng phong

Duyét ho so, xin y kién Phé giam doc phu trach (néu co); trinh Lanh dao
S¢ xem xé&t, giai quyet

4 gio

Mau 04,05

Lanh dao So
TNMT

Lanh dao So

- Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy phép tham do khoang san
hodc van ban thong bao ndi1 dung chinh stra

4 gio

MaAu 04,05

Vian phong
Sé

Van thu

DPoéng dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho so cho Bo
phén van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Mau 04, 05

Buoc 3

UBND tinh

Vian phong
UBND tinh

- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham quyén phé
duyét.
- Chuyén ho so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vio sb van ban, luu
ho so.
- Guri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S¢ Tai Nguyén va Mbi
truong

56 gid

MaAu 04, 05

Budc 4

Van phong
Sé

B phén van
thu

Chuyén Quyét dinh phé duyét Pé an dong cira mo khoang san cho Phong
chuy&n mon va Trung tam phuc vu hanh chinh cong

4 gio
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Thoi

Bude Pon vi thuc | Nguwoi thue ian qu Bicu
thure A guro1 " Keét qua thuc hién g . a9 1 miwkét
hién hién hién : ; dinh ui
- 136 gioy q1
. Trung tm | Cong chuc tiép Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua cho K hong. Mau 01,
Budce 5 A tinh thoi 05, 06
HCC nhan ho so t6 chtrc va c4 nhan va két thuc trén phan mém

gian
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* Giai doan 3: Pong cira mé khoang sian 30 ngay lam viéc x 8 gio' = 240 gio

Thoi

Bude Pon vi thuc | Nguwoi thue < gian quy Biéu
thure cn A Keét qua thue hién . mau/Ket
hién hi¢n hi¢n dinh qui
: 240 gio
1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh c6ng tiép nhan hd so, kiém tra,
huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (461 voi to chire, ca
nhan khong du diéu kién co 0 nop hé so truc tuyen)
2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, c4 nhan bd sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir hd so vao
A A ik phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu Mau 6 01,
. Trung tam Cong chure tiep "
Bude 1 HCC nhan hd so tiép nhén va hen tra lget qua giao cho t6 chuc, ca nhan. o 4 gid 02, 03, 04,
: 4. In phicu ban giao ho so tr Trung tam PVHCC vé Phong chuyén mon 05, 06
* Ho so' gom: 01 bd
+ Ban chinh:
- Pon dé nghi dong ctra mé khoang san;
- Vin ban bao co két qua thuc hién dé an giri co quan tiép nhan ho so
dong cira mo khoang san va dé nghi nghiém thu két qua thuc hién dé an
déng ctra mo.
Truong phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chic xir 1y 4 gid | Mau 04,05
- Tham dinh ho so; o
Phon A - Xin y kién céc co quan li€n quan (néu can); -\ Mau 02,
Chuygn mon Chuyen vien - T6 chirc nghiém thu két qua déng cira mo; 160 gio 04,05
, -Trinh lanh dao phé duyét.
Buoc 2 Truong phong Duyét?hc*) S0, X’il’l y qk.ién PPO giam doc phuy trach (néu co); trinh Lanh 4 gios Mau 04.05
dao S& xem xét, giai quyet
Lanh dao So | . . \ - Phé duyét ho so, ky to trinh d€ nghi dong ctra mo khoang san hodc " x
TNMT Lanh dao S vin ban théng bao két qua nghiém thu 4810 Mau 04,05
Vian phong Vin thu bong dau, luu ho so va xac nhan trén phén mém. Chuyén ho so cho Bo 4 iy Mau 04, 05
So phén van thu Van phong UBND tinh &
Budc 3 | UBND tinh | Van phong - Tiép nhan hd so, phan loai, trinh lanh dao va cac cép ¢6 tham quyén 56 gio Mau 04, 05
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Thoi

Buge Don vi thuec | Nguwoi thue X gian quy Biéu
thure A A Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hign hién dinh o
i 240 gio
UBND tinh phé duyét.
- Chuyén hd so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao 6 van ban,
lwu hd so.
- Guri két Két qua giai quyét TTHC toi Vian thu S¢ Tai Nguyén va Mbi
truong
. Vin phong | Bo phanvian | Chuyén Quyét dinh dong cira mo khoang san cho Phong chuyén mén va N
Budc 4 . A \ . A 4 g10
S& thu Trung tdm phuc vu hanh chinh cong
Budce 5 Trung tam | Cong ch&c tiép Thong b&o cho t6 chirc va ca nhan; thu ph1 1é ph1 (neu co); Tra két qua tl'lflrlot?lgi hggu (;)61 ’
HCC nhan ho so cho t6 chirc va ca nhan va két thic trén phan mém ’

gian
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11. Tén thi tuc hanh chinh: Thu tuc dang ky khai thac khoang san vat liéu xay dung thong thuong trong dién tich du an
xdy dyng cong trinh (da dugc co quan nha nude co tham quyen phé duyét hodc cho phép dau tu ma san pham khai thic chi duoc
sir dung cho xay dung cong trinh do6) bao gdm ca dang ky khéi luong cat, séi thu hdi tir dy 4n nao vét, khoi thong ludng lach.

Ma s6 TTHC: 1.004132.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 52 (ngay 1am viée) x 08 gio = 416 gio.

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 3

*11.1. Truwong hop 1: Doi véi thi tuc ding ky khai thac khoang san vat liéu xay dung thong thwong trong dién tich duw an
xay dung cong trinh

, Thoi .
Bude Pon vi thuc | Nguoi thue £ lan qu Bieu
thue viH guro1 " Ket qua thuc hién g . Y | miwKét
hién hién hién : * dinh ui
: 416 gioy q

1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huéng dan tiép nhan hd so tryc tuyén hoic truc tiép (601 véi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan b
sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir hé so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.
In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC Vé Phong chuyén
Trung thm | Cong chuc tiép | mon
HCC nhan hd so | * HO so' gdm: 01 bd
+ Ban chinh:

- Ban ding ky khu vuc, cong suit, khdi luong, phuong phép, thiét
bi va ké hoach khai thac khoang san;
+ Ban chinh hoac ban sao c6 chirng thuc hoic ban sao kém theo
bén chinh dé ddi chiu:

- Ban v& quy hoach téng thé khu vuc xay dung du an va quyét
dinh phé duyét dy 4n ctia co quan nha nuéc c6 tham quyén;

- Bdo cdo danh gia tac dong mai truong cua du an da duogc co quan
nha nudc c6 thim quyén phé duyét.

Mau s6 01,
4 gidy 02, 03, 04,
05, 06

Budc 1
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Thoi

Budc . \ e . Biéu
thue Don M thye Ngu’(ﬁ thye Két qua thie hién glar.] quy mau/Két
hién hi¢n hién : : dinh ui
- 416 gioy 91
Trudng phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chire xir 1y 4 gio Mau 04,05
- Xir 1y, tham dinh ho so i
Phong A in - Ki€m tra toa d9, dién tich . Mau 02,
chuyen mon | Ve VY Tham dinh ho so, ti licu 336810 1 0405
5 - Lay y kién céc co quan, don vi (neu co)
Budce ~
Truéng phong Duyét ho so, xin ¥ kién Phé giam ddc phu trach (néu c6); trinh Lanh 4 gio Miu 04,05
dao S¢& xem xét, gidi quyet
Lanh dao So |, « . | - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cap gidy xac nhan dang ky n x
TNMT Lénh dao 56 hodc van ban thong bao ndi dung chinh stra 4 g0 Mau 04,05
Van phong Vin thu Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho 4 dis Mau 04, 05
Sé B phan van thu Vin phong UBND tinh g
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét.
, .. | Vin phong - Chuyén hé so cho bd phan Vin the VP UBND tinh vao sb vin .| Mau 04, 05
Bute 3 | UBNDtnh | ypND tinh | ban, liru hé so. , 20810
- Gui két Két qua gidi quyét TTHC téi Van thu S¢ Tai Nguyén va
Moi trudng
. Vin phong | Bo phinvian | Chuyén Gidy xac nhan ding ky cho Phong chuyén mén va Trung "
Budc 4 \ R \ , R 4 gio
So thu tam phuc vu Hanh chinh cong
Bude 5 Trung tam | Cong chirc tiép | Théng bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1& phi (neu c6); Tra két thfl:m‘)drlgci l\g;u (())61 ’
HCC nhan ho so qué cho td chirc va ca nhan va két thic trén phan mém ’

gian
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*11.1. Trwong hop 2: - Pdi véi thi tuc ding ky khdi lwong cat, s6i thu hdi tir dw dn nao vét, khoi théng ludng lach

Thoi

Bude Pon vi Nguwoi thue X gian quy Biéu
thure o A Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién thuc hién hi¢n dinh qui
j 416 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tiép (ddi véi td chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu hd so khong dat yéu cdu thi huéng dan td chirc, ca nhin b sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Trudng hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir hd so vao
phan mém va chuyen ve€ Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu tiép
nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mdn Xz
A .« | * HO so' gom: 01 bd Mau s0
, Trung tdm | Cong chic tiép . AN : " 01, 02,
Buoc 1 HCC nhan ho so + Ban chinh: ‘ 4 gio 03 04
: - Bon dé nghi thu hoi cat, soi, kém theo ban v€ vi tri, pham vi khu vuc du s
. . e 1A A 05, 06
an nao vét, khoi thong ludng;
- Ban diang ky khéi luong, ké hoach, phuong phap, thiét bi dung dé thu
hoi cét, soi;
+ Ban chinh hodc ban sao c6 chirng thuc hodc ban sao kém theo ban chinh
dé déi chiéu:
- K& hoach, thoi gian thuc hién du an nao vét, khoi thong luéng lach va
quyét dinh phé duyét du an ctia co quan nha nude c6 thAm quyén;
- Bdo cao danh gi4 tac dong moi1 truong cia du an da dugc co quan nha
nudc c¢6 thim quyén phé duyét; hop dong thué bén bii chira cat (néu co).
Truong phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio é\j 2815
Phong - X1r Iy, tham dinh ho so
Budc 2 | chuyén Chuyén vién - Kiém tra toa g‘c}, dién tich 336 oidy Mau 02,
mon - Thdm dinh hd so, tai liéu g 04,05
- LAy ¥ kién céc co quan, don vi (néu co)
Trudng phong | Duyét ho so, xin y kién Phé giam doc phu trach (néu c6); trinh Lanh dao 4 gio Mau
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S& xem xét, giai quyeét 04,05
Lanh dao ~ , - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi cp gidy x4c nhan ding ky hodc vin .y Mau
So TNMT Lanh dao So ban thong bdo ndi dung chinh stra 4 g0 04,05
Vin phong Vin thu Pong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém.Chuyén hd so cho BH 4 gis Ma(1)1504,
So phan van thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 thim quyén phé
duyét. . Mau 04
Bude 3 UBND | Van phong - Chuyén ho so cho b phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, luu 56 oid 05 ’
tinh | UBNDtinh | hd so. 8
- Gui ket Ket qua giai quyét TTHC téi Van thu So Tai Nguyén va Moi
truong
. Vian phong | B phan van | Chuyén Gidy x4c nhan ding ky cho Phong chuyén mén va Trung tdm phuc .
Budc 4 , \ . A 4 g10
So thu vu Hanh chinh cong
. Trung tdm | Cong chirc tiép Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1€ phi (néu co); Tra két qua cho K hong. Mau 01,
Budc 5 A A tinh thoi | 05, 06
HCC nhén ho so t6 chirc va ca nhan va két thiic trén phan mém

gian
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12. Tén thu tuc hanh chinh: Thu tuc chép thuan tién hanh khao sat tai thuc dia, léy mau trén mit dat dé lua chon dién tich
lap d¢ an tham do khoang san
Mai s6 TTHC: 1.004083.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 10 (ngay lam viéc) x 08 gior = 80 gid.
Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Thoi

Buge Don vi thuec | Nguoi thuc £ gian quy ~Biéu £
thue oA on Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hi¢n hién dinh qué
¢ 80 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, huéng
dan tiép nhan ho so tryc tuyén hoic truc tiép (d6i véi to chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyen)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng din t6 chirc, c4 nhan bo sung
theo diing quy dinh 01 lan duy nhét.
, Trung tam Céng chire tiép 3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho so vao . Mau s6 01,
Bude 1 2 1A phan mém va chuyen veé Phong chuyen mon tham dinh ho so. In phiéu | 4 gid 02, 03, 04,
HCC nhan ho so
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, c4 nhan. 05, 06
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mén
* Ho so gobm: 01 bd
+ Ban chinh:
- K& hoach khao sat, léy mau dé lua chon dién tich 1ap dé 4n tham do
khoang san.
Truong phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chic xur 1y 4 gid | Mau 04,05
- Xir 1y, tham dinh ho so
Phon A n - Kiém tra toa d9, dién tich . Mau 02,
, Chuygn o | CNUYENVIEN oy & dinh ho so, tai licu 32810 1 o405
Budc 2 - LAy y kién céac co quan, don vi (néu c6)
Truéng phong D}lyét ho §0, xm v kién Pho gidam ddc phu trach (néu c0); trinh Lanh dao 4 gio Miu 04,05
So xem x¢t, giai quyet
Lanh dao S¢ Lanh dao S& - thé dlquét hd so, ky to trinh dé nghi hodc van ban thong bao ndi dung 4 gio Miu 04,05
TNMT chinh stra
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Thoi

Buge Don vi thuec | Nguoi thuc £ gian quy piéu £
thure A A Keét qua thue hién . mau/Ket
hién hién hién dinh qui
j 80 giv
Vién phong Vin thu Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho Bo 4 gid Mau 04, 05
So phan van thu Van phong UBND tinh
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va cic cip c6 tham quyén
phé duyét.
Buée3 | UBND tinh Vian ph(‘)}’lg - ghuyén hd so cho bd phan Vin thuy VP UBND tinh vao sb vin ban, luu 24 git Mau 04, 05
UBND tinh ho so.
- Gui két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S& Tai Nguyén va Moi
truong
. Vin phong | B0 phanvian | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung tim phuc "
Budc 4 \ \ , ~ 4 gio
So thu vu Hanh chinh cong
Budce 5 Trung ttm | Cong chue tiép Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1€ phi (néu co); Tra két qua t;ﬂiﬂ?ﬁ hggu (;)61 ’
HCC nhan ho so cho to chirc va c nhan va két thuc trén phan mém ’

gian








50

13. Tén thii tuc hanh chinh: Cap Gidy phép khai thac tan thu khoang san.
M3 s6 TTHC:2.001781.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay lam viéc) x 08 gior = 240gio.
Dich vu cong truc tuyén mirc d: 4

Budc . \ . -Th(‘)'i Biéu
thuc Don M thye Ngm{’i thyc Két qua thye hién glar] quy mau/Két
hién hi¢n hi¢n : : dinh qui
; 240 gio
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh céng tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhén hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi véi to chure,
c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng din to chirc, ca nhan bo
sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir hd so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so. In
phiéu tlep nhan va hen tra két qua giao cho to chue, ca nhan.
4.In phleu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuy&n mén o
A R ...z | * HO so gom: 01 b Mau s6 01,
Buge | | A9 AM | CONEMIC UD |y gy chinn: 4gic | 02,0304,
' - Bon dé nghi cap Gidy phép khai thac tan thu khoéng san; 05, 06
- Ban dd khu vuc khai thac tan thu khoéang san;
- Dy 4an dau tu khai thac khoang san kém theo quyét dinh phé
duyét.
+ Ban chinh hoac ban sao ¢6 ching thuc hodc ban sao kém theo
bén chinh dé doi chiéu:
- B4o c4o danh gia tac dong moi truong kém theo quyét dinh phé
duyét hodc ké hoach bao vé méi truong kém theo van ban xac nhan
clia co quan quan 1y nha nude c¢6 thim quyén;
- Gidy ching nhan dang ky doanh nghiép.
Bube 2 Phong Truong phong | Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau 04,05
chuyen mon | chyyén vien | - Xir 1y, thim dinh hd so 176 gid | Mau 02,
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Thoi

Bude Pon vi thwe | Nguoi thue ian qu Bicu
thwe on g on Keét qua thue hién g . quy mau/Két
hién hi¢n hién : : dinh ui
° 7 240giv | 1
- Kiém tra toa d0, dién tich 04,05
- Tham dinh ho so, tai liéu
- LAy y kién cac co quan, don vi (neu co)
Truéng phong Duyét ho so, xin y kién Pho giam d6c phu trach (néu co); trinh Lanh 4 gio Miu 04,05
dao S¢ xem xét, giai quyet
Lanh dao So Lanh dao S& - Phé duy@t hf) s0, ky to trinh dé nghi hoac van ban thong bao noi 4 gid Miu 04,05
TNMT dung chinh stra
Van phong Vin thu Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho 4 gid Mau 04, 05
S B6 phan vin thu Vin phong UBND tinh &
- Tiﬁp nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét. ’ N
Buse 3 | UBND tinh Van phoqng - Chu?/en h6 so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van ban, 40 gid Mau 04, 05
UBND tinh lvuh6so. ’
- Gui ket Keét qua gidi quyét TTHC t61 Van thu S¢ Tai Nguyén va
Moi trudng
. Vin phong | Bo phanvan | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung tim .
Buoc 4 \ \ ; A 4 gio
S¢ thu phuc vu Hanh chinh cong
Bude 5 Trung tam | Cong chirc tiép | Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu c6); Tra két ti}fﬂkl(ilrlgi hg;ugé ’
HCC nhan ho so qué cho to chirc va ca nhan va két thic trén phan mém ’

gian
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14. Tén thii tuc hanh chinh: Gia han gidy phép khai thac tan thu khoang san
M3 s6 TTHC:1.004343.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 15 (ngay lam viée) x 08 gid = 120gid.
Dich vu cong truc tuyén mirc d: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue
hién

Két qua thyce hién

Thoi gian
quy dinh
120 gitr

Biéu
mau/Ket
qua

Bude 1

Trung tam
HCC

Cong chirc tiép
nhan ho so

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tiép nhan ho so, kiém tra,
huéng dan tiép nhan ho so tryc tuyén hodc truc tiép (d6i véi to chuc,
c4 nhan khong du diéu kién co so ndp hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng din t6 chire, c nhan bo sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho so vao
phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 churc, c4 nhan.
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuy@n mdn
* Ho so' gom: 01 bd
+ Ban chinh:

-Pon dé nghi gia han Gidy phép khai thac tan thu khoang san;

- Béo cdo két qua khai thac tan thu khoang san tinh dén thoi diém

dé nghi gia han;
+ Ban chinh hoic ban sao c6 chirng thue hoac ban sao kém theo
bén chinh dé d6i chiéu:

- Cac van ban ching minh da thue hién nghia vu quy dinh tai khoan
2 Dleu 69 Luat khoang san tinh dén thoi diém dé nghi gia han: Nop 1&
phi cip phép, cac khoan thué, phi va thyuc hién cac nghia vy ve tai
chinh khac theo quy dinh cta phap luat; bio hiém tién do xay dung co
ban mod va hoat dong khai thac xac dinh trong du an dau tu khai thac
khodng san, thiét ké mé; khai thac toi da khoang san chinh, khoéng san
di kém; bao v¢ tai nguyén khoang san; thyc hién an toan lao dong, vé
sinh lao dong va cac bién phdp bao v€ moi truong; thu thap, luu git
thong tin vé& két qua tham do nang cp trir lugng khoang san va khai

4 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06
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Budc . \ . Thoi gian Bieu
thuc bon M thye Ngmﬂ thyc Két qua thyc hién quy dinh | miuw/Két
cn hi¢n hién o R
hién : ) 120 gio qua
thac khoang san;
- Bao c4o két qua khai thac khoang san cho co quan quan 1y nha
nude c6 thim quyén theo quy dinh cua B Tai nguyén va Méi trudng;
Boi thuong thiét hai do hoat dong khai thac khoang san gay ra; Tao
diéu kién thuan loi cho t6 chirc, ca nhan khéc tién hanh hoat dong nghién
ctru khoa hoc dugc Nha nudce cho phép trong khu vure khai thac khodng
san; Pong ctra mo, phuc hoéi moi trudng va dat dai khi Gidy phép khai
thac khodng san chiam dut hiéu luc; nghia vu khac theo quy dinh cua
phap luat tinh dén thoi diém dé nghi gia han
Trudng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau 04,05
- Xit 1y, tham dinh ho so
Phon A ia - Kiém tra toa dg, dién tich oy Mau 02,
Chuygn mon | Chuyenvien Thim dinh hd so, tai lidu , 72810 04,05
) - Lay y ki€n cac co quan, don vi (néu c0)
Budc 2 Truomg phong Duyétv ho so, x,in y }fién PPé giam doc phy trach (néu co); trinh Lanh 4 gios Mau 04,05
dao S& xem x€t, gidi quyet
Lanh dao So Lanh dao S& - Ithé dl}yét ho so, ky to trinh dé nghi hoac van ban thong bao ndi1 dung 4 gid Miu 04,05
TNMT chinh stra
Vian phong Vin thu Dong diu, Ivu ho so va xac nhan trén phén mém.Chuyén ho so cho Bo 4 gio Mau 04, 05
So phén van thu Van phong UBND tinh
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1inh dao va cac cap c6 tham quyén
phé duyét.
Buée 3 | UBND tinh | VA0 Phong - Chu;/én hd so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao s6 vin ban, 24 git Mau 04, 05
UBND tinh luu ho so.
- Gri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu So Tai Nguyén va Mbi
truong
. Vin phong | Bo phanvan | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung tdm .\
Budc 4 \ \ . A 4 gio
S¢ thu phuc vu Hanh chinh cong
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Budc . \ e Thoi gian Biéu
thuc bon M thye Ngmﬂ thyc Két qua thyc hién quy dinh | miuw/Két
‘n hién hién e \
hién : ) 120 gio qua
. . L Khéng Mau 01,
Budc 5 Trung tam | Cong chuc tiep | Thong bao cho t6 chtrc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua tinh thoi 05. 06
HCC nhan ho so cho t6 churc va c4 nhan va két thuc trén phan mém ’

gian
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15. Tén thii tuc hanh chinh: Tra lai Gidy phép khai thac tan thu khoang san
Mi s6 TTHC: 2.001777.000.00.00.H42

Téong thoi gian thwe hién TTHC: 15 (ngay lam viéc) x 08 gio = 120 gid.
Dich vu cong truc tuyén mirc d: 4

Buéc . \ . .Thb’i Biéu
thuc Don M thye Ngm{’i thye Két qua thyc hién glar.1 quy miu/Két
hién hién hién : * dinh qua
: 120 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra, hudéng
dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi véi to chie, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan bd sung
theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhét, luu trr hd so vao
phan mém va chuyen veé Phong chuyen moén tham dinh hd so. In phiéu
tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chtrc, c4 nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén mon
* Ho so gom: 01 bd
A Cong chuce * Bin c‘Ahinh:. 1 ek . C A . , Mau s6 01,
Buse 1 Trung tam tiép nhan hd | - Dog deé nghi tra 1?11 Gidy phep khai thac tan thu khoang san; ‘ 4 gio 02 03.04
HCC o - Gidy phép khai thac tan thu khoang san; bdo cdo két qua khai thac tan 05: 06’ ’

thu khoang san tinh dén thoi diém tra lai gidy phép;

- Bé 4n dong ctra mo.

+ Ban chinh hoac ban sao c6 chung thwe hoidc ban sao kém theo ban
chinh dé doi chiéu:

- Cac van ban chung minh da thuc hién nghia vu quy dinh tai khoan 2
Diéu 69 Luat khoang san tinh dén thoi diém dé nghi gia han: Nop 1¢ phi
cap phép, cac khoan thué, phi va thuc hién cac nghia vu vé tai chinh khac
theo quy dinh ctia phap luat; bao hiém tién do xay dung co ban mo va hoat
dong khai thac xac dinh trong du an dau tu khai thac khoang san, thiét ké
mé; khai thac t6i da khoéng san chinh, khoang san di kem; bdo v¢ tai
nguyén khoang san; thuc hién an toan lao dong, v¢ sinh lao dong va cac
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Thoi

Bude Don vi thuc | Nguoi thuc £ gian quy piéu X
thure A oA Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hién hién dinh qua
j 120 gio
bién phap bao vé méi trudng; thu thap, luu giit thong tin vé két qua tham
do nang cép trir lvong khoang san va khai thac khoang san;
- Béo cdo két qua khai thac khoang san cho co quan quan 1y nha nuéc cé
tham quyén theo quy dinh cia Bo Tai nguyén va Moi truong; Boi thuong
thié¢thai do hoat dong khai thac khoang san gay ra; Tao diéu kién thuan loi
cho t6 chure, ca nhan khac tién hanh hoat dong nghién ctru khoa hoc duogc
Nha nude cho phép trong khu vuc khai thac khoang san; BDong ctra mo,
phuc hoi méi truong va dat dai khi Gidy phép khai thac khodng san chim
dut hiéu luc; nghia vu khéc theo quy dinh ciia phap luat tinh dén thoi diém
dé nghi tra lai.
gﬁg Egg Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y 4 gio Mau 04,05
- X1r ly, tham dinh ho so
Phong Chuvan vien | - Kiém tra toa do, dién tich 13 gidy Mau 02,
chuyén mén y - Thim dinh hd so, tai liéu & 04,05
Bude 2 -Layy lgién cac co quan, don vi (né}l cd) ]
Trudng Duyét ho so, xin y kién Pho gidam doc phu trach (néu c0); trinh Lanh dao oy x
. \ e ens £ 4 g0 Mau 04,05
phong S¢ xem xé&t, giai quyet
Lanh dao So Lanh dao S | - Rhé dlquét hd so, ky to trinh dé nghi hoac van ban thong bao ndi dung 4 gio Miu 04,05
TNMT chinh stra
Van phong Vin thu Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho Bo 4 iy Mau 04, 05
So phén van thu Van phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham quyén phé
duyét.
Buse 3 | UBND tinh xéBI;\} %12&%1 ; (?huyén ho so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao s6 vin ban, luu hd 24 giv Mau 04, 05

- Guri két Két qua giai quyét TTHC toi Van thu Sé Tai Nguyén va Moi
truong
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Thoi

Bude Don vi thuwe | Ngwoi thue ian qu Bicu
thure A o1 the Keét qua thuc hién g . a9 | miwkét
hién hién hién : : dinh ua
- 120 gior 91
, Vin phong | BO phan vin | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung tim phuc "
Buoc 4 \ . , h 4 g0
So thu vu Hanh chinh cong
. Trung tam (;?ng cflu:c 2 | Thong bao cho t6 chic va ca nhan; thu phi, 1& phi (néu c6); Tra két qua ’Khong' Mau 01,
Bude 5 tiép nhan ho tinh thoi 05, 06
HCC o cho t6 chirc va ca nhan va két thuc trén phan mém gian
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16. Tén thii tuc hanh chinh: Tinh tién cip quyén khai thac khoang san (d6i voi truong hop Gidy phép khai thac khoang
san da duoc cép trude ngay Nghi dinh 203/2013/ND-CP c¢6 hiéu luc).

Ma s6 TTHC: 1.004264.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 10 (ngay lam viéc) x 08 gio = 80 gid.
Dich vu c6ng truc tuyén mirc dé: 4

Thoi

Buge Don vi thuc | Nguoi thuc £ gian quy ?iéu £
thue oA o Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hi¢n hi¢n dinh qué
; 80 giv
1. Trung tdim Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi voi to chue,
c4 nhan khong du diéu kién co so ndp hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan bo sung
theo ding quy dinh 01 1an duy nhat.
3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir ho so vao
phan mém va chuyén vé Phong chuyen moén tham dinh ho so. In phiéu
Trung tam Céng chirc ti ép tlep nhar} va hen tra lget qua giao cho td churc, ca phan. Mau sb 01,
Budc 1 > 1A 4. In phi€u ban giao ho so tir Trung tam PVHCC vé Phong chuyén mon 4 gioy 02, 03, 04,
HCC nhan ho so % 11 A A "
Ho so gom: 01 bo 05, 06
+ Ban chinh:
-Ban tu ké khai thong tin tinh tién cip quyén khai thac khoang san
theo Mau s6 01 tai Phu luc IT cia Nghi dinh s6 203/2013/ND-CP
- B4o c4o ndp thué tai nguyén hang nim; cac chung tir, tai liéu hop
phap chimg minh trit lwong khoang san da khai thac tinh dén hét ngay
30 thang 6 nam 2011.
+ Ban sao Gidy phép khai thac khoang san.
Trudng phong | Duyét ho so, chuyén cho cong chire xir 1y 4 gio Mau 04,05
) Phon A i - Xur 1y, tham dinh ho6 so .\ Mau 02,
Bugc 2 ChSygn mon Chuyenvien | _ Lay v kién céc co quan, don vi (néu co) 32 g0 04,05
Truéng phong Duyét ho so, xin y kién Pho giam d6c phu trach (néu co); trinh Lanh 4 gio Miu 04,05

dao S¢ xem xét, giai quyct
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Thoi

Bude Pon vi thue | Nguwoi thue ian qu Bicu
thuc A giron the Keét qua thue hién g . a9 miwkét
hién hién hién : : dinh ui
° 80 gioy q
Lanh dao S¢ Lanh dao S& - Iihe du3’1¢t hq s0, ky to trinh dé nghi phé duyét tién cap quyén khai 4 gid Miu 04,05
TNMT thac khoang san
Vién phong Vin thu Dong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho Bo 4 iy Mau 04, 05
S6 phan vin thu Vin phong UBND tinh &
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va céc cap c6 tham quyén
phé duyét. ’ N
Buée 3 | UBND finh Vian phoqng - Chuyen ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s van ban, 24 git Mau 04, 05
UBND tinh lvu hé so. ’
- Guri két Két qua gidi quyeét TTHC té1 Van thu S¢ Tai Nguyén va Moi
truong
. Vian phong | B0 phanvian | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung tim "
Budc 4 \ \ , o 4 gio
So thu phuc vu Hanh chinh cong
Buéce 5 Trung tam | Cong chirc tiép Thdng bao cho t6 chtrc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co); Tra két qua tlljlﬂotﬂgl hggu (())61 ’
HCC nhan ho so cho to chitc va ca nhan va két thuc trén phian mém ’

gian








60

17. Tén thii tuc hanh chinh: Pau gid quyén khai thac khoang san & khu vyc chua tham do khoang san
M3 s6 TTHC: 1.004434.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 112 (ngay lam viéc) x 08 gior = 896 gid.
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue
hién

Két qua thie hién

Thoi
gian quy
dinh
896 gio

Biéu
mau/Ket
qua

Bude 1

Trung tm
HCC

Cong chuc tiép
nhan ho so

1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan ho so truc myén hoac truc tiép (déi voi to
chire, ca nhan khong da diéu kién co so ndp hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan bo
sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir hd so
vao phan meém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh hd so.
In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao h6 so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Ho so gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon dé nghi tham gia d4u gia quyén khai thac khoang san.

+ Ban chinh hodc ban sao c6 chuing thuc hodc ban sao c6 ban
chinh kém theo dé ddi chiéu:

- Gidy chtng nhan ding ky kinh doanh hodc Gidy ching nhan
dang ky doanh nghiép;

- Van ban gidi thi¢u nang luc, kinh nghi€ém trong tham do, khai
thac va ché bién khoang san;

- G161 thi€u nang lyc tai chinh va kha ndng huy ddng tai chinh.

4 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06

Budc 2

Phong
chuyén mén

Trudng phong

Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y

4 gio

MaAu 04,05

Chuyén vién

- Xtr 1y, tham dinh ho so;
- Hoan thanh phuong 4n xét chon;

832 gioy

Mau 02,
04,05
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Thoi

Bude Don vi thuec | Nguwoi thue £ gian quy piéu X
thuc A oA Keét qua thuc hién . mau/Ket
hién hi¢n hién dinh qui
; 896 gio
- Xin y kién cac co quan c6 lién quan (néu c6);
- Bao c4o Chu tich Hoi dong du gia hoic chuyén ho so du gia
ctia to chirc, ca nhan duogc xét chon tham gia du gia cho t6 chtrc
dau gia chuyén nghiép (trurong hop dau gia théng qua to chirc. dau
gia chuyén nghiép) dé thuc hién dau gia theo quy dinh (bao gém
thoi gian cho hét 30 ngay vé thong tin phién dau gia);
- Trinh Phé duyét hd so, bao céo két qua xét chon ho so tham gia
dau gia;
. \ Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (n€u co); trinh " x
Truong phong Lanh dao So xem x¢ét, giai quyét 4 g0 Mau 04,05
Lanh dao S¢ |, . \ - Phé duyét ho so, ky to trinh dé nghi phé duyét tién cap quyén " x
TNMT Lanhdao S& | 1o 4e Khoding sin SRR P 4gi0 | Mau 04,05
Vian phong Vin th Pong dau, luu hd so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so 4 gio Mau 04, 05
So cho B¢ phan van thu Van phong UBND tinh
- Tiép nhéan hé so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cép c6 tham
quyén phé duyét. ) N
. , Van phon - Chuyén ho so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van . Mau 04, 05
Bugc3 | UBND tinh UBNFI)) tingh ban, lL}r]u hd so. ’ 40 gio
- Giri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu So Tai Nguyén va
Moi truong
. Vin phong | Bo phanvan | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mén va Trung .
Budc 4 \ ~ A , . 4 g0
S& thu tam phuc vu Hanh chinh cong
Buéce 5 Trung tam | Cong chure tiép | Thong bao cho t6 chuc va ca nhan; thu phi, 18 phi (neu c6); Tra két tiﬁliﬂ?yi l\ggué)Gl ’
HCC nhan ho so qué cho to chirc va c4 nhan va két thiic trén phan mém ’

gian
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18. Tén thii tuc hanh chinh: Pau gia quyén khai thac khodng san ¢ khu vuc da c6 két qua tham do khoang san dugc co
quan nha nude c6 thim quyén phé duyét

Ma s6 TTHC: 1.004433.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 112 (ngay lam viéc) x 08 gior = 896 gid.
Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Ngudi thuce
hién

Két qua thwe hién

Thoi
gian quy
dinh
896 gio

Biéu
mau/Ket
qua

Bude 1

Trung tam
HCC

Cong chirc tiép
nhan ho so

1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tiép nhéan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi voi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca nhan bo
sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir ho so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.
In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Ho so gom: 01 bd

+ Ban chinh:

- Pon d& nghi tham gia dau gia quyén khai thac khoang san.

+ Ban chinh hoac ban sao c6 chirng thuc hodc ban sao ¢ ban chinh
kém theo dé ddi chiéu:

- Gidy chtng nhan ding ky kinh doanh hodc Gidy chimg nhan
dang ky doanh nghiép;

- Van ban gidi thiéu nang luc, kinh nghiém trong tham do, khai thac
va ché bién khoang san;

- Gi6i thi¢u nang luc tai chinh va kha ning huy dong tai chinh.

4 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06

Budc 2

Phong
chuyén mén

Trudng phong

Duyét hd so, chuyén cho cong chirc xir 1y

4 gio

Mau 04,05

Chuyén vién

- Xtr 1y, tham dinh ho so;

832 gio

Mau 02,
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Thoi

Bude Pon vi thuc | Ngudi thue X gian quy Piéu £
thuc A oA Keét qua thue hién . mau/Ket
hién hi¢n hién dinh qui
; 896 gio
- Hoan thanh phuong an xét chon; 04,05
- Xin ¥ kién cac co quan c6 lién quan (néu co);
- Bao c4o Chu tich Hoi dong d4u gia hoic chuyén ho so ddu gia cua
t6 chtrc, c4 nhan dugc xét chon tham gia d4u gia cho t6 chirc déu
gia chuyén nghiép (trudng hop déu gia thong qua t6 chuc du gia
chuyén nghiép) dé thyc hién dau gia theo quy dinh (bao gom thoi
gian cho hét 30 ngay vé thong tin phién dau gia);
- Trinh Phé duyét hod so, bao céo két qua xét chon ho so tham gia
dau gia;
, . Duyét ho so, xin y kién Pho giam doc phu trach (n€u cd); trinh .\ x
Truong phong Lﬁgh dao S& xemyxét, giai quét P : 4 g0 Mau 04,05
%iln'\tz _(Ii_ao So Lanh dao S& ;hlzge kil;gfltg hs(;1 zo, ky to trinh dé nghi phé duyét tién cap quyén khai 4 gios Miu 04,05
Van phong Vin the Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém.Chuyén ho so cho 4 gid Mau 04, 05
So B phén van thu Van phong UBND tinh
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cép c6 tham
quyén phé duyét. ’
. , Van phon - Chuyén ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van .\ Mau 04, 05
Buge 3 | UBND finh UBNIi) tirﬁl ban, lL}r]u hd s0. P 40 gio
- Gui két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu So Tai Nguyén va
Moi truong
. Vin phong | Bo phanvan | Chuyén két qua giai quyét TTHC Phong chuyén mon va Trung tdm .
Buoc 4 \ \ ; N 4 gio
Sé thu phuc vu Hanh chinh c6ng
Buéce 5 Trung tam | Cong chirc tiép | Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1 _phi (neu c6); Tra két tiﬁﬂiﬂg’i l\ggu (3)61 ’
HCC nhan ho so qué cho td chirc va ca nhan va két thic trén phan mém ’

gian








dém.
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IL. LINH VU'C TAI NGUYEN NUGC o
1. Tén tha tuc hanh chinh: Cap giay phép tham do nudc dudi dat doi véi cong trinh ¢6 luu lwong dudi 3000 m3/ngay

Ma s6 TTHC: 1.004232.000.00.00.H42
Tong thoi gian thue hién TTHC: 30 (ngay lam viéc) x 08 gio = 240 gio
Dich vu cong truc tuyen mirc do: 2

Budc
thuc
hién

Don vi
thue hién

Nguwoi thue hién

Két qua thue hién

Thoi

gian quy
dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung tam

PVHCC

Cong chirc tiép nhan
ho so tai Trung tdm
PVHCC

1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tiép nhén ho so, kiém tra,
huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc tryc tiép (ddi véi to
chtrc, c4 nhan khong du dicu kién co so nop ho S0 tryc tuyén)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi huong dan t6 chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va c@p nhat, luu trir ho
s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Ho so’ gdom: (02 b9)

- Pon dé nghi cap gidy phép.

- Pé 4an thim do nudc dudi dat ddi véi cong trinh c6 quy mo tir
200 m3/ngay dém tr 1én; Thiét ké giéng tham do dbi voi cong
trinh c6 quy mo nhd hon 200 m3/ngay dém .

04 gioy

Mau
01,02,03,04,
05, 06

Budc 2

Phong
TNN-KS

Lanh dao phong

Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cdng chuyén vién trong
phong thuc hién thdm dinh ho so.

04 gidy

Mau 04,05

Chuyén vién

- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua dam bao
chat lugng quy dinh thi yéu cau hoan chinh bo sung hd so)

- Bo c4o Lanh dao phong két qua tham dinh;

- Lap dy thao phiéu trinh thim dinh, du thao gidy phép trinh lanh
dao phong

172 gio

Mau 02,
04,05
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Budc Pon vi ] .Th(‘)'i . _
thue ‘n Nguoi thuce hién Ket qua thuc hién gian quy | Biéu mau
‘A thuc hién .
hi¢én : j dinh
Lanh dao phong Kiém tra ho so va ndi dung Du thao gidy phép 16 gid> | Mau 04,05
Bude3 | S6 TNMT | Gidm dée Sé Efréldtra ndi dung va ky cac gidy to c6 lién quan, chuyén Vin 40 gid Mau 04,05
< \ bong dau, chuyén két qua va hd so co lién quan cho Phong tai x
Budc 4 ;/gn phong Cén b0 van thu nguyén nuoc -’Khoémg san dé sao luu két qua theo quy dinh | 04 gio Mau 05
dong thoi gui két qua dén Trung tam PVHCC
Budc 5 Trung tam | Cong chic tra keét Thong bao cho, t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1é phi (neu co); Tra Mau 01, 04,
PVHCC qua tai TT PVHCC | két qua cho to chirc, c nhan va két thic trén phan mém 05, 06
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2. Tén thii tuc hanh chinh: Gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép tham do nudc dudi dat ddi véi cong trinh c6 luu luong
dudi 3000 m¥/ngay dém.
Mai s6 TTHC: 1.004228.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay 1am viéc) x 08 gid = 240 gio

Dich vu c6ng truc tuyén mirc do: 2

Buéc . ‘e - Thoi R Xk
thuc tlﬁr (Znh‘i,(‘i.n N(gg‘;’l?lrghh‘ictgrl:‘;n Két qua thuwe hién gian quy Biéu (I;:;u/Ket
hién : : i dinh
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hé so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoic truc tiép (ddi
voi td chire, c4 nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, c4 nhan
bd sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
Cong chic tidp 3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir Mau
. Trung tam . A . | hd so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham " 01,02,03,04,
Budce 1 nhan ho so tai 04 gio
PVHCC A dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 05, 06
Trung tam PVHCC s 1A
churc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mon
* Ho so gdm: (02 bo)
- Pon dé nghi gia han hodc diéu chinh ndi dung glay phép.
- Bao cao tinh hinh thuc hién cac quy dinh trong giay phép.
- Ban sao gidy phép da duoc cip.
- . Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién " Mau 04,05
Lanh dgo phong trong phong thuc hién tham dinh h6 so. 04 gio
- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua dam bao
. Phong chat luong quy dinh thi yéu cau hoan chinh bo sung ho so) x
Bude 2 TNN-KS | Chuyén vién - Bao c4o Lanh dao phong két qua tham dinh; 172 gid Mau 02, 04,05
- Lap du thao phiéu trinh tham dinh, dy thao gidy phép trinh
lanh dao phong
Lanh dao phong Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gio Mau 04,05
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Budc . ‘e ‘n Thoi R % £
thuwe tlﬁr (Znh‘i,é!n N(g‘;’l(inrghh‘ictlélrll";n Két qua thye hién gian quy Bicu n:la{‘u/Ket
hién we e & - dinh 1
Buse 3 | S6 TINMT | Giam dée S6 Ellfrél (;ra ndi dung va ky céac giay to ¢6 lién quan, chuyén Van 40 gid Miu 04,05
< \ Pong dau, chuyén két qua va ho so ¢ lién quan cho Phong tai x
Budc 4 gfgn phong Cén bo van thu nguyén nudc - ,Khoéng, san dé sao luu két qua theo quy dinh | 04 gio Mau 05
dong thoi gui két qua dén Trung tam PVHCC
Budce 5 Trung tdm | Cong chuc tra két Thong bao cho, to chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (neu co); Mau 01, 04,
PVHCC qua tai TT PVHCC | Tra két qua cho tb chirc, ca nhan va két thiic trén phin mém 05, 06
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Cap gidy phép khai thac, sir dung nudc dudi dat dbi véi cong trinh c¢6 luu lugng dudi 3000
m3/ngay dém.Ma s6 TTHC: 1.004223.000.00.00.H42
Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay 1am viée) x 08 gid = 240 gio
Téng thoi gian thwe hién TTHC sau khi cit giam: 232 gid (cit giam 1 ngay = 08 gid)
Dich vu c6ng truc tuyén mirc do: 2

Buge Pon vi Nguoi thue £ . ‘A .Thm Bieu mau/Ket
thuc cn oA Keét qua thuc hién glan quy -

cn thuc hién hi¢n . qua
hién i j j dinh

1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi voi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan bd
sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho
SO Vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mén tham dinh ho
s0. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mén Mau

* Ho so gom: (02 bo) 04 gio | 01,02,03,04,05,
- Pon dé nghi cap gidy phép. 06

- So d6 khu vuc va vi tri cong trinh khai thac nudc dudi dat.

- B4o céo két qua thim do danh gia trit luong nudc dudi dat kém
theo phuong 4n khai thac dbi v6i cong trinh c6 quy mé tir 200
m3/ngay dém trd 1én; Bao céo két qua thi cong giéng khai thac ddi
voi cong trinh ¢6 quy m6 nhé hon 200 m3/ngay dém trong trudng
hop chua c6 cong trinh khai thac; Bao cdo hién trang khai thac
dbi véi trudng hop cong trinh khai thac nude dudi dit dang hoat
dong.

- Két qua phan tich chat luong ngudn nude khong qua sau (06)
thang tinh tir thoi diém ndp hd so.

Cong chuc tiép
Trung tdm | nhan hd so tai
PVHCC Trung tam
PVHCC

Budc 1

Budc 2 | Phong Lanh dao phong | Truéng Phong TNN-KS xem xét va phén cong chuyén vién trong | 04 gio Mau 04,05
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Budc . \ e Thoi S SN S
thuc Don M Ngmﬂ thye Két qua thye hién gian quy Bicu mztu/Ket
‘A thwe hién hién . qua
hién dinh
TNN-KS phong thyc hién tham dinh ho so.
- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua dam bao
chat lugng quy dinh thi yéu gﬁu hoan chinh bd sung ho so) My 02. 04.05
Chuyén vién - Bdo cao Lanh dao phong két qua tham dinh; 164 gio T
- Lap du thao phiéu trinh thim dinh, dy thao gidy phép trinh lanh
dao phong
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gio Mau 04,05
Buse 3 | S6 INMT | Gidm déc S& I;éém tra nd1 dung va ky cac gidy to co lién quan, chuyén Van thu 40 gid Miu 04,05
< \ bong dau, chuyén két qua va ho so ¢6 lién quan cho Phong tai x
Budc 4 ;/gn phong Can bg van thu | nguyén nudc - Khoang san dé sao luu két qua theo quy dinh dong | 04 gio Mau 05
thoi gui két qua dén Trung tAm PVHCC
Bude 5 Trung tam Eéotngq ughzci ,}r,? Thong bao cho, t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu co); Tra Mau 01, 04,
PVHCC ' két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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4. Tén thi tuc hanh chinh: Gia han, diéu chinh gidy phép khai thac, sir dung nudc dudi dat dbi voi cong trinh c6 luu

lwong dudi 3000 m3/ngay dém.
M3 s6 TTHC: 1.004211.000.00.00.H42
Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay 1am viée) x 08 gid = 240 gio
Dich vu c6ng truc tuyén mirc do: 2

Budc Pon vi Nguwoi thue ]
thue thwe hién hién Keét qua thuc hién
hién : : (ghi 10 ho tén)

Thoi

gian quy
dinh

Biéu mau/Keét
qua

1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, hudng dan tiép nhan ho so truc tuyén hoac truc
tiép (ddi véi to churc, ca nhan khong du diéu kién co so nop
hé so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chuec, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho S0 day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir
ho so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to
chtrc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao h6 so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mon

* Ho so gom: (02 bd)

- Pon dé nghj gia han hodc diéu chinh gidy phép.

- B4o cao hién trang khai thac, st dung nudc va tinh hinh
thuc hién gidy phép. Trudng hop diéu chinh gidy phép c6
lién quan dén quy md cong trinh, sd lugng giéng khai thac,
muc nudc khai thac thi phai néu rd phuong &n khai thac
nuaC.

- Két qua phan tich chat luong ngudn nuéc khong qua sdu
(06) thang tinh dén thoi diém nop hé so.

- Ban sao gidy phép da dugc cap.

- Ban ké khai tinh tién cp quyén khai thac tai nguyén nudc.

Cong chirc tiép
Trung tdm | nhan ho so tai
PVHCC | Trung tam
PVHCC

Bude 1

04 gio

Mau
01,02,03,04,05,
06

Budc 2 Phong Lanh dao phong | Trudng Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién

04 gio

Mau 04,05
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TNN-KS

trong phong thuc hién tham dinh ho so.

Chuyén vién

- Thém dinh ho so (Néu hd so va ndi dung ho so chua dam
bao chat luong quy dinh thi yéu cau hoan chinh b6 sung ho
SO)

- Bao cao Lanh dao phong lgét quéa tham dinh; ’

- Lap du thao phi€u trinh tham dinh, du thao giay phép trinh
lanh dao phong

172 gio

Mau 02, 04,05

Lanh dao phong

Kiém tra ho so va ndi dung Du thao gidy phép

16 gio

Mau 04,05

Budce 3

S6 TNMT

Giam doc So

Kiém tra ndi dung va ky cac gidy to c6 lién quan, chuyén
Vin thu Sé

40 gioy

Mau 04,05

Budc 4

Vian phong
S&

Can bo van thu

Poéng dau, chuyén két qua va hck)qso c6 lién quan cho Phong
tai nguyén nudc - théng san dé sao luu két qua theo quy
dinh dong thoi gui két qua dén Trung tam PVHCC

04 gidy

Mau 05

Budoce 5

Trung tdm
PVHCC

Cong chuc tra
két qua tai TT
PVHCC

Thong bao cho, to chutrc va ca nhan; thu phi, I¢ phi (neu co);
Tra két qua cho t6 chuc, ca nhan va két thuc trén phan mém

Mau 01, 04,
05, 06
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5. Tén thii tuc hanh chinh: Cap gidy phép khai thac, st dung nudc mét cho san xudt nong nghiép, nudi trong thily san véi
lvu lugng dudi 2 md/ /gidy; phat dién voi cong suat lap may dudi 2.000kw; cho cac myc dich khac voi luu luong dudi
50.000m3/ngay dém; cap gidy phép khai thac, st dung nudc bién cho muc dich san xuit, kinh doanh, dich vu vé6i luu luong dudi

100.000m3®ngay dém.
Mi s6 TTHC: 1.004179.000.00.00.H42
Tong thoi gian thye hién TTHC: 30 (ngay lam viéc) x 08 gio = 240 gio
Téng thoi gian thwe hién TTHC sau khi cit giam: 232 gid (cit giam 1 ngay = 08 gid)
Dich vu c6ng truc tuyén mirc do: 2

Budc Pon vi Nguwoi thuce ]
thue thwe hién hién Keét qua thue hién
hién : * (ght 10 ho tén)

Thoi

gian quy
dinh

1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tlep nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tlep (d6i
voi tO chire, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, ca nhan
b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho
s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon.

* Ho so gdm: (02 bo)

- Pon d& nghi cip gidy phép.

- Pé 4an khai thac, sit dung nuéc ddi véi trudng hop chua co
cong trinh khai thac; B4do cdo hi¢n trang khai théac, st dung
nuée kém theo quy trinh van hanh d6i véi truong hop da cé
cong trinh khai thac (néu thudc truong hop quy dinh phai c6
quy trinh van hanh).

- Két qua phan tich chit luong ngudn nude khong qué ba (03)
thang tinh dén thoi diém ndp hd so.

Cong chirc tiép
Trung tm | nhan hd so tai
PVHCC Trung tam
PVHCC

Budc 1

04 gio

Mau
01,02,03,04,05,
06
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Bude Don vi Nguoi thye £ .Th(‘ﬁ Biéu miu/Két
thue thue hién hién Keét qua thyc hién gian quy qua
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh
- S0 d6 vi tri cong trinh khai thac nudc.
Lanh dao phong | Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién .\ Mau 04,05
\ A A . A 04 gio
trong phong thyc hién tham dinh ho so.
- Thém dinh ho so (Néu ho s0 va ndi dung hé)qscr chua dam bao
. Phong chat lugng quy dinh thi yéu cau hoan chinh b6 sung ho so) x
Buge 2 TNN-KS Chuyén vién |- Bao céogLCzlm}Ill dao phézg két qua tham dinh; ¢ 164 gio Mau 02, 04,05
- Lap du thao phiéu trinh thim dinh, du thao gidy phép trinh
l&nh dao phong
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gio Mau 04,05
Sé TNMT + R A \ ’ r <A \ r 1A A - X
Buéce 3 Gidm déc S& Klemqtra ndi dung va ky céc gidy to c¢d lién quan, chuyén Van 40 giv Mau 04,05
thu So
Vin phong | Can bo van thu | Pong dau, chuyén két qua Vé‘lqhé 50 ¢0 lién quan cho Phong tai Miu 05
Bude 4 | So nguyén nude - Khodng san dé sao luu két qua theo quy dinh 04 gio
déngthoiguikétquadénTkungtaanVTHSC
Trung tam Cong chire tra Thong béo cho, t6 chtrc va ca nhan; thu phi, 18 phi (neu co); Tra Mau 01, 04,
Budc 5 PVHCC kétquatai TT két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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6. Tén thu tuc hanh chinh: Gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép khai thac, sir dung nudc mat cho san Xuat noéng
nghiép, nudi trong thuy san voi luu luong dudi 2 m3/g1ay, phat dién voi cong suat 1ap may duéi 2.000kw; cho cac muc dich khac
voi luu lugng dudi 50. 000m3/ngay dém; Gia han, diéu chinh noi dung gidy phép khai thac, sir dung nudc bién cho muc dich san
xudt, kinh doanh, dich vu véi luu luong dudi 100. 000m3/ngay dém.

M3 s6 TTHC: 1.004167.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay 1am viée) x 08 gid = 240 gio

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

Budc . Nguwoi thuc Thoi X oA
Don vi ‘A % - - . Biéu mau/Keét
thuc thue hién . hién Két qua thwe hién glan quy qui
hién : ‘ (ghit 10 ho tén) dinh
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hé) 50, kiém tra,
huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tiép (ddi véi to
chtre, c4 nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop. hé so day du, quét (scan) va cép nhat, luu trir hd
SO Vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho
so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca
Cong chc tiép nhan. NP A . A A Dl huve Mau
’ Trung tim | nhén ho so tai 4.AIn phiéu ban giao ho so tir Trung tam PVHCC vé Phong chuyén . 01,02,03.04,05.
Budce 1 A mon 04 gio
PVHCC Trung tam * Hd so gdm: (02 bo) 06
PVHCC : '

- Pon d& nghi gia han hoidc diéu chinh gidy phép.

- Bao cdo hién trang khai thac, st dung nudc va tinh hinh thyc
hién gidy phép. Truong hop diéu chinh quy md cong trinh,
phuong thirc, ché do khai thac sir dung nuéc, quy trinh van hanh
cong trinh thi phai kém theo dé an khai thac nudc.

- Két qua phén tich chat luong ngudén nudc khong qua ba (03)
thang tinh dén thoi diém nop hd so.

- Ban sao gidy phép da duoc cip.

- Ban ké khai tinh tién cAp quyén khai thac tai nguyén nudc.
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Bude Don vi Nguoi thye x _Th(‘)’i Biéu mau/Két
thue thue hién hién Keét qua thuc hién gian quy qua
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh
Lanh dao phong | Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién trong . Mau 04,05
X A LA s A 04 gio
phong thuc hién tham dinh ho so.
- Thém dinh ho so (Néu ho 50 va noi dung héqso chua dam bao
. Phong chat lwong quy dinh thi yéu cau hoan chinh bo sung ho so) x
Buoe2 | tNN-KS | Chuyenvien | - Béo céocheltn}Ill dao ph(‘n};g két qua thAm dinh; ¢ 148 gi | Mau02,04.05
- Lap du thao phiéu trinh thim dinh, du thao gidy phép trinh ldnh
dao phong
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gid Mau 04,05
Sé TNMT + R A \ ’ r <A \ r 1A A - X
Budce 3 Gidm déc S& IS(éem tra nd1 dung va ky cac gidy to c6 lién quan, chuyén Van thu 40 gid Mau 04,05
Vin phong | Can b van thu | Pong dau, chuyén két qua va ho so ¢6 lién quan cho Phong tai Miu 05
Buoc 4 | So nguyén nudc - Khoang san dé sao luu két qua theo quy dinh dong | 04 gio
thoi giri két qua dén Trung tim PVHCC
Trung tam C@ngchﬁgﬁé Thongbaochotochucvacanhmlthuphllephlﬁwuco)Tka Mau 01, 04,
Budc 5 PVHCC két quatai TT két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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7. Tén thii tuc hanh chinh: Cép gidy phép xa nudc thai vao ngudn nude véi luu lugng dudi 30.000mP/ngay dém dbi véi
hoat dong nudi trong thay san; véi luu luong dudi 3.000m3/ngay dém d6i véi cac hoat dong khac.
Mai s6 TTHC: 1.004152.000.00.00.H42
Téng thoi gian thwe hién TTHC: 30 (ngay 1am viéc) x 08 gid = 240 gio
Tong thoi gian thue hién TTHC sau khi cit giam: 232 gio (cat giam 1 ngay = 08 gid)
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

- Pon d& nghi cap gidy phép.

- Pé an xa nudc thai vao ngudn nudc kém theo quy trinh van
hanh h¢ théng xtr Iy nude thai dbi voi trudng hop chua xa nuée
thai; Bao cdo hién trang xa nudc thai kém theo quy trinh van
hanh hé thdng xtr 1y nudc thai d6i véi truong hop dang xa nudce
thai vao ngudn nudc.

- Két qua phan tich chat luong ngudn nude tiép nhan tai vi tri xa
nudc thai vao ngudn nudc; két qua phan tich chat luong nudc
thai trudc va sau khi xir Iy ddi voi truong hop dang xa nudc
thai. Thoi diém 1dy mau phan tich chat luong nudc thai khong

Bude Don vi Nguoi thye X .Th(‘ﬁ Biéu mau/Két
thue thue hién hién Keét qua thyc hién gian quy qua
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh
1. Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tiép (ddi
véi to chire, ca nhan khoéng du diéu kién co so nop hod so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chire, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho
s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuy&n mon tham dinh
hé so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca
Cf)ng chuc tlép nhan. h.,( \ . h,\ N ~ A he huvé M?lll
, Trung tim | nhan hd so tai 4. AIn phiéu ban giao ho so tir Trung tiam PVHCC vé Phong chuyén i 01,02,03,04,05.
Buoce 1 A mon 04 gio
PVHCC Trung tam * Hd so gdm: (02 bo) 06
PVHCC ; '
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Bude Don vi Nguoi thye £ .Th(‘ﬁ Biéu miu/Két
thue thue hién hién Keét qua thyc hién gian quy qua
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh
qua ba (03) thang tinh dén thoi diém ndp ho so.
- S0 dd vi tri khu vuc x4 nuéc thdi.
Lanh dao phong | Trudng Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién . Mau 04,05
\ - n A . X 04 g10
trong phong thuc hién tham dinh ho so.
- Thém dinh ho so (Néu ho s0 va noi dung hé)qscr chua dam bao
. Phon chat lwong quy dinh thi yéu cau hoan chinh b6 sung ho so x
Buge 2 TN N-PgS Chuyénvién |- Bao céogL%n}Ill dao ph(‘)I};g két qua tham dinh; ¢ : 164 gio Mau 02, 04,05
- Lap du thao phiéu trinh tham dinh, du thao gidy phép trinh
lanh dao phong
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gio Mau 04,05
Sé TNMT + R A \ ’ r <A \ r 1A A - X
Budce 3 Gidm déc Sé Klemqtra ndi dung va ky céc gidy to c¢d lién quan, chuyén Van 40 gic Mau 04,05
thu So
Vin phong | Can bo van thu | Pong dau, chuyén két qua Vé‘lwhé 50 ¢0 lién quan cho Phong tai Miu 05
Buéc 4 | So nguyén nudc - Khoang san dé sao luu két qua theo quy dinh 04 gio
déngthoiguikétquadénTkungtaanVTHSC
Trung tam C@ngch&gﬂé Thong bao cho, U)chucvacanhmlthuphllephlﬁwu(xﬂ Tra Mau 01, 04,
Bude 5 PVHCC két qua tai TT két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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8. Tén thi tuc hanh chinh: Gia han, Qiéu chinh ndi dung gidy phép x4 nudc thai vao nguéq nudc voi luu lugng dudi
30.000m3/ngay dém doi véi hoat dong nudi trong thily san; voi luu luong dudi 3.000m3/ngay dém doi voi cac hoat dong khac.

Ma s6 TTHC: 1.004140.000.00.00.H42
Tong thoi gian thue hién TTHC: 30 (ngay lam viéc) x 08 gio = 240 gio
Dich vu cong truc tuyen mirc do: 2

Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi
thuc thue hién hién Keét qua thuc hién gian quy
hién : : (ghi 10 ho tén) dinh

Biéu mau/Ket
qua

1. Trung tdam Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho SO, kiém tra,

huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hoac truc tiép (déi voi to

chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, c4 nhan bo

sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cép nhat, luu trir ho so

vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.

In phiéu tlep nhan va hen tra két qua giao cho to chtre, ca nhan.

A Cong chirc ti & ;In ()Irr: phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén Miu

'Fl)'\r;ﬂg tam | nhan hoé so Ate_u * Hd so gdm: (02 bd) 04 gid 01,02,03,04,05,

CcC Trung tam 06

PVHCC - Pon dé nghi gia han hoic diéu chinh gidy phép.

- Két qua phan tich chat luong nudc thai va chéat lugng ngudn
nudc tiép nhan tai vi tri xa thai vao nguén nude. Thoi diém léy
mAau phén tich chat luong nudc khong qua ba (03) thang tinh dén
thoi diém ndp ho so.

- Bao cdo hién trang xa nudc thai va tinh hinh thuc hién cac quy
dinh trong gidy phép. Trudong hop diéu chinh quy méd, phuong
thirc, ché d xa nudc thai, quy trinh van hanh thi phai c6 dé an xa
nudc thai.

- Ban sao gidy phép di dugc cap.

Budc 1

Trudng Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién trong . Mau 04,05

Phong \
phong thyc hién tham dinh ho so. 04 gio

Buoe2 | TNN-Ks

Lanh dao phong
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Bude DPon vi Nguoi thye £ .Th(‘ﬁ Biéu miu/Két
thue thue hién hién Keét qua thuc hién gian quy qua
hién : : (ghi 10 ho tén) dinh
- Tham dinh ho so (Néu ho so va nodi dung ho so chua dam bao
chat lugng quy dinh thi yéu cﬁu hoan chinh bd sung ho so) Miu 02. 04.05
Chuyén vién - Bao cdao Lanh dao phong két qua tham dinh; 172 gio P
- Lap du thao phiéu trinh tham dinh, du théo gidy phép trinh lanh
dao phong
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép 16 gio Mau 04,05
Buse3 | S6 TINMT | Giam déc S& Is(éém tra noi dung va ky cac gidy to c¢6 lién quan, chuyén Van thu 40 giv Mau 04,05
< \ bong dau, chuyén két qua va ho so co lién quan cho Phong tai x
Budc 4 gfgn phong Can b van thu | nguyén nudc - Khoang san dé sao luu két qua theo quy dinh dong | 04 gio Mau 05
thoi giri két qua dén Trung tim PVHCC
Bude 5 Trung tadm Egtn% ugh}; ,}r,? Thong bao cho, t6 chtrc va ca nhan; thu phi, 1 phi_ (néu co); Tra Ma(l)lso %)’604,
PVHCC : két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phin mém ’

PVHCC
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9. Tén thi tuc hanh chinh: Cép lai gidy phép tai nguyén nudc.
Ma so TTHC: 1.000824.000.00.00.H42
Tong thoi gian thue hién TTHC: 10 ngay (80 gio)

Dich vua cong truc tuyén mirc do: 3

Bude DPon vi Nguoi thye £ Thoi Biéu mau/Két
thuc thue hién hién Keét qua thuc hién gian quy ui
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh 1
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tlep nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tlep (d6i
vol ’to chtrc, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén) ‘ .
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chire, ca nhan
Céng chirc tiép b6 sung theo ding quy dinh 01 1an duy nhat. Miu
A ~ A . | 3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho
. Trung tam | nhan ho so tai . 01,02,03,04,05,
Bude 1 | s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh 04 gio
PVHCC Trung tam 06
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca
PVHCC han.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon
* Ho so gom (02 b9)
- Pon d& nghi cap lai gidy phép.
- Tai liéu chting minh 1y do dé nghi cap lai gidy phép.
Lanh dao phong Trudng Phong TN}}I K% xem xet‘A va phén cbng chuyén vién 04 gios Mau 04,05
Phona  tai trong phong thyc hién tham dinh ho so.
nguyén - Tham dinh h6 so (Néu hd so va ndi dung hd so chua dam bao
Buse 2 | nude i L cha:c luqng quy dinh thl‘ yéu cau hooanlchln'h b'o sung ho s0) B Méu 02, 04,05
Khoang Chuyén vién - Bao cdo Lanh dao phong két qua tham dinh; , 36 gio
san - Lap du thao phiéu trinh tham dinh, du thdo gidy phép trinh

lanh dao phong

Lanh dao phong

Kiém tra ho so va nodi dung Du thao gidy phép

08 gio

Mau 04,05
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Bude Don vi Nguoi thye X Thoi Biéu mau/Két
thuc thue hién hién Keét qua thuc hién gian quy i
hién : * (ghi 10 ho tén) dinh 91
Buse 3 | S6 INMT | Giam dée S& Ellfrélétra ndi dung va ky cac giay to c6 lién quan, chuyén Van 04 gics Mau 04,05
< \ Pong dau, chuyén két qua va ho so c6 lién quan cho Phong tai x
Budc 4 ;/gn phong Can b van thu | nguyén nudc - Khoang san d¢ sao luu két qua theo quy dinh | 04 gio Mau 05
dong thoi gui két qua dén Trung tdim PVHCC
Buoe 3 Trung tam l(sgtng ugh;ci ,}r,? Thong bao cho, t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1é phi (neu co); Tra Ma8150 %)’604)
PVHCC q : két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém ’

PVHCC
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10. Tén thi tuc hanh chinh: Cép gidy phép hanh nghé khoan nuéc dudi dit quy mé vira va nho, thudc cong trinh c6 luu
lwong dudi 3000 m3/ngay dém.
Ma s6 TTHC: 1.004122.000.00.00.H42
Téng thoi gian thue hién TTHC: 240 gid
Dich vu c6ng truc tuyén mirc dé: 4

Budc . \ e - N Biéu

thuc bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc l)“'m Két qua thyc hién Thot san mau/Két
o hién (ghi r0 ho tén) O quy dinh X

hién qua

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hé so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tiép (d6i
voi td chire, c4 nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan
b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir
h6 so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6
churc, ca nhan.

Cong chuc tiép | 4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong Mau
Trung tdm |nhan hd so tai chuyén man. 04 gids 01,02,03,04,
PVHCC Trung tam | * Ho so gbm: (02 bo) & 05, 06
PVHCC - Pon dé nghi cip phép hanh nghé khoan dudi dat;

- Ban sao c6 ching thyc hodc ban sao chup ¢ xac nhan cua co
quan cip quyét dinh thanh lap t6 chtrc hoic glay ching nhén
ding ki kinh doanh cua t chirc, ci nhan dé nghi cap phép;
truong hop chi c6 ban sao chup thi phai kem ban chinh dé doi
chiéu;

- Ban sao c6 chung thuc hodc ban sao chyup c6 xac nhan cua co
quan cip vin bang, ching chi ciia ngudi chiu trach nhiém
chinh vé ky thuat va hop dong lao dong ddi véi trudng hop to
chirc, ca nhan dé nghi cap phép hop dong lao dong voi ngudi
chiu trach nhiém chinh vé ki thuat; trudng hop chi c6 ban sao

Buoc 1
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lfl‘ll’l:’cc bon V} thyc Ngu’(j)'i Ehl.rc l}ién Két qua thuc hién Thot gian mz?liflléét
. hién (ghi rd ho tén) O quy dinh .
hién qua
chup thi phai kém ban chinh dé d6i chiéu;
- Ban khai kinh nghiém chuyén mon trong hoat dong khoan
nude dudi dat cua nguoi chiu trach nhiém chinh vé k¥ thuat
ctia to chirc, ¢ nhan dé nghi cip phép.
~ . Truéng Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién i, Mau 03,
Lanh daophong 1, ' pgh(‘)ng {Inzc hicn thim dinh b so. 04 gi16 04,05
- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua dam bao
Buge 2 | Phong TNN- _ chit lugng quy dinh thi yéu cu hoan chinh b6 sung ho so) Mau 03,
KS Chuyén vién - B4o cao Lanh dao phong két qua tham dinh; 168 gio 04,05
- Lap dy thdo phiéu trinh tham dinh, du thao gidy phép trinh
lanh dao phong.
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép, to trinh 16 gio Mau 04,05
Buéc 3 | S6 TNMT Gidm déc S& Efrél g:ra noi dung va ky cac gidy td co lién quan, chuyén Vin 16 gior Mau 04,05
Budc 4 | S5 TN&MT | Can b van thu zogfodgg’lj}f;nhv‘;(:hf\;‘gg Eﬁsﬁgtﬁgﬁﬁagéﬁem‘ Chuyen ho [ 4 vis | Mau 04, 05
- Tiép nhén hd so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cép ¢4 tham
quyén phé duyét. ,
. , Vién phong - Chuyén ho so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 "
Buoe5 [ UBND tnh | 1p\p tinh van ban, luu h so. 24 810
- Giri két Két qua giai quyét TTHC t6i Van thu S¢ Tai Nguyén
va Moi truong
Budce 6 S TN&MT | Bo phan van thu Cl\luyén ,két clué Phong chuyén moén va Trung tdm phuc vu 4 gio
Hanh chinh cong
| Cong churc tra két x
Bude 7 Trung  tam qui tai TT Thong bao cho, to chie va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu co); Mau 01, 04,
PVHCC Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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11. Tén thi tuc hanh chinh: Gia han, diéu chinh noi dung gidy phép hanh nghé khoan nudc dudi dat quy mo vira va nho,
thudc cong trinh c6 luu lugng dudi 3000 m3/ngay dém.
Mai s6 TTHC: 2.001738.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 240 gid.

Dich vu c6ng truc tuyén mirc d: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ght 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu
mau/Ket

>

qua

Buoc 1

Trung  tam

PVHCC

Cong chuc tiép
nhin hd so tai
Trung tam
PVHCC

1. Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hod so truc tuyén hodc truc tiép (ddi
voi to chire, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, ca nhan
b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir ho
so vao phan mém va chuyén vé Phong chuy&n mén tham dinh
ho so. In phleu tlep nhan va hen tra két qua giao cho to chuc,
ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Ho so gdm: (02 bo)

- Pon d¢ nghi gia han, diéu chinh ndi dung gidy phép hanh
nghe khoan dudi dat;

- Ban sao glay phép di dugc cip;

- Bang tong hop céc cong trinh khoan nudc duoi dat do t6
chirc, ca nhan thyc hién trong thoi gian sir dung gidy phép da
dugc cap;

- Pbi véi truong hop dé nghi gia han gidy phép ma c6 su thay
d6i nguoi chiu trach nhiém chinh vé k§ thuat thi ngoai nhiing
tai liéu quy dinh & trén, h6 so dé nghi gia han gidy phép con
bao gdm:

+ Ban sao c6 ching thuc hodc ban sao chup c¢6 xac nhén cua co

04 gioy

Mau
01,02,03,04,
05, 06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu
mau/Ket
qua

quan cap van bang, ching chi cua nguoi chiu trach nhiém chinh
veé ky thuat va hop dong lao dong dbi voi truong hop to chic,
c4 nhan dé nghi cip phép hop dong lao dong véi ngudi chiu
trach nhiém chinh vé k¥ thuat; trudng hop chi c6 ban sao chup
thi phai kém béan chinh dé d6i chiéu;

+ Ban khai kinh nghiém chuyén mon trong hoat dong khoan
nude dudi dat cua nguoi chiu trach nhiém chinh vé k¥ thuat;

- Péi véi truong hop dé nghi diéu chinh ndi dung giéy phép,
ngoai nhing tai liéu quy dinh ¢ trén, hé so d& nghi diéu chinh
ndi dung giay phép con bao gém glay to, tai liéu ching minh
viéc thay doi dia chi thuong tra (d6i v6i truong hop thay doi
dia chi tru s& chinh cta to chirc hodc dia chi thuong tra cua ca
nhan ho gia dinh hanh nghé) hodc céc tai liéu ching minh diéu
kién nang lyc dap tmg quy mo hanh nghé (ddi véi trudng hop
dé nghi diéu chinh quy mo hanh nghé).

Budc 2

Phong TNN-
KS

Lanh dao phong

Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién
trong phong thuc hién tham dinh ho so.

04 gio

Mau 03,
04,05

Chuyén vién

- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua dam bao
chat luong quy dinh thi yéu cdu hoan chinh bd sung hd so)

- Bdo cdo Lanh dao phong két qua tham dinh;

- Lap du thao phiéu trinh thAm dinh, du thao gidy phép trinh
lanh dao phong.

168 gid

MaAu 03,
04,05

Lanh dao phong

Kiém tra ho so va ndi dung Du thao gidy phép, to trinh

16 gio

Mau 04,05

Budc 3

S6 TNMT

Giam doc So

Kiém tra ndi dung va ky cac gidy to c6 lién quan, chuyén Vin
thu S&

16 gio

Mau 04,05

Budc 4

Van
So

phong

Can b0 van thu

Pong dau, luu ho so va x4c nhan trén phan mém. Chuyén ho so
cho B phan van thu Van phong UBND tinh

04 gioy

Mau 04, 05

Budce 5

UBND tinh

Van phong

- Ti€p nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap c6 tham

24 gid
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Budc . \ e - N Biéu
thuc bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'm Két qua thyc hién Thot stan mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hi¢én qua
UBND tinh quyén pheé duyét.
- Chuyén hd so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao sd
Vanban,hn{hoso ,
- Gui ket Két qua giai quyét TTHC to1 Van thu So Tai Nguyén
va Moi truong
Budce 6 S6 TN&MT | Bo phan vin thr Cl‘luyen ,ket qua Phong chuyén moén va Trung tdm phuc vu 4 gid
Hanh chinh cong
Budce 7 Trung  tdm C;);lg Chtlz (1: tra ll(f;f Thong bao cho, t6 chtrc va ca nhan; thu phi, 18 phi (neu c0); Tra Mau 01, 04,
PVHCC d két qua cho to chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém 05, 06

PVHCC
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12. Tén thii tuc hanh chinh: Cép lai gidy phép hanh nghé khoan nudc dudi dat quy mé vira va nho, thudc cong trinh cd
luu lwong dudi 3000 m3/ngay dém.
Mai s6 TTHC: 1.004253.000.00.00.H42
Téng thoi gian thwe hién TTHC: 240 gid
Dich vu c6ng truc tuyén mirc do: 2

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ght 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu
mau/Ket

>

qua

Buoc 1

Trung  tadm

PVHCC

Cong chuc tiép
nhan hd so tai
Trung tam
PVHCC

1. Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, hudng dan tiép nhan ho so truc myén hoac truc
tiép (d6i voi to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chic, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhét.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va c@p nhat, luu
trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho to chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao h6 so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mon

* Ho so’ gdom: (02 b9)

- Pon dé nghi cap lai gidy phép hanh nghe khoan dudi dat;
- Tai liéu chung minh ly do dé nghi cap lai glay phép.

- Tai thoi diém nop hd so d& nghi cap lai giay phep, gidy
phép da dugc cp con hidu luc it nhat bén muoi lam (45)

ngay.

04 gioy

Mau
01,02,03,04,
05, 06

Budc 2

Phong TNN-
KS

Lanh dao phong

Truong Phong TNN-KS xem xet va phan cong chuyén
vién trong phong thuc hién tham dinh ho so.

04 gioy

Mau 03,
04,05

Chuyén vién

- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chua
dam bao chat luong quy dinh thi yéu cau hoan chinh b
sung hd so)

- B4o c4o Lanh dao phong két qua tham dinh;

168 gid

Mau 03,
04,05
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Budc . \ e - N Biéu
thuc Bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'm Két qua thyc hién Thoi s1an mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hi¢én ] i qua
- Lap du thdo phiéu trinh tham dinh, du thao giay phép
trinh 1anh dao phong.
Lanh dao phong | Ki€m tra ho so va ndi dung Dy thao gidy phép, to trinh 16 gio Mau 04,05
Buse 3 | S6 TNMT Gidm déc S& Klvem tra noi dung va ky céc giay to c6 lién quan, chuyén 16 gio Mau 04,05
Vian thu S¢
. Vin phong | ~, , . . Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén .\ x
Buoed 1 sg Canbovanthe 1 15’55 cho Bo phan van thu Vin phong UBND tinh O4gio | Mau04,05
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap cé
tham quyén phé duyét.
. , Van phong - Chuyén ho so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vao .\
Bu6e 5| UBND tinh UBND tinh s6 van bffm, lgu ho so. ’ 24 gio
- Gui két Két qua giai quyét TTHC to1 Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
Bude 6 S TN&MT | Bé phan vin thr Cbuyen Fet qua Phong chuyén mon va Trung tam phuc vu 4 gio
Hanh chinh cong
. Trung  tam COP & chu*g tra ket T%long b ao chq, o chxu’c vaca nheln; t%lu P hl’,le pAh ! (ngu khong tinh | Mau 01, 04,
Budce 7 qua tai TT | c6); Tra két qua cho t6 chure, cd nhan va két thuc trén phan o
PVHCC X thoi gian 05, 06
PVHCC mém
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13. Tén thii tuc hanh chinh: Tinh tién cip quyén khai thac tai nguyén nudc dbi véi cong trinh chua van thanh.
Mai s6 TTHC: 1.009669.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 20 (ngay lam viéc) x 08 gior = 160 gid
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 2

l:l:r:cc Don V} thye Nglr(‘_)'i Ehl.rc {lién Két qua thyc hién Thot gian mz?liflléé’t
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hién qua
1. Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tiép (d6i
véi to chtre, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
Cong chitc tiép 3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir Miu
A ~ A - | hd so vao phan mém va chuyén vé Phong Chuyen mon tham
Bude 1 Trung —tam fnhan ho so ftai dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to 04 gio 01,02,03,04,
PVHCC Trung tam | T ' i 05, 06
PVHCC chuec, ca .I}han. ' ‘ ‘
4. In phiéu ban giao ho so tor Trung tam PVHCC vé Phong
chuy&n mén
* Ho so gom: (02 bo)
- Ban ké khai tinh tién cap quyén khai thac tai nguyén nudc
theo phu luc III ban hanh kém theo Nghi dinh s6 41/2021/Nb-
CP
- Ban sao gidy phép khai thac, sir dung tai nguyén nudc;
~ ‘ Trudng Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién n Mau 03,
Lanh dao phong trong phong thuc hién tham dinh hd so. 04 gio 04,05
- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung hd so chuwa dam bao
Phong TNN- . chat luong quy dinh thi yéu qéu hoan chinh bd sung hd so) Mau 03,
Budc 2 KS Chuyén vién - Bao cao Lanh dao phong ket qua tham dinh; 112 gio 04,05
- Lap du thao phi€u trinh tham dinh, du thdo td trinh, trinh
lanh dao phong.
Lanh dao phong Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao Quyét dinh phé duyét tién 08 gid Miu 04,05

cap quyén, td trinh dé nghi phé duyét
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Budc . \ e ‘n N Biéu
thuc bon M thyc Ngu’q’1 Ehl.rc l}l@n Két qua thyc hién Thoi s1an mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh X
hién qua
Bude 3 | S6 TNMT Gidm déc S& Klvem tra noi dung va ky cdc to trinh, trinh UBND tinh, chuyén 08 gic Mau 04,05
Van thu Sé
. Van phong | ~, .. . Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho . x
Buocd | g Can bo vanthe 1 1o Bo phan van thir Van phong UBND tinh 04gi0 | Mau04,05
- Ti€p nhén ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap c6 tham
quyén ph¢ duyét.
. , Vién phong - Chuyén hd so cho bo phin Vian thuw VP UBND tinh vao sb .
Buge 5| UBND tinh UBND tinh van ban, luu hd so. ’ 16 g6
- Gui ket Keét qua gidi quyét TTHC to1 Van thu S& Tai Nguyén
va Moi truong
Buéce 6 S6 TN&MT | Bé phan vin thur Cl‘luyen ,ket qua Phong chuyén moén va Trung tdm phuc vu 4 gio
Hanh chinh cong
Bude 7 Trung  tdm Cl(l);lg Ch;f tra l;fl:[ Thong bao cho, to chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (neu c0); Mau 01, 04,
PVHCC d Tra két qua cho t6 chtic, ca nhan va két thuc trén phan mém 05, 06

PVHCC
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14. Tén thii tuc hanh chinh: Tinh tién cip quyén khai thac tai nguyén nudc d6i vdi cong trinh di van hanh
Mai s6 TTHC: 2.001770.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 20 (ngay lam viéc) x 08 gior = 160 gid
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 2

l:l:r:cc Don V} thye Nglr(‘_)'i Ehl.rc {lién Két qua thyc hién Thot gian mz?liflléé’t
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hién qua
1. Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tiép (dbi
véi to chtre, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cdp nhat, luu trir
Cong chuc tiép | hd so vao phan mém va chuyén vé Phong Chuyen mon tham Mau
Buse 1 Trung  tim |nhdn hd so tai | dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 04 gid 01,02,03,04,
PVHCC Trung tdm | chirc, ca nhan. 05, 06
PVHCC 4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén
* Ho so gom: (02 bo)
- Ban ké khai tinh tién cap quyén khai thac tai nguyén nudc
theo phu luc III ban hanh kém theo Nghi dinh s6 41/2021/Nb-
CP;
* Luu y: Ho so ndp cung véi hd so dé nghi cap, gia han, diéu
chinh, cép lai gidy phép vé tai nguyén nudc.
N . Truong Phong TNN-KS xem xét va phan cong chuyén vién " Mau 03,
Lanh dao phong trong phong thuc hién tham dinh ho so. 04 g0 04,05
- Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung ho so chuwa dam bao
Budce 2 Phong TNN- _ chat lugng quy dinh thi yéu géu hoan chinh bd sung hd so) Mau 03,
KS Chuyén vién - B4o c4do Lanh dao phong két qua thadm dinh; 112 gio 04,05
- Lap dy thao phiéu trinh tham dinh, dy thdo to trinh, trinh
lanh dao phong.
Lanh dao phong | Kiém tra ho so va ndi dung Dy thao Quyét dinh phé duyét tién | 08 gio Mau 04,05
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Budc . \ e ‘n N Biéu
thuc bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc l}l@n Két qua thyc hién Thot stan mau/Két
N hién (ght 10 ho tén) : : quy dinh X
hié¢n ] . . qua
cap quyén, to trinh dé nghi phé duyét
Buée 3 | S& TNMT Giam déc S& Klvem tra not dung va ky cac to trinh, trinh UBND tinh, chuyén 08 gid Mau 04,05
Van thu S&
. Van phong | ., .. . Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho . x
Bugc 4 So Cén bo van thu so cho BJ phan vén thu Van phong UBND tinh 04 gio Mau 04, 05
- Ti@p nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét.
. , Vian phong - Chuyén ho so cho bo phan Vin thu VP UBND tinh vao sb .
Bude 5| UBND tinh UBND tinh van bén’, lu:q ho so. ’ 16 gio
- Gui ket Keét qua gidi quyet TTHC t6i Van thu Sé Tai Nguyén
va Méi truong
Budce 6 S TN&MT | Bo phan van thu Cl\luyen ,ket qud Phong chuyén moén va Trung tdm phuc vu 4 gio
Hanh chinh cong
Bude 7 Trung  tdm Cl(l);g Ch;(i: tra l;frt Thong bao cho, to chirc va ca nhan; thu phi, 18 phi (neu cd); Mau 01, 04,
PVHCC q : kadqwumomcmmcmnmmvahnmmnmnmmnmmn 05, 06

PVHCC








93

15. Tén thii tuc hanh chinh: Diéu chinh tién cip quyén khai thac tai nguyén nudc
Ma s6 TTHC: 1.004283.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 20 (ngay lam viéc) x 08 gio = 160 gid

Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 2

l:l:r:cc Don V} thye Nglr(‘_)'i Ehl.rc {lién Két qua thyc hién Thot gian mz?liflléé’t
o hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hién qua
1. Trung tim Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoic truc tiép (d6i
véi to chtre, ca nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir
hd so vao phan mém va chuyén vé Phong Chuyen mon tham
Cong chuc tiép | dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to Mau
Bude 1 Trung  tdm | nhan hd so tai | chuc, ca r]héln. ‘ ‘ 04 it 01,02,03,04,
PVHCC Trung tdm | 4. In phiéu ban giao ho so tr Trung tim PVHCC vé Phong 05, 06
PVHCC chuy&n mén
* Ho so gom: (02 bo)
- Ban ké khai tinh tién cap quyén khai thac tai nguyén nudc
theo phu luc III ban hanh kém theo Nghi dinh s6 41/2021/Nb-
CP;
- Vian ban dé nghi diéu chinh kém theo cac tai liéu dé chimg
minh.
* Luu y: Ho so ndp cung v6i hd so dé nghi diéu chinh giay
phép vé tai nguyén nudc hodc vin ban dé nghi diéu chinh.
~ . Truong Phong TNN-KS xem xét va phan céng chuyén vién .\ Mau 03,
Lanh dao phong trong phong thuc hién tham dinh hd so. 04 gio 04,05
, Phong TNN- - Tham dinh ho so (Néu ho so va ndi dung hd so chuwa dam bao x
Bude2 | g cht lwong quy dinh thi yéu cAu hoan chinh bé sung hd so) Mau 03,
Chuyen vién ong quy dinh thi yéu cau hoan chinh bo sung ho so 112 gios 04,05

- Bdo c4o Lanh dao phong két qua tham dinh;
- Lap du thao phi€u trinh thdm dinh, du thdo to trinh, trinh
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Budc . \ e ‘n N Biéu
thuc bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc l}l@n Két qua thyc hién Thot stan mau/Két
N hién (ghi 10 ho tén) : : quy dinh R
hién qua
lanh dao phong.
Lanh dao phong KArlem tra: ho 50 va ndi dung DlA_I thacz Quyét dinh phé duyét tién 08 gic Miu 04,05
cap quyen, to trinh d€ nghi phé duyét
Buse 3 | S6 TNMT Gidm dée S& Klvem tra noi dung va ky cdac to trinh, trinh UBND tinh, chuyén 08 gic Mau 04,05
Van thu S&
. Van phong | , .. . Pong dau, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Chuyén ho " x
Buoc 4 Sé Can bg vén thu so cho B phan van thu Van phong UBND tinh 04 gio Mau 04, 05
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va céac cap c6 tham
quyén ph¢ duyét. ,
. , Vién phong - Chuyén ho so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 "
Buge 5| UBND tinh UBND tinh van ban, luu hd so. ’ 16gio
- Gui ket Keét qua gidi quyét TTHC toi Van thu Sé Tai Nguyén
va Moi truong
Budc 6 S6 TN&MT | Bo phan vin thr Cl‘luyen ,ket qua Phong chuyén moén va Trung tdm phuc vu 4 gio
Hanh chinh cong
Budc 6 Trung  tdm C::;g Ch;f tra l;fl:[ Thong bao cho, to chtrc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu c0); Mau 01, 04,
PVHCC d Tra két qua cho t6 churc, ca nhan va két thuc trén phan mém 05, 06

PVHCC
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I11. LINH VUC PO PAC BAN PO VA VIEN THAM
1. Tén thi tuc hanh chinh: Cép, gia han, cap lai, cap ddi chang chi hanh nghé do dac va ban db hang I
M3 s6 TTHC: 1.000049.000.00.00.H42

a) Doi véi truong hop cdp chitng chi hanh nghé:

Téng théi gian thue hién TTHC: Cap ching chi hanh nghé: 10 (ngay lam viéc) x 08 gio = 80 gio

Dich vu con

true tuyén mirc do: 4

Buéc . ‘e ‘A Biéu
thuc D(th} thye Neguoi thyc hi¢n Két qua thye hién Thoi gian mauw/Két
hién 1en qua
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhéan hd so,
kiém tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hoac truc
tiép (ddi v6i to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.
3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cép nhat, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen veé Phong chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho t6 churc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong Mau
Buce 1 Trung tam Cong chitc chyyén rp()n 01,02,03,
phuc vu HCC Ho so gom: 04 gio 04,05, 06

1. Pon dé nghi cap ching chi hanh nghé do dac va ban db
theo Mau s6 12 Phu lyc TA ban hanh kém theo Nghi dinh
so 136/2021/ND-CP kém theo 01 anh mau ¢& 4x6 cm co
nén mau trang,

2. Ban sao van bang, ching chi vé chuyén mén do co so
dao tao hop phap cap; gidy ching nhan di sic khée hanh
nghé do co s kham bénh, chita bénh c6 du diéu kién theo
quy dinh;

3. Ban khai kinh nghiém nghé nghiép theo Mau s6 13 Phu
luc IA ban hanh kém theo Nghi dinh s6 136/2021/ND-CP;

4. Ban sao gidy t chimg minh 13 ngudi dugc mién sat
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Budc . \ e ‘n Biéu
thuc Do’nhzfé!;hl.rc Nguot thyc hien Két qua thuwe hién Thoi gian mau/Két
hién * qua
hach kinh nghiém nghé nghiép, kién thirc phap luat;
5. Béan sao két qua sat hach dat yéu cau trong trudng hop
d3 sat hach truéc ngdy ndp hd so dé nghi cp chung chi
hanh nghé.
Lanh dao So A e 12 2 \ - . 3k C
TN&MT: - Duyq@t Ve;n ban chuyén cho phong PBang ky dat dai va Do Miu 04,
dac ban do. ’ ‘ 7 04 giss 05
\ . - Truéng phong Pang ky dat dai va Bo dac ban do chuyén &
Truong phong: A A A
cho cén b chuyén mon.
Buoc 2 PhAong A A a Chuyén vién phu trach tham dinh hdé so:| Cap chung chi
chuyén mén Chuyén vién: e LA 4 A N <
- Xt ly, tham dinh ho so. hanh nghé: 40 x
11~ \ n n = Mau 02,
- Trinh 1anh dao phong phé duy¢t. gio. 04. 05
\ . Cap chung chi ’
Truong phong: , : , , hanh nghé: 16
Théam tra két qua thdm dinh ho so cuia chuyén vién. aid '
) Cap ching chi Miu 04
Buoc 3 | S6 TN&MT Lanh dao S¢ Phé duyé¢t két qua. hanh nghe: 12 05 ’
gio.
B6 phan van thu ciua So yélo sf), dong d:?u} van bén, luu h@ Mau 04,
Buoc 4 | S6 TN&MT B0 phén van thu so va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két qua vé 04 gio 05
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong.
Trung tdm Trung tam phyc vu hanh chinh cong Théng bao cho, t6 Mau 01
Buoc 5 | Phuc vu hanh Cong chuc chie va ca nhén; thu ph1 1€ phi (neu c0); Tra két qua cho 05. 06 ’

chinh cong

t6 chirc, ca nhan va két thic trén phan mém.








97

b) Péi véi trwong hop gia han chimg chi hanh nghé:

Tong thoi gian thue hién TTHC: Gia han ching chi hanh nghé: 3(ngay lam viéc) x 08 gio = 24 gio

Budc
thuc
hién

Don vi
thue hién

Nguwoi thue hién

Két qua thuwe hién

Thoi gian

Biéu
mau/Ket
qua

Buoc 1

Trung tam
phuc vu
HCC

Cong chure

1. Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tiép nh4n hé so,
kiém tra, huong dan (néu hd so khong dat yéu cau thi
huéng dan td chirc, ca nhin bod sung theo dung quy dinh
01 lan duy nhét).

2. Truong hop hd so day du, queét (scan) va cap nhat, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong Chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chirc, ca nhan.

3. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mon.

Ho so gom:

1. Pon d¢ nghi gia han chimg chi hanh nghé do dac va ban
dd theo Miu s6 12 Phu luc IA ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 136/2021/ND-CP;

2. Ban khai tham gia hoat dong do dac va ban d6 hoic
chirng nhan lién quan dén viéc cap nhat kién thtc theo Mau
s 20 Phu luc I ban hanh kém theo Nghi dinh sd
27/2019/ND-CP lién quan dén ndi dung hanh nghé trong
khoang thoi gian 03 ndm trudc thoi diém chimg chi hét
han;

3. Gidy chtng nhan sirc khoe do co so kham bénh, chira
bénh c6 du diéu kién theo quy dinh;

4. Ban gdc chimg chi hanh nghé do dac va ban do da dugc
cap.

04 gioy

Mau
01,02,03,
04,05, 06

Buwoc 2

Phong
chuyén
mon

Lanh dao So
TN&MT
Trudng phong

- Duyét vin ban chuyén cho phong Dang ky dat dai va Do
dac ban do. , ‘ 7
- Truong phong Bang ky dat dai va Po dac ban d6 chuyén

04 gioy

Mau 04, 05
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Bude Pon vi Nguoi thuc hién X Bicu X
thue .n g : ) Keét qua thuc hién Thoi gian mau/Ket
. n thuc hién ) ¢ o
hi¢én : ) qua
cho cdn bo chuyén mon.
N Chuyén vién phu trach tham dinh hd  so:
Chuyén vién: o A \ oy
- Xt ly, tham dinh ho so. 04 g10. My 02. 04
- Trinh 1anh dao phong phé duyét. 05 >
Truong phong: Tham tra két qua thAm dinh hd so ciia chuyén vién 04 gio
Buée 3 Lanfédao Phé duyét két qua. 04 gid> | Mau 04, 05
’ B¢ phan B phan van thu cua So vao so dong dau vin ban, luu ho B Miu 04, 05
Buoc 4 N so va xac nhan trén phan mém. Gui hd so, két qua vé 04 gio
van thu
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong
Trung tam Trung tdm phuc vu hanh chinh céng Thong bao cho, té x
, Phuc vu n , Mau 01, 05,
Buoc 5 hanh chinh Cong chure chtrc va ¢4 nhan; thu phi, I¢ phi (neu c6); Tra két qua cho to 06

cong

chtic, c4 nhan va két thuc trén phan mém
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C)j_‘)éi Véi truong hop cdp doi, cdp lai chirng chi hanh nghé: ‘
Tong thoi gian thwe hién TTHC: Cap doi,cap lai chung chi hanh nghé: 3(ngay lam viéc) x 08 gio = 24 gio

Budc
thuc
hién

DPon vi
thuwe hién

Nguwoi thue hién

Két qua thie hién

Thoi gian

Biéu
mau/Ket
qua

Buoc 1

Trung tam
phuc vu
HCC

Cong churc

1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh coéng tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoic truc
tiép (ddi véi to chirc, c4 nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng din t6 chuc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cép nhat, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
tham dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chire, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tam PVHCC vé Phong
chuyén moén

Ho so gom:

1. Pon dé nghi cip doi, cip lai ching chi hanh nghé theo
Mau sé 12 Phuy luc IA ban hanh kém theo Nghi dinh s6
136/2021/ND-CP; kém theo anh mau c¢& 4x6 cm cd nén
mau tréng hodc t€p tin chira anh mau chup tir ban chinh
don dé nghi cap lai chung chi hanh nghé kém theo anh mau
¢ 4x6 cm ¢6 nén mau trang;

2. Ban gdc chung chi hanh nghé do dac va ban d6 da duoc
cap ddi véi truong hop chimg chi hanh nghé bi rach nat, hu
hong khong thé str dung duoc hodc khi c4 nhan ¢ yéu cau
thay doi thong tin trong chung chi.

04 gioy

Mau
01,02,03,
04,05, 06

Buwoc 2

Phong
chuyén
mon

Lanh dao So
TN&MT
Trudng phong

- Duyét van ban chuyén cho phong Ding ky dat dai va Do
dac ban d6

- Trudng phong Pang ky dat dai va Po dac ban ddchuyén
cho can by chuyén mon

04 gioy

Mau 04, 05
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Bude Pon vi Nguoi thuc hién £ Bicu X
thue . g : ) Ket qua thuc hién Thoi gian mau/Ket
. n thuc hi¢én ! ¢ ”
hi¢én : j qua
Chuyén vién: Chuyén vién phuy trach thdm dinh h6 so:
- Xt ly, tham dinh ho so. 04 gioy x
- Trinh 1anh dao phong phé duyét. Mau (())52 » 04,
Truong phong Tham tra két qua thAm dinh hd so cta chuyén vién 04 gio
, Lanh dao . x
Buoc 3 35 Phé duyét két qué. 04 gio Mau 04, 05
, B6 phan Bo p‘har{ van Ehu: 01Ala Sokvao s:), dong_dag van bim, 111:1} h(z . Miu 04, 05
Budoc 4 M so va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két qua vé 04 gio
van thu A \ . A
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong
Trung tam Trung tdm phuc vu hanh chinh céng Théng bao cho, to x
, Phuc vu R , A N S , T A \ 2 Mau 01, 05,
Budoce 5 hanh chinh Cong chuc chire va ca nhan; thu phi, 1€ phi (néu co); Tra két qua cho to 06

cong

chure, cd nhan va két thic trén phan mém
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2. Tén thii tuc hanh chinh: Cap gidy phép hoat dong do dac va ban do
Mi s6 TTHC: 1.000082.000.00.00.H42

Tong thoi gian thwe hién TTHC: 8(ngay 1am viéc) x 08 gidr = 64 gid
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc . ‘e - Biéu
thwe D(th} thye | Nguot thyc hi¢n Két qua thye hién Thoi gian mau/Két
hién ten qua
1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, hudng dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tlep (d6i
v6i t6 chirc, ca nhan khong du diéu kién co so ndp hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chiec, cé
nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop ho S0 day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir Mau
h6 so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham 01,02,03,
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to 04 gio 04,05, 06
chirc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chyyén rp()n
Bude 1 Trung  tam Cong chirc Ho so gom:

HCC

a) Vé cip gmy phép hoat dong do dac va ban do:

1. Pon dé nghi cap gidy phép hOat dong do dac va ban do
theo Mau s6 04 Phu luc IA ban hanh kém theo Nghi dinh sé
136/2021/Nb-CP.

2. Ban sao hodc tép tin chup ban chinh quyet dinh quy dinh
chtc nang, nhiém vu ddi véi céc té chuac dé nghi cap gidy
phép hoat dong do dac va ban d khdng cé gidy ching nhan
dang ky doanh nghiép.

3. Ban sao hoic tép tin chup ban chinh vin bang tét nghiép
dai hoc tro 18n thudc chuy@n nganh vé do dac va ban d, ban
khai qua trinh cong tdc cua ngudi phu trdch ky thuat theo
Mau sé 05 Phu luc 1A ban hanh kém theo Nghi dinh sb
136/2021/ND-CP hoic ching chi hanh nghé do dac va ban d6
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Budc . ‘e ‘n Biéu
thuc D(rnh;fé!;hl.rc Nguot thyc hien Két qua thuwe hién Thoi gian mau/Két
hién * qua

hang I; hop dong lao dong hoic quyét dinh tuyén dung; quyét
dinh bo nhiém caa nguoi phu trach k§ thuat.

4. Ban sao hoic tép tin chup ban chinh vin bang, chiang chi
chuy&n mén vé do dac va ban dd kém theo hop dong lao dong
hodc quyét dinh tuyén dung caa cac nhan vién ky thuat do dac
va ban dd; ban khai qua trinh cong tac cua it nhat 01 nhan
vién ky thuat c6 thoi gian hoat dong thuc té tdi thiéu 05 nam
phl hop véi ndi dung dé nghi cap phép theo Mau sé 05 Phu
luc 1A ban hanh kém theo Nghi dinh sé 136/2021/ND-CP.

5. Ban sao hodc tép tin chup ban chinh héa don hoic gidy to
chimg minh s¢ hiru phuong tién do, thiét bi, ching minh s
hiru hodc quyen su dung phan mém, cong nghé do dac va ban
do; glay kiém dinh, hiéu chuan phuong tién do con hiéu luc.
Danh muc phuong tién do, thiét bi, phan mém phu hop véi
ndi dung hoat dong do dac va ban dd cua to chuc dé nghi cép
gidy phép theo Phu luc IC ban hanh kém theo Nghi dinh s6
136/2021/ND-CP.

b) Vé cip bo sung danh muc hoat dong do dac va bin do:

1. Pon dé nghi cip bd sung danh muc hoat dong do dac va
ban d6 theo Mau sé 07 Phu luc IA ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 136/2021/ND-CP.

2. Céc tai lidu quy dinh tai diém b, diém c, diém d, diém d
khoan 1 Biéu 32 Nghi dinh s6 27/2019/ND-CP (duoc sira doi,
b6 sung tai khoan 7 Biéu 1 Nghi dinh s6 136/2021/ND-CP)
lién quan dén ndi dung dé nghi b6 sung danh muc hoat dong
do dac va ban d6; trudng hop hd so cac ndi dung di duoc Cép
phep trong d6 c6 cac tai liéu dap ung duge quy dinh tai diém
nay thi khong Can nop bo sung.

3. Ban gbc gidy phép hoat dong do dac va ban d6 di duoc
cap.
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Budc . ‘e - Biéu
thuc D(th} thye | Ngwoi thyc hien Két qua thuwe hién Thoi gian mau/Két
hién ten qua
Lanh dao Giam doc  S& | - Duyét vin ban chuyén cho phong Piang ky dat dai va Po dac
S¢/Lanh dao | TN&MT: ban do. , ‘ q 04 wi | Mau 04,05
phong - Truong phong Pang ky dat dai va Po dac ban do chuyén &
Trudng phong: cho cén b chuyén mon.
Buée 2 | Phong chuyén Chuyén vién phu trach tham dinh ho  so:
mon Chuyén vién - Xir 1y, thAm dinh h so. 40 gid
- Trinh lanh dao phong phé duyét. Mau 02, 04,
Truong phong: | 141 tra lai két qua thim dinh cita chuyén vién 08 gioy 05
Buée 3 | -anh dao So Phé duyét két qué. 04 gic | Mau 0405
A LA B6 phan Van thu cua sé vao s0, dong dau vin ban, luu ho so Mau 04, 05
, B6 phan van N A n A A 1A X . X A .
Budoc 4 va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két qua véTrung tam 04 gio
thu \ . A
phuc vu hanh chinh cong.
Trung tdm Trung tdm phyc vy hanh chinh céng Thong bao cho, t6 chirc Mau 01, 05,
Buoc 5 | phuc vu hanh | Cong churc va ca nhén; thu phi, 1€ phi (né'u‘cc')); Tra két qua cho t6 chirc, 06

chinh céng

ca nhan va két thac trén phan mém.
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Cung cip thang tin, dit li¢u san pham do dac va ban do.
Ma so TTHC: 1.001923.000.00.00.H42 , , ‘
Tong thoi gian thue hién TTHC: Cung cap ngay trong ngay lam viéc hodc theo thoi gian thong nhat véi bén yéu cau cung

cap.
Dich vu céng truc tuyén mirc do: 4

Bude Pon vi thuc Nguwoi thue hién £ ~Biéu £

thue hién : : Keét qua thuc hién Thoi gian mau/Ket

hién * qua

1. Trung tim Phuc vy hanh chinh céng tiép nhan ho so,
kiém tra, hudng dan tiép nhan hd so truc myén hoac truc
tiép (d6i v6i to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén) Mau
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca 01,02,03,
nhan bo sung theo dang quy dinh 01 lan duy nhat. 04,05, 06
3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cép nhét, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen
mon thim dinh ho so. In ph1eu tlep nhan va hen tra két
qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong
Busel |19 BM ) e chire chuyen mon 01 gio

HCC Ho so gom:

a.1) Trudong hop thuc hién bang hinh thirc truc tiép hoic
buu chinh

- Pdi v6i ca nhan yéu cau cung cip thong tin, dit liéu,
san pham do dac va ban d6 phai xuat trinh thé Can cudc
cong dan hodc ho chiéu hoac Chtrng minh nhan dan.

- Pdi v6i co quan, t6 chirc dén giao dich yéu cau cung
cép thong tin, dir li¢u, san phém do dac va ban dd nguoi
dai dién phai xuat trinh thé Can cudc cong dan hodc hod
chiéu hodc Chirng minh nhan dan va gidy gidi thi¢u hoic
cong vin cla co quan, to chirc.

- Phi€u yé€u cau cung cap thong tin, dir li¢u, san pham do
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién

Két qua thie hién

Thoi gian

Biéu
mau/Ket
qua

dac va ban do (theo Mau s6 03 Phu luc IA ban hanh kém
theo Nghi dinh sé 136/2021/ND-CP).

a.2) Truong hop thyc hién bang hinh thtc truc tuyén

Tép tin chira giay gioi thiéu hodc cong van cua co quan,
t6 chirc; tép tin chira phiéu yéu cau cung cap thong tin,
dir liéu, san pham do dac va ban d6 va ky bang chir ky
sO. Truong hop khong c6 chit ky so thi xuat trinh thé Can
cudc cong dan, hodc ho chiéu hoic Chung minh nhan
dan khi Iam thu tuc mé tai khoan giao dich truc myén,
dong thoi cung cap sd dién thoai di dong.

Buoc 2

Lanh dao
Sé/Lanh dao
phong

Giam  dbc
TN&MT

Trudng phong

So

- Duyét van ban chuyén cho phong Ping ky dat dai va
Do dac ban dd.

- Truéng phong Ping ky dat dai va Po dac ban dd
chuyén cho can bo chuyén mén.

02 giov

Mau 04, 05

Phong
chuyén mon

Chuyén vién :

Chuyén vién phy trach nghién ciu ho  so:
- Xt ly, du thao van ban cung cap thong tin.
- Trinh lanh dao phong phé duyét.

02 gid

Trudng phong:

Tham tra lai két qua dy thao ctia chuyén vién

01 gio

Mau 02, 04,
05

Buwoce 3

Lanh dao So

Phé quyét két qua.

01 gio

Mau 04, 05

Buoc 4

B0 phan van
thu

B6 phan van thu cia S¢ vao so, dong dau van ban, luu
ho so va xac nhan trén phan mém. Gtri ho so, két qua vé
Trung tdm phuc vy hanh chinh cong

01 gid

MaAu 04, 05

Buwoce 5

Trung tam
phuc vu hanh
chinh céng

Cong chure

Trung tam phuc vu hanh chinh cong Thong bao cho, t6
chire va ca nhén; thu phi, 1¢ phi (neu c0); Tra két qua cho
t6 chirc, ca nhan va két thiic trén phan mém

Mau 01, 05,
06
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4. Tén thu tyc hanh chinh: Cung cap, khai thac va str dung dir liéu vién tham
Mai so TTHC: 1.000652.000.00.00.H42
Tong thoi gian thue hién TTHC: 05(ngay lam viéc) x 08 gio =40 gio

Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc . \ e - \ . Biéu
thue bon Vi thyre Ngu’q’1 Ehl.rc l}“'m Két qua thue hién T.h ol mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : gian .
hién qua
1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho s0, kiém tra,
huéng dan tiép nhan hé so truc tuyén hoic truc tiép (d6i véi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chue, ca nhan
b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop. ho so day du, quét (scan) va c@p nhat, luu trir ho x
Trung tdm phuc SO vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho Mau
Buorc 1 "7 | Cong chuc 04 gio | 01,02,03,
vu HCC s0. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chuec, ca 04.05. 06
nhan. T
4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon
Ho so g(‘A)m:’Ol Phiéu yéu cau theo mau s6 02 ban hanh kém theo
Nghi dinh s6 03/2019/NB-CP ngay 04/01/2019 ctia Chinh phu vé
hoat dong Vién tham.
PanNh dao Gidm  dée S |- Puyft van ban chuyén cho phong Pang ky dat dai va Po dac
So/Lanh dao ban do. " x
X TN&MT . \ < eEe A s e 2 04 gid | Mau 04, 05
phong i . - Truong phong Pang ky dat dai va Po dac ban do chuyén cho
Trudng phong LA A A
Bude 2 can by chuyén mon.
#9¢ < 1" Phong chuyén Chuyén vién phu trach thim dinh hd so:
maon Chuyén vién - Xir ly, tham dinh ho so. 20 gid | Mau 02,
- Trinh 1anh dao phong phé duyét. 04, 05
Trudng phong Tham tra lai két qua tham dinh ctia chuyén vién 04 gio
Buoc 3 | Lanh dao S& Phé duyét két qua. 04 gio | Mau 04, 05
B6 phan van thu:\ cua Sé’ vao sé,‘dc')ng dﬁu Vén‘bém, Iuu ho so va Miu 04. 05
Buoc 4 | BO phan van thu xac nhan trén phan mém. Guri ho so, két quavé Trung tam phuc | 04 gio ’

vu hanh chinh cong
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Budc . ‘e ‘n ‘. Biéu
thuc bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'm Két qua thwe hién T.h o1 mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : gian .
hién qua
Trung tam Phuc Trung tdm Phyc vy hanh phinh cong Théng bao gho, tdo chuc va Miu 01
Budc 5 | vuhanh chinh | Cong chiic ca nhén; thu phi, 1€ phi (néu co); Tra ket qua cho to chire, ca nhan 05. 06 ’

cong

va ket thuc trén phan mém








IV. LINH VUC BIEN, PAO
1. Tén thi tuc hanh chinh: Cip gidy phép nhan chim ¢ bién

Ma thu tuc hanh chinh: 1.005189.000.00.00.H42

Téng thoi gian thue hién TTHC: 74 ngay 1am viée x 08 gid = 592 gioy

Téng thoi gian thye hién TTHC sau cat giam 13 : 73 ngdy lam viée x 08 gio = 584 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

108

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguwoi
thue hién

Két qua thuwe hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung tam phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

Cong chuc
ti€ép nhan

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, hudng dan tiép nhan ho so truc myén hoac truc
tiép (d6i vai to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cép nhat, luu
trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
thAm dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho to chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mon

* Ho so' dé nghi cap glay phép nhan chim:

- Pon dé nghi cap Gidy phép nhan chim & bién duogc lap
theo Mau s6 04 quy dinh tai Phu luc ctia Nghi dinh nay;

- Du 4n nhan chim ¢ bién dugc 1ap theo Mau sé 03 quy
dinh tai Phu luc cia Nghi dinh nay;

- Ban sao kém theo ban chinh dé ddi chiéu hodc ban sao ¢
chung thuc bdo cdo danh gia tdc dong moi truong dugc co
quan nha nudc c6 thAim quyén phé duyét theo quy dinh cua
phép luat;

- Ban sao kém theo ban chinh dé ddi chiéu hodc ban sao ¢
chung thyc gidy chimg nhan dang ky doanh nghiép (néu la
doanh nghiép);

04 gioy

Mau 01,
02,03,04,05,06
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Bude Ngwoi X Thoi gian 2 x
thuwc | Pon vi thuc hién g o Keét qua thyuc hién g Biéu mau
hién T * thwe hién : : quy dinh
. - Ban d6 khu vuc bién dé nghi dugc st dung dé nhan
chim dugc 1ap theo Mau s6 09 quy dinh tai Phu luc cia
Nghi dinh nay.
Budc 2 Lanh dao M()i Chi cuc ‘ , N
truong va Bién, | truong Duy¢t ho so chuyén cho chuyén vién xu ly 04 gio Mau 03,04, 05
dao
Chuyén vién Chi | Cong chirc | Chuyén  vién phu trach tham  dinh h‘(‘A) so:
cuc Modi truong - Xéc dinh tinh day du, hop phap, hop ly cua hd so da
va Bién, dao nhan. .\ x
- Trudng hop ndi dung hd s0 chua dap Ung quy dinh thi 08 gio Mau 03,04, 05
tham muu van ban (mau phiéu) thong bao huong dan vai
to chirc, cd nhan guri thong qua Trung tam HCC.
Chuyén vién phu trach tryc ti€p tham dinh va xtr ly ho so
giai_ quyét TTHC vé ho so, trinh ty, thoi gian va tham
quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh dao Chi 508 gi | Mau 03,04, 05
cuc Quan ly Blen, dao duyét vao van ban va sau do cong
Budc 3 chirc trinh Gidm doc Sé ky hodc pho gidm doc phu trach ky

duyét ho so.

Truong hop can thiét, SO Tai nguyén va Moi truong gui
vin ban ldy ¥ kién cua cac co ‘quan c0 lién quan, t6 chic
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia
khong tinh vao thoi gian tham dinh). Trong thoi han khong
qua 20 ngay ké tir ‘ngay nhén dugc van ban lay ¥ kién, co
quan dugc lay ¥ kién c6 trach nhiém tra 1oi bang van ban vé
cac van dé lién quan. Trong vong 5 ngdy sau khi nhan
dugc ¥ kién cua cac co quan lién quan, S¢ Tai nguyén va
MBoi truong c6 trach nhiém giri vin ban yéu cau to chirc, ca
nhan chinh stra, hoan thién hd so theo két luan thim dinh
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Buoc

thuwe | Pon vi thuc hién Ngu’q’l Két qua thwe hién Thoi s1an Biéu miu
hién T * thwe hién : : quy dinh
. trong truong hop phai chinh stra (thoi gian chinh sura, bo
sung khong tinh vao thoi gian tham dinh)
Lanh dao Chi cuc | Chi cuc
Budc 4 M@i truong va | truong Kiém tra ho so, trinh lanh dao S& 04 gio Mau 03,04, 05
Bién, dao
Budée 5 | Lanh dao S¢ G}am doc | Xem 3<et ky duyét cac van ban c6 lién quan, chuyén Van 04 gid Miu 03,04, 05
So thu So
Budc 6 | BO phan Van thu B6 phén van thu cua Sé& vao s0 vin ban, luu ho so va xac .\ x
nhan phan mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04 gi0 Mau 04, 05
Budc 7 - "l:iép nhgfm ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap cé
tham quyén phé duyét.
, Vin phong | - Chuyén hé so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao .\ x
UBND tinh | (aNID tinh | s van ban, luu hé so. 44 gio Mau 04, 05
- Gui ket Két qua giai quyeét TTHC téi Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < \ , - Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mon .
Bude 8 Vian phong S& Van thu va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 gio
\Tlauniértlim C%l:;lﬁ Thong béo cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (néu
Bude 9 : Cong chirc | cd); Tra két qua cho to chirc va ca nhan va két thuc trén

cong tinh Ninh
Binh

phan mém
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2. Tén thi tuc hanh chinh: Gia han cip gidy phép nhin chim ¢ bién

Ma thu tuc hanh chinh: 2.000472.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 59 ngay 1am viée x 08 gid = 472 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 58 ngay lam viée x 08 gid = 464 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc dj: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc hién

Nguwoi thuce
hién

Két qua thye hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budc 1

Trung tam phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

Cong chuc
tiép nhan

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh céng tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhén ho so truc tuyén hoac truc
tiép (dbi voi to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
nop ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chuc, ca
nhan b6 sung theo dang quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Ho so dé nghi Gia han cip gidy phép nhin chim &
bién

+ Pon dé nghi gia han Gidy phép nhan chim & bién duogc
lap theo Mau s6 06 quy dinh tai Phu luc cua Nghi dinh
nay;

+ Gidy phép nhan chim & bién d3 duoc cap;

+ B40 céo tinh hinh, két qua hoat dong nhan chim & bién;
cong tac bao vé moi treong va viéc thuc hién cac nghia vu
theo quy dinh cua phap luat tinh dén thoi Diém dé nghi gia
han.

04 gio

Mau 01,
02,03,04,05,06

Buoc 2

Lanh dao Chi cuc
Mo6i1  truong va
Bién, dao

Chi
trudng

cuc

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir Iy

04 gioy

Mau 02,03,05
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Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguoi thue
hién

Két qua thuwe hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budc 3

Chuyén vién Chi
cuc Moi truong va
Bién, dao

Cong chirc

Chuyén vién phy trach tham dinh ho so:
- Xac dinh tinh day du, hop phép, hop 1y cua hd so da
nhan.

- Trudng hop nodi dung hd so chua dap tmg quy dinh thi
tham muu vin ban (mau phiéu) thong bao huéng dan véi
t6 chtrc, c4 nhan guri thong qua Trung tim HCC.

08 gid

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach tryc tiép tham dinh va xir Iy ho so
giai_ quyét TTHC vé hd so, trinh tw, thoi gian va tham
quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh dao Chi
cuc Quan ly Bién, dao duyét vao vin ban va sau d6 cong
chirc trinh Giam déc S6 ky hodc pho gidm dbc phu trach ky
duyét hd so.

388 gioy

Mau 03,04,05

Truong hop can thiét, S& Tai nguyén va Mdi trudng gui
van ban 13y y kién cta cic co quan co lién quan, to chiic
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia
khéng tinh vao thoi gian tham dinh). Trong thdi han khong
qua 20 ngay ké tir ‘ngay nhan dugc van ban lay y kién, co
quan duoc lay y kién c6 trach nhiém tra 161 bang vin ban vé
cac van dé lién quan. Trong vong 5 ngay sau khi nhan duoc
v kién cua cac co quan lién quan, S& Ta1 nguyen va Moi
truong co trach nhiém gu:l van ban yéu cau to chirc, c nhan
chinh sira, hoan thién hd so theo két luan thdm dinh trong
truong hop phai chinh stra (thoi gian chinh stra, bo sung
khéng tinh vao thoi gian thim dinh)

Budc 4

Lanh dao Chi cuc
Moéi  truong va
Bién, dao

Chi
truong

cuc

Trinh lanh dao So ky duyét vao thong bao két qua thim
dinh

04 gidy

Mau 03,04,05

Budc 5

Lanh dao So

Giam  doc

So

Xem xét ky duyét vao thong bao két qua tham dinh

04 gio

MaAu 03,04,05

Budc 6

B phan Van thu

B§ phan van thu cia S& vao s6 van ban, luu ho so va xac

04 gid

Mau 03,04,05
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Buoc

thwe | Pon vi thue hién Ngu’(ﬁ thye Két qua thuwe hién Thoi s1an Biéu méu
hién hi¢n quy dinh
nhan phan mém. Chuyén ho so cho UBND tinh
- Tiep nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap co
thAm quyen phé duyét.
. , Vén phong | - Chuyen hd so cho bd phan Van thu VP UBND tinh vio . x
Budc 7 | UBND tinh UBND tinh | s6 vin ban, lwu o so. , 44 g10 Mau 04, 05
- Gui két Két qua gidi quyét TTHC t61 Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < . . y Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuy@n mén .
Bute 8 | Van phong S Van thu va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam phuc
Buse 9 | V¥ hanh chinh Céng chirc Thong bao cho to chirc va c4 nhan; Tra két qua cho to Miu 05, 06

cong tinh Ninh
Binh

chtic, c4 nhan va két thuc trén phan mém
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Sira di, b6 sung gidy phép nhan chim & bién

Ma thu tuc hanh chinh:1.000969.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 44 ngay 1am viée x 08 gid = 352 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 43 ngay 1am viée x 08 gio = 344 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc dj: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thuce
hién

Két qua thwe hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung tam
phuc vu hanh
chinh  céng
tinh Ninh
Binh

Cong chtrc
tiép nhan

1. Trung tim Phyc vu hanh chinh c6ng tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc tiép (déi
voi td chire, c4 nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, c4 nhan
b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir
hd so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham
dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to
churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Ho so dé nghi : Stra ddi, bd sung gidy phép nhan chim &
bién

+ Pon d& nghi stra d6i, bo sung Giay phép nhan chim & bién
trong d6 néu 15 1y do dé& nghi stra d6i, bd sung duoc lap
theo Mau s6 08 quy dinh tai Phu luc cia Nghi dinh nay;

+ Gidy phép nhan chim & bién da duoc cap;

+ Béo cao tinh hinh, két qua hoat d6ng nhan chim & bién;
cong tac bao vé moi truong va viéc thuc hién cac nghia vu theo
quy dinh cta phap luat tinh dén thoi Diém dé nghi sta doi, bd
sung Giay phép nhan chim & bién;

+ Ban sao kém theo ban chinh dé d6i chiéu hoic ban sao co
chung thuc bao cao danh gia tac dong moi truong dugc co

04 gio

Mau 01,
02,03,04,05,06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguoi thue
hién

Két qua thye hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

quan nha nudc c6 tham quyén phé duyét theo quy dinh cua
phap luat vé bao vé méi trudng trong trudng hop dé nghi sira
d6i, bd sung Gidy phép nhan chim & bién do c6 su thay d6i quy
mé nhan chim; ranh giéi, dién tich khu vuc bién sir dung dé
nhan chim; cach thic nhan chim;

+ Ban sao kém theo ban chinh dé ddi chiéu hoic ban sao co
chting thuc van ban chitng minh viéc t6 chirc, ca nhan duoc
phép nhan chim & bién thay dbi tén trong truong hop dé nghi
stra doi, bo sung Giay phép nhan chim ¢ bién do thay doi tén;

+ Ban d6 khu vuc bién trong truong hop cé sy thay doi vé
ranh gidi, dién tich khu vuc bién dé nghi st dung dé nhan chim
duoc 1ap theo Mau s6 09 quy dinh tai Phu luc cua Nghi dinh
nay.

Budc 2

Lanh dao Chi
cuc Moi
truong va
Bién déo

Chi
truong

cuc

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién xir ly

04 gio

Mau 03,04,05

Budc 3

Chuyén vién
Chi cuc Moi
truong va
bién dao

Cong chuc

Chuyén vién phu trach tham dinh hd so:

- X4c dinh tinh day du, hop phép, hop 1y cta hd so di nhan.
- Truong hop ndi dung ho so chua dap tng quy dinh thi tham
muu vin ban (mAu phiéu) thong bao hudng dan véi to chirc, ca
nhan gui thong qua Trung tdm HCC.

08 gio

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach tryc tiép tham dinh va xu 1y ho so giai
quyét TTHC vé hd so, trinh ty, thoi gian va tham quyén theo
quy dinh giai quyét va tham muu linh dao Chi cuc Quan ly
Bién, dao duyét vao vin ban va sau d6 céng chuc trinh Giam doc
S& ky hoiic pho giam dbe phu trach ky duyét hd so.

268 gidy

Mau 03,04,05
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Budc . \ e T-h ot
thue Don M thye Ngmﬁ thye Két qua thue hién gian Biéu miu
hién hién hién q.uy
) dinh
Truong hop can thiét, S& Tai nguyén va Moi truong gui van
ban iy y kién cua cac co quan co lién quan, t6 chirc kiém tra
thuc dia (thot gian ldy ¥ kién, kiém tra thuc dia khéng tinh vao
thoi gian tham dinh). Trong thot han khong qua 20 ngay ké tir
ngay nhan dugc van ban lay y klen co quan dugce liy ¥ kién co
trach nhiém tra 101 bang van ban vé cac van dé lién quan. Trong
vong 5 ngdy sau khi nhan duoc ¥ kién cua cic co quan lién
quan, SO Tai nguyén va Mo6i truong c6 trach nhiém guri van ban
yéu cau to chuc, ca nhan chinh stra, hoan thién ho so theo két
luan tham dinh trong truong hop phai chinh sira (thoi gian chinh
sira, bd sung khong tinh vao thoi gian tham dinh)
Lanh dao Chi
Bugc4 | V¢ MorjChi YC | Trinh lanh dao S& ky duyét vao thong bao két qua thim dinh | 04 gio | M&u 03,04,05
truong va | truong
Bién, ddo
Budc 5 | Lanh dao S¢ | Giam doc S0 | Xem xét ky duyét vao thong bao két qua tham dinh 04 gid | Mau 03,04,05
. BO phan Van B0 phan van thu cia S& vao so6 van ban, Iuu ho so va xac nhan . x
Buoce 6 thu:p phﬁﬁ mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04 gio Mau 03,04,05
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét.
. , Van phon - Chuyén hé so cho bo phan Vin thu VP UBND tinh vao sd .\ x
Budc7 | UBNDtinh | o BES I - b;/n et e T 44 gis | Mau 04, 05
- Giri két Kt qua giai quyét TTHC t6i Vian thu S¢ Tai Nguyén
va Moi truong
Buée 8 Van p}lbng Vin thu ChuyénA két qua giai guyét TTHAC cho phong chuyén mon va 4 gio
So Trung tdm phuc vy Hanh chinh cong
Buéce 9 -Fl)_l‘rl?_lzgvu h;ilTl Cong chirc Thong bao cho td chirc va c nhan; Tra két qua cho td chire, ca Miu 05,06

chinh céng

nhan va két thic trén phan mém
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4. Tén tha tuc hanh chinh: CAp lai gidy phép nhan chim & bién

Ma thu tuc hanh chinh:2.000444.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 29 ngay 1am viée x 08 gid = 232 gid

Téng thoi gian thye hién TTHC sau cat giam 13 : 28 ngay lam viée x 08 gio = 224 gid

Dich vu con

o truc tuyen murc do: 4

Bude Don vi Nguwoi thue x Thoi X x
thuc o suor thy Keét qua thuc hién gian quy Biéu mau
cn thuc hién hién ) ) .
hién : j j dinh
11. Trung tam Phuc vy hanh chinh cdng tiép nhén ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan ho so tryc tuyén hodc truc tiép (doi
%! ,t6 chtrc, ¢4 nhan khong du di€u kién co so ndp ho so truc
tuyén) ‘ .
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chire, ca nhan
b0 sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd S0 day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr
A hd so vao phin mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham
Trung tam
A . ..z | dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to
phuc vu | Cong chuc ti€p A x
Budc 1 | hanh chinh | nhan chuc, ¢ nhan \ ; 04giy | Mau 01,
n , ' 4. In phiéu ban giao hd so tr Trung tam PVHCC vé Phong 02,03,04,05,06
cong  tinh Al o
Ninh Binh chuyén mon
* Ho so' dé nghi cap lai glay phép nhan chim ¢ bién
+ Pon dé nghi cap |a| Giay phép nhan chim & blen trong do
néu rd 1y do dé nghi cap lai duogc lap theo Mau sb 05 quy dinh
tai Phu luc caa Nghi dinh nay;
+ B4o cdo tinh hinh, két qua hoat dong nhan chim & bién; cong
tac bao vé€ moi truong va viec thuc hién cac nghia vu theo quy
dinh cua phap luat tinh den thoi Bi€ém de nghi cap lai Giay
phép nhan chim & bieén.
Lanh  dao | Chi cuc truong
Budc2 | Chi cuc A 1A 2 N .\ x
Moi truong Duyét ho so chuyén cho chuyén vién xu ly 04 gio Mau 03,04,05

va Bién dao
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Bude Don vi Nguwoi thuce % .Th(‘ﬁ 2 x
thue < i Ket qua thuc hién gian quy Biéu mau
cn thuc hién hién .
hién : j ) dinh
Chuyén vién phu trach tham dinh  ho  so:
- Xac dinh tinh day du, hop phap, hop 1y cta hd so di nhan.
- Truong hop ndi dung hd so chua dép tng quy dinh thi tham | 08 gio Mau 03,04,05
muu vin ban (mAu phiéu) thong bao hudng dan véi to chie, ca
nhan gui thong qua Trung tam HCC.
Chuyén vién phu trach truc tiép tham dinh va xir Iy hd so giai
quyét TTHC vé ho so, trinh ty, thoi gian va thAm quyén theo
quy dinh giai quyét va tham muu ldnh dao Chi cuc Quan ly | 152 gid | Méu 03,04,05
Chuyén Bién, dao duyét vao vin ban va sau d6 céng chirc trinh Giam ddc
vien  Chi S& ky hodc phé giam dbc phu trach ky duyét ho so.
Buéec 3 | cuc Moi | Cong chirc Truong hop can thiét, S Tai nguyén va Mbi truong giri van
truong  va ban ldy ¥ kién cuia cac co quan co lién quan, t6 chirc kiém tra
bién dao thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia khéng tinh vao
thoi gian tham dinh). Trong thoi han khong qua 20 ngay ké tir
ngdy nhan dugc van ban lay y klen co quan dugc lay ¥ kién co
trach nhiém tra 10i bang van ban vé cac van dé lién quan. Trong
vong 5 ngay sau khi nhan dugc ¥ kién cua cac co quan lién
quan, SO Tai nguyén va Mai truong c6 trach nhiém gui van ban
yéu cdu t6 chirc, ca nhan chinh sira, hoan thién hd so theo két
luan tham dinh trong truong hop phai chinh stra (thoi gian chinh
sira, b sung khong tinh vao thoi gian tham dinh)
Lanh dao
Chi cuc | Chi cuc truéng
Bu6c 4 | Moi trudng Trinh lanh dao S& ky duyét vao thong bao két qua thim dinh | 04 gid | Mau 03,04,05
va  Bién,
dao ’
Buoe 5 Is‘gnh dao | Gidm d0c 86| v vt ky duyét vao thong bio két qua thim dinh 04 gid | Mu 03,04,05
Budc 6 | BO phan B0 phén van thu cua S¢ vao so van ban, luu hd so va xac nhan .\ x
Van thu phan mém. Chuyén ho so cho UBND tinh 04 gio Mau 03,04,05
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Bude Don vi Nguwoi thuce % Thoi 2 x
thuc . giron thy Keét qua thuc hién gian quy Biéu mau
cn thuc hién hién .
hién : j ) dinh
- Ti@p nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va céac cap co6 tham
quyén phé duygt. ’
. , Van phong - Chuyén ho so cho b phan Van thu VP UBND tinh vao s6 .y x
Budc 7 | UBND tinh UBND tinh van ban, luu hd so. 44 ¢i0 Mau 04, 05
- Guri két Két qua giai quyét TTHC t61 Van thu S¢ Tai Nguyén
va Moi trudong
Budce 8 Vian pqhong Vin thu ChuyenA két qua giai guyet TTHEZ cho phong chuyén mén va 4 gio
Sé Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong
Trung tam
phuc vu | Cong chue o , S P e A o4 .
Buse 9 | hanh  chinh Thf)ng })a(g chq to (ihuc va caknhan, Tra két qua cho t6 chtrc, ca Miu 05, 06
n , nhan va két thuc trén phan mém
cong  tinh

Ninh Binh
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5. Tén tha tuc hanh chinh: Tr4 lai gidy phép nhin chim & bién

Ma thu tuc hanh chinh:1.000942.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 60 ngay 1am viée x 08 gid = 480 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 59 ngay lam viée x 08 gio = 472 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc dj: 4

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguwoi thue hién

Két qua thie hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Bude 1

Trung tdm phuc vu
hanh chinh cong tinh
Ninh Binh

Cong chirc tiép

nhan

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho
so, kiém tra, hudng dan tiép nhan hd so truc tuyén
hoic truc tiép (d6i vai to chire, ca nhan khong du diéu
kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chuc,
c4 nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat,
lwu trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong
chuyén mén tham dinh hd so. In phiéu tiép nhan va
hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. Tn phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé
Phong chuyén mon

* Ho so dé nghi tra lai gidy phép nhin chim & bién
+ Pon dé nghi tra lai Giay phép nhan chim & bién
duoc 1ap theo MAau s6 07 quy dinh tai Phy luc caa Nghi
dinh nay;

+ Gidy phép nhan chim & bién d3 duoc cap;

+ Ba&o cao tinh hinh, két qua hoat dong nhan chim &
bién; cong tac bao vé moi trudng va viéc thuc hién cac
nghia vu theo quy dinh cua phap luat tinh dén thoi
Diém dé nghi tra lai.

04 gio

Mau
02,03,04,05,06

01,

Budc 2

Lanh dao Chi cuc
Moi truong va Bién
dao

Chi cuc truong

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir Iy

04 gioy

Mau 03,04,05
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Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Ngudi thuc hién

Két qua thye hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Budc 3

Chuyén vién Chi cuc
MOi truong va bién
dao

Cong churc

Chuyén vién phu trach tham dinh ho so:
- Xac dinh tinh dy du, hop phap, hop 1y cia hd so di
nhan.

- Trudng hop ndi dung hd so chwa dép ung quy dinh
thi tham muu vin ban (mAu phiéu) thong bio huéng
dan véi to chuc, ca nhan gui thong qua Trung tam
HCC.

08 gio

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach tryc tiép tham dinh va xir Iy ho
so giai quyet TTHC vé ho so, trinh ty, thoi gian va
thAm quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh
dao Chi cuc Quan ly Bién, déo duyét vao van ban va sau
do6 cong chue trinh Giam doc So ky hodc phod giam doc
phu trach ky duyét ho so.

396 gio

Mau 03,04,05

Truong hop can thiét, SO Tai nguyén va Moi truong
giri van ban ldy ¥ kién cua cac co quan c6 lién quan, to
chuc kiém tra thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra
thuc dia khong tinh vao thoi gian tham dinh). Trong
thot han khong qua 20 ngay ké tir ngay nhan dugc van
ban lay y y kién, co quan dugc lay ¥ kién ¢6 trach nhiém
tra 10i bang van ban vé cac van dé lién quan. Trong
vong 5 ngay sau khi nhan duoc y kién cta cic co quan
lién quan, S¢ Tai nguyén va Moi trudong co6 trach nhiém
gui van ban yéu cau to churc, ca nhan chinh sira, hoan
thién hd so theo két luan thdm dinh trong truong hop
phai chinh stra (thoi gian chinh stra, bd sung khéng tinh
vao thoi gian thim dinh)

Buoc 4

Lanh dao Chi cuc
Mobi  truong Bién,
dao

Chi cuc truéng

Trinh lnh dao S¢ ky duyét vao thong bao két qua
tham dinh hodc van ban tra lai ho so néu khong hop 1¢

04 gioy

Mau 03,04,05
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. Thoi
Buoc ] ian ) 3
thue Pon vi thuc hién Nguwoi thue hién Keét qua thuc hién g y Biéu mau
hién q. y
) dinh
Budc 5 | Lanh dao S& Giam doc So Xefrl xvet k}/ duqyet. vao thoAng balo ket qua tham dinh 04 i | MAu 03,04.05
hodc van ban tra lai ho so néu khong hop 1€
Budc 6 | BO phan Van thu B6 phan van thu cua S¢ vao s0 van ban, luu ho so va - x
xac nhan phan mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04216 | Mau 04, 05
- Tiép nhan hé so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap
c6 tham quyén phé duyét.
Bude 7 UBND tinh Van phoﬂng UBND | - ‘ChuAyeI} hoqso cho E)Q phan Van thu VP UBND tinh 44 gid Miu 04, 05
tinh vao s van ban, luu ho so. ’
- Gui ket Két qua gidi quyét TTHC td1 Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < \ , < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén "
Bute 8 | Van phong 56 Van thu mon va Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam phuc vy A , S U T TSy SR 2
Buée 8 | hanh chinh cong tinh | Cong chirc Thong bao cho t6 chire va ca nhan; Tra két qua cho t6 Miu 05, 06

Ninh Binh

chure, cd nhan va két thic trén phan mém
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6. Tén thi tuc hanh chinh: Céng nhan Khu vuc bién

Ma thu tuc hanh chinh: 1.009481.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 23 ngdy 1am viée x 8 gio = 184 gio

Téng thoi gian thye hién TTHC sau cat giam 1a: 22 ngay 1am viée x 8 gio = 176 gid
Dich vu cong truc tuyén mirc dj: 2

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguwoi thue hién

Két qua thuwe hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung tdm phuc vu
hanh chinh cong tinh
Ninh Binh

Cong chtc tiép
nhan

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho
so, kiém tra, hudng dan tiép nhan hd so truc tuyén
hoic truc tiép (d6i véi t chirc, ca nhan khong du diéu
kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chuc,
c4 nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat,

Iwu trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong
chuyén mén thdm dinh hd so. In phiéu tiép nhan va
hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé
Phong chuyén mon

* Ho so’ dé nghi Cong nhan Khu vuc bién

+ Pon d& nghi Cong nhan khu vuc bién dugc lap
theo Mau s6 01 quy dinh tai Phu luc cua Nghi dinh
11/2021/Nb-CP;

+ Ban chinh hop dong cho thué dat hoiac quyét dinh
giao dat, cho thué dat c6 mat nuocC ven bién, mat nudc
bién hoic glay chuang nhan quyen sir dung dat co mat
nuéc ven bién, mit nude bién (néu c6); vin ban cho
phép t6 chitic, c& nhan khai thac, sir dung tai nguyén
bién (néu c6) do co quan quan ly nha nudc c6 tham
quyén cap;

+ Ban chinh Bé4o céo tinh hinh st dung khu vuc bién,

04 gioy

Mau 01,
02,03,04,05,06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc hién

Ngudi thuc hién

Két qua thye hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

cdng tac bao vé moéi truong va viéc thuc hién cac
nghia vu tai chinh cua té chirc, ca nhén tinh dén thoi
diém nop hd so d& nghi cong nhan khu vic bién;

+ So dd khu vuc bién dé nghi cong nhan, trong d6 thé
hién toa do cac diém goc cua khu vuc bién dé& nghi
giao duoc lap theo Mau sé 05 cua Nghi dinh s
11/2021/ND-CP.

Budce 2

Lanh dao Chi cuc
Mobi truong va Bién
dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién xir 1y

04 gioy

Mau 03,04,05

Budc 3

Chuyén vién Chi cuc
Mo6i truong va Bién
dao

Cong churc

Chuyén vién phu trach tham dinh ho so:
- Xac dinh tinh day du, hop phap, hop 1y cua ho so di
nhan.

- Truong hop ndi dung hd so chua dap ung quy dinh
thi tham muu vdn ban (mAu phiéu) thong bao hudng
dan v&i to chirc, ca nhan gii thong qua Trung tam
HCC.

08 gio

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach truc tiép tham dinh va xtr 1y ho
so giai quyet TTHC vé hd so, trinh tu, thoi gian va
thAm quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu
lanh dao Chi cuc Quan Iy Bién, ddo duyét vao vin ban
va sau d6 cong chiic trinh Giam dbc S ky hodc phé giam
ddc phu trach ky duyét ho so.

108 gi

Mau 03,04,05

Trudng hop can thiét, S Tai nguyén va Moi truong
giri van ban Iy y kién cta cac co quan c6 lién quan, t6
chuc kiém tra thuc dia (thoi gian ldy Y kién, kiém tra
thuc dia khong tinh vao thoi gian tham dinh). Trong
thoi han khong quéa 15 ngay ké tir ngay nhan duoc vin
ban 14y y kién, co quan duoc 1dy ¥ kién co trach nhiém
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. Thoi
Buwaoc ] ian ) 3
thue Don vi thuc hién Ngudi thuc hién Keét qua thuc hién g y Biéu mau
hién quy
) dinh
tra 101 bang van ban vé€ cac van dé lién quan. Thoi gian
ki€m tra thuc dia khong qua 10 ngay lam viéc.
.| Lanh dao Chi cuc|Chicuctruong |1 janh dao So ky duyét vao thong bdo két qua | . .. "
Bu6c 4 | MO1 truong va Bién, 2 : N RO £ R . | 04 gio Mau 03,04,05
ddo tham dinh hodc van ban tra lai ho so néu khong hop 1€
Buc 5 | Lanh dao So Gidm dbc So Xem xet ky duyét vao thong bio két qua tham dinh | i | \i3y 03 04,05
hodc vén bén tra lai ho so néu khong hgp 1€
. A 1A 7= B6 phan van thu cua S vao s6 van ban, luu ho so va .\ x
Budc 6 | B phan Van thu x4c nhan phan mém. Chuyén ho so cho UBND tinh 04 gio Mau 04, 05
- Tiél? nhan hé so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap
c6 tham quyén phé duyét.
Buée 7 | UBND tinh Yan phong UBND | - ‘ChuAyervl hoqso cho lzc_) phan Van thu VP UBND tinh 36 gid Miu 04, 05
tinh vao so van l;an, lIuu ho so. ,
- Gui ket Ket qua giai quyet TTHC toi Van thu So Tai
Nguyén va Moi trudong
. < . . < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén .
Buge 8 | Van phong S Van thu mon va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam phuc vu A , R s a0 £ . 2
Buée 9 | hanh chinh cong tinh | Céng chirc Thong bao cho t6 chiic va cd nhan; Tra két qua cho to Miu 05, 06

Ninh Binh

chtre, cd nhan va két thlic trén phan mém
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7. Tén tha tuc hanh chinh: Giao khu v bién

Ma thu tuc hanh chinh:1.005401.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 58 ngay 1am viée x 08 gid = 464 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 57 ngay lam viée x 08 gid = 456 gio
Dich vu cdng truc tuyén mire dd: 3

Budc thuc
hién

Pon vi thuc
hién

Ngudi thuc hién

Két qua thye hién

Thoi

gian quy
dinh

Biéu mau

Bude 1

Trung tam phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

Cong chuc tiép
nhan

1. Trung tdm Phyc vy hanh chinh coéng tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhén hd so truc tuyén hoac truc
tiép (d6i voi to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca
nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
trir ho so vao phan mém va chuyen veé Phong chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Ho so dé nghi giao khu vire bién:

- Pon dé nghi giao khu vyc bién dugc 1ap theo Mau sb 01
ctia Nghi dinh s6 11/2021/ND-CP;

- Ban sao van ban cho phép, giao nhiém vu hodc quyét
dinh phé duyét thuyét minh, dé cuong thuc hién nhi¢m vy
khoa hoc va cong nghé phuc vu nudi trong thuy san va
nhi¢m vu khoa hoc, cong ngh¢ bién khac c6 st dung di¢n
tich khu vuc bién cb dinh;

- So dd khu vuc bién dé nghi giao, trong do thé hién toa
d6 cac diém goc cta khu vuc bién dé nghi giao dugc 1ap
theo Mau sb 05 cta Nghi dinh s 11/2021/ND-CP.

04 gio

Mau 01,
02,03,04,05,06

Budc 2

Lanh dao Chi
cuc Moi truong

Chi cuc truong

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir Iy

04 gioy

MaAu 03,04,05
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Budc thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién

Két qua thwe hién

Thoi

gian quy
dinh

Biéu mau

va Bién dao

Budc 3

Chuyén  vién
Chi cuc Moi
truong va bién
dao

Cong chure

Chuyén vién phu trach thdm dinh ho  so:
- Xac dinh tinh day du, hop phap, hop 1y cua hd so di
nhan.

- Trudng hop ndi dung hd so chua dap Gmg quy dinh thi
tham muu van ban (mau phiéu) thong bao hudéng dan véi
t6 chtrc, c4 nhan gui thong qua Trung tim HCC.

08 gio

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach truc tiép tham dinh va xur 1y ho so
giai quyét TTHC vé ho so, trinh tu, thoi gian va tham
quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh dao Chi
cuc Quan ly Bién, dao duyét vao vin ban va sau d6 cong
chirc trinh Giam dbc So ky hodc phé giam ddc phu trach ky
duyét ho so.

388 gioy

Mau 03,04,05

Truong hop can thiét, SO Tai nguyén va Moi truong guri
van ban lay y kién cia cac co ‘quan co lién quan, t6 chirc
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia
khéng tinh vdo thoi gian tham dinh): Thoi gian cac bo,
nganh va cac co quan co lién quan tra 10i bang vin ban
khong qua 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan duoc vin ban
xin y kién. Thoi gian kiém tra thyc dia khong qua 10 ngay
lam viéc.

Budc 4

Lanh dao Chi
cuc Moi truong
va Bién, dao

Chi cuc truong

Trinh lanh dao S¢ ky duyét vao thong bao két qua tham
dinh

04 gio

Mau 03,04,05

Budc 5

Lanh dao So

Giam doc So

Xem xét ky duyét vao théng béo két qua tham dinh

04 gid

Mau 03,04,05

Budc 6

B§ phan Van
thu

B9 phén van thu cua S¢ vao s6 van ban, luu ho so va xac
nhan phan mém. Chuyén h6 so cho UBND tinh

04 gioy

MaAu 04, 05

Budc 7

UBND tinh

Van phong
UBND tinh

- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va céac cép co
tham quyén phé duyét.

36 gio

Mau 04, 05
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Budc thuc | Don vi thue X Thoi
A S Ngwoi thue hién Ket qua thuc hién gian quy Biéu mau
hi¢n hién dinh
- Chuyén ho so cho b6 phan Van thu VP UBND tinh vao .
sO van b§1n, h,ru ho so. ’
- Gui két Két qua giai quyét TTHC to1 Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < . . < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mén .\
Buoc 8 Van phong 56 Van thu va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam phuc
Budce 8 vy hanh chinh Céng chitc Thong bao cho t6 chuc va ca nhan; Tra két qua cho t6 Miu 05, 06

cong tinh Ninh
Binh

chure, cd nhan va két thic trén phan mém
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8. Tén thi tuc hanh chinh: Gia han théi han giao khu vuc bién

Ma thu tuc hanh chinh:1.004935.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 43 ngay 1am viée x 08 gid = 344 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 42 ngay lam viée x 08 gio = 336 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 3

Budc
thuc
hién

Nguwoi thue

Pon vi thue hién oA
O 3 . hl@n

Két qua thuwe hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Budec 1

Trung tam phuc vu
hanh chinh cong tinh
Ninh Binh

Cong chuc
tiép nhan

1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan hd so truc myén hoac truc tiép (déi voi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca nhan b
sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop. hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir hd
SO Vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mén tham dinh ho
s0. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chuec, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Ho so dé nghi gia han quyét dinh giao khu vue bién:

+ Ban chinh Pon dé nghi gia han thot han giao khu vuc bién
(duoc 1ap theo Mau s6 02 Nghi dinh s6 11/2021/ND-CP).

+ Ban chinh Quyét dinh giao khu vuc bién da dugc cap.

+ Ban sao van ban cho phep khai thac, sor dung tai nguyén bién da
duoc co quan nha nudc cd tham quyén gia han hodc con thoi han.
+ Ban chinh Bdo cdo tinh hinh st dung khu vuc bién, cong tac
bdo v€ mdi trudong va viéc thuc hién cac nghia vu tai chinh cia tb
chirc, ca nhan tinh dén thoi diém ndp hd so dé nghi gia han.

04 gid

Mau 01,
02,03,04,05,06

Budc 2

Lanh dao Chi cuc Moéi
truong va Bién ddo

Chi
truong

cuc

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir 1y

04 gidy

Mau 03,04,05
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Budc
thuc
hién

Pon vi thue hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thyc hién

Thoi
gian
quy
dinh

Biéu mau

Budce 3

Chuyén vién Chi cuc
Moéi truong va bién
dao

Cong chuce

Chuyén  vién phu trach thim dinh  hd  so:
- Xac dinh tinh day du, hop phép, hop 1y cta hd so di nhan.
- Trudng hop nodi dung hod so chwa dap tmg quy dinh thi tham
muu vin ban (mau phiéu) thong béo hudng dan véi to chirc, ca
nhan gui thong qua Trung tam HCC.

08 gid

Mau 03,04,05

Chuyén vién phy trach truc tiép tham dinh va xir ly ho so giai
quyét TTHC ve hd so, trinh t, thoi gian va thim quyén theo quy
dinh giai quyét va tham muu lanh dao Chi cuc Quan ly Bién, dao
duyét vao vian ban va sau do cong chirc trinh Giam ddc S¢ ky hodc
pho gidam dbc phu trach ky duyét ho so.

268 gio

Mau 03,04,05

Trudng hop can thiét, S& Tai nguyén va Moi trudng giri vin ban
lay ¥ kién cua cac co quan c6 lién quan, to chtc kiém tra thuc dia
(thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia khéng tinh vdo thoi gian
tham dinh): Thoi gian cac bg, nganh va cac co quan c6 lién quan
tra 101 bang van ban khong qua 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan
dugc van ban xin ¥ kién. Thoi gian kiém tra thuc dia khong qua 10
ngay lam viéc.

Budc 4

Lanh dao Chi cuc Moéi
truong va Bién, ddo

Chi
truéng

cuc

Trinh lanh dao S& ky duyét vao thong bao két qua tham dinh

04 gio

Mau 03,04,05

Budc 5

Lanh dao So

Giam  doc

Xem xét ky duyét vao thong bao két qua tham dinh

04 gioy

Mau 03,04,05

Budc 6

B phéan Van thu

B6 phan van thu cua S¢ vao s6 van ban, Iuu ho so va xdc nhan
phan mém. Chuyén h6 so cho UBND tinh

04 gioy

Mau 04, 05

Budce 7

UBND tinh

Van phong
UBND tinh

- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét.

- Chuyén ho so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao sb vin
ban, Iuu hd so.

36 gid

Mau 04, 05
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Bude Nguwoi thuce Til;(;l’l
thuc Pon vi thue hién guro1 ty Keét qua thuc hién g Biéu mau
hién hi¢n quy
' . , dink
- Gui ket Keét qua giai quyeét TTHC t6i1 Van thu S& Tai Nguyén va
Moi truong
. < \ , < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mén va "
Budc 8 Vian phong S& Vin thu Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 04 gio
Bude 9 Fffgﬁﬂgcggﬁ c%}rlluc tiKE Cong chire Thong bao cho t6 churc ‘va ca nhan; Tra két qua cho to chirc, ca Mau 05. 06
Ninh Binh & nhan va két thic trén phan mém ’
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9. Tén thi tuc hanh chinh: Sira d6i bé sung quyét dinh giao khu viee bién

Ma thu tuc hanh chinh:1.005400.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 43 ngay 1am viée x 08 gid = 344 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 42 ngay lam viée x 08 gio = 336 gio
Dich vu cong truc tuyén mire dd: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thue hién

Nguwoi thue
hién

Két qua thye hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budec 1

Trung tdm phuc vu
hanh chinh cbng
tinh Ninh Binh

Cong chirc tiép
nhan

1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,

klem tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyen hodc truc
tiép (d6i vi t6 chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu hé so khong dat yéu cau thi huéng din t6 chirc, ca
nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu
trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong Chuyen mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chire, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n moén

* Ho so dé nghi sira doi bo sung quyét dinh giao khu
vire bién:

+ Ban chinh Pon stra d6i, bd sung quyét dinh giao khu vuc
bién theo Mau s6 04 ban hanh kém theo Nghi dinh $6
11/2021/ND/CP.

+ Ban chinh Quyét dinh giao khu vurc bién da duoc cap;

+ Ban sao vin ban dugc co quan nha nudc co thim quyén
cép hodc xac nhan thé hién noi dung quy dinh tai khoan 1
Piéu 13 Nghi dinh s6 11/2021/ND-CP.

04 gio

Mau
02,03,04,05,06

01,

Budc 2

Lanh dao Chi cuc
Mo61  trudong  va
Bién dao

Chi cuc truéng

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir Iy

04 gidy

Mau 03,04,05
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Budc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thie hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budc 3

Chuyén vién Chi
cuc Mdéi truong va
bién dao

Cong churc

Chuyén vién phuy trach thim dinh ho so:
- Xac dinh tinh ddy du, hop phap, hop 1y cta hd so di
nhan.

- Trudng hop nodi dung hd so chwa dap tng quy dinh thi
tham muu vén ban (mau phiéu) théng bao hudng dan véi
t6 chtrc, ca nhan gui thong qua Trung tam HCC.

08 gio

Mau 03,04,05

Chuyén vién phu trach truc tiép tham dinh va xur 1y ho so
giai_ quyét TTHC vé ho so, trinh ty, thoi gian va tham
quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh dao Chi
cuc Quan 1y Bién, dao duyét vao vin ban va sau d6 cong
chtre trinh Gidm déc S& ky hodc phé giam dbc phu trach ky
duyét ho so.

268 gid

Mau 03,04,05

Truong hop can thiét, S& Tai nguyén va Moi truong guri
van ban lay ¥ kién cia cac co ‘quan c0 lién quan, t6 chirc
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy y kién, kiém tra thuc dia
khdng tinh vao thoi gian tham dinh): Thoi gian cic bo,
nganh va cac co quan co lién quan tra 1oi bang vin ban
khong qua 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duoc vin ban
xin ¥ kién. Thoi gian kiém tra thuc dia khong qua 10 ngay
lam viéc.

Budc 4

Lanh dao Chi cuc
Moi  truong  va
Bién, dao

Chi cuc trudng

Trinh lanh dao S& ky duyét vao thong bao két qua tham
dinh

04 gio

Mau 03,04,05

Budc 5

Lanh dao So

Giam doc So

Xem xét ky duyét vao théng béo két qua tham dinh

04 gio

Budc 6

B phéan Van thu

B0 phéan van thu ctia S¢ vao s6 van ban, luu ho so va xac
nhan phan mém. Chuyén h6 so cho UBND tinh

04 gioy

Mau 04, 05

Budce 7

UBND tinh

Van phong
UBND tinh

- Tiép nhéan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va céc cép co
tham quyén phé duyét.

- Chuyén h so cho bd phan Vin thu VP UBND tinh vao
s6 van ban, luu ho so.

36 gid

Mau 04, 05
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Bude Nguwoi thuce x Thoi gian z x
thwe | Pon vi thue hién guro1 t Ket qua thuc hién & Biéu mau
hién P ; hi¢n : ; quy dinh
' " Guri két Két qua giai quydt TTHC t6i Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < \ , < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mén "
Buoce 8 Van phong S0 Van thu va Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
. TT ung tarf1 phucAvu Cong chic Thong bao cho to chirc va ca nhan; Tra két qua cho to x
Budce 8 | hanh chinh cdng P S PR Mau 05, 06
, . . churc, ca nhan va két thic trén phan mém
tinh Ninh Binh
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10. Tén thi tuc hanh chinh: Tra lai khu vue bién

Ma thu tuc hanh chinh: 1.005399.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 33 ngay lam viée x 08 gid = 264 gid

Téng thoi gian thue hién TTHC sau cat giam 1a: 32 ngay lam viée x 08 gid = 256 gio

Dich vu cdng truc tuyén mirc dj: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién

Két qua thie hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung  tam
phuc vu hanh
chinh  cong
tinh Ninh
Binh

Cong chire tiép nhan

1. Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhéan ho so,
kiém tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hoac
tryc tiép (d6i voi to chie, ca nhan khong du diéu kién
co so ndp ho so tryc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chuc,
c4 nhan bd sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Trudng hop ho so day du, queét (scan) va cap nhat,
lwu trit hd so vao phin mém va chuyen vé Phong
chuyén mén tham dinh hd so. In phiéu tiép nhan va
hen tra két qua giao cho t6 chirc, c nhan.

4. Tn phiéu ban giao h6 so tir Trung tam PVHCC vé
Phong chuyén mon

* Ho so dé nghi tra lai khu vuc bién:

+ Ban chinh Don dé nghi tra lai khu vuc bién theo Mau
s6 03 ban hanh kém theo Nghi dinh s6
11/2021/NDB/CP;

+ Ban chinh Quyét dinh giao khu vuc bién di duoc
cap;

+ Ban chinh Béo cao tinh hinh st dung khu vuc bién,
cong tac bado v€ mdi truong va viéc thuc hi¢n cac nghia
vu theo quy dinh cua phép luat tinh dén thoi diém ndp
h so dé nghi tra lai khu vuc bién;

+ Ban chinh So d6 khu vuc bién con lai sau khi tra lai
mot phan khu vuc bién (d6i véi truong hop tra lai mot

04 gioy

Mau 01,
02,03,04,05,06
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Buoc

thue bon M thye Nguoi thuc hién Két qua thyc hién Thoi g.lan Biéu miu
o hién : ) quy dinh
hién )
phan dién tich khu vuc bién).
Lanh dao Chi | Chi cuc truong
Buge2jope - Mot Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xi Iy 04gid | Mau 03,04,05
truong va
Bién déo
Chuyén vién phu trach tham dinh ho  so:
- Xac dinh tinh day du, hop phap, hop 1y cta hd so di
nhan. x
- Trudng hop ndi dung ho so chua dap Gmg quy dinh thi | 08 gio Mau 03,04,03
tham muu van ban (mau phiéu) théng bao huéng dan
véi t6 chic, c4 nhan gui thong qua Trung tam HCC
Chuyén vién phu trach tryc tiép tham dinh va xtr 1y ho
S0 gidl quet TTHC vé hd so, trinh ty, thoi gian va
Chuyén vién tham quyén the(? quy d%lgh giai quyeAt va thzim muu ‘lanh 188 gio Miu 03,04,05
Budce 3 Chi cuc Moi Céng chitc dao Chi cuc Quan ly Blen, giao duyét vao van bap va sau
truong va do cong chuce trinh Giam doc S¢ ky hodc pho giam doc
bién dao phu trach ky duyet ho so.
Truong hop can thiét, S& Tai nguyén va Moi truong gui
van ban 13y ¥ kién cia cac co quan c6 lién quan, t6 chuc
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy ¥ kién, kiém tra thuc dia
khéng tinh vao thoi gian tham dinh): Thoi gian cac b,
nganh va cdc co quan c6 lién quan tra 1o bang vin ban
khéng quéa 15 ngay lam viéc ké tir ngdy nhan dugc vin
ban xin ¥ kién. Thoi gian kiém tra thyc dia khong qua
10 ngay lam viéc.
Lanh dao Chi | Chi cuyc truong
Buse 4 | Y€ Moi Trinh lanh dao S¢ ky duyét vao thong bao két qua thim 04 gic Miu 03,04.05

truong va
Bién, dao

dinh hodc van ban tra lai hd so néu khong hop 1€
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Bube | bom vi thye , Thai gian
thue S Nguwoi thue hién Keét qua thuc hién g Biéu mau
hién hién quy dinh
Budc 5 | Lanh dao S¢ | Gidm doc S& Xefn xvet k}/ dqy@t. vao thoA’ng ba}o két qua tham dinh 04 gic Miu 03,04,05
hodc van ban tra lai ho so néu khong hgp 1€
Budc 6 | B6 phan Van B6 phan van thu cua S¢ vao s6 van ban, luu ho so va . x
thu xé4c nhan phan mém. Chuyén h so cho UBND tinh 04 gio Mau 04, 05
- Tiép nhan h() so, phan loai, trinh 1anh dao va céc cap
c6 tham quyén phé duyét.
Buée 7 | UBND tinh Van phoqng UBND |- ‘ChuAyeI} hoo so cho PQ phan Van thu VP UBND tinh 36 gio Miu 04, 05
tinh vao so van b,an, Iuu ho so. ’
- Gui két Két qua gidi quyet TTHC téi Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
Bude 8 Vian p}long Vin thu Cl}uyefl két qua gidi quyét TTHC ,cho Phong chuyén 4 gio
So mon va Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong
Trung  tam
phuc vu hanh n . O U P U , 2 3
Buée 9 | chinh  cong Th,ong ‘t’>a0 f:ho ‘to Shu’c’ va ca nhftn, "l;ra két qua cho to Miu 05, 06
tinh Ninh chtrc, ca nhan va két thic trén phan mém

Binh
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11. Tén thi tuc hanh chinh: Thu héi khu vuc bién

Ma thi tuc hanh chinh: 1.001722.000.00.00.H42

Téng thoi gian thue hién TTHC: 45 ngay 1am viée x 08 gid = 360 gio

Téng thoi gian thye hién TTHC sau cat giam 1a: 44 ngay lam viée x 08 gioi = 352 gid

Dich vu cong truc tuyén mire dd: 3

Budc
thuc
hién

Pon vi thuc
hién

Ngudi thuc hién

Két qua thyc hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budc 1

Trung tam
phuc vu hanh
chinh cong
tinh Ninh Binh

Cong chire tiép nhin

1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhén hé so truc tuyén hoac truc
tiép (ddi voi t6 chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
nop ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudéng dan to chire, ca
nhan b6 sung theo dang quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu
trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen
mon tham dinh ho so. In phleu tlep nhén va hen tra két
qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén
Hb so g@)m:
- Pon dé nghi Thu hdi khu vyc bién theo diéu 21 cua
Nghi dinh s6 51/2014/NP-CP ngay 21 thang 5 nim
2014,

- Quyét dinh giao khu vurc bién di duoc cap,
- Ban dd khu vyc bién thé hién khu vuc bién tiép tuc st
dung trong trudong hop tra lai mot phan khu vuc bién
(dugc 1ap theo Mau s6 06 quy dinh tai Phu luc ciia Nghi
dinh nay);
- Béo céo tinh hinh, két qua hoat dong khai thac, st
dung tai nguyén bién; cong tac bao vé mdi trudng va
viéc thuc hién cic nghia vu quy dinh tai Khoan 2 Piéu
12 Nghi dinh nay tinh dén thoi diém tré lai.

04 gio

Mau

02,03,04,05,06

01,
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Buoc

thue bon vt thye Nguwoi thue hién Két qua thie hién Thot stan Biéu miu
‘n hién quy dinh
hién
Lanh dao Chi | Chi cuc trudng
Buoe 2 tcrlllrcong va é\f é?ri Duyét ho so chuyén cho chuyén vién xir 1y 04 gio Mau 03,04,05
dao
Chuyén vién phy trach tham dinh ho so:
- X4c dinh tinh day du, hop phéap, hop 1y cta ho so da
nhan. x
- Truong hop ndi dung hd so chua dap Gng quy dinh thi | 08 gid Mau 03,04,05
tham muu vin ban (mau phiéu) thong bao hudng dan véi
t6 chtrc, ca nhan guri thong qua Trung tam HCC
Chuyén vién phu trach truc tiép tham dinh va xtr Iy ho so
giai quyet TTHC vé ho so, trinh ty, thoi gian va tham
Chyyen Vleﬁ quyén theo quy dinh giai quyét va tham muu lanh dao 236 it Miu 03,04.05
Budce 3 Chi cuc Mpl Céng chitc Chi cuc Quan ly Blen gao duyét vao van bgn va sau do
truong va bién cong chuce trinh Giam doc S¢ ky hodc phd giam doc phu
dao trach ky duyét ho so.
Trudng hop can thiét, S& Tai nguyén va Moi truong gui
vin ban 13y vy kién ctia cac co quan c6 lién quan, t6 chirc
kiém tra thuc dia (thoi gian ldy ¥ kién, kiém tra thuc dia
khéng tinh vao thoi gian tham dinh): Thoi gian cac bo,
nganh va cac co quan c6 lién quan tra 1oi bang van ban
khong qua 15 ngay lam viéc ké tir ngay nhan duogc vin
ban xin y kién. Thoi gian kiém tra thuc dia khong qua 10
ngay lam viéc.
Lanh dao Chi
Buoc 4 | €Y M(A)‘i Chi cyc truong Trinh lanh dao S6 ky duyét vao thong bao két qua thim 04 gios Miu 03,04,05
truong va dinh hodc van ban tra lai hd so néu khong hop 18
Bién, dao
Budc 5 | Lanh dao S¢& Gidm déc S6 Xem xét ky duyét vao thong bao két qua tham dinh hoic 04 gioy Miu 03,04,05

van ban tra lai ho so néu khong hop 18
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Buoc

thue bon vt thye Nguwoi thue hién Két qua thie hién Thot stan Biéu miu
hién hién quy dinh
Budc 6 | B phan Van B6 phan van thu cua S& vao s6 van ban, luu ho so va . x
thu xac nhan phan mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04 g1 Mau 04, 05
- Ti€p nhén ho so, phan loai, trinh lanh dao va cac cap co
tham quyén phé duyét.
Buéc7 | UBND tinh Vin phoﬁng UBND - ,(Ch}lyel’} ho so CEIO bo phan Vian thu VP UBND tinh vao 36 gio Miu 04, 05
tinh sO van b,an, l}Iu ho so. ,
- Gui két Két qua giai quyét TTHC téi Van thu So Tai
Nguyén va Moi truong
. < \ , < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén "
Bude 8 | Van phong So Van thu mon va Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam
Bude 9 phuc vu hanh Thong bao cho t6 churc va cd nhan; Tra két qua cho to Miu 05, 06

chinh cong
tinh Ninh Binh

chure, cd nhan va két thic trén phan mém
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12. Tén thii tuc hanh chinh: Thi tuc khai thac va sit dung co' sé dir liéu tai nguyén, méi trwong bién va hai dao
thong qua mang dién tir
M@ thu tyc hanh chinh: 1.005181.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 47 ngay 1am viée x 08 gidi =
Tong thoi gian thyc hién TTHC sau cdt giam la: 46 ngay lam viéc x 08 gio1 =

376 gio
368 gio

Dich vu cong truc tuyén mire do: 3

Budc
thuc
hién

Don vi
thue hi€én

Nguwoi thue hién

Két qua thue hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Budc 1

Trung tadm
phuc  wvu
hanh chinh
cong tinh
Ninh Binh

Cong chuc tiép

nhan

1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan hd so tryc tuyén hodc truc tlep (d6i
v6i to chire, ca nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, cd nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhét, luu trir ho
SO vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Ho so' dé nghi khai thac va su dung co sé du liu tai nguyén,
mdi trudng bién va hai dao thong qua mang dién tir

+Tén, dia chi t6 chic; Ho va tén, noi cu tra, dia chi, sb
CMTND, thé cin cudc cong dan hodc sd ho chiéu c4 nhéan; S6
fax, dién thoai, dia chi thu dién tir (néu co) cua t chirc, ca nhan;
+Danh muc va ndi dung dir liéu can cung cap;

+Muc dich khai thac va st dung dir li€u;

+Hinh thuc khai thac va str dung dir li€u, phuong thirc nhan két
qua

04 gio

Mau 01,
02,03,04,05,06

Buoc 2

Lanh dao
Chi cuc
Moi truong

Chi cyc truong

Duyét hd so chuyén cho chuyén vién xir Iy

04 gioy

MaAu 03,04,05
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Bude Don vi x Thoi gian 2 x
thuc n Nguoi thuce hién Ket qua thuc hién & Bieu mau
‘n thwe hién quy dinh
hién ]

va Bién

dao
Cong chuc tiép nhan ho so, c6 trach nhi¢m ti€p nhan va kiém
tra van ban, phi€u yéu cau khai thac va st dung dir li¢u cua to
chure, ca nhan: ’ ‘ ‘
- Truong hop van ban, phiéu yéu cau chua day du cac quy dinh
tai Khoan 2, Pi¢u 14 Thong tu s6 20/2016/TT-BTNMT, trong Miu 03.04.05
thoti gian khong qua 03 ngay lam viéc So Tai nguyén va Moi Y
truong c6 trach nhi¢ém hudéng dan tQ chtrc, ca nhan bo sung;
- Truong hop dir liéu dugce yéu cau khong thudc trach nhi¢m
cung cap thi So' Tai nguyén va Mai truong phai thong bao cho
t6 chirc, ca nhan trong thoi gian khong qua 03 ngay lam viéc.
- Trudng hop tir choi cung cap dir liéu thi trong thoi gian khong

A qua 05 ngay lam viéc, S¢ Tai nguyén va Moi truong phdi c6 van
Chuyén o DA,
. . ban tra 161 néu 10 ly do.
vien - Chi - Truéng hop van ban, phiéu yéu cAu hop 18, S& Tai nguyén va
Buéc3 | cuc  Mai | Cong chirc TUong hop van ban, phicu yeu cau hop ¢, LEWYERVE | 997 iy
frrone VA Moi truong thuc hién viéc cung cap du‘ liéu cho to6 chirc, ca
Bién (%éo nhan theo quy dinh tai Khoan 5, Di¢u 14, Thong tu so

20/2016/TT-BTNMT:

+ P6i v6i dir lidu c6 thé cung cap ngay: to chirc, ca nhan duoc
truc tiépd(_)c, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chup tai li¢u hoac
duoc cung cap ngay ban sao, ban chup tai lidu;

+ Pdi vé6i dir lidudon gian: trong thot han cham nhat 1a 05 ngay
lam viéc ké tir ngdy nhan dugc yéu cau hop 1¢;

+ Déi voi dir liéu phuc tap, can phai c6 thoi gian dé xem xét,
tim kiém, sao chép, trich xuét, tdp hop tir trong co s dit liéu:
trong thoi han chiam nhat 13 20 ngay lam viécké tir ngay nhan
duoc yéu ciu hop 1¢;

+ Trudng hop ndi dung yéu cdu qua phuc tap, khéi lugng 16n:
trong thoihan chdm nhat 14 35 ngay lam viéc ké tir ngay nhan
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Buoc

thuc Don v Nguoi thuce hién Két qua thyc hién Thot stan Biéu miu
‘n thwe hién quy dinh
hién
duqq yéu cau hop I¢;
+ Doi voi truong hop phai thue hién nghia vu tai chinh: viée
cung cap dir liéu dugc thuc hién sau khi t6 chirc, c4 nhan yéu
cau cung cdp dit liéu thuc hién diydu cic nghia vu tai chinh
theo quy dinh.
Lanh dao
Chi - cucl epi ey truon Trinh lanh dao S¢ ky duyét vao thong bao két qua thim dinh
Buéc 4 | Mbi truong - & T an Gao S0y Guyer vao thong bao et q ; 04 gid | MAu 03,04,05
. R hodc vén bén tra lai ho so néu khong hgp 1€
va  Bién,
dao
Budc 5 Lilnh dao Giam déc Sé qum {cet .kyk duy@‘i vao Athong baf) két qua tham dinh hodc van 04 gic Miu 03,04,05
So ban tra lai ho so néu khong hop 1€
Budc 6 | B  phan B6 phan van thu cta So vao sO van ban, luu ho so va xac nhan .\ x
Vin thu phan mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04 gio Mau 04, 05
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh lanh dao va céac cap c6 tham
quyén phé duyét. )
Buée 7 | UBND tinh Vin phoﬁng UBND | - ?huyen 1}0 so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van 44 giv Miu 04, 05
tinh ban, lu’q ho 50. ’
- Gui két Két qua giai quyet TTHC téi Van thu S¢ Tai Nguyén
va Méi truong
Budc 8 Vian p}long Vin thu ChuyenA két qua giai ‘quyet’TTHAC cho phong chuyén moén va 4 gio
So Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong
Trung tam
phuc vu A 1z L U I I S 2 o4 .
Buée 9 | hanh chinh | Cong chitc Thf)ng ‘ba(A) chol to (A:hu:c va cd nhan; Tra két qua cho t6 chuc, ca Miu 05, 06
cong  tinh nhan va két thiic trén phan mém

Ninh Binh
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13. Tén thii tuc hanh chinh: Thi tuc khai thac va sit dung co s dit liéu tai nguyén, méi trweong bién va hai dao
thong qua phiéu yéu cau hoic vin ban yéu ciu

Ma thu tuc hanh chinh: 1.000705.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 47 ngay 1am viée x 08 gid = 376 gid

Téng thoi gian thye hién TTHC sau cat giam 1a: 46 ngay 1am viée x 08 gio = 368 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguoi thuc
hién

Két qua thwe hién

Thoi gian
quy dinh

Biéu mau

Bude 1

Trung tdm phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

Cong chuc tiép
nhan

1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hodc truc tlep (dbi
v6i to chire, ca nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, ca nhan
bd sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Trudng hop ho SO day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir
h6 so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyen mon tham
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6
churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Ho so' dé nghi khai thac va sit dung co sé dir lidu tai
nguyén, mdi trwdng bién va hai dio thong qua phiéu yéu
ciu hodc vin ban yéu ciu

+ Tén, dia chi td chirc; Ho va tén, noi cu tra, dia chi, sb
CMTND, thé can cudc cong dan hodc s6 ho chiéu c4 nhan; SO
fax, dién thoai, dia chi thu dién tir (néu c6) cua td chuc, ca
nhan;

+ Danh muc va ndi dung dit li¢u can cung cép;

+ Muc dich khai thac va sir dung dir liu;

+ Hinh thure khai thac va st dung dir li€u, phuong thirc nhan
két qua

04 gio

Mau 01,
02,03,04,05,06
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Buoc

thuc Don N thye Ngu’q’l thyc Két qua thye hién Thot stan Biéu mau
.n hi¢n hién : : quy dinh
hién
puse | Lo dwo Chil N | | :

cuc Moéi truong | Chi cuc trudng | Duyét ho so chuyén cho chuyén vién xtr 1y 04 gio Mau 03,04,05

va Bién dao
Cong chire tiép nhan ho 80, co trach nhiém tiép nhan va klem
tra van ban, phiéu yéu cau khai thac va sir dung dit liéu cua to
chure, cd nhan:
- Trudng hop van ban, phiéu yéu cau chua dy du cac quy dinh
tai Khoan 2, Diéu 14 Thong tu s6 20/2016/TT-BTNMT, trong
thot gian khong qua 03 ngay lam viéc S¢ Tai nguyén va Moi
truong cd trach nhiém huéng dan t6 chirc, ca nhan b sung;
- Trudng hop dir liéu duoc yéu cau khong thudc trach nhiém
cung cap thi S¢ Tai nguyén va Méi trudong phai thong bao cho
t6 chtrc, c4 nhan trong thoigian khong qua 03 ngay lam viéc.
- Trudong hop tir chdi cung cap dir lidu thi trong thoi gian

Chuyén  vién khc:).ng,quvé O% nga‘}y‘l.éth Vié~c,’S(y Tai nguyén va Moi truong

Chi cuc Mobi phai c6 van ban tra 161 néu 1o ly do. . ' N

Budc 3 ' Cong chuc - Truong hop van ban, phi€u yéu cau hop 1¢, S¢ Tai nguyén va | 292 gio Mau 03,04,05

truong va Bién,
dao

Moi truong thyc hién viéc cung cap dir liéu cho t6 chuc, ca
nhan theo quy dinh tai Khoan 5, Piéu 14, Thong tu sb
20/2016/TT-BTNMT:

+ i voi dir liéu 6 thé cung cip ngay: to chic, ca nhan dugc
truc tiépdoc, xem, nghe, ghi chép, sao chép, chup tai li¢u hoac
duoc cung cap ngay ban sao, ban chup tai lidu;

+ Doi véi dir lieudon gian: trong thoi han chém nhat 1a 05
ngay lam viéc ké tir ngay nhén dugc yéu cau hop 18;

+ Pdi véi dit liéu phire tap, can phai c6 thoi gian dé xem xét,
tim kiém, sao chép, trich xuat, tdp hop tir trong co s& dir lidu:
trong thoi han cham nhat 1a 20 ngay lam viécké tir ngdy nhan
dugc yéu cau hop 1¢;

+ Trudng hop ndi dung yéu cau qua phuc tap, khoi luong 16n:
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Buoc

thuc bon M thyc Ngmﬁ thyc Két qua thye hién Thoi s1an Biéu miu
hi én hi¢n hi¢n ‘ * quy dinh
. trong thoithan chdm nhat 1a 35 ngay lam viéc ké tir ngay nhan
duqq yéu cau hop I¢;
+ D61 voi truong hop phai thuc hién nghia vy tai chinh: viée
cung cap dir liéu dugc thyc hién sau khi t6 chirc, ca nhan yéu
cau cung cap dit lidu thuc hién daydiu cac nghia vu tai chinh
theo quy dinh.
Lanh dao Chi . \ N . Ar o A . 1A s A a4
Bude 4 | cuc Méi truong Chi cyc truéng Trlvnh ljelnh qdao WSO"ky; duy@‘g vao Athong baE) két qua tham dinh 04 gic Miu 03,04,05
Lz , hodc van ban tra lai ho so néu khong hop 1€
va Bién, dao
Bude 5 | Lanh dao S¢ Gidm déc S& qum )5et .kykduye;ti vao :[hong bac: két qua tham dinh hodc van 04 gid Miu 03,04.05
ban tra lai ho so néu khong hop 1€
Buoc 6 | BO phan Van B6 phan van thu cta S¢ vao s6 van ban, luu ho so va xac nhan .\ x
thu phan mém. Chuyén hd so cho UBND tinh 04 g1 Mau 04, 05
- Ti@p nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duyét.
. , Van phong - Chuyén ho so cho bd phan Vian thu VP UBND tinh vao s6 " x
Budc 7 UBND tinh UBND tinh van ban, lru h 3 so. , 44 gio Mau 04, 05
- Gui ket Keét qua giai quyeét TTHC tdi Van thu S¢ Tai Nguyén
va Mdi truong
. 9 . ) 9 Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mén va .
Bude 8 | Van phong So Van thu Trung tam phuc vu Hanh chinh cong 4 gio
Trung tdm phuc 7 ) 9
Busc g | V¥ hanh chinh Céng chirc Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; Tra két qua cho to chuc, ca Miu 05, 06

cong tinh Ninh
Binh

nhan va két thuc trén phan mém
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V. LINH VU'C KHI TUQNG THUY VAN VA BIEN POI KHi HAU

1. Tén thi tuc hanh chinh: Cip gidy phép hoat dong du bao, canh bao khi tuong thity van.
Ma s6 TTHC: 1.000987.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 17 (ngay 1am viéc) x 8 (gid/ngay) = 136 gior

Thoi gian thuce hién sau khi ra soat, don gian héa TTHC:16 (ngay lam viéc) x 8 (gido/ngay) = 128 gio.
Dich vu cdng truc tuyén mirc d9: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue
hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thue hién

Thoi
gian

Biéu mau/Keét
qua

Buoc 1

Trung tam
Phuc vu hanh
chinh céng

Cong chuc tiép
nhan ho so tai
Trung tam HCC

1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so, kiém tra,
huong dan tiép nhan hod so truc tuyén hoac truc tiép (déi voi to
chtrc, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chire, ca nhan bo
sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop. hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr ho
SO vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mén tham dinh ho
s0. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

Hb so gom: 02 bd

* Ho so cdp gidy phép hoat dong dw bdo, cinh bdo doi véi to
chirc:

(1) Pon d& nghi cap glay phép hoat dong du bdo, canh bao khi
tugng thuy vin theo Mau sb 2 Phu luc kém theo Nghi dinh s6
38/2016/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2016 cua Chinh phu;

(2) Ban sao ¢ chtng thyc hodc ban sao kém ban chinh dé ddi
chiéu quyét dinh thanh 1ap t6 chic hoic gidy chimg nhan hoat
dong kinh doanh cua td churc;

(3) Ban sao ¢ ching thyc hodc ban sao kém ban chinh dé d6i
chiéu van bang, chimg chi va hop dong lao dong cua doi ngil
nhan vién;

(4) Ban khai co s¢ vat chit, k¥ thuat; thong tin, dit 1i€u phuc vu

04 gioy

Mau
01,02,03,04,05,
06





https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=233410&qdcbid=16441&r_url=danh_sach_tthc
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguoi thuc
hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thaoi
gian

Biéu mau/Ket
qua

du bdo,canh bao; quy trinh k¥ thuat dy bdo, canh bao khi tuong
thity van; quy trinh quan 1y, danh gia chét luong dy bao, canh bao
theo Mau s6 06 Phu luc kém theoNghi dinh sb 48/2020/ND-CP
ngay 15 thang 4 nam 2020 cua Chinh phu;

(5) Ban khai kinh nghi€ém cong tac cua nhan vién tham gia du
béo, canh bdo, c6 xac nhan cla co quan, to chirc quan 1y nhan su
noi da tung lam viéc.

* Ho so cdp gidy phép hoat dong dw bdo, cinh bdo doi véi cd
nhan:

(1) Pon dé nghi cap gidy phép hoat dong du bao, canh bao khi
tuong thuy vin theo Mau s6 02 Phu luc kém theo Nghi dinh )
38/2016/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2016 cua Chinh phu;

(2) Ban sao c6 ching thue hodc ban sao kém ban chinh dé dbi
chiéu van bang, chimg chi dao tao chuyén nganh phu hop véi noi
dung xin cip phép hoat dong du bao, canh bao;

(3) Ban khai co s¢ vat chit, k¥ thuat; thong tin, dit liéu phuc vu
du bao, canh bao; quy trinh k¥ thuat du bao, canh bao khi tuong
thily van; quy trinh quan 1y, danh gia chét luong dy bao, canh bao
theo Mau s6 06 Phu luc kém theo Nghi dinh sé 48/2020/ND-CP
ngay 15 thang 4 nam 2020 cua Chinh phu;

(4) Ban khai kinh nghiém cong tac, c6 xac nhan cua co quan, to
chirc quéan 1y nhan sy noi da tung lam viéc.

Bwoce 2

Lanh dao So
Chi cuc Moi
truong va
Bién, ddo

Lanh dao Chi
cuc

- Lanh dao Chi cuc Moéi truong va Bién ddoduyét van ban,
chuyén cho can by chuyén mon.

04 gio

Chuyén vién

Chuyén vién phu traich  tham  dinh  ho  so:
- Xur 1y ho so: Tham dinh, thim tra, khao sat, danh gi4, két luan
cap phép.

- Trinh lanh dao phong phé duyét

72 gid

Mau 02, 04, 05

Chuyén
vién/Lanh dao

- Trinh Ph6 Giam doc phu trach phé duyét vao phiéu trinh vin
ban dé trinh UBND tinh.

04 gioy

Mau 04, 05
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Buoc

Nguoi thuc

thue Do’nhzfé!;hl.rc hién Két qua thie hién Til;: Biéu n:la{‘u/Ket
hién - (ghi 16 ho tén) g q
Chi cuc - Trinh Giam doc S& phé duyét to trinh UBND tinh.
Lanh dao So Giam ddc S Duyét van ban 04 gio Mau 04, 05
, A A V3o s6 van ban, luu ho so va xac nhan trén phén mém chuyén To . Mau 04, 05
S6 TN&MT | BO phan van thu trinh dén van thuy UBND tinh. 04 gi16
- Tiép nhan ho so, phan loai, trinh 1anh dao va cac cap c6 tham
quyén phé duygt. ’
. , Vién phong - Chuyén ho so cho bo phan Van thu VP UBND tinh vao s6 van " x
Buoc 4 UBND tinh UBND tinh ban, luu h 3 s0. | 32 gio Mau 04, 05
- Gui két Két qua giai quyet TTHC t61 Van thu Sé Tai Nguyén va
Moi truong
. < \ , < Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén mén va "
Budc 5| Van phong 86 Van thu Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong 4 g0
Trung tam Mau 01, 04,
Buge6 | Phuc vy hanh Cong chitc Thong bao cho t6 chirc va c& nhan; thu phi, 1¢ phi (neu c6); Tra 05, 06

chinh céng

két qua cho to chirc va ca nhan va két thiic trén phan mém
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2. Tén thii tuc hanh chinh: Sira doi, bo sung, gia han gidy phép hoat dong du bao, canh bao khi twong thiy vian.
Mi s6 TTHC: 1.000970.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 17 (ngay 1am viéc) x 8 (gid/ngay) = 136 gior

Thoi gian thue hién sau khi ra soat, don gian héa TTHC: 16 (ngay lam viéc) x 8 (gio/ngay) = 128 gio.

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 4

Budc
thuc
hién

Nguwoi thue hién £ Thoi Biéu mau/Két

Don vi thue hién (ghi 6 ho tén) Keét qua thwc hién gian qui

Bwoc 1

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho
s0, kiém tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyen
hoac truc tlep (d01 v&i t chtre, c4 nhan khong du diéu
kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chic,
c4 nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat,
Iwu trit hd so vao phan mém va chuyen veé Phong
chuyén mdn tham dinh hoé so. In phiéu tiép nhan va
hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Mau
Phong chuyén mon 01,02,03,04,05,
Hb so gom: 02 bd 04 gid 06

1) Pon dé nghi sira ddi, bo sung hodc gia han glay
phép theo Mau so 02 Phu luc kém theo Nghi dinh so6
38/2016/ND-CP ngay 15 thang 5 nam 2016 ctia Chinh
phu;
(2) Bao céo két qua hoat dong du bao, canh bio khi
tuong thiy vin ké tir khi duoc cip gidy phép hoic duoc
sira d0i, bo sung gidy phép theo Mau sé 03 Phu luc kém
theo Nghi dinh sb 38/2016/ND-CP ngay 15 thang 5
nam 2016 cua Chinh phu;
(3) Ban sao chimg thyc gidy phép hoat dong du bao,

canh bao khi trong thity vin da duoc cap.

Trung tdm Phuc Cong chure tiép
vu hanh chinh nhan ho so tai
cong Trung tam HCC
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Buoc

thwe | Pon vi thuc hién Ngu’q’1 Ehl.rc l}l@n Két qua thyc hién T.hm Bicu maou/Ket
hién U : (ghi 10 ho tén) : : gian qua
. ) \ - Lanh dao Chi cuc Moi truong va Bién dao duyét van
Chi cuc truéng | . 2 N A A .\
: n ban, chuyén cho céan bd chuyén mon. 04 gio
Chi cuc Méi — p z . 3
. \ i & Chuyén vién phu trach tham dinh ho so: x
truong va Bién A en RO 2 . 2 s e as ., Mau 02, 04, 05
\ Chuyén vién - XU 1y ho so: Tham dinh, tham tra, khao sat, danh gia, .
dao X1~ K . 72 gio
két luan cap phép.
- Trinh 1anh dao phong phé duyét
Chuyén - Trinh Pho Giam d6c phu trach phé duyét vao phicu Miu 04. 05
Bude 2 vién/Lanh dao trinh van ban d€ trinh UBND tinh. 04 gio ’
Chi cuc - Trinh Gidm doc S¢ phé duyét to trinh UBND tinh.
Giam doc hoic x
LinhdaoS6 | Pho Gidmdée |Duyét van ban 04giy | Mawod0s
phu trach
\ N A« Vao s6 vin ban, luu hd so va xac nhan trén phan mém N Mau 04, 05
S0 TN&MT B0 phan van thu chuyén To trinh dén Vin phong UBND tinh. 04 gio
- Tiép nhan hé s0, phén loai, trinh 1anh dao va cac cap
c6 tham quyén phé duyét.
, , Van phong - Chuyén ho so cho by phan Van thu VP UBND tinh . x
Buoe 4 UBND tinh UBND tinh vao sb yén bén, luu ho so. ’ 32 gio Mau 04, 05
- Gui ket Két qua giai quyeét TTHC t61 Van thu So Tai
Nguyén va Moi trudong
, 9 . ) - Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong chuyén .
Buoc 5 Van phong 5o Van thu mon va Trung tdm phuc vu Hanh chinh cong 4810
Trung tdm Phuc Thong béao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu Mau 01, 04, 05,
Buoc 4 vu hanh chinh Cong churc CO) Tra két qua cho t6 chirc va ca nhan va két thic trén 06

cong

phin mém
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Cép lai gidy phép hoat dong du bao, canh bao khi twong thuy van.
Mai s6 TTHC: 1.000943.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: 5(ngay lam viéc) x 8 (gid/ngay) = 40 gid.

Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc
thuc | Don vi thuc hién
hién

Nguwoi thue hién I - ‘n Thoi
(ghi 10 ho tén) Ket qua thyc hi¢n gian

Biéu mau/Ket
qua

1. Trung tam Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan
ho 50, kiém tra, hudng dan tiép nhan ho so truc
tuyén hodc truc tiép (ddi v6i to chirc, ca nhan
khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng din to
chtc, ¢4 nhan bd sung theo dung quy dinh 01 lan
duy nht.

3. Trudng hop hd so day du, quét (scan) va cap
nhat, luu trit hd so vao phan mém va chuyen ve
Phong chuyén mén tham dinh ho so. In phiéu tiép 02 gio
nhan va hen tra két qua giao cho t6 chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tam PVHCC vé
Phong chuyén mon

Hb so gdm:02 bo.

- Pon dé nghi cap lai gidy phép hoat dong du bao,
canh bao khi tugng thily vin theo Mau s6 02 Phy
luc kém theo Nghi dinh s6 38/2016/ND-CP ngay
15 thang 5 ndm 2016 cua Chinh phu.

Trung tam Phyc | Cong chire tiép nhan
Bude 1 vu hanh chinh ho so tai Trung tm
cong HCC

Mau
01,02,03,04,05,
06

- Lanh dao Chi cuc Mbi truong va Bién dao duyét
Lanh dao Chi cuc | viin ban chuyén cho can bd chuyén mon. 04 gio
- Xtr 1y ho so: Tham dinh, thAm tra, khao sat, danh
Chuyén vién gid, két ludn cap phép. 16 gio
- Trinh lanh dao phé duyét

Chi cuc Moi
truong va Bién

Buoc 2 d4o

Mau 02, 04, 05

B0 phén van thu Vao s6 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan

S TN&MT mém chuyén Té trinh dén Van phong UBND tinh, | 02 81°

Mau 04, 05

Buoc 4 UBND tinh Vian phong UBND | - Tiép nhén hé so, phan loai, trinh 1anh dao va céac 14 gio

Mau 04, 05
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Buoc

thwe | Pon vi thue hién Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'J'n Két qua thuwe hién T.hm Bicu maou/Ket
hién U : (ghi 10 ho tén) : : gian qua
tinh cap c6 tham quyén phé duyét.
- Chuyén hd so cho bo phan Vin thu VP UBND
tinh vao sb van ban, luu ho so.
- Guri két Két qua giai quyét TTHC toi Vian thu S
Tai Nguyén va M61 truong
Chuyén két qua giai quyét TTHC cho phong
Budoce 5 Vian phong S¢& Van thu chuyén moén va Trung tdm phuc vu Hanh chinh 2 gio
cong
Trung tam Phyc Thong bao cho to chic va ca nhan; thu phi, 18 phi Mau 01, 04, 05,
Budoc 4 vu hanh chinh Cong chuce (néu co); Tra két qua cho t6 chlic va ca nhan va 06

cong

két thiic trén phan mém
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VI. LINH VUC TONG HQP

1. Tén TTHC: Khai thac va sir dung thong tin dir li€u tai nguyén va moi trweong
Ma TTHC: 1.004237.000.00.00.H42

Téng thoi gian thye hién TTHC: 05 ngay 1am viée x 08 gid = 40 gid

Dich vu cong truc tuyén mirc dd: 3

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thuce
hién

Két qua thye hién

Thoi

gian quy
dinh

Biéu mau

Buoc 1

Trung tdm phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

Cong chirc
ti€ép nhan

1. Trung tam Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho s0, kiém tra,
huéng dan tiép nhan hod so truc tuyén hodc truc tiép (601 véi to
chtrc, ca nhan khong du diéu kién co so nop ho so truc tuyen)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng din t6 chic, ¢4 nhan bd
sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir ho so
vao phan meém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.
In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé So.

* Ho so:

a) Doi Vi triong hop khai thac va s dung thong tin, dé liéu qua
trang thong tin hogc céng théng tin dién tir ciia co quan cung cap
thdng tin, diz liéu

Khong quy dinh.

b) Déi véi triong hop khai thac va si dung thong tin, di lidu theo
hinh thzzc phiéu yéu cau hodc véan ban yéu cau

- Van ban, phiéu yéu cau cung cap théng tin, dit liéu tai nguyén va
moi truong;

- Phiéu yéu cau cung cap thdng tin, di liéu tai nguyén va moi truong
d6i v6i ca nhan nudc ngoai tai Viet Nam.

04 gioy

Mau 01,
02,03,04,05,06

Budc 2

Lanh dao So

Giam doc

Duyét hd so chuyén cho phong chuyén mén xir 1y

04 gidy

Mau 03,04, 05

Budc 3

Phong, don wvi
chuyén mon

Cé}n bo
thﬁm dinh
ho so

- Xéc dinh tinh day du, hop phap, hop 1y cua ho so da nhan.
- Truong hop ndi dung ho so chua dap ung quy dinh thi tham muu
van ban (mau phi€u) thong bdo hudng dan véi t6 chirc gui dén

20 gio

MaAu 03,04, 05
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Budc . \ e Thoi
thuc Don M thye Ngmﬁ thye Két qua thye hién gian quy Biéu miu
‘A hi¢n hi¢n .
hién : : dinh
Trung tam phuc vu Hanh chinh cong.
- Truong hop ndi dung hd so da diéu kién:
+ Xir 1y, tham dinh hd so.
+ Xac minh (néu c9).
- Hoan thién hd so cung cip dit liéu dat dai theo yéu cau; Béo cdo
Lanh dao So
Lanh dao phong,
Budc 4 | don vi chuyén Trinh lanh dao S& ky duyét vao thong bao két qua tham dinh. 04 gio | Mau 03,04, 05
mon
R q Giam  doc . x
Budce 5 | Lanh dao S¢ 35 Xem x¢ét ky duyét vao thong bao két qua tham dinh 04 gio Mau 03,04, 05
B phan van thu cta S¢ vao s6 van ban, luu hd so va xac nhan phﬁn
Budce 6 | B6 phan Van thu mém. Gui ho so két qua cho Trung tdm phuc vy hanh chinh cong | 04 gio Mau 05, 06
tinh Ninh Binh
Trung tam phuc
. vu hanh chinh | -, . Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; Tra két qua cho to chuc, ci nhan
Budc 7 Cong chuc

cong tinh Ninh
Binh

va két thac trén phan mém
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VIL LINH VU'C MOI TRUONG ‘
1. Tén thu tuc hanh chinh: Tham dinh phé duyét phwong an cdi tao phuc h6i méi truwong trong khai thac khoing

san (b4o c4o riéng theo quy dinh tai khoan 2 Diéu 36 Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP)

Mai s6 TTHC: 7
Tong thoi gian thue hién TTHC: Thoi gian tham dinh: 30 (ngay lam viéc) =240 gio, thoi gian phé duyét 15 (ngay lam

viéc) = 120 gio

Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 2

Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi Biéu ]
thuc o hién Ket qua thuc hién . mau/Ket
‘n thwe hién gian -
hién qua
L. Thdam dinh phwong dn cdi tgo, phuc hoi méi trwong (tong 240 gio)
Trung tam | Cong chuc tiép | 1. Trung tam Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho s0, kiém tra, Mau so
phuc  vu|nhan hd so tai | hudng dan tiép nhan hd so truc tuyén hoic truc tiép (d01 véi to | 01 gid 01, 02,
hanh chinh | Trung tdm phuc | chiic, c4 nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc tuyén) 03, 04,
cong tinh | vu hanh chinh [ 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chuc, ca nhan bo 05, 06

Buwéec 1

Ninh Binh

cong tinh Ninh
Binh

sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop ho so day du, quet (scan) va cap nhat, luu trir ho so
vao phan meém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.

In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* Hd so dé nghij thim dinh phuong an gom:

1.M¢t (01) van ban dé nghi tham dinh phwong dn theo mau quy
dinh tai Mau sé 12 Phu luc II ban hanh kém theo T hong tw s0
02/2022/TT-BTNMT ngay 10/01/2022 ciia B¢ truong Bo Tai nguyén
va MOi truong;

2. Mot (01) ban phwong én theo mau quy dinh tai Mau s6 11 Phu
luc Il ban hanh kéem theo Thong tu s6 02/2022/TT-BTNMT cua Bé
truong Bo Tai nguyén va Moi truong.

3. 01 (mgt) ban sao bao cdo BTM hodc ké hoach bdo vé méi triong
hodc ban cam két bdo vé méi triong hodc ban ding ky dat tiéu
chudn méi trirong hodce dé an bdao vé méi trieong don gian hodc dé
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Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi Piéu ]
thuc o hién Ket qua thuc hién . mau/Ket
on thuc hién glan -
hién : ) qua
an bdo vé maéi trong chi tiét da duwoc phé duyét hodc xac nhdn.
Lanh dao
Chi cuc . . X Z
Buéce 2 | Mo1 truong Chi cye truéng: | _ Duyét ho so va chuyén cho can bd chuyén mon 01 gio l\éljuosso
va Bién, '
dao
Chuyén vién phu trach tham dinh ho SO
- Xit 1Y, thAm dinh ho so:
+ Ho so khong hop I¢: trinh Lanh dao Chi cuc, duyét van ban tra lai
hd so.
+ HO so hop 1é: trinh thong bao ndp phi tham dinh phuong an cai | 233 gio
tao phuc hdi méi truong; trinh thanh 1ap hoi dong tham dinh, t6
Chuyén chtrc khao sat thuc dia, 1ay y kién ctia co quan, to chtic va chuyén
vién Chi gia, to chirc hop hoi dong tham dinh. My b
Buwoc 3 cuc Moi | Chuyén vién - Trinh lanh dao Chi cuc duyét, Ky nhay mot trong cac van ban 02.04. 05
truong va sau: T
Bién, dao - Vin ban thong bao két qua thim dinh trong truong hop théng qua
sau khi chinh sira, b6 sung hoic Vin ban thong bao két qua tham
dinh trong truong hop khong thong qua.
- To trinh vé viéc phé duyét két qua tham dinh phuong an cai tao,
phuc hdi méi truong trong trudng hop théng qua khong phai
chinh sira, b6 sung kém theo ban dy thao Quyét dinh phé duyét
duyét két qua tham dinh.
Chi cuc truong: | Trinh Lanh dao Sé ky duyét mét trong cac vian ban sau: 02 gid
Lanh dao - Vin ban thong bao két qua thim dinh trong trueong hop théng qua
Chi cuc sau khi chinh sira, b6 sung hoic Vin ban thong bao két qua tham X X
, O . \ A A Mau so
Bude 4 | Mo truong dinh trong truong hop khong thong qua. 04. 05
va Bién, - To trinh vé viéc phé duyét két qua tham dinh phuong &n cai tao, '
dao phuc hdi mdi truong trong trudng hop thong qua khong phai

chinh sira, bd sung kém theo ban du thao Quyét dinh phé duyét
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Budc Pon vi Nguwoi thuce ] Thoi Piéu ]
thuc x hién Keét qua thuc hién . mau/Ket
‘A thuc hién : ‘ * glan .
hién : ) i i qua
duyét két qua tham dinh.
Xem xét, kv duyét mot trong cac vin bin sau: 02gio
- Vian ban thong bao két qua tham dinh trong truong hop théng qua
, sau khi chinh sira, bo sung hodc Van ban thong bao két qua tham o
Buée 5 Lanh dao Giam doc S¢: | dinh trong truong hop khongthdng qua. Mau so0
So - To trinh v€ viéc phé duyét két qua tham dinh phuong an cai tao, 04, 05
phuc hoi moéi trudong trong truong hop théng qua khong phai
chinh sira, bd sung kem theo ban dy thao Quyét dinh phé duyét
duyét két qua tham dinh.
- B0 phan Van thu cua sé vao s6 van ban, luu ho so va xac nhan | 01gio
Bd phan trén phan mém. Gui ho so, két qua (Thong bdo két qua tham dinh)
van thu S& cho Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh thong bao x4
. N A < . 1A 5 ; . Mau so
Budce 6 | Tal nguyén Van thu tra két qua cho Chu dy an. . i 04. 05
va Moi - BO phén vén thu cua s¢ vao s véan ban, luu ho so va xac nhén trén ’
truong phian mém to trinh UBND tinh ky duyét Quyet dinh phé duyét
duyét két qua tham dinh phuong an cai tao, phuc hoi moi truong.
Xem xét, ky duyét: Quye:t dinh phé duyét duyét két qua tham dinh
Lanh dao phuong an cai tao, phuc héi moi truong trong truong hop thong qua
UBND tinh khong can chinh sura. "
118 gio ’
Budc 7 U?ND Bd phan Van thu vao s0 van ban, lwu hd so va xac nhan trén phén -(th(n o Mau s
tll’lh X We 1 A x ” X . " " " X ” 2 glan phe 04, 05
< mém. Gui ho so, két qua (Quyét dinh phé duyét duyét két qud tham A
Vian thu UBND | .. L Xe o oae s X duyét)
tinh dinh phwong an cdi tgo, phuc héi méi truong trong truong hop
thong qua khong can chinh sira) cho S¢ Tai nguyén va Moi trudong
tinh Ninh Binh.
B0 phan Van thu B6 phan Van thu tiép nhan két qua, xac nhan trén phan mém, giri ho 02 oidy
van thu S¢& s0, két qua cho Trung tdm phuc vy hanh chinh cong tinh Ninh Binh ( thgc‘r ; Mau 01,
Buwéc 8 | Tai nguyén . ~ | 05,06
< R gian phé
va Mol A
duyét)

truong
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Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi Piéu ]
thuc o hién Ket qua thuc hién . mau/Ket
on thuc hién glan -
hién : ) qua
Trung tam Can bo Trung | Thong bao cho, to chirc va ca nhan; Tra két qua cho to chirc, ca
phuc vu tam Phuc vu nhén va két thic trén phén mém
Buwéc 9 | hanh chinh | hanh chinh cong -
cong tinh
Ninh Binh
II. Phé duyét phwong dn cdi tao, phuc héi méi truwong doi véi trwong hop két qua tham dinh thong qua véi
diéu kigén phdi chinh sita, bo sung(tong 120 gio)
Trung tdm | Cong chuc tiép | 1. Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém tra, Mau s6
phuc  vu|nhan hd so tai | hudng din tiép nhan hd so truc tuyén hoidc truc tiép (d01 véi to 01, 02,
hanh chinh | Trung tdm phuc | chirc, ca nhan khong du diéu kién co so nop ho so truc tuyen) 03, 04,
cong tinh | vu hanh chinh |2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chiic, c4 nhan bo 05, 06
Ninh Binh | cng sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat. 01 gio
3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trr hd so
vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh ho so.
In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6 chuc, ca nhan.
4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
Buée 1 mon
* Ho so dé nghi phé duyét phuwong an gdm:
-01 (mét) van ban gidi trinh ¥ kién tham dinh cua chi dw dn.
- 01 (mgt) ban phwong dn cai tqo, phuc héi méi trwong da dwoc
chinh sita, b6 sung dwoc déng quyén gay cing, Chu dy an ky vao
phia dwéi tieng trang hodc dong dau gidp lai bdo cdo ké cd phu luc
kem theo 01 (m¢t) dia CD trén dé chira mot (01) tép van ban dién
te dinh dang dudi “.doc” chia noi dung cua Phuwong dan va mot
(01) tép van ban dién tw dinh dang duoi “.pdf” chira noi dung da
quét (scan) cua toan bo bdo cdo ké ca Phu luc.
Lanh dao | Chi cuc truéng: | Duyét ho so va chuyén cho can bd chuyén mon.
Buée 2 Chi  cuc 01 gio Mau s6
Maéi truong 04, 05

va  Bién,
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Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi Piéu ]
thuc o hién Ket qua thuc hién . mau/Ket
on thuc hién glan -
hién : ) qua
dao
Chuyén vién Chuyén  vién  phu trach tham dinh  ho SO
Chuyen - Xt 1y, tham dinh ho s
vien  Chi + Néu ho so chu:a du dicu kién phé duyé¢t, hodac khong phé duyét o
Buée3 | cuc  Moi lam van ban gui chu dl:l’ an. . 95 gid Mau s6
triréng va + Néu ho so du diéu kién phé duyét: du thao To trinh va Quyét dinh 02, 04, 05
Bién, ddo phe duyet. :
’ - Trinh lanh dao Chi cuc duyét, ky nhay Quyét dinh phé duyét hodc
van ban tra lai ho so néu hd so du diéu kién phé duyét.
Lanh dao | Chi cuc truong: | Trinh Lanh dao S& ky phé duyét vao vin ban tra lai ho so néu ho so
Chi cuc khong du dicu kién phé duyét hodc To trinh phé duyét phuong an Miu sé
Buge 4 | Mo6i truong cai tao, phuc hoi méi truong kém theo du thao Quyét dinh phé | 02 gio 04. 05
va  Bién, duyét. '
dao
Xem xét, ky duyét vao van ban tra lai ho so néu ho so khong du
Buéc 5 Lanh dao | Giam déc So: diéu kién phé duyét hoac T trinh phé duyét phuong an cai tao, 02 gics Mau sb
So phuc hoi moéi truong kem ban dy thao Quyét dinh phé duyét va 04, 05
chuyén Vin thu So.
B6 phan Vao so van ban, lvu hd so va xac nhan trén phﬁn mém trinh UBND
van thu S& tinh ky Quyét dinh phé duyét két qua thim dinh phuong an cai tao, x %
. a: A < N A .. | Mau s6
Budce 6 | Tai nguyén | Van Thu phuc h6i moi trudng. 01 gio 04. 05
va MOi ’
truong , ’ 7
~ X ’t, ky ot: ¢t dinh phé ¢ ét két qua tham dinh Xz
oo |Lihdso | Semad K5 Qs e s D
Budc 7 tinh UBND tinh tinh. T 16 gio | 04, 05
Vian thu UBND | B phan Van thu vao s6 van ban, lvu ho so va xac nhan trén phé“m Mau s6
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Budc Pon vi Nguoi thue ] Thoi Biéu
thue on hién Keét qua thuc hién . mau/Két
on thwe hién : : glan .
hién i i ] . qua
tinh meém. Gui ho so, két qua (Quyét dinh phé duyét ket qua tham dinh 04, 05
phwong dn cdi tao, phuc hoi moi truong) cho S& Tai nguyén va Moi
truong
56 Tai B6 phan Vin thu tiép nhan két qua, xac nhan trén phan mém, giri hd
Buéc 8 | nguyénva | Vin Thu > paan v p nan ket qua, xac Hhan el phan met, gu| 02 gioy
O so, két qua cho Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh
MOo1 truong
Trung tdm Thong bao cho, td chirc va ca nhan; Tra két qua cho t6 chue, ca x
N S A A Mau 01,
, Phuc vu n , nhan va két thac trén phan mém
Buéc9 || . . Cong chuc - 05, 06
hanh chinh

cong
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2. Tén thii tuc hanh chinh: Thim dinh bao cdo danh gia tic dong moi truong.

Mai sé6 TTHC:

Téng thoi gian thwe hién TTHC: Tham dinh: 30 (ngay lam viéc) =240 gio, phé duyét 20(ngay 1am viéc) = 160 gio

Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 2

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguoi thue
hién

Két qua thyc hién

Thaoi
gian

Biéu
mau/Ket
qua

1. Thim

dinh bao cdo danh gia tac dong moi

truong (30 ngay lam viéc = 240 gio)

Budce 1

Trung tam
phuc vu hanh
chinh cong tinh
Ninh Binh

Cong chirc tiép
nhan hd so tai
Trung tdm phuc
vu hanh chinh
cong tinh Ninh
Binh

1. Trung tdm Phuc vy hanh chinh céng tiép nhan ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc tiép (ddi véi
td chirc, c4 nhan khong du diéu kién co so nop hd so truc
tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chirc, ca nhan
b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir hd
s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

(Chi tiép nhén hé so tham dinh da dwoc tham vin trén trang
thong tin dién tw cua So Tai nguyén va Moi truong theo quy
dinh trir cée duw an dau tw thudée danh muc bi mdt nha nuoc)

* Hd so dé nghi tham dinh bao cio PTM gom:

- 01 ban chinh Vin ban dé nghi thim dinh bao cao danh gia tac
dong méi trudng (mdu sé 02 Phy luc II ban hanh kém theo
Théng tw s6 02/2022/TT-BTNMT);

- 01 ban chinh Bao céo danh gia tac dong moi trudng (mdu s6

04 Phu luc II ban hanh kém theo Théng tw sé 02/2022/TT-
BTNMT);

- 01 ban chinh Bé4o cao nghién ctru kha thi hoac tai li€u tuong
duong v6i bao cdo nghién ciru kha thi ctia du an dau tu.

01 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04,
05, 06

Budce 2

Lanh dao Chi

Chi cuc truong:

Duy¢t h6 so chuyén cho can by chuyén mén

01 gio

Mau 04,05
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cuc Moi truong
va Bién, dao

Bwoc 3

Chuyén  vién
Chi cuc Moi
truong va
Bién, ddo

Chuyén vién

Chuyén vién phu trach thAm dinh hd so:

- Xir 1y, thim dinh h so:

+ Ho so khong hop 1€: trinh Lanh dao Chi cuc duyét van ban tra
lai ho so.

+ H6 so hop 18: trinh thong bao ndp phi thAm dinh phuong an
cai tao phuc ho6i méi trudng; trinh thanh lap hoi dong tham dinh,
t6 churc khao sat thuc dia, lay ¥ kién cua co quan, t6 chuc va
chuyén gia, t6 chtrc hop hoi dong tham dinh.

- Trinh lanh dao Chi cuc duyét, ky nhay mot trong cic van
ban sau:

+ Vin ban thong bao két qua tham dinh trong trudng hop thong
qua sau khi chinh sira, b6 sung hodc Vin ban thong bao két qua
tham dinh trong trudng hop khong thong qua

+ T¢ trinh moi trudong trong trudong hop thong qua khong phai
chinh sira, bo sung kém theo ban du thao Quyét dinh phé duyét
duyét két qua tham dinh.

231
gio

Mau 02,
04,05

Budc 4

Lanh dao Chi
cuc Mai truong
va Bién, dao

Chi cuc truong

Trinh Lanh dao S& ky duyét mgt trong cac van ban sau::

- Vin ban thong bao két qua tham dinh trong truong hop thong
qua sau khi chinh sira, b sung hoic Vin ban thong bao két qua
tham dinh trong trudong hop khéng thong qua

- T trinh phé duyét két qua tham dinh bao céo danh gia tac
dong mdi truong trong truong hop thong qua khdng phai chinh
stra, bd sung kém theo ban du thao Quyét dinh phé duyét duyét
két qua tham dinh.

02 gid

Mau 04,05

Bwoec 5

Lanh dao So

Giam doc So:

Xem xét, ky duyét mot trong cac van ban sau: :

- Vin ban thong bao két qua tham dinh trong trudng hop thong
qua sau khi chinh sira, b sung hoic Vin ban thong bao két qua
thim dinh trong trudong hop khong thong qua

- To trinh phé duyét két qua tham dinh Bao cdo danh gia tac
dong moi truong trong truong hop thong qua khong phai chinh
sira, bo sung kém theo ban dy thio Quyét dinh phé duyét duyét

03 gio

Mau 04,05
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két qua tham dinh.
- Bao cdo danh gia tac dong mdi truong thong qua sau khi chinh
stra, bo sung hodc khong thong qua thi B phan Van thu cia so
vao sO van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui ho
A A < so, két qua (Thong bao két qua tham dinh) cho Trung tam Phuc
B6 phan van A , o , . . o L a1k ,
. .- vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh thong bao va tra két qua cho x
, thw So Tai|,. \ .. | Mau 04, 05
Budc 6 ~ .~ | Van Thu SO chu du an. 02 gio
nguyéen va Moi
fruen - Bao cdo danh gia tac dong moi truong thong qua khong can
& chinh stra, bd sung thi bo phén van thu cta s¢ vao s6 van ban,
Iru ho so va xac nhan trén phan mém trinh UBND tinh ky duyét
Quyet dinh phé duyét duyét két qua tham dinh phuong an cal
tao, phuc h6i moi truong.
Xem xét, ky duyét: Quyét dinh phé duyét duyét két qua tham
Lanh dao dinh Bao cao danh gia tac dong moi truong trong truong hop Mau 04, 05
, UBND tinh thong qua khong can chinh stra.
Buoe7 | UBND tinh 1‘?5
B6 phan Van thu vao s6 van ban, lvu ho so va xac nhan trén & Miu 04. 05
Van thu phan mém. Gui ho so, két qua cho S& Tai nguyén va Moéi ’
truong .
36 TAi neuvén B6 phan Van thu tiép nhan két qua, xac nhan trén phan mém, 04 oidy
Buge 8 | O0 & MW vah Th So gtri ho so, két qua cho Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh &
va M0i truong . X
Ninh Binh
Trung tam Cén by Trung Thong bao cho, td chirc va ca nhan; Tra két qua cho t6 chue, ca Mau 01,
Budéc 9 | Phuc vu hanh | tam Phuc vu nhan va két thuc trén phan mém - 05, 06
chinh céng hanh chinh cong
II. Phé duyét bdo cdo ddnh gid tic dong méi trwong trong trweong hop théng qua véi diéu kién phdi chinh siva, bé sung (20 ngay
lam viéc = 160 gio) , , ‘ q
Cong chirc ti€p | 1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhén ho so, kiém
Trung tdm | nhan ho so tai | tra, hudng dan ti€p nhan ho so truc tuyén hodc truc tiep (doi véi X X
\ R 2 , , n n w ae X 1 cn R A Mau s6 01,
, phuc vu hanh | Trung tdm phuc | t6 chuc, ca nhan khong du di€u kién co so ndp hd so truc .
Budce 1 . N \ , £ 01 gio | 02, 03, 04,
chinh cong tinh | vu hanh chinh | tuyén) 05. 06

Ninh Binh

cong tinh Ninh
Binh

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, c4 nhan

bd sung theo diing quy dinh 01 1an duy nhat.
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3. Trudng hop ho so day du, quét (scan) va c@p nhat, luu trir ho
s0 vao phan mem va chuyén vé Phong chuyén mon tham dinh
hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to chirc, ca
nhan.

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong chuyén
mon

* H) so dé nghi phé duyét bao cao DTM gom:

- 01 ban chinh vin ban dé nghi phé duyét két qua tham dinh bao
cdo danh gia tdc dong moi truong, trong do giai trinh ro nhirng
néi dung da dwegc chinh sira, b6 sung theo két qud tham dinh;

- 01 ban chinh Bao c4o danh gia tdc dong mdi truong duoc dong
quyén gdy ciing, Chii dw dn dau tw ky vao phia dudi cia timg
trang hodc déng dau gidp lai bdo cdo ké ca phu luc kém theo
dia CD trong do chwa tép van ban dién tw dinh dang dudi
“.doc” chira ngi dung cua bao cao va tép van ban dién tir dinh
dang dudi “.pdf” chira noi dung da quét (scan) cua toan bg bdo
cdo (bao gom cd phu luc)

Lanh dao Chi

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho can bo chuyén mén.

Buée 2 | cuc Moi truong 01gio | Mau 04,05
va Bién, ddo
Chuyén  vién phu trach  tham dinh hd  so:
- Xtr 1y, tham dinh ho so:
+ Néu ho so chua du diéu kién phé duyét, hoic khong phé duyét
Chuyén  vién lam van ban néu ro 1y do gtri chu du an.
Buge 3 | Chi cuc Moi | Chuyén vién + Néu ho so du diéu kién phé duyét: du thao To trinh phé duyét | 134 | Mau 02,
truong va bao cdo danh gid tdc dong moi truong kém theo ban du thdo | gio | 04,05
Bién, dao Quyét dinh phé duyét bao cdo danh gia tic dong moi truong.

- Trinh lanh dao Chi cuc duyét, ky nhay T¢ trinh phé duyét bao
cdo danh giad tdc dong moi truong kem theo ban dy thdo Quyét
dinh phé duyét bao cdo danh gia tdc dong moi trudng.
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Lanh dao Chi

Chi cyc truong:

Trinh Lanh dao S¢ ky phé duyét vao vin ban tra lai ho so khong

Buée 4 | C4C M6i truong hop 1€ hodc To trinh phé duyét bao cao danh gia tac dong mo1 01 gics Mau 04, 05
va Bién, dao truong kém theo ban du thdo Quyét dinh phé duyét bao céo
danh gia tac dong moi truong.
, Xem x¢€t, ky vao van ban tra lai ho so hodc T trinh phé duyét N
. ~ \ Giam doc So: bao cao danh gia tac dong moi treong kém theo ban du thao .. | Mau 04, 05
Budc 5 | Lanh dao 56 Quyét dinh phég duyét bao %:éo danh gieig tac dong moi truong va 02g10
chuyén Vin thu So
gl?l’ p }é%n \./I.ag; Vao sd van ban, lu}l ho so va xac nh;in trén phﬁn mém trinh Miu 04. 05
Budc 6 nguyén va Moi Vién Thu S¢ UBND tinh ky Quyét dinh phé duyét két qua tham dinh bao cédo | 01 gio ’
\ danh gia tac dong moi trudong
truong
UBND tinh Lanh dao Xem xét, ky duyét: Quyét dinh phé duyét duyét ké'to qua tham Miu 04. 05
UBND tinh dinh bao cao danh gid tic dong moi truong va chuyén van thu ’
Budc 7 UBND tinh. : : 16 gios
Van thu UBND B(f)‘ phaq Van thu Yéo sO \{én ban, Iuu hd so va xac nhan trén Miu 04. 05
tinh phan mém. Guri ho so, két qua cho S& Tai nguyén va MOoi ’
truong.
B6 phan van Bo pl}an Vép thu tiép nhéan két qua, xac nhan trén phén mém,
, thw Sé& Tai|,. \ 1 ho so, két qua cho Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh .
Bude8 | o va moi | VAR Th SO ﬁ”nh Bt q glamp & 04 gid
truong
Trung tdm Can b6 Trung Thong bao cho, t6 chitc va ca nhan; Tra két qua cho to chirc, ca Mau 01,
Budéce 9 | Phuc vu hanh | tam Phuc vu nhan va két thic trén ph?m mém - 05, 06

chinh céng

hanh chinh céng
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3. Tén thii tuc hanh chinh: Cip Gidy phép méi truong

Mai sé6 TTHC:

Téng thoi gian thuc hién TTHC:

15 (ngay lam vigc) = 120 gior (Béi Véi trieong hop du dn, co sé khdng thude doi tuwong phdi van hanh thi nghiém cong
trinh xur Iy chdt thdi hodc dir dn, co sé dau néi nwéc thai vao hé thang thu gom, xir Iy nieéc thdi tap trung cia KCN, CCN ddp
ng yéu cau khong thugc logi hinh san Xuat, kinh doanh, dich vu ¢d nguy co gay 6 nhzem moi truong, khdng thudce trurong hop
phdi quan trdc khi thdi ti déng, lién tuc, quan trdc dinh ky theo quy dinh tai Nghi dinh sé 08/2022/NP-CP)
30 (ngay lam viéc) = 240 gio (Poi voi cdc trieong hop con lai)

Dich vu cong truc tuyén mirc do: 4

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thuce hién
(ghit 10 ho tén)

Két qua thue hién

Thoi
gian

Bieu
mau/Ket qua

I. Cap Giay phép méi trwong (15 ngay lam viéc = 120 gio)
Doi vdi trwong hep sau:
- Trwong hep dw dn, co sé khong thuge doi twong phdi v@n hanh tha nghiém cong trinh xa# Iy chat thdi;
- Trwong hop du dn, co sé ddu néi nwéc thdi vao hé thang thu gom, xi Iy nwéc thdi tap trung ciia KCN, CCN ddp ing yéu cau khong
thugc logi hinh san xudt, kinh doanh, dich vu ¢é nguy co gdy o nhiém méi trwong, khong thuge trwong hep phdi quan trac khi thdi tue
dgng, lién tuc, quan trédc dinh Ky theo quy dinh tai Nghi dinh sé 08/2022/NBD-CP.

I.1. Thim dinh Cip Gia

phép méi truong

Buwoc 1

Trung tam
phuc vu Hanh
chinh céng
(HCC) tinh
Ninh Binh

Céng chire tiép nhdn
hé so tai Trung tim
phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh

1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hoic truc tlep (dbi
v6i t6 chirc, ca nhan khong di diéu kién co so ndp hod so truc
tuyén)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi huéng dan to chuc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Trudng hop ho Ny day du, quét (scan) va cap nhat, luu trix
ho so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to
chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén.

Tiép nhan ho so (théng qua hé théng dich vu céng truec tuyén

01 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04, 05,
06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

mirc do 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu trir ho so
vao phan mém. Néu hd so chua du thi can bd thu hd so
huéng dan cho td chirc c4 nhan hoan thién.

* H) so dé nghj gdm:

- Mot (01) (ban chinh) van ban dé nghi cap Gidy phép moi
truong cuia du an dau tu, co so (mcfu quy dinh tai Phu luc XIII
ban hanh kém theo Nghi dinh sé 08/2022/NP-CP).

- M6t (01) ban chinh, (02 ban sao) Bao cao dé xuat cap giay
phép moéi truong cua du an dau tu, co o

+ Truong hop dy 4n dau tu di c6 quyét dinh phé duyét két
qua tham dinh bao cdo danh gia tic dong madi trudng trudc
khi di vao van hanh tht nghiém:mdu quy dinh tai Phy luc
V111 ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/ND-CP;

+ Trudng hop dy an dau tw nhém I khong thude déi tuwong
phai thuc hién danh gia tic dong méi trudng:mau quy dinh
tai Phy luc 1X ban hanh kém theo Ngh;j dinh sé 08/2022/ND-
CP;

+ Truong hop co so, khu san xuét, kinh doanh, dich vu tap
trung, cum cong nghiép dang hoat dong c6 tiéu chi vé moi
truong twong duwong voi du an nhém | hoac nhoém 1:mdu quy
dinh tgi Phy luc X ban hanh kém theo Nghi dinh sé
08/2022/ND-CP;

+ Truong hop dy an dau tu nhom II:mdu quy dinh tai Phy
luc X1 ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/NP-CP;

+ Truong hop co sé dang hoat dong cé tiéu chi vé moi
truong twong dwong voi du an nhém Ill:mdu quy dinh tai
Phu luc X1l ban hanh kém theo Ngh;i dinh s¢ 08/2022/NP-
CP;

Phu luc 1 kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chitng nhdn dang ky doanh nghiép, gidy








169

Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

chimg nhdn dang ky dau tw hodic cdc gidy to tuwong duong);

+ Gidy to vé dat dai hodc hop dong thué dat cia co sé theo
quy dinh phap ludt;

+ Ban vé hoan cong cong trinh bao vé moi truong, cong trinh
phong ngira g phé sw ¢6 méi truong/Ban vé thiét ké, ban
Vvé thiét ké thi cong cdc cong trinh bao vé moi truong, cong
trinh phong ngua, img pho sy c6 méi trieong kém theo thuyet
minh vé quy trinh van hanh cia cong trinh xir Iy chat thai
(Truong hop khéng thudc doi twong phai c6 DTM)

+ Cdc chirng chi, chung nhdn, cong nhan cua cac cong trinh,
thiét bi xir Iy chat thai dong bo dwoc nhdp khau hodc da dwrge
thwong mai héa (néu c6);

+ Bién bdan nghiém thu, ban giao cac céng trinh bdao vé moi
triwong hodc cdc van bdan khdc c¢6 lién quan dén cdc cong
trinh bao vé moi truong;

+ So d6 vi tri ldy mdu cua chwong trinh quan trdc méi
truong;

+ Vian bdn vé quy hoach tinh, phdan ving méi truong khd
nang chiu tai cua moi truong dwoc co quan nha nuoc co
tham quyén ban hanh;

+ Cdc phiéu két qua quan trdc méi truong tai co so;

+ Ban sao DTM (trir dw an duoc phé duyét theo Luat BVMT)
va ban sao Quyet dinh phé duyét két qua tham dinh bdo cdo
PTM; céc gidy phép méi trieong thanh phan (néu cé).

Phu luc 2 kém theo bdo cdo:

+ Péi véi co sé co hogt dong pha di' tau bién di qua su
dung: (gom cdc logi gidy to: Quy trinh kiém sodt cdc yéu t6
nguy hlem yéu té c6 hai va phirong dan xik Iy sw co ky thudt
gdy mdt an toan, vé sinh lao dong nghiém trong; Ho so hoan
thanh cong trinh xdy dwng doi véi ha tang ky thudt, co s& vit
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

chdtphuc vu cho hoat dong pha do tau bién (néu co),; Cac tai
liéu khdc lién quan dén bién phdp bdo vé méi truong, img
phé si co méi truong trong qud trinh pha do tau biéon’ theo
quy dinh ciia Chinh phi vé nhdp khau, phd do tau bién da
qua su dung; Glay chirng nhan He thong qudn 1y méi truong
theo tiéu chudn quoc gia TCVN ISO 14001 hodc tiéu chudn
quoc té ISO 14001 (néu c6).

+ Poi véi dw dn khai thdc khodng sin: Dinh kém b6 sung
cac loai gicfy 10, ho so sau: Ban do vi tri khu vuc khai théc
mé (ty 1é 1/5.000 hodc 1/10.000); Ban do dia hinh cé (hodc
khéng c6) 16 via khu mé (ty 1é 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban do
két thiic tirng giai doan khai théc; Ban do tong mdt bang mé
(ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tdt ca cic hang muc
cong trinh va mang ky thudt; Ban do két thuc khai thac mo (ty
1é 1/2.000 hodc 1/5.000); Bdn do tong mat bang hién trang
mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tdt cd cac hang
muc céng trinh va mang kj thudt;Ban dé vi tri khu vuec cdi
tao, phuc héi méi truong(ty I¢ 1/5.000 hodc 1/10.000); Ban
do cdi tao, phuc hoi méi trieong theo tirng giai doan, tirng
nam; Bdan dé hoan thé khéng gian da khai thac (ty 1é 1/1.000
hoac 1/2.000).

- Mot (01)(Ban sao) Bao céo nghién ciu kha thi hoac tai liéu
tuong duong véi béo céo nghién ctu kha thi cua du an dau tu
theo quy dinh cua phép luat vé dau tu, dau tu cong, dau tu
theo phuong thitc ddi tac coéng tu, xay dung (d6i véi du an
dau tu khong thude dbi tuwong phai thuc hién danh gia tac
dong moi truong).

Buwoc 2

Chi cuc moi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

01 gid

MaAu 04, 05
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

Buwoce 3

Buwoc 4

Chuyén vién thy ly
ho so

Tham dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tréa lai ho so.

- Néu hd so hop 18: trinh thong bao ndp phi thAm dinh cip
Gidy phép moi truong; trinh thanh 1ap t6 thim dinh, t6 chirc
tham dinh, tham van ¥ kién cta co quan, to chic theo quy
dinh.

- Thong bao két qua tham dinh:

+ Du thao van ban thong bao tra hd so dé nghi cap glay phép
moi truong hodcvan ban thong bao hoan thién hd so de nghi
cap gidy phép méi trudong cia dy an dau tu (theo mdu s6 33
Phu lyc Il ban hanh kem theo Thong tw 02/2022/TT-BTNMT).
+ Xay dung to trinh UBND tinh kém theo Dy thio Glay phep
mdi truong cua du an dau tu, co so (quy dinh tai mau s6 40
Phu luc 2 ban hanh kem theo Thong tu s6 02/2022/TT-
BTNMT).

- Trinh Linh dao xem xét két qui thim dinh:

Trinh l1anh dao Chi cuc xem xét, ky nhay van ban thong bao
tra ho so hodc thong bao hoan thién ho so dé nghi cap glay
phép moi trudng hodc td trinh UBND tinhvé viée cap Gidy
phép moi trudng cua dy an dau tu, co so.

69 gid

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Xem xet, trinh Lanh dao S¢ ky van ban thong bao tra ho Sy
hodc van ban thong bao hoan thién hd so dé nghi cap glay
phép moi truong hodc ky to trinh UBND tinh vé viéc cap
Gidy phép moi truong cta dy an dau tu, co sd.

04 gioy

MaAu 04, 05

Bwoc 5

Buwoc 6

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét van ban thong bao tra ho so hodc thong
bao hoan thién hd so dé nghi cip gidy phép méi truong cua
du én délu tu va chuyén van thu hodc to trinh UBND tinh vé
viéc cap Gidy phép moi truong va chuyén van thu.

04 gidy

MaAu 04, 05

B0 phén van thu

V2o s6 vin ban, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Gui
ho so, két qua cho Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh

01 gio

Mau 04, 05
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Buoc

thue | PO vithue | Ngudi thye hién Két qui thue hién Thai _ Biéu
hi én hién (ghi 10 ho tén) : ’ gian mau/Keét qua
Ninh Binh hodc vao s6 van ban, luu ho so va giri UBND tinh
to trinh vé viéc cip Gidy phép moi truong ciia du an, co so.
Lanh dao UBND | Xem xét, ky duyét Gidy phép mdi trudng va chuyén vin thu
tinh UBND tinh. x
Buéc 7 | UBND tinh 36 giy | Mau 0405
B¢ phan van thu Vao s6 van ban, luu hd so va xac nhan trén phan mém. Gui
T ho so, trd két qua ra S¢ Tai nguyén va Moi trudong
So Tai Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két
Buoc 8 nguyén va B0 phan van thu | qua cho Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 04 gio
Moi truong
Trung tam , Thong bao cho to chtrc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu c0); Miu 01. 05
Bude 9 Phuf: vu Elél’lh Cong chue tra két | Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan va két thuc trén phan mém 06 P
chinh céng qua
tinh
1.2: Cip gidy phép méi truwdong (Sau khi nhin dwoc ho so di chinh sira, bé sung). (05 ngay lam viéc = 40 gio)
1. Trung tam Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hoic truc tlep (dbi
v6i t6 chirc, ca nhan khong di diéu kién co so ndp ho so truc
tuyén)
Trung tam , 2. Né'uqhé so khong dat yéu cau thi huong dﬁp t6 chirc, ca
\ Cong chire tiép nhdn | nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat. Au s6 01
, phu? v ?anh hé so tai Trung tam | 3. Trudng hop ho S0 day du, quét (scan) va cap nhat, luu trix . Mau so 01,
Budéc 1 | chinh cong . , 1/2 gio | 02, 03, 04, 05,
tinh Ninh p{’ll_/lc vu han.h chz‘nh h so vao phan mém va chuyén vé Phong Chuyen mon tham 06
Binh céng tinh Ninh Binh | dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to

chirc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén

Tiép nhan ho so (théng qua hé théng dich vu céng truec tuyén
mikc d§ 4), phan loai theo quy dinh va cap nhat, luu trir hd so
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

vao phan mém. Néu ho so chua du thi can bo thu ho so
huéng dan cho td chirc c4 nhan hoan thién.

* H) so dé nghj gdm:

- M6t (01) van ban bdo cdo viéc khéc phuc cac tdn tai theo
yéu cau cta to tham dinh.

- Ba (03) B4o cao dé xuit cap glay phép moi truong cua du
4n dau tu sau khi da chinh stra, b6 sung.

Buwoce 2

Bwoce 3

Buwoc 4

Chi cuc mo1
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

1/2 gio

Mau 04, 05

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trich thim dinh hd so:

+Trwong hop dw dn, co sé chwa dii diéu ki¢n dé dwoc cip
Gidy phép moi trwomg: xiy dyng dy thao van ban tré 16i chu
du 4n, co so viéc khong cap Gidy phep moi truong.

+ Trwong hop dw dn, co sé di diéu kign dé dwoc cap Gmy
phép méi truong: xay dyng to trinh UBND tinh vé viéc cap
Gidy phép méi truong cua dy an, co so.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét, két qui thim dinh:

- Trinh lanh dao Chi cyc ky nhay véan ban tra 101 chu du an,
co so viec khong cap Glay phép moi truong hodc to trinh
UBND tinh vé viéc cap Gidy phép méi truong cua du an, co
sO.

18 gio

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ ky van ban tra 161 chu du an, co s& vige
khong cap Giay phép mdi truong hodc to trinh UBND tinh vé
viéc cap Gidy phép mdi truong cua dy an, co s0.

04 gio

Mau 04, 05

Bwoc 5

Buwoc 6

So Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xét, ky duy€t van ban tra 101 chu dy an, co s& viéc
khong cap Gidy phép moi truong va chuyén van thu hodc
Xem xét, ky duyét to trinh UBND tinh vé viéc cap Gidy phép
moi trudng va chuyén vin thu.

04 gidy

Mau 04, 05

B0 phén van thu S&

Vo sé van ban, luu va xac nhan; gui ho so, tra két qua ra
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh.

01 gio

Mau 04, 05
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Buge | pon vithwe | Nguoi thye hién . . Thoi Biéu
thuc A o A Két qua thwe hi¢n . x A »
hién hién (ghi 13 ho tén) : : gian mau/Keét qua
. Hoac Vao §6 Vél’l‘ ban, lu"u Vé,’Xé.C nhan; giri UBND tinh to
trinh kem ho so dé€ nghi cap giay phép mai truong cua du an,
CO SO.
Lanh dao UBND Xem;xet,vky duyét Giay phép moi truong cia dy an, co so va ]
, , chuyén van thu. . Mau 04, 05
Buwoc 7 UBND tlI’lh N < N X N ; ~ ~ X X T 10 g10
B6 phan van thy tinh Vao s6 van ban, luu h6 so va xac nhén trén phan mém. Gui
T ho so, trd két qua cho S& Tai nguyén va Moi truong
So Tai Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Guri ho so, két Miu 04. 05
Buoc 8 nguyénva | B phan van thu S | qua cho Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tinh 02 gio ’
Moi truong
Trung tam Thong bao cho to chtrc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (neu co); N
Phuc vu hanh Tra két qua cho t6 chtic, ca nhan va két thuc trén phan mém. Mau 01, 05,
Budéc 9 | chinh cbng 06
tinh Ninh
Binh

I1. Cap Giay phép méi trwong (30 ngay lam viéc = 240 gio)
Poi véi cac truong hop sau (Trir cae trudng hop quy dinh tai Khoan 8 Piéu 29 Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP)
- Truwong hop 1: Dy an dau tw di cé6 Quyét dinh phé duyét két qua tham dinh bao cdo PTM thudc ddi twong phai c6 GPMT.
- Truong hop 2: Dy 4n diu tw khong thudce ddi twong phai thuc hién PTM nhung thude dbi twong phai c6 GPMT.

II.1. Tham dinh cap Gia

phép méi truong

Buwoc 1

Trung tam
phuc vu Hanh
chinh céng
(HCC) tinh
Ninh Binh

Céng chire tiép nhin
hé so tai Trung tam
phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh

1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh c6ng tiép nhén ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan ho so tryc tuyén hoic truc tiép (ddi
voi to chure, ca nhan khong du diéu kién co so nop ho so truc
tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chirc, ca
nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd SO day du, quét (scan) va cap nhat, luu trit
ho so vao phan mém va chuyén vé Phong Chuyen mon tharn
dinh ho so. In phleu tlep nhén va hen tra két quéa giao cho to
chirc, ca nhan.

01 gio

Mau s6 01,
02, 03, 04, 05,
06
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4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén moén

* H) so dé nghi gém:

- Mot (01) (ban chinh) van ban dé nghi cip Gidy phép moi
truong cua du an dau tu, co s& (mdNu quy dinh tai Phu luc X111
ban hanh kém theo Nghi dinh sé 08/2022/NP-CP).

- M6t (01) ban chinh, (08 ban sao) Bao cao dé xuat cap giay
phép moéi truong cua dy an dau tu, co 6

+ Truong hop du an dau tu di c6 quyét dinh phé duyét két
qua tham dinh bao cdo danh gia tic dong madi trudng trudc
khi di vao van hanh thir nghiém:mau quy dinh tai Phu luc
V11 ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/ND-CP;

+ Trudng hop dy an dau tw nhém I khong thude déi tuong
phai thyc hién danh gia tic dong méi truong:mau quy dinh
tai Phu luc IX ban hanh kém theo Nghi dinh sé 08/2022/NP-
CP;

+ Truong hop dy an dau tu nhom III:mdu quy dinh tgi Phy
luc X1 ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/NP-CP;

Phu luc 1 kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chitng nhdn dang ky doanh nghiép, gidy
chitng nhdn dang ky dau tw hodc cdc gidy to twong dwong);

+ Gidy to vé dat dai hodc hop dong thué dat cia co so theo
quy dinh phap ludt;

+ Ban vé hoan cong cong trinh bao vé moi truong, cong trinh
phong ngira iing phé sw ¢6 méi truong/Bdn vé thiét ké co so
hodc ban vé thiét ké thi cong cdc céng trinh bdo vé mdi
trwong, cong trinh phong ngira, tng phé sw c¢6 moi truong
kém theo thuyét minh vé quy trinh vdn hanh ciia c¢éng trinh
xit Iy chdt thai (Truong hop khong thude doi twong phdi c6
DTM)
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+ Cdc chung chi, chung nhdn, cong nhdn cua cac cong trinh,
thiét bi xir Iy chat thai dong bé dwoe nhdp khau hodc da dwoc
thwong mai héa (néu c6);

+ Bién ban nghiém thu, ban giao cdc cong trinh bao vé moi
trwong hodc cdc van ban khdc ¢é lién quan dén cdc cong
trinh bao vé moi truong;

+ So d6 vi tri ldy mdu cia chwong trinh quan trdac méi
truong;

+ Vian bdan vé quy hoach tinh, phdn ving méi truong kha
nang chiu tai cua moi truwong dwoc co quan nha nuwoc co
tham quyén ban hanh;

+ Cdc phiéu két qua quan trdac méi truong tai co so;

+ Ban sao DTM (trir dw an duoc phé duyét theo Ludt BVMT)
va ban sao Quyet dinh phé duyét két qua tham dinh bdo cdo
PTM; céc gidy phép méi treong thanh phan (néu co).

Phu luc 2 kém theo bdo cdo:

+ Péi véi co sé cé hogt djng pha di' tau bién da qua Su
dung: (gom cdc logi gidy to: Quy trinh kiém sodt cdc yéu t6
nguy hzem yéu té c6 hai va phirong dn xir Iy sw ¢o ky thudt
gay mdt an toan, vé sinh lao dong nghiém trong; Ho so hoan
thanh céng trinh xdy dung doi véi ha tang kj thudt, co sé vt
chat phuc vu cho hoat ddng phd dé tau bién (néu c6); Cdc tdi
liéu khdc lién quan dén bién phdp bdo vé méi truong, img
phé s ¢6 méi truong trong qud trinh phd dé tau bién theo
quy dinh cia Chinh phii vé nhdp khdau, phd dé tau bién da
qua s dung; Gidy chirng nhdn Hé thong qudn Iy méi truong
theo tiéu chuan quoc gia TCVN ISO 14001 hodc tiéu chudn
quoc té ISO 14001 (néu c).

+ Doi véi dw dn khai thdc khodng sin: Dinh kém bo sung
cac loai gid'y 10, ho so sau: Ban do vi tri khu vuce khai théc
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mo (ty lé 1/5.000 hodc 1/10.000); Ban do dia hinh ¢6 (hoac
khéng c6) 16 via khu mé (ty 1¢é 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban do
két thiic timg giai doan khai théc; Ban do tong mdt bang mo
(v 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tit cd cdc hang muc
cong trinh va mang ky thudt;Ban do két thiic khai thac mé (1
I¢ 1/2.000 hodc 1/5.000); Ban do tong mdt bang hién trang
mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tat cd cdc hang
muyc cong trinh va mang ky thudt;Ban do vi tri khu vue cdi
tao, phuc hoi méi truong(ty lé 1/5.000 hodc 1/10.000); Ban
dé cdi tao, phuc hoi méi truong theo ting giai doan, tirng
nam; Bdan dé hoan thé khéng gian da khai thac (ty 1é 1/1.000
hoac 1/2.000).

- Mot (01)(Ban sao) B&o céo nghién ctru kha thi hoac tai liéu
tuong duong vai bao céo nghién ciu kha thi cia dy an dau tu
theo quy dinh cua phap luat vé dau tu, dau tu cong, dau tu
theo phuong thirc ddi tac cong tu, xay dung (dbi véi du an
dau tu khong thudc dbi tuwong phai thuc hién danh gia tac
dong moi truong).

Bwoce 2

Chi cuc mo1
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so

01 gio

MaAu 04, 05
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Buwoce 3

Buwoc 4

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trach thim dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tra lai ho so.

- Néu hd so hop 18: trinh thong bao ndp phi thAm dinh cip
Gidy phép méi truong; trinh thanh 14p hoi dong thim dinh
hogc t6 tham dinh t6 chirc thdm dinh, khao sat thyuc t& tham
van ¥ kién cua co quan, t6 chuc theo quy dinh.

- Thong bao két qua tham dinh:

+ Dy thao vin ban thong bo tra hd so hodc théng bao hoan
thién hd so dé nghi cip gidy phép méi trudong cia dy an dau
tu (theo mau sé 33 Phu luc II ban hanh kém theo Théng tw
02/2022/TT-BTNMT).

+ Hoic x4y dung td trinh UBND tinh kém theo Du thao Gidy
phép mdi trudng (quy dinh tai mdu sé 40 Phu luc 2 ban hanh
kém theo Théng tw s 02/2022/TT-BTNMT).

- Trinh Linh dao Chi cuc xem xét két qua thim dinh:
Trinh lanh dao Chi cyc xem xét, ky nhdy véan bdn thong béo
tra ho so hodc thong bao hoan thién ho so dé nghi cap glay
phép moéi truong hodc to trinh UBND tinhvé viéc Cap Gidy
phép mdi truong cua dy an, co sé

145 giy

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem xet, ky van ban thong bao tra ho so
hodc thong bao hoan thién hd so dé nghi cap glay phép moi
truong hodc to trinh UBND tinhvé viéc Cap Gidy phép moi
truong cua du an, co s6 .

06 gio

Mau 04, 05

Buwoce 5

Buwoc 6

S¢ Tai
nguyén va
Moi trudong

Lanh dao So

- Xem xét, ky duyét van ban thong bao tra ho so hoic thong
bao hoan thién ho so dé nghi cap gidy phép mdi trudng cia
du an, co s& va chuyén van thu Hodc Xem xét, ky to
trinhUBND tinh vé viéc cap Gidy phép moéi truong cta du an,
co s va chuyén vin thu.

06 gid

MaAu 04, 05

B6 phan van thu So

- Vao s6 van ban, luu ho so va xac nhén trén phan mém. Gui

01 gio

Mau 04, 05
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. ho so, két qua cho Trung tam Phyc vy hanh chinh cong tinh
Ninh Bin}} hoac YéO sQ van ban, luu ho so va giri UBND tinh
to trinh vé viéc cap Gidy phép moi truong cua dy an, co so.
Lanh dao UBND | Xem xét, ky duyét Gidy phep moi truong cua du an, co so;
Buéc 7 | UBND tinh tinh chuyénvan thw UBND tinh. | 50005 | Miu 04,05
B6 phan van thy tinh Vao s6 van ban, luu h6 so va xac nhén trén phan mém. Gui
T ho so, trd két qua cho S& Tai nguyén va Moi truong
Sé& Tai B6 phan van thu S¢ | Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két
Bube 8 lrl/gl:jgiyterrlll(}ylzg qua cho Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh 04 gid Miu 04, 05
Trung tdm Thong bao cho to chire va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (neu cd);
Bube 9 Phuc vy hanh | Cong chire trd két | Tra két qua cho td chirc, ca nhan va két thic trén phan mém Mau 01, 05,
chinh cong qua 06
tinh
I1.2: Cép gidy phép méi trwong (Sau khi nhin dwgce ho so di chinh sira, bo sung) 10 ngay lam viéc = 80 gio
1. Trung tam Phup vu hénh chinh cong tjép nhan ho 50, kiérp
tra, huong dan tiép nhan ho so tryc tuyen hoac tryc tiep (doi
%! ,t6 chtrc, ca nhan khong du dicu kién co so ndop ho so truc
tuyen) ‘ .
Truna tam , 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chuc, ca
g . Cong chirc tiép nhdn | nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat. x %
phuc vu hanh 3 ) R Mau s6 01,
. PRI ho so tai Trung tam | 3. Truong hop hd SO day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir "
Buoc 1 chinh cbng . , 1 gio | 02,03, 04, 05,
tinh Ninh phuc vu hanh chinh | hd so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham 06
Binh céng tinh Ninh Binh | dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho t6

churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén moén

Néu ho so chua di thi can bo thu hd so huéng dan cho to
chirc ca nhan hoan thién.
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* Ho so dé nghj gom:

- Mot (01) van ban bao cao viée khic phuc cc ton tai theo
yéu cau cia to tham dinh/Ho1 dong thAm dinh.

- Ba (03) B4o cao dé xuit cap gidy phép moéi truong cua du
an dau tu sau khi da chinh stra, bd sung.

Bwoce 2

Buwoce 3

Buwoce 5

Chi cuc moi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y hé so.

01 gid

Mau 04, 05

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trich thim dinh hé so:

+ Néu du an, co so chua du diéu kién dé dugc cap Giay phép
moi truong: xay dung du thao van ban tra 101 chu dy an, co
s0 viéc khong cap Glay phép moi trudong hodc du an, co so
du diéu kién dé dugc cap Gidy phép moéi trudng: xay dung to
trinh UBND tinh kém theo Dy thao Gidy phép méi trudng
cua du an, co sé.

Trinh Lanh dao chi cuc xem xét:

- Trinh lanh dao Chi cuc xem x¢ét, ky nhay van ban tra 101
chu dy an, co s6 viéc khong cap G1ay phép moi trudng hoac
to trinh UBND tinh vé viéc cap Gidy phép mdi truong cta du
an, co sd.

51 gio

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem xét, ky van ban tra 101 chu dy an, co
80 vige khong cap Glay phép moi truong hoac to trinh UBND
tinh vé viéc cip Gidy phép mdi truong cia du 4n, co so.

05 gid

Mau 04, 05

Buwoce 6

Buwoce 7

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem x¢ét, ky duyét ban tra 161 chu du an, co s¢ viéc khong
cap Gidy phép méi truong va chuyen van thu hodc xem xét,
ky t& trinh UBND tinh vé viéc cAp Gidy phép moi trudng cua
du an, co sé.

05 gio

MaAu 04, 05

B6 phan van thu So

- Vao sb van ban, lvu va xac nhan; gui ho so, tra két qua ra
Trung tdm phuc vy hanh chinh cong tinh Ninh Binh.
hodc vao sd van ban, luu va xac nhan; gui to trinh kém hd so
dé nghi cap gidy phép moi trudng sang UBND tinh.

01 gid

MaAu 04, 05
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Bube 8 Lanh dao UBND iileuméie‘i;él;yﬂcllgya Giay phép moi truong cua dy an, co s§ va
UBND tinh LyeR van | 14gi5 | Miu04,0
B6 phan van thy tinh Vao s6 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui
T ho so, két qua cho S¢ Tai nguyén va Moi truong
S& Tai | B0 phan van thu S& | Ti€p nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két N
Budc 9 | nguyén  va qua cho Trung tAm Phuc vu hanh chinh cong tinh 02 gio Mau 04, 05
Moi trudong
Trung tam Thong bao cho to chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu c0);
Phuc vu hanh Tra két qua cho t6 chtic, ca nhan va két thuc trén phan mém. x
, ; A Mau 01, 05,
Buoc 10 | chinh - cbng 06
tinh Ninh
Binh

I11. Cap Giay phép mdi truwong (30 ngay lam viéc = 240gio )
Doi véi cdc truong hgp Co s, khu san xuat kinh doanh, djch vu tgp trung, cum cdng nghiép dang hoat dong thugc doi twong phdi co
GPMT (Trr cac trwong hop quy dinh tai Khodn 8 Dieu 29 Nghi dinh so 08/2022/ND-CP)

I11.1. Thim dinh cip Gidy phép méi truong

Buoc 1

Trung tam
phuc vu Hanh
chinh céng
(HCC) tinh
Ninh Binh

Céng chire tiép nhdn
hé so tai Trung tim
phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh

1. Trung tam Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho 50, kiém
tra, huong dan tiép nhan ho so truc tuyén hoic truc tlep (dbi
v6i t6 chtrc, ca nhan khong di diéu kién co so ndp ho so truc
tuyén)

2. Néu hd so khong dat yéu cau thi hudng dan to chuc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Trudng hop ho Ny day du, quét (scan) va cap nhat, luu trix
ho so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham
dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao cho to
chuac, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén

* Hd so dé nghi gom:

- Mot (01) (ban chinh) van ban dé nghi cip Gidy phép moi

01 gid

Mau s6 01,
02, 03, 04, 05,
06
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truong cua du an dau tu, co so (mdNu quy dinh tai Phu luc X111
ban hanh kém theo Nghi dinh sé 08/2022/NP-CP).

- Mot (01) ban chinh, (08 ban sao) Bao cao dé xuat cap gidy
phép méi trueong cua co s, khu san xuét kinh doanh, dich vu
tap trung, cum cbng nghiép dang hoat dong co tiéu chi vé
moi truong twong dwong voi du &n nhom | hoac nhém 1I
(theo mau quy dinh tai Phy luc X ban hanh kém theo Nghi
dinh s6 08/2022/NP-CP), nhom Il (theo mau quy dinh tai
Phu luc X1l ban hanh kém theo Nghi dinh so 08/2022/NP-
CP).

Phu luc kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chitng nhdn dang ky doanh nghiép, gidy
chitng nhdn dang ky dau tw hodc cdc gidy to twong dwong);

+ Gidy to vé dat dai hodc hop dong thué dat ciia co so theo
quy dinh phap ludt;

+ Ban vé hoan cong cong trinh bao vé moi truong, cong trinh
phong ngira irng phé sw c6 méi truong;

+ Cdc chitng chi, chung nhdn, cong nhdn cua cdc cong trinh,
thiét bi xir Iy chat thai dong bé dwoe nhdp khau hodc da dwoc
thwong mai héa (néu cé);

+ Bién ban nghiém thu, ban giao cdc cong trinh bao vé moi
trwong hodc cdc van ban khdc ¢é lién quan dén cdc cong
trinh bao vé moi truong;

+ So dé vi tri ldy mdu cua chwong trinh quan trdac méi
truong;

+ Van bdn vé quy hoach tinh, phdn ving méi truong kha
nang chiu tai cua moi truong dwoc co quan nha nuoc co
tham quyén ban hanh;

+ Cdc phiéu két qua quan trdc méi truong tai co so;

+ Ban sao DTM (true dy an dwoc phé duyét theo Ludt BVMT)
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va ban sao Quyet dinh phé duyét két qua tham dinh bdo cdo
PTM; céc gidy phép méi trieong thanh phdn (néu cé).

Phu luc 2 kém theo bdo cdo:

+ Péi véi co sé cé hogt dong pha dio' tau bién di qua Su
dung: (gom cdc logi gidy to: Quy trinh kiém sodt cac yeu 16
nguy hzem yéu té c6 hai va phirong dn xir Iy sw co ky thudt
gdy madt an toan, vé sinh lao dong nghiém trong; Ho so hoan
thanh cong trinh xdy dwng doi voi ha tang ky thudt, co s6 vit
chat phuc vu cho hoat déng phd dé tau bién (néu c6); Cdc tdi
liéu khdc lién quan dén bién phdp bdo vé méi truong, g
phé sw cd méi truong trong qud trinh phd dé tau bién theo
quy dinh cia Chinh phii vé nhdp khdau, phd do tau bién da
qua s dung; Gidy chitng nhan Hé théng qudn Iy méi truong
theo tiéu chudn quéc gia TCVN ISO 14001 hodc tiéu chudn
quoc té ISO 14001 (néu cd).

+ Doi véi dw dn khai thac khodng sin: Dinh kém b6 sung
cac loai gid'y 10, ho so sau: Ban do vi tri khu vuc khai théc
mé (ty 1é 1/5.000 hodc 1/10.000); Ban do dia hinh c¢é (hodc
khong cd) 16 via khu mé (ty 1é 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban do
két thiic tirng giai doan khai thac; Ban dé tong mdt bang mé
(ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tdt ca cdc hang muc
cong trinh va mang ky thudt;Ban do két thuc khai thac mo (ty
1é 1/2.000 hodc 1/5.000); Bdan do tong mat bang hién trang
mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) c6 thé hién tdt cd cac hang
muyc cong trinh va mang ky thudt;Ban do vi tri khu vuee cdi
tao, phuc hoi méi truong(ty 1é 1/5.000 hodc 1/10.000); Bdn
do cdi tao, phuc hoi méi truong theo timg giai doan, tirng
nam; Bdan dé hodan thé khéng gian da khai thac (ty 1é 1/1.000
hodc 1/2.000).

- Mot (01)(Ban sao) B&o céo nghién ctru kha thi hoac tai liéu
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twong dwong voi bao cao nghién ciru kha thi cua du én dau tu
theo quy dinh cua phap luat vé dau tu, dau tu cong, dau tu
theo phuong thirc ddi tac cong tu, xay dung (ddi véi du an
dau tu khong thude dbi tuwong phai thuc hién danh gia tac
dong moi truong).

Bwoce 2

Bwoce 3

Chi cuc moi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thu 1y hd so.

01 gid

Mau 04, 05

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trich thim dinh hé so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tra lai ho so.

- Néu ho so hop 18: trinh thong bao ndp phi tham dinh cap
Gidy phép mo6i trudng; trinh thanh 1ap doan kiém tra, kiém tra
thuc té, tham van y kién ciia co quan, t6 chuc theo quy dinh.

- Thong bao két qua kiém tra:

+ Du thao van ban thong bao tra hd so hodc thong béo hoan
thién hd so dé nghi cip gidy phép méi trudong cia dy an dau
tu (theo mdau s6 33 Phu luc II ban hanh kém theo Théng tu
02/2022/TT-BTNMT).

+ Hodc x4y dung to trinh UBND tinh vé viéc cap Gidy phép
moi truong cua du an, co so.

Trinh Lanh dao Chi cuc xem xét:

- Trinh lanh dao Chi cuc ky nhdy van ban thong bao thong
bao tra hd so hodc hoan thién hd so de nghi cap g1ay phép
moi truong hodc to trinh UBND tinh vé viéc cap Gidy phép
moi truong cua dy an, co sO .

145 gio

Mau 02,
04,05

Buwoc 4

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem xét, ky vin ban théng béo tra ho so
hoic thong bao hoan thién hd so dé nghi cap gidy phép moi
truong; hodc ky To trinh UBND tinh vé viéc cip Gidy phép
moi truong cua du an, co s§ .

06 gio

Mau 04, 05

Bwoc 5

S¢ Tai
nguyén va

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét vian ban thong bao tra ho so hodc thong
bao hoan thién ho so dé nghi cap gidy phép moi truong cua

06 gio

Mau 04, 05
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Buoc

thue | PO vithue | Ngudi thye hién Két qui thue hién Thai _ Biéu
hi én hién (ghi 10 ho tén) : ’ gian mau/Keét qua
Moi truong du an dau tu va chuyén vin thu hoic xem xét, ky to
trinhUBND tinh vé viéc cap Gidy phép méi trudng cua dy an,
co s& va chuyén vin thu.
- }/élo sérvén ban, luu hd so va xac nhan trén phén mém. Gui N
, A A .. | ho so, két qua cho Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh . Mau 04, 05
Bugc 6 B0 phan van thu S Ninh Binh hogc vao s6 van ban, luu hd so va giri UBND tinh 01 gio
to trinh vé viéc cap Glay phép mdi truong cua du an, co so.
Bube 7 Lanh dao UBND | Xem xét, ky duyét Giay phép méi trudong va chuyén van thu
tinh UBND tinh. ‘ ‘ ‘ Miu 04. 05
UBND tinh Vao so van ban, Iuu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui | 76 gio ’
B0 phén vin thu tinh | ho so, két qua cho S& Tai nguyén va Moi trudng
S¢ Tai B6 phan van thu S¢ | Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, két Miu 04. 05
Budce 8 | nguyén va qué cho Trung tdim Phuyc vu hanh chinh cong tinh 04 gio ’
Moi truong
Trung tam Thong bao cho to chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (neu co);
Phuc r:/ur}:a‘mh Céng chic tra k & Tra két qua cho td chtrc, ca nhan va két thic trén phan mém Mau 01, 05,
Buoc 9 chin \ 06
céngtinh qua
Ninh Binh
III 2: Cap gidy phép méi trwong (Sau khi nhian dwoc hd so di chinh sira, bo sung) 10 ngay lam viéc = 80 gio
1. Trung tdam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhén ho so, kiém
tra, huéng dan tiép nhan ho so tryc tuyén hoic truc tiép (ddi
Trung tam Céne chire tién nhan Vo1 ’té chure, ca nhan khong du diéu kién co so ndp ho so truc o
phuc vu hanh | 55" CVE 1P PIS tuyén) ‘ o Mau s6 01,
Buéc 1 | chinh cong huc v hanh gh' A 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudéng dan t6 chue, ca | 01 gio | 02, 03, 04, 05,
tinh Ninh pAUC VUL RAMR G b an o sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht. 06
Binh cong tinh Ninh Binh 3. Truong hop hd S0 day du, quét (scan) va cap nhat, luu trir

hod so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mon tham
dinh hd so. In phleu tlep nhén va hen tra két qué giao cho to
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thie hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* H) so dé nghj gdm:

- Mot (01) vin ban bao cao viéc khic phuc cac ton tai theo
yéu cau cta doan kiém tra.

- Ba (03) Bao cao dé xuat cap glay phép moi truong cua du
an dau tu sau khi da chinh stra, bd sung.

Bwoce 2

Chi cuc mo1
truong va

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

01 gid

Mau 04, 05

Buwoc 3

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trich thim dinh ho so:

+ D dn, co s chwa di diéu kign dé dwoc cdp Gidy phép
moi trwong: xay dung du thao van ban tra 101 chu dy an, co
so viéc khong cap Giay phép mai truong.

+ Dw dn, co sé di diéu kién dé dwoc cap Glay phép moi
trwong: xay dung to trinh UBND tinh cip Gidy phép moi
truong cua du an.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét két qui thim dinh:

- Trinh lanh dao Chi cyc xem x¢ét, ky nhay van ban tra 101
chu dy an, co s¢ viéc khong cap G1ay phép moi truong hodc
to trinh UBND tinh vé viée cap Gidy phép moi trudng cta dy
an, co so .

51 gio

Mau 02,
04,05

Buwoc 4

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem xét, ky van ban tra 161 chu du an, co
80 viéc khong cap Glay phép méi truong hodc to trinh UBND
tinh vé viéc cAp Gidy phép mdi truong cia du an, co sé

05 gio

Mau 04, 05

Buwoce 5

So Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao S¢

Xem x¢ét, ky duyét van ban tra 101 chu du an, co s6 viéc
khong cap Gidy phép méi trudng va chuyen van thu.

Hoic xem xét, ky to trinh UBND tinh vé viéc cAp Gidy phép
moi trudng cua du an, co so va chuyén vin thu .

05 gio

MaAu 04, 05
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Buoc

Pon vi thue | Nguwoi thuc hién L o Thoi Biéu
thuc A o A Két qua thwe hi¢n . x A »
hién hién (ghi 13 ho tén) : : gian mau/Keét qua

. V20 s0 van ban, luu ho so va giri ho so, tra két qua ra Trung
, A A .. | tam Phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh. .\ Mau 04, 05
Bude 6 B0 phan van thu S Hodc vao sé,) van ban, luu hd so va giri UBND tinh to trinh vé 01 gio
viéc cap Giay phép moi truong cho du an, co sé.
’ Lanh dao UBND Xem;xet,vky duyét Giay thep moi truong cuda dy an, co s va .
Buoc 7 , chuyén van thu UBND tinh. . Mau 04, 05
UBND tlnh S T < N X 3 ; ~ ~ X X . 14 g10
B6 phan vin thu tinh Vao s6 van ban, luu hd so va xdc nhan trén phan mém. Giri
> P ho so, két qua cho S& Tai nguyén va Moi truong.
S¢ Tai B0 phén van thu S¢ | Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Guri ho so, ket Miu 04. 05
Budce 8 | nguyén va qua cho Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh 02 gio ’
Moi truong
TT Phuc vu Thong bao cho to chtrc va ca nhéan; thu phi, 1& phi (neu cd); Mau 01, 05,
Budce 9 o Tra két qua cho t6 chtrc, c4 nhan va két thuc trén phan mém. 06

HCC tinh NB
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4. Tén thii tuc hanh chinh: Cp d6i Giay phép méi truwong
M3 s6 TTHC:
Tong thoi gian thwe hién TTHC: 10 (ngay lam viéc) = 80 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc . \ e - \ . Biéu
thue bon Vi thyre Ngu’q’1 Ehl.rc lAn(;n Két qua thue hién T.h ol mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : gian .
hién qua
I. Cép ddi Gidy phép méi trwong (10 ngay lam viée = 80 gio)
I.1. Thim dinh Cép d6i Gidy phép méi truwon
Tiép nhan ho so (thong qua hé thong dich vu cong truc Mau s6 01,
tuyen mirc d¢ 4), phén loai theo quy dinh va cap nhat, luu 02, 03, 04,
trit ho so vao phan mém. ’ ‘ 05, 06
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh céng tiép nhan ho so,
kiém tra, hu’(’)‘ng dan ti€ép nhan ho so truc tuyén hoac truc
tiép (do1 voi to chure, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat y€u cau thi huéng dan t6 chue, ca
nhan b sung theo ding quy dinh 01 lan duy nhat.
Trung tam Céng chirc tidp nhdn 3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
phuc vu Hanh p . . trir ho so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
, A ho so tai Trung tam oy
Budc 1 | chinh cong . , tham dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua | 1/2 gio
, phuc vu hanh chinh ) 2 1., A
(HCC) tinh c6ne tink Ninh Binh | 812° cho t6 chure, ca nhan. ‘
Ninh Binh g 4. In phi€u ban giao ho so tir Trung tam PVHCC vé Phong

chuy&n mén

* H) so dé nghi gdm:

- Mot (01) (ban chinh) vin ban dé nghi cip doi Giay phép
moi trudng ca du an dau tu, co s& (mdu quy dinh tai Phy
luc XIVban hanh kem theo Nghi dinh s6 08/2022/ND-CP).
- Mot (01) ban sao ho so phap 1y c6 lién quan dén viéc
thay d6i trong trudng hop co6 thay doi tén dy an dau tu, co
sa, khu san xuat, kinh doanh, dich vu tap trung, cum cong
nghiép hoic chi dy an dau tu, co so.
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Ket
qua

Buoce 2

Chi cuc moi
truong va

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

1/2 gio

Mau s6 04,
05

Buoce 3

Buwoc 4

Chuyén vién thy ly
ho so

Thim dinh ho so:

Néu ho so khong day du hogc phai chinh stra, b sung:du
thao van ban tra lai hd so hodc yéu cau bo sung, hoan thién
hd so.

- Néu ho so day du, hop 1&: Xay dung to trinh UBND tinh
vé viéc cap doi Gidy phép moi trudong cta dir an, co so.

- Trinh Linh dao xem xét két qui thim dinh:

Trinh linh dao Chi cuc xem xét ky nhdy vin béan tra ho so
hodc vin ban thong bao hoan thién hd so dé nghi cip doi
gidy phép méi truong hodc t& trinh UBND tinhvé viée cip
d6i Gidy phép moi truong

38 gid

Mau s6 02,
04, 05

Lanh dao Chi cuc

Xem xét, trinh Lanh dao S& ky van ban thong bao tra hé
so hodc thong bao hoan thién hd so dé nghi cap doi glay
phép moi truong hodc ky to trinh UBND tinhvé viéc cap
Gidy phép mdi truong cia du an, co sd.

04 gioy

Mau s6 04,
05

Buwoc 5

Buwoce 6

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

- Xem x¢ét, ky duyét vin ban thong bao tra ho so hoic
thong bao hoan thién hd so dé nghi cp do6i gidy phép moi
truong ctia du an, co s¢ va chuyén van thu hodc xem xét,
ky to trinhUBND tinh vé viéc cip ddi Gidy phép méi
truong va chuyén van thu.

04 gio

Mau s6 04,
05

B6 phan van thu

Vo s6 vin ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém.
Gui ho so, két qua cho Trung tdim Phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh hodc vao s6 van ban, luu hd so va giri
UBND tinh to trinh vé viéc cap doi Gidy phép méi trudng
cua du an, co so.

01 gid

Mau sb 04,
05

Buwoce 7

UBND tinh

Lanh dao UBND
tinh

Xem xét, ky duyét cap doi Gidy phép moi truong va
chuyén van thu UBND tinh.

28 gio

Mau s6 04,
05
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Budc . ‘e ‘A \ . Biéu
thuc Bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'J'n Két qua thwe hién T.h o1 mau/Két
n hién (ghi 13 ho tén) : : gian .
hién ) qua
B¢ phan van thu Vao sé van béq, luu ho so va xac nhan trén phén mém. Mau s6 04,
TR G ho so, tra két qua cho So Tai nguyén va Méi truong 05
So Tai Bo phdn van thu S¢ | Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui hd so,
Budce 8 | nguyén va két qua cho Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong tinh 04 gio
Moi truong
Trung tam , Thong bao cho t6 chtrc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu cd); Miu 01
Bude 9 Phyc vy hanh | Céng chirc tra két | Tra két qua cho to chuic, ca nhan va két thuc trén phan 05. 06 ’
chinh cong qua mém '
tinh
1.2. Cép d6i Gidy phép méi trudong (sau khi nhan dwoc hd so di chinh sira, bo sung) 04 ngay lam viéc = 32 gio
Tiép nhan ho so (théng qua hé thong dich vu cong truc Mau s6 01,
tuyen murc d¢ 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu 02, 03, 04,
trit ho so vao phan mém. 05, 06
1. Trung tim Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hd so,
kiém tra, hudng dan tiép nhan hd so truc myén hoac truc
tiép (d6i vai to chic, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp hd so truc tuyén)
Trung tam y 2. Néu }16 so khong dat yéu céu thi hudng dan }6 chuc, cé
phuc vu hanh Cong chuce tiép nhén | nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
, ST A h6 so tai Trung tdm | 3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu .
Bucgc 1 | chinh cong . . 1/2 gio
tinh Ninh p}mc vu hal?h chinh | trir hd so vao phdn mém va chuyen vé Phong Chuyen mon
Binh cong tinh Ninh Binh | thAm dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua

giao cho t6 churc, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén

* Ho so dé nghi gom:

- Mot (01) vin ban bao cdo viéc chinh sira, bo sung theo
yéu cau.

- Mot (01) bansaohd so phap 1y ¢6 lién quan dén viéc thay
d6i trong truong hop cé thay ddi tén dy an dau tu, co so,
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hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thwe hién
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Biéu
mau/Ket
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khu san xuat, kinh doanh, dich vu tap trung,
nghiép hoac chu du an dau tu, co s6.

cum cong

Bwoc 2

Buwoce 3

Chi cuc moéi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truéng

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thu 1y hd so.

1/2 giy

Mau sb 04,
05

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trach thim dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 16 1am vin ban tréa lai hd so.

- Néu ho so hop lé:

+ Truong hop du an, co sé chua du diéu kién dé duoc cép
d6i Gidy phép méi trudong: xay dung du thao van ban tra
161 chu du an, co so viéc khong cap d6i Gidy phép moi
truong.

+ Truong hop du an, co so du diéu kién dé duogc cip déi
Gidy phép moi truong: xay dyng to trinh UBND tinh vé
viéc cap doi Gidy phép mdi truong cia du 4n, co so.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét, két qui tham dinh:

- Trinh lanh dao Chi cuc ky nhay van ban tra 161 chu du
an, co so vi¢c khong cap d6i Glay phép moi trudong hodc
t& trinh UBND tinh vé viéc cap d6i Gidy phép méi truong
cua du an.

16 gio

Mau sb 02,
04, 05

Buwoc 4

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ ky van ban tra 101 chu dy an, co s6 viée
khong cap doi Glay phép moi truong hodc to trinh UBND
tinh vé viéc cap doi Gidy phép mdi trudng cua du an, co
s0.

02 gid

Mau s6 04,
05

Buwoce 5

Buwoc 6

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

- Xem x¢t, ky duyét van ban tra 161 chu dy an, co so viéc
khong cap dbi Gidy phép mai trudng va chuyén vin thu.
Hoic Xem xét, ky duyét to trinh UBND tinh vé viéc cap
d6i Gidy phép moi truong cia dy an va chuyén van thu.

02 gid

Mau sb 04,
05

B9 phén van thu S&

Vao s0 van ban, luu va xac nhan; guri ho so, tra két qua ra
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh hoac
vao sO van ban, luu va xac nhan; gai UBND tinh to trinh

01 gio

Mau s6 04,
05








192

Budc . \ e - \ . Biéu
thuc Bon M thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'J'n Két qua thwe hién T.h o1 mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : gian .,
hién . qua
veé viéc cap doi gidy phép moi truong.
Lanh dao UBND | Xem x¢t, ky cap d61 Gidy phép moi truong cua dy an, co
s va chuyén van thu. Miu sé 04
Buwoc 7 | UBND tinh Vao sO van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. | 08 gio 05 ’
B0 phéan van thu tinh | G ho so, tra két qua ra Trung tam Phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh.
, S0 o Ta\1 NP \ Tiép nhan két qua va xac nhan trén phﬁn mém. Gui hd so, .. | Mausé 04,
Buoc 8 | nguyén va | BO phan van thu So L. A \ . A 02 gio
O két qua cho Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh 05
MOo1 truong
Trung  tam
Phuc vu hanh Théng bao cho to thI’IC va ca nhan; thu phj, 1€ phi (néu CQ); Mau 01,
Buéce 9 | chinh  cdng | Cong chiic Tra keét qua cho to chue, cd nhén va két thuc trén phan 05, 06
tinh Ninh mém.

Binh
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5. Tén thi tuc hanh chinh: Cip diéu chinh Gidy phép méi truong
Mi s6 TTHC:
Tong thoi gian thwe hién TTHC: 15 (ngay lam viéc) = 120 gio
Dich vu cong truc tuyén mirc d9: 4

Budc . \ e - \ . Biéu
thue bon Vi thyre Ngu’q’1 Ehl.rc lAn(;n Két qua thue hién T.h ol mau/Két
o hién (ghi 10 ho tén) : : gian .
hién qua
I. Cép diéu chinh Gidy phép méi trudong (15ngay lam viéc = 120gio)
I.1. Thim dinh Cap diéu chinh Gidy phép méi truong
Tiép nhéan ho so (thong qua hé thong dich vu cong truc Mau s6 01,
tuyen mirc dg 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu 02, 03, 04,
trit h so vao phan mém. ’ ‘ 05, 06
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhén hé so,
kiém tra, huéng dan ti€p nhan hd so truc tuyén hoac truc
tiép (doi voi to chure, ca nhan khong du diéu kién co so
nop ho so truc tuyén) ‘ 7
Truna tim , 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan t6 chie, ca
g \ Cong chirc tiep nhdgn | nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
phuc vu Hanh 2 . .
, A ho so tai Trung tam | 3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu .
Bucgc 1 | chinh cong . , 01 gio
(HCC) tinh phuc vu hanh chinh | trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon
. R céng tinh Ninh Binh | thAm dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
Ninh Binh . 2 oy o ia
giao cho t6 chue, ca nhan. .
4. In phi€u ban giao hé so tr Trung tiam PVHCC vé Phong
chuyén mon
* HO so dé nghi gom:
- Mot (01) (ban chinh) vin ban d& nghi cAp diéu chinh
Gidy phép moi truong cta dy an dau tu, co so (mdu quy
dinh tai Phy luc XIII ban hanh kem theo Nghi dinh so
08/2022/ND-CP).
Buoc 2 | Chi cyuc moi Chi cuc truong Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thu ly ho so. 01 gio | Mau s6 04,
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Két qua thwe hién

Thoi
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truong va
Bién, dao

05

Buwoce 3

Bwoc 4

Chuyén vién thy ly
ho so

Tham dinh ho 50
- Néu ho so khong day du hodc phai chinh stra, bo sung:dy
thao van ban tra lai hd so hoic yéu cau bod sung, hoan thi¢n
hd so.

- Néu hé) so day du, hop 1€: trinh thong bao ndp phi tham
dinh cép diéu chinh Gidy phép moéi truong; Xay dung to
trinh UBND tinh vé viéc cdp diéu chinh Gidy phép méi
truong ciia du 4n dau tu, co so.

- Trinh Linh dao xem xét két qui thim dinh:

Trinh lanh dao Chi cuc xem xét ky nhay vin ban tra hd so
hodc vin ban thong bao hoan thién hd so dé nghi cip dicu
chinh Glay phép moéi truong hodc to trinh UBND tinhvé
viéc cap diéu chinh Gidy phép méi trudng

69 gid

Mau s6 02,
04, 05

Lanh dao Chi cuc

Xem x¢t, trinh Lanh dao S¢ ky van ban thong bdo tra ho
s0 hodc thong bao hoan thién ho so dé nghi cap diéu chinh
glay phép moi truong hode ky to trinh UBND tinhvé viéc
cap diéu chinh Gidy phép mai truong ctia du an, co sd.

04 gio

Mau sb 04,
05

Buwoce 5

Buwoc 6

So Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét vin ban thong bao tra ho so hoic thong
bao hoan thién ho so dé nghi cip diéu chinh gidy phép moi
truong cta du 4n, co s& va chuyén van thu.

Hodc Xem xét, ky to trinhUBND tinh vé viée cép diéu
chinh Gidy phép méi truong va chuyén van thu.

04 gioy

Mau s6 04,
05

B9 phén van thu

Vao s6 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém.
Gui ho so, két qua cho Trung tim Phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh.

Hodc Vao sb van ban, luu hd so va giri UBND tinh to trinh
vé viéc cap doi Gidy phép moi trudong cua di an, co so.

01 gio

Mau s6 04,
05

Buoc 7

UBND tinh

Lanh dao UBND

Xem xét, ky duyét cip diéu chinh Gidy phép méi truong

36 gid

Mau s06 04,
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Budc . \ e - \ . Biéu
thuc bon vt thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAm;n Két qua thwe hién T.h o1 mau/Két
n hién (ghi 13 ho tén) : : gian .
hién ) 7 qua
tinh vachuyén van thu UBND tinh. 05
B6 phan vin thu Vao Sé van ban, luu hd so va xac nhan trén phan mém.
> P Guri hd so, tra két qua So Tai nguyén va Moi truong.
Sé Tai B6 phan van thu S¢ Ti’ép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gtri ho so, Miu sé 04
Budc 8 | nguyén va két qua cho Trung tdim Phuc vu hanh chinh c6ng tinh 04 gio 05 ’
Moi truong
Trung tam Th()ng’ bdo cho to chirc va cd nhan; thu phi, 1€ phi (n€u cd); N
Phuc vu hanh A a1 K Tra két qua cho to chuc, cd nhan va két thic trén phan Mau 01,
, PR Cong chuec tra két A
Buwoc 9 | chinh cong ua mém 05, 06
tinh q
1.2. Cép diéu chinh Gidy phép méi trwdng (sau khi nhan dwoe hd so di chinh sira, b6 sung) 05 ngay lam viéc = 40 gio
Tiép nhan ho so (thong qua hé thong dich vu cong truc Mau so 01,
tuyen murc d¢ 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu 02, 03, 04,
trit hd so vao phan mém. 05, 06
1. Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan hé so,
kiém tra, hu’(’mg dan ti€ép nhan ho so truc tuyén hoac truc
tiép (do61 voi to chue, ca nhan khong du diéu kién co so
Trung tam . LA ~_ | nOp ho so tryc tuyen)
phuc vu hanh C?ng Ch?"’" tep nlAqan 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chirc, ca
, PR ho so tai Trung tam : . 5 ; .
Buoc1l | chinh cong X . nhén b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat. 172 gio
, ) phuc vu hanh chinh
tinh Ninh o . . 3. Truong hop ho so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
N cong tinh Ninh Binh
Binh trit hd so vao phan mém va chuyen vé Phong chuyen mon

tham dinh hd so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua
giao cho to chirc, c nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén

* Ho so dé nghi gom:

- Mot (01) (ban chinh) vin ban d& nghi cip diéu chinh
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Budc . \ e - \ . Biéu
thuc Bon vi thye Nguoi thyc hien Két qua thye hién T.h o1 mau/Két
hién qua

hién (ghi 13 ho tén) : : gian
Gidy phép mdi truong cta du an dau tu, co s& (mdu quy
dinh tai Phy luc XIII ban hanh kem theo Nghi dinh so

08/2022/ND- CP) di dwoc chinh sita, b6 sung theo yéu
cau.

Chi cyc truéng Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so. . Mau s6 04,

Buoc 2 1/2 gio 05

Chuyén vién phu trich thim dinh hé so:
- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tra lai ho so.
- Néu ho so hop lé:

+ Truong hop dy an, co sé chua du diéu kién dé duogc cap
diéu chinh Gidy phép mdi truong: xay dung du thao vin
ban tra 101 chu dy 4n, co s¢ viéc khong cép diéu chinh
Gidy phép mdi truong.

Chuyén vién thu ly | + Truong hop du an, co s6 du diéu kién dé dugc cap dicu Mau s6 02,
ho so chinh Glay phép mo6i truong: xay dyng to trinh UBND tinh | 19 gio 04, 05

vé viéc cap diéu chinh Gidy phép moéi truong ciia du an, co

sO.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét, két qui tham dinh:

- Trinh lanh dao Chi cyc ky nhay van ban trd 1oi chu dy
an, co s& viéc khong cap dleu chinh G1ay phép moi trudong
hodc t& trinh UBND tinh vé viéc cap diéu chinh Gidy phép
moi truong cua du an dau tu, co so.

Chi cuc moéi
truong va
Buoc 4 Bién, dao

Trinh Lanh dao S¢ ky van ban tra 161 chu du an, co s¢ viée
khong cap dleu chinh Glay phép méi truong hodc to trinh 03 oid Mau s6 04,
UBND tinh vé viéc cdp diéu chinh Gidy phép mdi trudng & 05

cua du an, co so.

Chi cuc moi
Buoc 5 truong va Lanh dao Chi cuc
Bién, dao

Xem x¢ét, ky duyét van ban tra 101 chu du an, co s¢ viéce

khong cap diéu chinh Gidy phép moéi truong va chuyén .. | Mau so 04,
< 04 gio

van thu. 05

Hodc Xem xét, ky duyét to trinh UBND tinh vé viéc cap

S¢ Tai
Budc 6 | nguyén va Lanh dao So
Moi truong
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Budc . ‘e ‘A \ . Biéu
thuc bon vt thye Ngu’q’1 Ehl.rc lAngn Két qua thwe hién T.h o1 mau/Két
n hién (ghi 13 ho tén) : : gian .
hién ) qua
diéu chinh Gidy phép moi trudng cua dy 4n va chuyén vin
thur.
Vao sb vin ban, luu va xac nhan; gui ho so, tra két qua ra ’
, N .| Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh. .. | Mau s6 04,
Buoe 7 BO phan vén thu S6 Hoaflcha‘lo 56 van ban, Iuu va xac Ilghéln; gtrit UBND tinh to 01 gio 05
trinh vé viéc cip diéu chinh gidy phép moéi trudng.
Lanh dao UBND | Xem xét, ky cap diéu chinh Gidy phép mdi trudong cia dy
an, co sO va chuyén Vén‘thu'. ‘ ‘ Miu s6 04
Buoc 8 | UBND tinh Vao s{) van bém,’luu ho so va xac nhan trén phan mém. | 10 gio 05 ’
B phan van thu tinh | Gui ho so, tra két qua ra Trung tam Phuc vy hanh chinh
cong tinh Ninh Binh.
So Tai B0 phén van thu S¢ Ti’é'p nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Giri ho so, Miu sé 04
Budce 9 | nguyén va ket qua cho Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh 02 gio 05 ’
Moi truong
Trung tam Thong bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 1& phi (néu c0);
Phuc vy hanh Tra két qua cho to chuic, ca nhan va két thuc trén phan Mau 01,
Buoc 10 | chinh  cbng mém. 05, 06
tinh Ninh

Binh
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6. Tén thii tuc hanh chinh: Cép lai Gidy phép méi truwong

MA sé TTHC:

Téng thoi gian thuc hién TTHC:

20(ngay lam viéc) = 160 gio' (Dai Véi truong hop Gidy phép mai truong hét han hodc trieong hop 1a khu san xudt, kinh
doanh, dich vu tgp trung, cum coéng nghlep c6 bé sung nganh, nghé thu hit dau tw) ,
15 (ngay lam viéc) = 120 gior (Pdi Vdi truong hop du dn, co so tang quy mo, cong sudt, thay déi cong nghé ma khéng
phai danh gia tac dong moi truong lai hodc thay doi tang s6 lirong nQuon phdt sinh nwéc thai, bui, khi thdi 1am phét sinh céc
thong so 6 nhlem virot quy chudn ky thudt moi truong vé Chat thdi; tang lwong nwoc thdi, bui, khi thai lam gia tang ham lwong
cac théng sé 6 nhiém virot quy chuan ky thudt mai truong vé chat thai; tang mirc do 0 nhiém tiéng on, dé rung; thay déi nguon
tiep nhédn nuéc thai va phuong thirc Xa thdi vao nguon nuéc co yeu cau bdo vé nghiém ngat hon ma céc co sé du dn dé: Khong
thuge doi tirong phai van hanh thi nghi¢m cdng trinh xi# 1y chdt thdi; ddu néi meoc thdi vao hé thang thu gom, xi 1y nuwéc thdi
tdp trung cia KCN, CCN ddp ing yéu cau khong thugc logi hinh san xudt, kinh doanh, dich vu ¢é nguy co gdy é nhiém moi
trwong, khong thuée trieong hop phdi quan trac khi thdi t dong, lién tuc, quan trdce dinh ky theo quy dinh tai Nghi dinh sé
08/2022/NP-CP)
30 (ngay lam viéc) = 240 gio' (Doi véi cdc trieong hop con lai)
Dich vu cong truc tuyén mirc do: 2

Buge Don vi thuc Nguoi thuce hién £ . ‘A Thoi Biéu
thuc on " P Két qua thwe hién . x £ 2
hién hién (ght 10 ho tén) : : gian mau/Keét qua

I. Cap lai Giay phép méi trwong (20 ngay 1am viéc = 160 gio)
Déi vdi trweomg hop sau:
- Trwong hop Gidy phép méi trwong hét han (gizi ho so' dé nghj cap lgi glayphep méi trwong trwéc khi hét han 06 thang);
- Trwong hgp khu sdn xudt, kinh doanh, dich v tdp trung, cum céng nghiép c6 ba sung nganh, nghé thu hit diu tw.

I.1. Tham dinh Cép lai Gidy phép méi trwong (20 ngay lam viéc = 160 gio)

Buoc 1

Trung tam
phuc vu Hanh
chinh coéng
(HCC) tinh
Ninh Binh

Céng chire tiép nhdn
hé so tai Trung tam
phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh

1. Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hoic truc
tiép (d6i voi to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp hd so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huong dan to chuc, ca
nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat, luu
trit hd so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mén

01 gio

Mau sb 01,
02, 03, 04, 05,
06
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chire, c4 nhan.

4. Tn phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Hb so dé nghj gom:

- M6t (01) (ban chinh) vin ban dé nghi cip lai Gidy phép
moi trudong cia dy an dau tu, co sO (mdu quy dinh tai Phu
luc XIII ban hanh kem theo Nghi dinh 56 08/2022/ND-CP).
- M6t (01) ban chinh Bao céo dé& xuét cap lai gidy phép
moi truong cua du an dau tu, co sé(sé lwong béo cao phu
thugc vao héi dong tham d@inh/té tham dinh/doan kiém tra):
+ Bao céo dé xuét cip lai GPMT cua co sd, khu san xuat,
kinh doanh, dich vu tap trung, cum céng nghiép dang hoat
dong co tiéu chi vé moi truong twong dwong véi du &n
nhom 11:mau quy dinh tai Phyu luc X ban hanh kém theo
Nghi dinh s¢ 08/2022/ND-CP;

+ Bao céo dé xuat cap lai GPMT cua co sd, khu san xuat,
kinh doanh, dich vu tap trung, cum céng nghiép dang hoat
dong co tiéu chi vé moi trudng twong voi dy &n nhém
lH1:mdu quy dinh tai Phy luc X1l ban hanh kém theo Ngh;
dinh s6 08/2022/NP-CP.

Phu luc 1 kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chimg nhdn ding ky doanh nghiép, gidy
chimg nhdn dang ky dau te hodc cdc gidy to twong
duong);

+ Gidy to vé dat dai hodc hop dong thué dat cia co sé
theo quy dinh phap ludt;

+ Ban vé hoan coéng cong trinh bao vé moi truong, cong
trinh phong ngira vng phé sir c6 méi trieong;

+ Cdc chung chi, chung nhdn, cong nhdn cua cac cong
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

trinh, thiét bi xi Iy chat thai dong b dwoc nhdp khau hodc
da dwge thwong mai héa (néu c6);

+ Bién ban nghiém thu, ban giao cac cong trinh bdao vé
méi triwong hodc cdc van bdn khdc ¢é lién quan dén cdc
cong trinh bao vé moi truong;

+ So do vi tri ldy mdu ciia chwong trinh quan tric méi
truong,

+ Van ban vé quy hoach tinh, phan viing méi truong kha
nang chiu tai cua moi truong dwoc co quan nha nudc co
tham quyén ban hanh;

+ Cdc phiéu két qua quan trdac méi truong tai co so;

+ Ban sao DTM (trir dw an dwoc phé duyét theo Ludt
BVMT) va ban sao Quyet dinh phé duyét két qua tham dinh
bdo cdo PTM; cdc gidy phép méi triwong thanh phan (néu
co).

Phu luc 2 kém theo bdo cdo:

+ Déi véi co s ¢ hogt dong pha di tau bién di qua sw
dung: (gom cdc logi gzay t0: Quy trinh kiém sodt cdc yeu
16 nguy hzem yéu té ¢é hai va phirong dn xir Iy sy co ky
thudt gdy mdt an toan, vé sinh lao déng nghiém trong; Ho
so hoan thanh céng trinh xdy dung déi véi ha tang ky
thudt, co sé vat chat phuc vu cho hoat dong pha do tau
bién (néu cd); Cdc tai liéu khdc lién quan dén bién phdp
bdo vé méi trwong, ng phé sw cé méi truong trong qua
trinh phd dé tau bién theo quy dinh ciia Chinh phii vé nhdp
khau, pha do tau bién di qua sir dung; Gidy chimg nhdn
Hé thong quan 1y méi truong theo tieu chuan quoc gia
TCVN ISO 14001 hodc tiéu chudn quoc té ISO 14001 (néu
co).

+ Doi voi dw dn khai thdac khodng sin: Dinh kém bé sung
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

cac loai gidy 10, ho so sau: Ban do vi tri khu vuc khai théc
mé (ty 1é 1/5.000 hodc 1/10.000); Bén dé dia hinh ¢é (hodc
khong co) 16 via khu mo (ty I¢ 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban
do két thic timg giai doan khai thdc; Ban do tong mat
bang mo (ty lé 1/2.000 hodc 1/5.000) co thé hién tdt ca cdc
hang muc cong trinh va mang kj thudt;Ban do két thuc
khai thic mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000); Bdan do tong mdt
bang hién trang mo (ty l¢ 1/2.000 hodc 1/5.000) co thé
hién tdt ca cdc hang muc cong trinh va mang ky thudt; Bdn
do vi tri khu vuee cdi tao, phuc hoi méi trwong(ty I¢ 1/5.000
hodc 1/10.000); Béan dé cdi tao, phuc héi méi trieong theo
tirng giai doan, tieng nam; Ban do hoan thé khéng gian da
khai thac (ty 1¢ 1/1.000 hogc 1/2.000).

Buoc 2

Buwoce 3

Chi cuc moi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

01 gio

Mau 04, 05

Chuyén vién thy ly
ho so

Thim dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tra lai hd so.

- Néu ho so hop 1¢: trinh théng bao ndp phi thim dinh cip
lai Gidy phép moéi truong; trinh thanh lap t6 tham dinh/hoi
dong tham dinh/doan klem tra, t6 chic tham dinh, tham
van ¥ kién cta co quan, t6 chuc theo quy dinh.

- Théng bao két qua tham dinh:

+ Dy thao van ban thong bao tra hd so dé nghi cap giéy
phép moéi truong hodcvan ban thong bao hoan thién ho so
dé _nghi cap gidy phép mdi trudong cua du an dau tu (theo
mau so 33 Phu luc Il ban hanh kem theo Thong tu
02/2022/TT-BTNMT).

+ hodc Xay dung to trinh UBND tinh kém theo Du thao
Gidy phép méi truong cap lai (quy dinh tai mau sé6 40 Phu
Iuc 2 ban hanh kém theo Théng tw so 02/2022/TT-

105 gio

Mau 02,
04,05
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

Buwoc 4

BTNMT).

- Trinh Linh dao xem xét két qua thim dinh:

Trinh 1anh dao Chi cuc xem xét ky nhay van ban thong
béo tra ho so hodc théng bao hoan thién hd so dé nghi cip
lai gidy phép méi truong hodc to trinh UBND tinh vé viée
cap lai Gidy phép méi trudng

Lanh dao Chi cuc

Xem xét, trinh Lanh dao S& ky vin ban thong bao tra ho so
hodc vin ban thong bao hoan thién hd so dé nghi cép lai
gidy phép moi trudng hodc ky to trinh UBND tinhvé viée
cap lai Gidy phép moi truong

06 gio

Mau 04, 05

Buoc 5

Buwoc 6

S¢ Tai
nguyeén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xet, ky duyét van ban thong bao tra ho so hodc thong
bao hoan thién ho so dé nghi cap lai gidy phép moi trudong
cta dy 4n dau tu, co sO va chuyén van thu hoac Xem xét,
ky to trinhUBND tinh vé viéc cip lai Gidy phép moi
truong va chuyén van thu.

06 gid

Mau 04, 05

Bd phan van thu

V20 s0 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui
hd so, két qua cho Trung tim Phuc vu hanh chinh cong
tinh Ninh Binh.

Hoic Vao s6 van ban, luu hd so va giri UBND tinh to trinh
vé viéc cap lai Gidy phép moi trudng cia du an, co sd.

01 gio

MaAu 04, 05

Buwoce 7

UBND tinh

Lanh dao UBND
tinh

Xem xét, ky cap lai Gidy phép méi trudong va chuyén vin
thu UBND tinh.

B0 phén van thu

Vao s0 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gtri
ho so, trd két qua cho S¢ Tai nguyén va Mdi trudong

36 gid

Mau 04, 05

Buwoce 8

So Tai
nguyén va
MOi truong

B6 phan van thu So

Tiép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Giri ho so,
két qua cho Trung tdim Phuc vu hanh chinh cong tinh

04 gioy

MaAu 04, 05

Buwoc 9

Trung tam

Cong chc tra két

Thong bao cho t6 chtrc va ca nhan; thu phi, 1¢ phi (néu co);

Mau 01, 05,
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Bude Pon vi thuc Nguoi thuce hién £ . o Thoi Biéu
thuc cn .~ n Két qua thue hién . x z )
hién hién (ghi 13 ho tén) gian mau/Keét qua
Phuc vu hanh qua Tra két qua cho to chirc, ca nhan va két thic trén phan 06
chinh cong mém
tinh
1.2: Cép lai gidy phép méi truong (Sau khi nhin dwoc ho so di chinh sira, bd sung). (05 ngay lam viéc = 40 gio)
1. Trung tam Phuc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tlep nhéan ho so truc tuyen hoac truc
tiép (d6i v4i to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)
2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan t6 chirc, ca
nhan b sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.
3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
Trung tam , trit ho so vao phan mém va chuyen vé Phong Chuyen mon
. Céng chike tiép nhdn | tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao x4
phuc vu hanh P . . PR Mau s6 01,
Buée 1 | chinhcong | 710 80 ai Trung tam | cho 10 chic, cdnhan. — X . | 12406 |02 03 04 05
, . phuc vu hanh chinh | 4. In phi€u ban giao ho so tor Trung tdm PVHCC vé Phong SO
tinh Ninh A, : . A A 06
Binh cong tinh Ninh Binh | chuyén mon ‘ N 7
Néu ho so chua du thi can bg thu hé so hudéng dan cho t6
chirc ca nhan hoan thién.
* Hd so dé nghj gdm:
- Mot (01) van ban bao cdo viée khic phuc cac ton tai theo
yéu cau cua to tham dinh/hdi ddng tham dinh/doan kiém
tra.
- Ba (03) Bdo céo dé xuat cap lai glay phép mdi trudong cua
du 4n dau tu sau khi da chinh sira, bo sung.
Bude 2 Chi cuc truong Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so. 1/2 gics Mau 04, 05
Ctr;:rg‘lr}l; r\?sl o , Chuvet:n vién Phu tré?h tlAnﬁm Adinl} hd so: o ]
Bube 3 Bién. ddo Chuyén vién thuly |+ Du an, co SO chua du diéu kién dé duogc cap lai Glay . Mau 02,
’ ho6 so phep moéi truong: xay dung du thao van ban tra 1oi chu du 18 gio | 04,05

an, co sO vi¢c khong cap Giay phép moi truong.
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

Buwoc 4

+ Du 4n, co s& du diéu kién dé duoc cap Glay phép moi
truong: xay dyung to trinh UBND tinh vé viéc cip lai Gidy
phép moi trudng cua du an.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét, két qui thim dinh:

- Trinh lanh dao Chi cyc ky nhay van ban tra loi chu dy
an, co so viéc khong cap Glay phép mdi truong hodc to
trinh UBND tinh vé viéc cap lai Gidy phép mdi trudng cia
du an.

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ ky van ban tra 161 chu dy an, co so viée
khong cap lai Gidy phép moi trudong hodc to trinh UBND
tinh vé viéc cip lai Gidy phép moi truong cia du 4n.

04 gid

Mau 04, 05

Buoc 5

Buwoc 6

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem x¢ét, ky duyét van ban tra 161 chu dy an, co s¢ viéc
khong cap lai Gidy phép moéi truong va chuyén vian thu.
Hoic Xem xét, ky duyét to trinh UBND tinh vé viéc cap lai
Gidy phep moi truong cua du an va chuyen van thu.

04 gid

Mau 04, 05

B6 phan van thu S¢

V20 s6 van ban, luu va xac nhan; gui ho so, tra két qua ra
Trung tam phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh.

Hodc Vao s6 van ban, luu va xac nhan; gui to trinh UBND
tinh.vé viéc cip lai gidy phép moi trudng cho du an, co so.

01 gio

Mau 04, 05

Buwoce 7

UBND tinh

Lanh dao UBND

Xem xét, ky duyét Gidy phép moi trudong cta du an, co s
va chuyén van thu.

B6 phan van thu tinh

V2o s van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Guri
ho so, tra két qua cho S¢ Tai nguyén va M01 truong.

10 gio

MaAu 04, 05

Buwoce 8

So Tai
nguyén va
Moi truong

B6 phan van thu So

Tlep nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so,
két qua cho Trung tAm Phuc vu hanh chinh céng tinh

02 gid

MaAu 04, 05

Trung tm
Phuc vu hanh
chinh céng
tinh Ninh

Thong bao cho t6 chtrc va ca nhén; thu phi, 1¢ phi (néu c0);
Tra két qua cho t6 chirc, c4 nhan va két thuc trén phan
mém.

Mau 01, 05,
06
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hién hién (ghi 10 ho tén) : : gian mau/Keét qua
. Binh

I1. Cap lai Gidy phép mai trwong (15 ngay lam viéc = 120gid)

Doi véi trwong hep hop dw dn, co so tang quy mé, cong sudt, thay déi cong nghé ma khong phdi dinh gid tac dpng méi trwong lgi
hodc thay doi tang so luwgng nguén phdt sinh nwdéc thdi, bui, khi thdi 1am phét sinh cac thong sé 6 nhlem viret quy chudn ky thugt
moi trwong vé Chat thai; tang lwgng nwdc thdi, bui, khi thai lam gia tang ham lwgng cac thong s6 6 nhiém vwot quy chudn kj
thudt méi truong vé chat thai; tang mirc dj 6 nhiém tiéng én, dg rung; thay déi nguén tiép nhdn nwéc thdi va phwong thirc xd thdi
VA0 Nguén nwéc cO yau cau bdo vé nghiém ngdt hon ma dw dn, co s6:

- Khéng thuéc déi twong phdi v@n hanh thiz nghiém cong trinh xa ly chat thai;

- Pdu néi nwéc thdi vao hé théng thu gom, xa Iy nwec thdi tap trung cia KCN, CCN ddp ing yéu cdu khong thugc logi hinh san

xudt, kinh doanh, dich vu ¢é nguy co giy é nhiém méi trwong, khdng thuge trwong hep phdi quan trdc khi thdi tw déng, lién tuc,

quan trdc dinh Ky theo quy dinh tai Nghi dinh sé 08/2022/NBD-CP.

I.1. Tham dinh Cap lai Gidy phép méi trwong (15 ngay lam viée = 120 gio)

Tlep nhan ho so (théng qua hé thong dich vu cong truc
tuyen mirc dg 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu
trit hd so vao phan mém.

1. Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hodc truc
tiép (d6i voi to chirc, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp hd so truc tuyén)

111 9N | Cong chikc tidp nhan | 2. Néu hd so khong dat yéu chu thi huéng din tb chic, cé M <8 01
, Phue Vi ho so tai Trung tdm | nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat. ’
Budc 1 | chinh cong . , .. 102,03, 04, 05,
(HCC) tinh phuc vu hanh chinh | 3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu | 01 gio 06
Ninh Binh céng tinh Ninh Binh | trit hd so vao phian mém va chuyen veé Phong chuyen mon

tham dinh ho so. In phleu tlep nhén va hen tra két qua giao
cho t6 chire, ¢4 nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén moén

* Hd so dé nghi gom:

- M6t (01) (ban chinh) vin ban dé nghi cap lai Gidy phép
moi truong cta dy an dau tu, co s& (mdu quy dinh tai Phu
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luc XIII ban hanh kem theo Nghi dinh $O 08/2022/ND-CP).
- M6t (01) ban chinh, (02 ban sao) Bao cao dé xuét cap
gidy phép méi trudng cua du an dau tu, co SO

+ Béo cao dé& xuét cip lai gidy phép méi truong cua di &n
dau tu quy dinh tai diém b va diém d khoan 4 diéu 30 Nghi
dinh s6 08/2022/NDB-CPc6 tiéu chi vé méi truong twong
dwong véi die &n nhom 11 theo mau quy dinh tai Phu luc 1X
ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/NP-CP.

+ Béo cao dé& xuét cap lai gidy phép méi truong cua dir &n
dau tu quy dinh tai diém b va diém d khoan 4 diéu 30 Nghi
dinh s6 08/2022/NB-CPc6 tiéu chi vé méi truong twong
dirong véi du &n nhom 111 theo mdu quy dinh tai Phy luc XI
ban hanh kém theo Ngh; dinh sé 08/2022/NP-CP.

Phu luc 1 kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chimg nhdn ding ky doanh nghiép, gidy
chimg nhdn dang ky dau tw hodc cdc gidy to twong
dirong);

+ Bdn vé thiét ké co sé hodc bdan vé thiét ké thi céng cdc
cong trinh bdo vé méi trieong, kém theo thuyét minh vé quy
trinh vdn hanh cdc céng trinh xir Iy chat thai;

+ Cdac chung chi, chung nhan, cong nhdn cua cdac cong
trinh, thiét bi xi Iy chat thai dong b dwoc nhdp khau hodc
da dwge thwong mai héa (néu c6);

+ Cdc phiéu két qua do dac, phan tich mau méi truong it
nhat la 03 dot khdo sat;

+ Phiéu kiém dinh, hiéu chuén ciia co quan, 16 chirc cé
chikc nang doi véi cdc thiét bi quan trdc tw dong, lién tuc
chat thai da dwoc lap dat (néu co);

+ So do vi tri ldy mdu ciia chuwong trinh quan tric méi
z‘rLrO’ng,
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+ Van ban vé quy hoach tinh, phan ving méi truong khd
nang chiu tai cua moi truong dwoc co quan nha nuoc co
tham quyén ban hanh;

Phu luc kém theo bdo cdo doi voi dw dn khai thdc
khodng san: Pinh kém bé sung cdc logi gidy t0, hé so sau:
Ban do vi tri khu vwc khai thic mé (ty l¢ 1/5.000 hodc
1/10.000); Ban dé dia hinh cé (hodc khéng c6) 16 via khu
mé (ty 1é 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban dé két thic tirng giai
doan khai thac; Ban dé tong mdt bang mé (1y 1é 1/2.000
hoac 1/5.000) co thé hién tat ca cdc hang muc cong trinh
va mang kj thudt;Ban do két thic khai thic mé (ty 1é
1/2.000 hodac 1/5.000); Ban do téng mat bc%ng hién trang
mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) cé thé hién tit ca cdc hang
muc céng trinh va mang ky thudt;Ban do vi tri khu vic cdi
tao, phuc hoi méi trwong(ty I¢ 1/5.000 hoac 1/10.000); Bdn
do cdi tao, phuc hoi méi truong theo timg giai doan, tirng
nam; Ban d6 hodn thé khéng gian da khai thac (ty 1é
1/1.000 hoac 1/2.000).

Buwoc 2

Buwoce 3

Chi cuc moi1
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thu 1y ho so.

01 gio

Mau 04, 05

Chuyén vién thy ly
ho so

Tham dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tréa lai ho so.

- Néu ho so hop 1¢&: trinh thong bao ndp phi tham dinh cap
Gidy phép mdi trudong; trinh thanh 1ap to tham dinh, t6
chte tham dinh, tham van v kién cta co quan, t6 chtrc theo
quy dinh.

- Thong bao két qua tham dinh:

+ Du thao van ban thong béo tra ho so dé nghi cap lai giéy
phép moi truong hodcevan ban thong bao hoan thién ho so
dé nghi cap gidy phép mdi truong cua dy an dau tu (theo

69 gid

Mau 02,
04,05
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mau sé6 33 Phu luc I ban hanh kém theo T hong tu
02/2022/TT-BTNMT).

+ hodc Xay dung to trinh UBND tinh kém theo Dy thdo
Gidy phép méi trudng (quy dinh tai mau s6 40 Phy luc 2
ban hanh kém theo Théng tw s6 02/2022/TT-BTNMT).

- Trinh Linh dao xem xét két qui thim dinh:

Trinh lanh dao Chi cuc xem xét ky nhdy van ban thong
béo tra hd so hodc théng bao hoan thién hd so dé nghi cap
lai gidy phép moi truong hodc to trinh UBND tinhvé viée
cap lai Gidy phép moi truong

Buwoc 4

Lanh dao Chi cuc

Xem xét, trinh Lanh dao S& ky vin ban thong béo tra ho so
hodc vin ban thong bao hoan thién hd so dé nghi cap lai
gidy phép méi trudng hodc ky to trinh UBND tinhvé viéc
cap lai Gidy phép moi trudng

04 gioy

Mau 04, 05

Buwoc 5

Buwoc 6

So Tai
nguyeén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xet, ky duy@t van ban thong bao tra h6 so hodc thong
béo hoan thién hd so dé nghi céap lai gidy phép méi trudng
ctia dy 4n dau tu va chuyén vin thu.
Hoic Xem xét, ky to trinhUBND tinh vé viéc cap lai Gidy
phép m01 trudong va chuyen van thu.

04 gio

Mau 04, 05

Bd phan van thu

V20 s0 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Guri
ho so, két qua cho Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong
tinh Ninh Binh.

Hodc Vao sd vin ban, luu ho so va giri UBND tinh to trinh
vé viéc cap lai Gidy phép moi truong cta dy an, co so.

01 gio

MaAu 04, 05

Buoc 7

UBND tinh

Lanh dao UBND
tinh

Xem xét, ky duyét Gidy phép méi truong va chuyén vin
thu UBND tinh.

B6 phan van thu

Vao s0 van ban, luu ho so va x4c nhén trén phan mém. Gui
ho so, trd két qua ra S¢ Tai nguyén va Moi truong

36 gio

Mau 04, 05

Buwoc 8

S¢ Tai

B phén van thu So

Tiep nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gri ho so,

04 gid

Mau 04, 05
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hidn hién (ghi 13 ho tén) qua thire gian | maAwKét qua
. nguyén va két qua cho Trung tam Phuc vu hanh chinh cong tinh
Moi truong
Trung tam Théng bao cho t6 chirc va ca nhan; thu phi, 18 phi (néu c6); Miu 01. 05
, Phuc vy hanh | Cong chtrc tra két | Tra két qua cho t6 chic, cd nhan va két thuc trén phan »T
Buoc 9 A . A 06
chinh cong qua meém
tinh
I1.2: Cip gidy phép méi trwdng (Sau khi nhin dwoc hd so di chinh sira, bé sung). (05 ngay lam viéc = 40 gio)
Tiep nhén ho so (thdng qua hé thong dich vu cong truc
tuyen mirc do 4), phan loai theo quy dinh va cép nhat, luu
trlt hd so vao phan mém. Néu ho so chua du thi can b thu
ho6 so hudng dan cho t6 chire ca nhan hoan thién. ‘
1. Trung tdm Phyc vu hanh chinh cong tiép phan ho so,
kiém tra, hudng dan ti€p nhén ho so tryc tuyeén hodc tryc
tiép (d01 v6i t6 chire, ca nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén) ‘ 7
Trung tam Céne chire tiéo nhan 2. Néu }10 so khong dat yéu céu thi hudng dan to chue, ca o
phuc vu hanh né 57 tai Tru 5 tim nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 1an duy nhat. Mau s6 01,
Bucdce 1 | chinh cong e v hanh ‘g hinh 3. Truong hop hé so day du, quét (scan) va cap nhat, luu | 1/2 gio | 02, 03, 04, 05,
tinh Ninh f Sno tinh Ninh Binh trir ho so vao phan mém va chuyen veé Phong chuyen mon 06
Binh & tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao

cho t6 chire, ¢4 nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén mén

* Hd so dé nghi gom:

- Mot (01) van ban bédo céo viéc khac phuc cac ton tai theo
yéu cau cia to tham dinh.

- Ba (03) Bao cao dé xuat cap glay phép moi truong caa dy
an dau tu sau khi da chinh sira, bo sung.
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Bwoc 2

Buoce 3

Bwoc 4

Chi cuc moi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

1/2 giy

Mau 04, 05

Chuyén vién thu ly
ho so

Chuyén vién phu trach thim dinh ho so:

+ Truwong hop du n, co sé chwa dii diéu kién dé duwoc
cdp lgi Gidy phép moi truong: xay dung dy thao van ban
tra 1oi cha du 4n, co s& viéc khong cap Giay phép moi
truong.

+ Trwong hop dw dn, co sé dii diéu kién dé dwoc cap lai
Gidy phép méi trwong: xiy dung to trinh UBND tinh vé
viéc cap lai Gidy phép moi truong cta du 4n.

Trinh Linh dao Chi cuc xem xét, két qui thim dinh:

- Trinh lanh dao Chi cyc ky nhay van ban tra 101 chu du
an, co so viéc khong cap lai Gidy phép moi truong hodc to
trinh UBND tinh vé viéc cap lai Gidy phép mdi trudng cua
du an, co s0.

18 gio

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ ky van ban tra 101 cha dy an, co s¢ viéc
khong cap lai Gidy phép moi truong hoac to trinh UBND
tinh v€ viéc cap lai Giay phép moi trudong cia dy an, co so.

04 gio

MaAu 04, 05

Buwoc 5

Buwoc 6

So Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét van ban tra 106 chi du an, co sd viéc
khong cap lai Gidy phép moéi truong va chuyén vian thu.
Hoic Xem xét, ky duyét to trinh UBND tinh vé viéc cap lai
Gidy phep moi truong cua du an va chuyen van thu.

04 gio

Mau 04, 05

B9 phén van thu S¢

V2o s6 van ban, luu va xac nhan; gui ho so, tra két qua ra
Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh.

Hoic Vao sb van ban, luu va xac nhan; giri to trinh kém ho
so dé nghi cap lai gidy phép moi truong sang UBND tinh.

01 gio

Mau 04, 05

Buoc 7

UBND tinh

Lanh dao UBND

Xem xét, ky cap lai Gidy phép mdi truong cua du an, co s&
va chuyén van thu.

10 gio

Mau 04, 05
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hién hién (ghi 13 ho tén) gian mau/Keét qua
B¢ phan van thy tinh V‘QIO s6 van ’bén, luu ho so V?t xac nhan trén phén mém. Gui
T ho so, tra két qua cho S¢ Tai nguyén va Moi truong
So Tai B6 phan van thu So Ti’é'p nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Guri ho so, Mau 04. 05
Budce 8 | nguyén va két qua cho Trung tdim Phuyc vu hanh chinh cong tinh 02 gio ’
Moi truong
Trung tam Thong bao cho t6 chirc va ca nhén; thu phi, 1¢ phi (néu c0);
Phuc vu hanh Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan va két thiic trén phan Mau 01, 05,
chinh céng mém. 06
tinh Ninh
Binh

I11. Cap Giay phép méi trwong (30 ngay lam viéc = 240 givr)

Poi véi trwdng hop hop: duw dn, co sé ting quy mé, cong sudt, thay doi cong nghé ma khong phdi dinh gia tic djng méi trwong lgi
hodc thay déi tang so luwgng nguén phdt sinh nwéc thdi, bui, khi thdi 1am phat sinh céac thdng sé 6 nhlem virot quy chudn kj thudt
moi trwong vé Chat thal, tang luwong nwoc thdi, bui, khi thal lam gia ting ham lwong cac thong sé 6 nhiém vuet quy chudn kyj
thudt méi truwong vé chdt thai; tang mirc dj 6 nhiém tiéng on, dé rung; thay déi nguon tiép nhdn nwéc thdi va phwong thirc Xd thdi
VA0 Nguén nwéc cd yeu cau bdo vé nghiém ngdt trir cdc truwong heop:

- Khdng thuge doi twong phdi v@n hanh thé nghiém cong trinh xa Iy cht thdi;

- Pdu néi nwéc thdi vao hé théng thu gom, xie Iy nwoc thai td@p trung cia KCN, CCN dap ing yéu cau khong thugc logi hinh sdn

xudt, kinh doanh, dich vu cé nguy co gdy é nhlem méi trwong, khong thude trwong hep phdi quan trdc khi thdi te déng, lién tuc,

quan trdc dinh Ky theo quy dinh tai Nghi dinh sé 08/2022/NBD-CP.

I11.1. Tham dinh cip lai Gidy phép méi truon

(30 ngay 1am viéc = 240 gio)

Buoc 1

Trung tam
phuc vu Hanh
chinh coéng
(HCC) tinh
Ninh Binh

Céng chire tiép nhdn
hé so tai Trung tam
phuc vu hanh chinh
cong tinh Ninh Binh

Tiép nhan ho so, phan loai theo quy dinh va cép nhét, luu
trit ho so vao phan mém.

1. Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
kiém tra, huong dan tiép nhan hd so truc tuyén hoac truc
tiép (ddi v6i to chirc, c4 nhan khong du diéu kién co so
ndp ho so truc tuyén)

2. Néu hé so khong dat yéu cdu thi hudng dan t6 chirc, ca
nhan bd sung theo ding quy dinh 01 1an duy nht.

3. Truong hop ho so dﬁy da, quét (scan) va cadp nhat, luu

01 gio

Mau sb 01,
02, 03, 04, 05,
06
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trit ho so vao phan mém va chuyén vé Phong chuyén mén
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chire, ¢4 nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén moén

* H) so dé nghi gdm:

- Mot (01) (ban chinh) van ban dé nghi cap lai Gidy phép
moi truong cua dy an dau tu, co s& (mcfu quy dinh tai Phu
luc XIII ban hanh kem theo Nghi dinh 56 08/2022/ND-CP).
- Mot (01) ban chinh, Bao cao dé xuat cap lai gidy phép
mdi truong cua du an dau tu, co sd(S6 lwong bao céo 7-9
quyén, phu thugc vao thanh phan Héi dong tham dinhiTé
tham dinh/Poan kzém tra):

+ Bao cao dé xuat Cap lai gidy phép mai truong cua du an
dau tu quy dinh tai diém b va diém d khoan 4 diéu 30 Nghi
dinh s6 08/2022/NDB-CPc6 tiéu chi vé méi truong twong
dwong véi die &n nhom 11 theo mdu quy dinh tai Phu luc 1X
ban hanh kem theo Ngh; dinh so 08/2022/ND-CP;

+ Béo cao dé& xuét Cap lai gidy phép mdi truong cua dy an
dau tu quy dinh tai diém b va diém d khoan 4 diéu 30 Nghi
dinh s6 08/2022/NB-CPc6 tiéu chi vé méi truong twong
dwong Véi dy &n nhom 111 theo mau quy dinh tai Phy luc XI
ban hanh kém theo Ngh; dinh so 08/2022/ND-CP;

Phu luc 1 kém theo bdo cdo gom:

+ Bdn sao Gidy chimg nhdn ding ky doanh nghiép, gidy
chimg nhdn dang ky dau tw hodc cdc gidy to twong
duong);

+ Bdn vé thiét ké co s¢ haowcj ban vé thiét ké thi cong cdc
cong trinh bdo vé méi treong, kém theo thuyét minh vé quy
trinh vdn hanh cdc cong trinh xir Iy chat thdi;
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hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

+ Cdc chung chi, chung nhdn, cong nhdn cua cdac cong
trinh, thiét bi xu Iy chat thai dong b dwoc nhdp khau hodc
da dwgc thwong mai héa (néu c6);

+ Cdc phiéu két qua do dac, phdn tich mau méi truwong it
nhat la 03 dot khdo sat; |

+ Phiéu kiém dinh, hiéu chuén ciia co quan, 16 chirc cé
chirc nang doi véi cdc thiét bi quan trdc ty dong, lién tuc
chat thai da dwoc lap dat (néu co);

+ So do vi tri ldy mdu ciia chwong trinh quan tric méi
tru"o’ng,

+ Van bdn vé quy hoach tinh, phdn viing méi truong kha
nang chiu tai cua moi truong dwoc co quan nha nudc co
tham quyén ban hanh;

Phu luc kém theo bdo cdo doi véi dw dn khai théc
khodng san: Pinh kém bé sung cdc logi gidy to, hé so sau:
Ban do vi tri khu vwc khai thic méo (ty lé 1/5.000 hodc
1/10.000); Ban @6 dia hinh cé (hodc khéng c6) 16 via khu
mo (ty l¢ 1/1.000 hodc 1/2.000); Ban dé ket thiic tirmg giai
doan khai thdc; Ban do tong mdt bang mo (ty 1é 1/2.000
hodic 1/5.000) c6 thé hién tdt ca cdc hang muc céng trinh
va mang kj thudt;Ban do két thic khai thac mo (ty I¢
1/2.000 hodc 1/5.000); Bdn dé tong mdt bang hién trang
mé (ty 1é 1/2.000 hodc 1/5.000) cé thé hién tat ca cdc hang
muc cong trinh va mang ky thudt; Ban do vi tri khu vuee cdi
tao, phuc hoi méi truong(ty lé 1/5.000 hoac 1/10.000),; Ban
do cdi tao, phuc hoi méi trwong theo tirng giai doan, timg
nam; Bdan do hoan thé khéng gian dd khai thac (ty 1é
1/1.000 hodac 1/2.000).

Buwoc 2

Chi cuc moi
truong va

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thu 1y ho so.

01 gid

Mau 04, 05
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

Buoce 3

Bwoc 4

Chuyén vién thu ly
ho so

Chuyén vién phu trach thim dinh ho so:

- Néu ho so khong hop 1¢ 1am vin ban tra lai ho so.

- Néu ho so hop 1é: trinh thong bao ndp phi tham dinh cip
lai Gidy phép méi truong; trinh thanh 14p hoi dong tham
dinh/to tham dinh/doan kiém tra t6 chirc thim dinh, khao
sat, kiém tra thyc t& tham van ¥ kién cua co quan, to chirc
theo quy dinh.

- Thong bao két qua tham dinh:

+ Dy thao vin ban thong bao tra hd so hoic thong bao
hoan thién hd so dé nghi cap lai gidy phép moéi truong cua
du 4n dau tu (theo mau s6 33 Phu luc IT ban hanh kém theo
Thong tw 02/2022/TT-BTNMT).

+ hodc Xay dung to trinh UBND tinh kém theo Du thao
Gidy phép méi truong cap lai (quy dinh tai mdu s6 40 Phu
luc 2 ban hanh kém theo Théng tw so 02/2022/TT-
BTNMT).

- Trinh Linh dao Chi cuc xem xét két qua thim dinh:
Trinh 1anh dao Chi cuc xem xét, ky nhdy van ban thong
bao tra hd so hoic thong bao hoan thién ho so dé nghi cap
lai gidy phép moéi truong hodc to trinh UBND tinhvé viéc
Cép lai Gidy phép méi truong cta dy an, co s

145 gio

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem x¢t, ky van ban thong bao tra ho so
hoic théng bao hoan thién ho so dé nghi cap lai gidy phép
moi truong hodc to trinh UBND tinhvé viée Cap lai Giay
phép modi truong cua du an, co sO

06 gio

MaAu 04, 05

Buwoc 5

S¢ Tai
nguyén va
Moi truong

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét vin ban thong bao tra ho so hoidc thong
bao hoan thién hd so dé nghi cap lai gidy phép moéi trudng
cua du an, co sé va chuyén van thu.

Hoic Xem xét, ky to trinhUBND tinh vé viéc cip lai Gidy
phép moi trudng cua dy an, co so va chuyén vin thu.

06 gio

Mau 04, 05
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Buoc

thue Pon vi thuc Nguoi thuce hién K&t qua thue hien Thoi Biéu
hidn hién (ghi & ho tén) qua twe e gian | miuw/Két qua
. V‘a‘lo s0 Vajn ban, luu ho so va xac nhan trén phén mém. Guri
ho so, két qua cho Trung tam Phuyc vu hanh chinh cong M3u 04. 05
Buoc 6 B6 phan van thu S¢ | tinh Ninh Biph. ‘ 01 gio ’
Hoac Vao s6 van ban, luu ho so va gt UBND tinh to trinh
vé viéc cép lai Glay phep moi truong cua dy an, co sO.
Lanh dao UBND | Xem xét, ky cap lai Gidy phép méi trudng cua du 4n, co
tinh so; chuyén van thu UBND tinh. Miu 04. 05
Buwoc 7 | UBND tinh V‘a‘lo sO van l?én, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui | 76 gio ’
B9 phan van thu tinh | ho so, tra két qua ra Trung tdm Phyc vy hanh chinh cong
tinh Ninh Binh.
Sé Tai B6 phan van thu S¢ Ti’ép nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gri ho so,
Bube 8 nguyén va ket qua cho Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh 04 oid Mau 04, 05
Moi truong &
Trung tdm , Thong bao cho t6 chirc va ca nhén; thu phi, 1¢ phi (néu c0); Miu 01. 05
Phuc vu hanh | Cong chtrc tra két | Tra két qua cho to6 chirc, ca nhan va két thac trén phan 06’ ’
chinh cong qua meém
tinh
I11.2: Cap gidy phép méi trwong (Sau khi nhan dwogc hd so di chinh sira, bo sung) 10 ngay lam viéc = 80 gio
1. Trung tdm Phuc vu hanh chinh cong tiép nhan ho so,
ki,ém tra, hu(mg dan ti€ép nhan ho so tryc tuyén hoac truc
Truna tam tiep (do1 voi to chire, cd nhan khong du diéu kién co so
9YM | Cong chire tiép nhan | nop hd so truc tuyén) s
phuc vu hanh N ) A O R A A s XX 1. , Mau so 01,
, A ho so tai Trung tam | 2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudéng dan t6 chirc, cé .
Budéc 1 | chinh cong . , 2 ) ) ; 01 gio | 02, 03, 04, 05,
tinh Ninh phuc vu hanh chinh | nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat. 06
Binh cong tinh Ninh Binh | 3. Trudng hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu

trit hd so vao phan mém va chuyen veé Phong chuyén mon
tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen tra két qua giao
cho t6 chtrc, ca nhan.
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Budc
thuc
hién

Don vi thuc
hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thuwe hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

4. In phiéu ban giao ho so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuyén moén

Néu hd so chwa du thi can bo thu hd so hudng dan cho to
chirc ca nhan hoan thién.

* Hb so dé nghi gdm:

- Mot (01) van ban bao cdo viée khic phuc cac ton tai theo
yéu cau cia to tham dinh.

- Ba (03) Béo céo dé xuat cap lai glay phép moi truong cua
du 4n dau tu sau khi da chinh sira, b sung.

Buoc 2

Chi cuc moéi
truong va
Bién, dao

Chi cuc truong

Duyét ho so chuyén cho chuyén vién thy 1y ho so.

01 gio

Mau 04, 05

Buwoce 3

Buwoc 4

Chuyén vién thy ly
ho so

Chuyén vién phu trich thim dinh hd so:

+ D dn, co s¢ chwa dii diéu kién dé dwoc cdp lai Gidy
Pphép moi truwong: xay dung dy thao van ban tra 101 chu dy
an, co s¢ viéc khong cap lai Glay phép m01 truong.

+ D dn, co s6 dii diéu kién dé dwoc cip Gidy phép moi
truwong: xay dung to trinh UBND tinh kém theo Du thio
Gidy phép moi truong cap lai cua duy an.

Trinh Lanh dao chi cuc xem xét:

- Trinh 1anh dao Chi cuc xem xét, ky nhay van ban tra 101
cha dy 4n, co so viéc khong cap lai Gidy phép méi truong
hodc to trinh UBND tinh vé viéc cép lai Gidy phép moi
truong cua du an, co so.

51 gid

Mau 02,
04,05

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S¢ xem xet, ky van ban tra 161 chu dy an,
co s¢ viéc khong cap lai Glay phép moi tru’O’ng hodc to
trinh UBND tinh vé viéc cap lai Gidy phép mdi trudng cua
du an, co sé.

05 gio

Mau 04, 05

Buwoc 5

S¢ Tai
nguyeén va

Lanh dao So

+ Xem x¢ét, ky duyét van ban trd 101 chu dy an, co s& viéc
khong cap lai Gidy phép moi truong va chuyén van thu.

05 gio

Mau 04, 05
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Buoc

Pon vi thuc Nguoi thuce hién £ . o Thoi Biéu
thuc cn .~ n Két qua thue hién . x z )
hién hién (ghi 13 ho tén) gian mau/Keét qua

Moi trudng + hodc Xem xét, ky to trinh UBND tinh vé viéc cap lai

Gidy phép mdi truong cia du an, co so.
Va0 sb van ban, luu va xéac nhan; guri ho so, tra két qua ra
, A 1A .. | Trung tdm phuc vu hanh chinh cong tinh Ninh Binh. " Mau 04, 05
Bude 6 BO phan van thu S6 | 5 "Vao s6 van bin, luu va xéc nhan; giti o trinh kém h | 01 &©
so dé nghi cép lai gidy phép moi trudong sang UBND tinh.
Bude 7 Lanh dao UBND X‘em xéE, k}'/v duyét Giay phép moéi truong cia dy 4n, co s
va chuyen van thu. ‘ ‘ ‘ Mau 04. 05
UBND tinh Vao s0 van ban, luu ho so va xac nhan trén phan mém. Gui | 14 gio ’
B6 phén vin thu tinh | ho so, két qua ra Trung tim Phyc vu hanh chinh cong tinh
Ninh Binh.
So Tai | B phén van thu S¢ Ti’é'p nhan két qua va xac nhan trén phan mém. Gui ho so, Miu 04. 05
Budc 8 | nguyén  va ket qua cho Trung tdm Phuc vy hanh chinh cong tinh 02 gio ’
Moi truong
Trung tam Thong bao cho t6 chirc va ca nhén; thu phi, 1¢ phi (néu c0);
Phuc vy hanh Tra két qua cho t6 chirc, ca nhan va két thiic trén phan Mau 01, 05,
Budc 9 | chinh  cbng mém. 06
tinh Ninh

Binh
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7. Tén thu tuc hanh chinh: Cép Giéy phép trao ddi, mua, ban, tang cho, thué, luu gifr, van chuyén mau vat cua loai thudc
danh muc loai dugc uu tién bao vé

Mai s6 TTHC: 1.008675.000.00.00.H42

Téng thoi gian thwe hién TTHC: Xem xét tinh hop 18: 5 ngay (40 gid). Tham dinh va phé duyét: 30 (ngay lam viéc) =
240 gio.
Dich vu cong truc tuyén mirc dj: 3

Budc \ e - \ e <X
thuc | Pon vi thuc hién Ngu’q’1 Ehl.rc {ll@n Két qua thwe hién T.h ol x Ble;“ .
hi én o : (ghi 10 ho tén) : : gian mau/Keét qua
I. Xem xét tinh hop 1é ciia ho so
Trung tam Phyc | Cong chuc tiép nhan | 1. ‘Trung tam Phyc vy hanh chinh cong tiép nhan ho so, Mau
vu hanh chinh | ho so tai Trung tam kiém tra, hu’('mg dan tiép nhan ho so truc tuyén hoac tryc | 04 gio | 01,02,03,04,0
cong hoac bo | HCC tiép (doi voi to chue, cd nhan khong du dicu kién co so 5, 06

Buoc 1

phan mdt cura

ndp ho so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi hudng dan to chiec, ca
nhan b6 sung theo dung quy dinh 01 lan duy nhat.

3. Truong hop hd so day du, quét (scan) va cap nhat, luu
trit hd so vao phan mém va chuyen ve€ Phong chuyén mdn
tham dinh hd so. In phleu tlep nhan va hen tra két qua
giao cho t6 chure, ca nhan.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé Phong
chuy&n mén

* Ho so cap gidy phép trao d6i, mua, ban, ting cho, thué
mau vat cia loai hoang da thuoc Danh muc loai dugc uu
tién bao vé: 03 bo gom:

1. Pon d@é nghi cap phép trao déi, mua, ban, ting, cho,
thué lodi dwoc wu tién bdo vé (Mdau sé 07 ban hanh kém
theo Nghi dinh sé 160/2013/NP-CP ngay 12 thdng 11 nidm
2013 cua Chinh phu);

2. Gidy to chizng minh nguOn goc hop phap ciia mau vat;

3. Van ban théa thudn vé trao doi, mua, ban, tang cho,
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Budc \ e - \ e <X
thuc | Pon vi thuc hién Ngu’q’1 Ehl.rc lAm'J'n Két qua thwe hién T.h ol x Ble;u .
hién U : (ghi 10 ho tén) gian mau/Keét qua
' thué mdu Vit cia lodi dirgc wu tién bao Vé;
4. Ban sao c6 chung thuc giay to chitng minh tu cach phap
nhan hop Ié.
lel Cu? Bao v¢ | Chi cye truong: - Duyét ho so Véchuyén cho cén b chuyén mon 04gio Mau 04,05
mo1 truong
- Xem xé} ho so va du thég van ban chap nhép ho so hoac
Chuvén vién yéu cau t6 churc, cd nhan bo sung hoan thién ho so. , N
Buoc 2 y - Trinh‘lﬁnh dao Chi cuc duyét, ky nhay vao V§1n ban chap | 20 gio | Mau 02,04,05
nhén ho so hodc yéu cau to chure, ca nhan bd sung hoan
thién ho so.
Lanh dao Chi cuc Trlvnh I:anhk da? SO, ky (,1uy¢At Va? van ban‘ chapAnhagl ho so
hodc yéu cau t6 chure, cd nhan b sung hoan thién ho so.
Bude 3 Sé TN&MT Lanh dao S& )gem ,xet, %<y dAuye;t; van ban ‘chap. flhari ho so hoac yéu cau | 8gio Miu 04,05
t0 chirc, ca nhan bo sung hoan thién ho so.
B6 phan Van thu cua s¢ vao s van ban, luu ho so va xac | 4gio N
Budorc 4 S TN&MT N A nhan trén phan mém. Guri ho so, két qua cho Trung tdm Mau 04,05
B6 phan van thu A . A < YA LA nr
Phuc vy hanh chinh cong hodc B phan mdt ctra
Trung tam Phuc N C M3u 01, 05,
, vu hanh chinh Théng bao cho, t0 chirc va ca nhan; Tra két qua cho to
Buoc 5 n NI , N S A A 06
cong hoac bd chtrc, ca nhan va két thac trén phan mém
phén mdt clira
I Tham dinh va phé duyét (sau khi ho so duwgc chap nhan)
Chuyén vién phy trach thépl dinh_ hé  so:
- Xt ly, tham dinh ho so: xem xét, tham dinh ho so.
Chi cuc Bao vé | Chuvén vien - Trinh lanh dao Chi cuc duyét, ky nhdy vao to trinh dé N
Buoc 1 s ¥ y nghi UBND tinh cap Gidy phép trao dbi, mua, ban, ting .. | Mau 02,04,05
mo1 truong 192gi10

cho, thué mau vat cta loai hoang da thugc Danh muc loai
dugc uu tién bao vé€ cho to6 chuc, ca nhan dé nghi; hodc
van ban tir choi cap gidy phép va néu rd 1y do.
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Buéc
thuc
hién

Pon vi thuc hién

Nguwoi thue hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thwe hién

Thaoi
gian

Biéu
mau/Keét qua

Lanh dao Chi cuc

Trinh Lanh dao S& ky to trinh dé nghi UBND tinh cap
Giéy phép trao ddi, mua, ban, ting cho, thué mau vat cua
loai hoang da thuéc Danh muc loai dugc wu ti€n bao vé
cho t6 chirc, c4 nhan dé nghi; hodc vin ban tir chdi cip
gidy phép va néu rd 1y do.

4 gio

Mau 04,05

Buwoce 2

Lanh dao So

Ky to trinh dé& nghi UBND tinh cap Gidy phép trao ddi,
mua, ban, ting cho, thué mau vat cia loai hoang di thudc
Danh muc loai duge uu tién bao vé cho to chire, ca nhan
dé nghi hodc vin ban tir chdi cép gidy phép va néu rd 1y
do. Chuyén bd phan Vin thu

8gio

Mau 04,05

Buwoce 3

B phan van thu
Sd TNMT

Pong dau luu ho so, xac nhan trén phan mém. Chuyén ho
so cho B§ phan van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Buwoc 4

UBND tinh

Van thu UBND tinh

Phan loai, trinh 1anh dao VP UBND phé duy¢t

4 gid

Lanh dao VP UBND
tinh

- Lanh dao VP UBND tinh phan cong cho Lanh dao Phong
Phu trach
- Lanh dao Phong phéan cong cho Chuyén vién phy trach

4 gid

Chuyén vién xtr ly

- Xir 1y ho so, trinh Lanh dao VPUBND tinh va UBND
tinh xem xét quyét dinh.

- Chuyén ho so cho Bo phan Vian thu VP. UBND tinh vao
s6 van ban, Ivu ho so.

16 gio

B6 phan Van thu VP
UBND tinh

Va0 s6 van ban, luu ho so. Gri ho so, két qua lién théng cho
Trung tam Phuc vu HCC hodc Bo phdn mdt ctra cua So
TNMT

4 gio

Bwoc 5

B0 phén van thu

Bo phan Van thu ctia s¢ Guri ho so, két qua cho Trung tim
Phuc vu hanh chinh cong hodac B phan mot ctra

4gio

Mau 04,05

Buwoc 6

Trung tdm Phuc
vu hanh chinh
cong hoac bd
phin mdt clira

Thong bdo cho, to0 chirc va ca nhan; Tra két qua cho to
chtrc, ca nhan va két thuc trén phan mém

Mau 01, 05,
06
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8. Tén thi tuc hanh chinh: CAp Gidy chimg nhan co sé bao ton da dang sinh hoc
Mai so TTHC: 1.008675.000.00.00.H42 . . ]
Tong thoi gian thue hién TTHC (hinh thirc tham dinh thong qua hdi dong tham dinh): 60 (ngay lam viéc) =480 gio.

Di

ch vu cong true tuyén mirc do: 3

Budc thuc
hién

Pon vi thue hién

Nguoi thue
hién
(ghi 10 ho tén)

Két qua thyc hién

Thoi
gian

Biéu
mau/Ket
qua

|. Tham din

h

Buwoc 1

Trung tdm HCC,
hoac B phan mot
cura cua S¢&

Cong chuc tiép
nhan ho so tai
Trung tam HCC

1. Trung tAm Phuc vu hanh chinh c6ng tiép nhan ho so,
kiém tra, huéng dan tiép nhan ho so truc tuyén hoic
tryc tiép (d6i véi t6 chire, ca nhan khong du didu kién
co so ndp hod so truc tuyén)

2. Néu ho so khong dat yéu cau thi huéng dan to chic,
c4 nhan bo sung theo dung quy dinh 01 lan duy nht.

3. Truong hop hd so day du, quet (scan) va cap nhat,

lwu trit hd so vao phan mém va chuyen veé Phong
chuyén mdn tham dinh ho so. In phiéu tiép nhan va hen
tra két qua giao cho to chirc, ca nhén.

4. In phiéu ban giao hd so tir Trung tim PVHCC vé
Phong chuyén mon

* Ho so dé nghi cdp gidy chimg nhan co s& bao ton da
dang sinh hoc gdom:

1. Mau don déang ky thanh Idp, chitng nhdn co sé bdo
ton da dang sinh hoc (Phu luc 01, Ban hanh kem theo
Théng tw s6 25/2016/TT-BTNMT ngdy 22 thing 9 ndm
2016 cua B¢ truong Bo Tai nguyén va Moi truong);

2. Mau dy dan thanh ldp co so bao ton da dang sinh hoc

(Phu luc 02, Ban hanh kém theo Théng tr sé

25/2016/TT-BTNMT ngay 22 thang 9 nam 2016 cua Bo
truong B¢ Tai nguyén va Moi truong)

04 gio

Mau
01,02,03,
04,05, 06

Buwoc 2

Chi cuc Bao vé
moi truong

Chi cuc truong

Duy¢t ho so chuyén cho can by chuyén moén

4 gio

Mau 04, 05

Chuyén vién

Chuyén vién phy trach tham dinh ho so:
* Xur 1y, tham dinh ho so:

420gi0

Mau 02,
04, 05
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- Viéc dép tGmg cac diéu kién, ndi dung quy dinh tai
Khoan 2, Diéu 42 Luat Pa dang sinh hoc;

- Tinh day du va chinh xac cta thong tin trong hd so dé
nghi dugc quy dinh tai Khoan 3, Piéu 42 Luit Pa dang
sinh hoc;

- Panh gia ning luc quan Iy cua co sé bao ton da dan g
sinh hoc sau khi duoc cip phép.

Dy thao to trinh cip Gidy ching nhan hodc vin ban
khong chimmg nhan (n€u 1o ly do) trinh Lanh dao Chi
cuc xem xét.

Ldnh dao Chi
cuc

Trinh lanh dag s& phu trach ky duyét to trinh dé trinh
UBND tinh cap gidy ching nhén hodc van ban khong
chirng nhén co sé bao ton da dang sinh hoc.

04 gioy

Mau 04, 05

Buoce 3

Lanh dao So

Xem xét, ky duyét to trinh dé trinh UBND tinh cép gidy
chung nhan hodc van ban khong chiing nhén co sé bao
ton da dang sinh hoc va chuyén van thu

08gid

Mau 04, 05

Bwoc 4

B6 phan van thu

Vio s6 van ban, luu hd so va xac nhan trén phﬁn mém.
Chuyén ho so cho Bg phan van thu Van phong UBND
tinh

Od4gidy

Mau 04; 05

Bwoc 5

B6 phan van thu
S6 TNMT

bong dau Iuu ho so, xac nhan trén phan mém. Chuyén
h6 so cho B§ phén van thu Van phong UBND tinh

4 gio

Buwoc 6

UBND tinh

Van thu UBND
tinh

Phén loai, trinh 1anh dao VP UBND phé duyét

4 gio

Lanh dao VP
UBND tinh

- Lanh dao VP UBND tinh phan cong cho Lanh dao
Phong Phu trach
- Lanh dao Phong phan cong cho Chuyén vién phu trach

4 gio

Chuyén vién xu

ly

- Xt Iy ho so, trinh Lanh dao VPUBND tinh va UBND
tinh xem xét quyét dinh.
- Chuyén hd so cho B6 phan Vian thu VP. UBND tinh
vao sd van ban, luu ho so.

16 gio

B phéan Van
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN


I. LĨNH VỰC MÔI TRƯỜNG



1. Tên thủ tục hành chính: Cấp Giấy phép môi trường


Mã số TTHC: 



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4



Trường hợp 1: Cấp Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ)



Đối với trường hợp sau:



- Trường hợp dự án, cơ sở không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;



- Trường hợp dự án, cơ sở đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			I.1. Thẩm định Cấp Giấy phép môi trường





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Cán bộ tiếp nhận hồ sơ 


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản chính Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:



+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III: mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;


+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III:mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 



- Một (01) (Bản sao) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường


			Lãnh đạo phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ.



- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định.



- Thông báo kết quả thẩm định: Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) hoặc Dự thảo hồ sơ cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).


- Trình Lãnh đạo phòng xem xét kết quả thẩm định:



 Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, ký nháy văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án đẩu tư, cơ sở 





			69 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Xem xét, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 


			04 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư (04 giờ) hoặc Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư.


			44 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			01 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 01, 05, 06









			I.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ)






			


			


			


			


			





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ 


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của tổ thẩm định.



- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
 -Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường.



-Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 


			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư hoặc Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.





			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












Trường hợp 2: Cấp Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ ) 



Đối với các trường hợp còn lại


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			II.1. Thẩm định cấp Giấy phép môi trường





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản chính Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:



+ Trường hợp dự án đầu tư nhóm III:mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;



+ Trường hợp cơ sở đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III:mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP; 



- Một (01)(Bản sao) Báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc tài liệu tương đương với báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đầu tư theo phương thức đối tác công tư, xây dựng (đối với dự án đầu tư không thuộc đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường).


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường 


			Lãnh đạo phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ.



- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định/tổ kiểm tra tổ chức thẩm định, khảo sát thực tế, kiểm tra thực tế, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định.



- Thông báo kết quả thẩm định: Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT) Hoặc Dự thảo Giấy phép môi trường (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).


- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả thẩm định:



Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký nháy văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 


			180 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 


			08 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư (08 giờ) hoặc Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư.


			48 giờ


			Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.


			02 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 01, 05, 06









			II.2.Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ)









			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của tổ thẩm định.



- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06












			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên thẩm định hồ sơ:
 + D án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường.



+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 


			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường và chuyển văn thư hoặc Xem xét, ký duyệt Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.


			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












2. Tên thủ tục hành chính: Cấp đổi Giấy phép môi trường


Mã số TTHC: 



         Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) = 80 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			I. Cấp đổi Giấy phép môi trường (10 ngày làm việc = 80 giờ)





			I.1. Thẩm định Cấp đổi Giấy phép môi trường





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIV ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản sao hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường 


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ






			Thẩm định hồ sơ:
-Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung: dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Dự thảo Giấy phép môi trường cấp đổi của dự án, cơ sở.



- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả thẩm định:



 Trình lãnh đạo Phòng xem xét ký nháy văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường  hoặc tờ trình UBND  huyện về việc cấp đổi Giấy phép môi trường 


			38 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Xem xét, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND huyện về việc cấp Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở 


			04 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư (04 giờ) hoặc Xem xét, ký cấp đổi Giấy phép môi trường cho dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			36 giờ


			Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			01 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 01, 05, 06









			I.2. Cấp đổi Giấy phép môi trường (sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) 04 ngày làm việc  = 32 giờ





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu.



- Một (01) bản sao hồ sơ pháp lý có liên quan đến việc thay đổi trong trường hợp có thay đổi tên dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoặc chủ dự án đầu tư, cơ sở.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
+ Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp đổi Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi trường.



+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp đổi Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường cấp đổi của dự án, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp đổi của dự án, cơ sở.


			16 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi trường hoặc tờ trình UBND huyện về việc cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.


			02 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp đổi Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.



Xem xét, ký cấp đổi Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			02 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.


			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 01, 05, 06












3. Tên thủ tục hành chính: Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường


Mã số TTHC: 



         Tổng thời gian thực hiện TTHC: 15 (ngày làm việc) = 120 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 4


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			I. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ)





			I.1. Thẩm định Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (GPMT)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp điều chỉnh GPMT của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường 


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ





			Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không đầy đủ hoặc phải chỉnh sửa, bổ sung: dự thảo văn bản trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.



- Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ: Xây dựng tờ trình UBND huyện về việc cấp điều chỉnh GPMT của dự án đầu tư, cơ sở.



- Trình Lãnh đạo xem xét kết quả thẩm định:



 Trình lãnh đạo phòng xem xét ký nháy văn bản trả hồ sơ hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPMT hoặc GPMT điều chỉnh của dự án, cơ sở 


			69 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng 


			Xem xét, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh GPMT hoặc GPMT điều chỉnh của dự án, cơ sở 


			04 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp điều chỉnh giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư (04 giờ) hoặc Xem xét, ký cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			44 giờ


			Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			01 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 01, 05, 06









			I.2. Cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường (sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung) (05 ngày làm việc = 40 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP) đã được chỉnh sửa, bổ sung theo yêu cầu.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 4


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
 Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường.



Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp điều chỉnh GPMT: Dự thảo Giấy phép môi trường điều chỉnh của dự án, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường điều chỉnh của dự án đầu tư, cơ sở.


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 5


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường điều chỉnh của dự án, cơ sở.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 6


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.



Hoặc Xem xét, ký cấp điều chỉnh Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			


			


			Bộ phận văn thư 


			 Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












4. Tên thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép môi trường


Mã số TTHC: 



         Tổng thời gian thực hiện TTHC: 



Trường hợp 1: 20(ngày làm việc) = 160 giờ (Đối với trường hợp Giấy phép môi trường hết hạn hoặc trường hợp là khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư)


Trường hợp 2: 15 (ngày làm việc) = 120 giờ (Đối với trường hợp dự án, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ mà không phải đánh giá tác động môi trường lại hoặc thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn mà các cơ sở dự án đó: Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải; đấu nôi nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP)



Trường hợp 3: 30 (ngày làm việc) = 240 giờ (Đối với các trường hợp còn lại)



			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			I. Cấp lại Giấy phép môi trường (20 ngày làm việc = 160 giờ)



Đối với trường hợp sau:



 - Trường hợp Giấy phép môi trường hết hạn (gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường trước khi hết hạn 06 tháng);



- Trường hợp khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp có bổ sung ngành, nghề thu hút đầu tư.





			I.1. Thẩm định Cấp lại Giấy phép môi trường (20 ngày làm việc = 160 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ 


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản chính Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở(số lượng báo cáo phụ thuộc vào hội đồng thẩm định/tổ thẩm định/đoàn kiểm tra):



+ Báo cáo đề xuất cấp lại GPMT của cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp đang hoạt động có tiêu chí về môi trường tương với dự án nhóm III:mẫu quy định tại Phụ lục XII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ.



- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp lại Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định/tổ kiểm tra, tổ chức thẩm định, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định.



- Thông báo kết quả thẩm định:



+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường hoặcvăn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).



+ Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).



- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả thẩm định:



 Trình lãnh đạo Phòng xem xét ký nháy văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở 


			105 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Xem xét, trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở 





			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư (trong 6 giờ) hoặc Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.


			46 giờ


			Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố 


			01 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 01, 05, 06









			I.2: Cấp lại  giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ)









			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của tổ thẩm định/tổ kiểm tra.



- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
+ Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường.



+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án, cơ sở.


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.



Hoặc Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.


			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












Trường hợp 2: Cấp lại Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ) 



Đối với trường hợp hợp dự án, cơ sở tăng quy mô, công suất, thay đổi công nghệ mà không phải đánh giá tác động môi trường lại hoặc thay đổi tăng số lượng nguồn phát sinh nước thải, bụi, khí thải làm phát sinh các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng lượng nước thải, bụi, khí thải làm gia tăng hàm lượng các thông số ô nhiễm vượt quy chuẩn kỹ thuật môi trường về chất thải; tăng mức độ ô nhiễm tiếng ồn, độ rung; thay đổi nguồn tiếp nhận nước thải và phương thức xả thải vào nguồn nước có yêu cầu bảo vệ nghiêm ngặt hơn mà dự án, cơ sở:


+ Không thuộc đối tượng phải vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải;


+ Đấu nối nước thải vào hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung của KCN, CCN đáp ứng yêu cầu không thuộc loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, không thuộc trường hợp phải quan trắc khí thải tự động, liên tục, quan trắc định kỳ theo quy định tại Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			II.1. Thẩm định Cấp lại Giấy phép môi trường (15 ngày làm việc = 120 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản chính, Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở:



+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP.


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ.



- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định, tổ chức thẩm định, tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định.



- Thông báo kết quả thẩm định:



+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).



+ hoặc Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).



- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả thẩm định:



 Trình lãnh đạo Phòng xem xét ký nháy văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở 


			69 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Xem xét, trình Lãnh đạo UBND huyện ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc văn bản thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc ký tờ trình UBND huyện về việc cấp lại  Giấy phép môi trường 


			04 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư và chuyển văn thư (04 giờ) hoặc Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.


			44 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			01 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 01, 05, 06









			II.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của tổ thẩm định.



- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ


 sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
 + D án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường.



+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án, cơ sở. 


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.





			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư hoặc dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư.





			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả ra Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố.





			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












Trường hợp 3: Cấp Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ )



(Đối với các trường hợp còn lại)


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			III.1. Thẩm định cấp lại Giấy phép môi trường (30 ngày làm việc = 240 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) (bản chính) văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở (mẫu quy định tại Phụ lục XIII ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP).


- Một (01) bản chính, Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở(Số lượng báo cáo 7-9 quyển, phụ thuộc vào thành phần Hội đồng thẩm định/Tổ thẩm định/Đoàn kiểm tra):



+ Báo cáo đề xuất cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư quy định tại điểm b và điểm d khoản 4 điều 30 Nghị định số 08/2022/NĐ-CPcó tiêu chí về môi trường tương đương với dự án nhóm III theo mẫu quy định tại Phụ lục XI ban hành kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP;


			01 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện 


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			01 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Nếu hồ sơ không hợp lệ làm văn bản trả lại hồ sơ.



- Nếu hồ sơ hợp lệ: trình thông báo nộp phí thẩm định cấp lại Giấy phép môi trường; trình thành lập tổ thẩm định/tổ kiểm tra tổ chức thẩm định, khảo sát, kiểm tra thực tế tham vấn ý kiến của cơ quan, tổ chức theo quy định.



- Thông báo kết quả thẩm định:



+ Dự thảo văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án đầu tư (theo mẫu số 33 Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư 02/2022/TT-BTNMT).



+ Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại (quy định tại mẫu số 40 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT).



- Trình Lãnh đạo Phòng xem xét kết quả thẩm định:



Trình lãnh đạo Phòng xem xét, ký nháy văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án, cơ sở 


			180 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện xem xét, ký văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường (Trường hợp 1) hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án, cơ sở (Trường hợp 2).


			08 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản thông báo trả hồ sơ hoặc thông báo hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp lại giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư (8 giờ) hoặc Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở và chuyển văn thư.


			48 giờ


			Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả raTrung tâm một cửa liên thông cấp huyện.






			02 giờ


			Mẫu 04, 05









			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức trả kết quả


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 01, 05, 06









			III.2: Cấp giấy phép môi trường (Sau khi nhận được hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung).    (05 ngày làm việc = 40 giờ)





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			Công chức tiếp nhận hồ sơ tại Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Tiếp nhận hồ sơ (thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4).


1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ đề nghị gồm:



- Một (01) văn bản báo cáo việc khắc phục các tồn tại theo yêu cầu của tổ thẩm định.



- Ba (03) Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường của dự án đầu tư sau khi đã chỉnh sửa, bổ sung.


			1/2 giờ


			Mẫu 01,02,03, 04,05, 06









			Bước 2


			Phòng Tài nguyên và Môi trường cấp huyện


			Lãnh đạo Phòng


			Duyệt hồ sơ chuyển cho chuyên viên thụ lý hồ sơ.


			1/2 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 3


			


			Chuyên viên thụ lý hồ


 sơ:






			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
 + Dự án, cơ sở chưa đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép môi trường: xây dựng dự thảo văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường.



+ Dự án, cơ sở đủ điều kiện để được cấp lại Giấy phép môi trường: Dự thảo Giấy phép môi trường cấp lại của dự án đầu tư, cơ sở.



Trình Lãnh đạo Phòng xem xét, kết quả thẩm định:



 - Trình lãnh đạo Phòng ký nháy văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc Giấy phép môi trường cấp lại của dự án, cơ sở. 


			26 giờ


			Mẫu 02, 04, 05





			Bước 4


			


			Lãnh đạo Phòng


			Trình Lãnh đạo UBND cấp huyện ký văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường hoặc ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án, cơ sở.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05





			Bước 5


			UBND cấp huyện


			Lãnh đạo UBND cấp huyện


			Xem xét, ký duyệt văn bản trả lời chủ dự án, cơ sở việc không cấp lại Giấy phép môi trường và chuyển văn thư.



Hoặc Xem xét, ký cấp lại Giấy phép môi trường của dự án đầu tư, cơ sở và chuyển văn thư.


			06 giờ


			Mẫu 04, 05



Mẫu 04; 05





			Bước 6


			


			Bộ phận văn thư 


			Vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, trả kết quả raTrung tâm một cửa liên thông cấp huyện.


			01 giờ


			





			Bước 7


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện


			


			Thông báo cho tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 04, 05












5. Tên thủ tục hành chính: Tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường



Mã số TTHC: 1.005742.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 10 (ngày làm việc) x 8 giờ = 80 giờ.


Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện



(ghi rõ họ tên)


			Kết quả thực hiện


			Thời gian


			Biểu mẫu/Kết quả





			Bước 1


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thành phố


			


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sơ nộp hồ sơ trực tuyến) 



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lưu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về  Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Hồ sơ gồm:



1. Một (01) văn bản đề nghị cho ý kiến.



2 Một (01) bản báo cáo đánh giá tác động môi trường và các tài liệu liên quan


			04 giờ


			Mẫu 01,02,03,04,05, 06









			Bước 2


			Lãnh đạo UBND huyện


			Chủ tịch UBND huyện





			Duyệt văn bản chuyển cho phòng TN&MT


			08giờ






			Mẫu 01,  04; 05









			


			Phòng Tài nguyên và Môi trường


			Trưởng phòng


			Chuyển cho cán bộ chuyên môn


			04giờ


			Mẫu 04, 05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xử lý, thẩm định hồ sơ: 



+ Nếu hồ sơ chưa đủ điều kiện, hoặc không xác nhận làm văn bản thông báo gửi chủ dự án



+ Nếu hồ sơ đủ điều kiện xác nhận: xem xét nội dung bản tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường



- Trình lãnh đạo phòng phê duyệt .


			48giờ


			Mẫu 02,  04; 05









			


			


			


			Trình Lãnh đạo UBND huyện, thành phố phê quyệt vào văn bản.


			08 giờ


			Mẫu 04; 05









			Bước 3


			Bộ phận văn thư


			


			 Bộ phận Văn thư vào số văn bản, lưu hồ sơ và xác nhận trên phần mềm. Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố


			04giờ


			Mẫu 04; 05









			Bước 4


			Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện, thành phố


			


			Thông báo cho, tổ chức và cá nhân; thu phí, lệ phí (nếu có); Trả kết quả tổ chức, cá nhân và kết thúc trên phần mềm


			04 giờ


			Mẫu 01, 04, 05; 06












II. LĨNH VỰC BIỂN, ĐẢO



1. Tên thủ tục hành chính: Công nhận Khu vực biển



Mã số TTHC: 1.009482.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 22 ngày làm việc x 8 giờ = 176 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian quy định


			Biểu mẫu





			Bước 1


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận 


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến).



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lữu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



Thành phần hồ sơ:


+ Đơn đề nghị Công nhận khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 quy định tại Phụ lục của Nghị định 11/2021/NĐ-CP;


+ Bản chính hợp đồng cho thuê đất hoặc quyết định giao đất, cho thuê đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có mặt nước ven biển, mặt nước biển (nếu có); văn bản cho phép tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển (nếu có) do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp;



+  Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị công nhận khu vực biển;



+ Sơ đồ khu vực biển đề nghị công nhận, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.



Số lượng hồ sơ: 01 bộ


			04 giờ


			Mẫu 01, 02,03,04,05,06





			Bước 2






			Phòng Tài nguyên và Môi trường






			Trưởng phòng


			Trưởng phòng phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xem xét, xử lý hồ sơ



- Trình Trưởng phòng


			156 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Trưởng phòng


			Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo UBND huyện


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			UBND cấp huyện


			Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch


			Xem xét quyết định


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 3


			Bộ phận Văn thư


			Cán bộ văn thư


			- Bộ phận văn thư vào sổ văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận trên phần mềm. 


- Gửi hồ sơ kết quả cho Bộ phận Một cửa.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 4


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận


			Cán bộ Bộ phận Một cửa thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 05,06








2. Tên thủ tục hành chính: Giao khu vực biển




Mã thủ tục hành chính:1.009483.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian quy định


			Biểu mẫu





			Bước 1


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận 


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến).



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lữu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Thành phần hồ sơ:



- Đơn đề nghị giao khu vực biển được lập theo Mẫu số 01 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP;



- Bản sao văn bản cho phép, giao nhiệm vụ hoặc quyết định phê duyệt thuyết minh, đề cương thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ phục vụ nuôi trồng thủy sản và nhiệm vụ khoa học, công nghệ biển khác có sử dụng diện tích khu vực biển cố định;



- Sơ đồ khu vực biển đề nghị giao, trong đó thể hiện tọa độ các điểm góc của khu vực biển đề nghị giao được lập theo Mẫu số 05 của Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


			04 giờ


			Mẫu 01, 02,03,04,05,06





			Bước 2






			Phòng Tài nguyên và Môi trường






			Trưởng phòng


			Trưởng phòng phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:


- Xem xét, xử lý hồ sơ;



- Trình trưởng phòng.


			316 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Trưởng phòng


			Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo UBND huyện 


			04 giờ


			





			


			Lãnh đạo UBND huyện


			 Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch


			Xem xét quyết định 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 3


			Bộ phận Văn thư


			Cán bộ văn thư


			- Bộ phận văn thư vào sổ văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận trên phần mềm. 


- Gửi hồ sơ kết quả cho Bộ phận Một cửa.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 4


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận


			Cán bộ bộ phận Một cửa thông và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 05,06








3. Tên thủ tục hành chính: Gia hạn thời hạn giao khu vực biển




Mã thủ tục hành chính:1.009484.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm việc x 08 giờ = 336 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian quy định


			Biểu mẫu





			Bước 1


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận 


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến).



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lữu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Thành phần hồ sơ:



+ Bản chính Đơn đề nghị gia hạn thời hạn giao khu vực biển (được lập theo Mẫu số 02 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP). 



+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp.



+ Bản sao văn bản cho phép khai thác, sử dụng tài nguyên biển đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn hoặc còn thời hạn. 



+ Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính của tổ chức, cá nhân tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị gia hạn.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


			04 giờ


			Mẫu 01, 02,03,04,05,06





			Bước 2






			Phòng Tài nguyên và Môi trường






			Trưởng phòng


			Trưởng phòng phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xem xét, xử lý hồ sơ.



- Trình Trưởng phòng.


			316 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Trưởng phòng


			Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo UBND huyện  


			04 giờ


			





			


			UBND cấp huyện


			Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch 


			Xem xét ký duyệt vào thông báo kết quả thẩm định 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 3


			Bộ phận văn thư


			Cán bộ văn thư


			- Bộ phận Văn thư vào sổ văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận trên phần mềm. 


- Gửi hồ sơ kết quả cho Bộ phận Một cửa.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 4


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận


			Cán bộ Bộ phận Một cửa thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm.


			


			Mẫu 05,06








4. Tên thủ tục hành chính: Sửa đổi bổ sung quyết định giao khu vực biển




Mã thủ tục hành chính:1.009486.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 42 ngày làm viêc x 08 giờ = 336 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian quy định


			Biểu mẫu





			Bước 1


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Công chức/Viên chức tiếp nhận 


			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến).



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lữu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Thành phần hồ sơ:



+ Bản chính Đơn sửa đổi, bổ sung quyết định giao khu vực biển theo Mẫu số 04 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ/CP.



+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;



+ Bản sao văn bản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc xác nhận thể hiện nội dung quy định tại khoản 1 Điều 13 Nghị định số 11/2021/NĐ-CP.



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


			04 giờ


			Mẫu 01, 02,03,04,05,06





			Bước 2






			Phòng Tài nguyên và Môi trường






			Trưởng phòng


			Trưởng phòng phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:
- Xem xét, xử lý hồ sơ.



- Trình trưởng phòng.


			316 giờ


			Mẫu 03,04,05









			


			


			Trưởng phòng


			Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo UBND huyện 


			04 giờ


			





			


			UBND cấp huyện


			 Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch


			Xem xét quyết định 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 3


			Bộ phận Văn thư


			Cán bộ Văn thư


			- Bộ phận văn thư của vào sổ văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận trên phần mềm. 


- Gửi hồ sơ, kết quả cho Bộ phận Một cửa.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 4


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận


			Cán bộ Bộ phận Một cửa thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. 



Kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 05,06








5. Tên thủ tục hành chính: Trả lại khu vực biển




Mã số TTHC:1.009485.000.00.00.H42



Tổng thời gian thực hiện TTHC: 32 ngày làm việc x 08 giờ = 256 giờ



Dịch vụ công trực tuyến mức độ: 2


			Bước thực hiện


			Đơn vị thực hiện


			Người thực hiện


			Kết quả thực hiện


			Thời gian quy định


			Biểu mẫu





			Bước 1


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận





			1. Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra, hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến hoặc trực tiếp (đối với tổ chức, cá nhân không đủ điều kiện cơ sở nộp hồ sơ trực tuyến).



2. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung theo đúng quy định 01 lần duy nhất.



3. Trường hợp hồ sơ đầy đủ, quét (scan) và cập nhật, lữu trữ hồ sơ vào phần mềm và chuyển về Phòng chuyên môn. In phiếu tiếp nhận và hẹn trả kết quả giao cho tổ chức, cá nhân.



* Thành phần hồ sơ:



+ Bản chính Đơn đề nghị trả lại khu vực biển theo Mẫu số 03 ban hành kèm theo Nghị định số 11/2021/NĐ/CP;



+ Bản chính Quyết định giao khu vực biển đã được cấp;



+ Bản chính Báo cáo tình hình sử dụng khu vực biển, công tác bảo vệ môi trường và việc thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị trả lại khu vực biển;



+ Bản chính Sơ đồ khu vực biển còn lại sau khi trả lại một phần khu vực biển (đối với trường hợp trả lại một phần diện tích khu vực biển).



* Số lượng hồ sơ: 01 bộ


			04 giờ


			Mẫu 01, 02,03,04,05,06





			Bước 2






			Phòng Tài nguyên và Môi trường






			Trưởng phòng


			Trưởng phòng phân công hồ sơ cho chuyên viên xử lý 


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			


			


			Chuyên viên


			Chuyên viên phụ trách thẩm định hồ sơ:



- Xem xét, xử lý hồ sơ.



- Trình Trưởng phòng.


			236 giờ


			Mẫu 03,04,05









			


			


			Trưởng phòng


			Trưởng phòng xem xét trình lãnh đạo UBND huyện


			04 giờ


			





			


			UBND cấp huyện


			 Chủ tịch hoặc Phó chủ tịch


			Xem xét quyết định


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 3


			Bộ phận Văn thư


			Cán bộ văn thư


			- Bộ phận văn thư vào sổ văn bản, lưu hồ sơ  và xác nhận trên phần mềm. 


- Gửi hồ sơ kết quả cho Bộ phận Một cửa.


			04 giờ


			Mẫu 03,04,05





			Bước 4


			Trung tâm một cửa liên thông cấp huyện


			Cán bộ tiếp nhận


			Cán bộ Bộ phận Một cửa thông báo và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân. Kết thúc trên phần mềm


			


			Mẫu 05,06











